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			Kính Lễ

			Với đức tin vào Kim Cương Du Già – con đường thậm thâm vô song hiển lộ các thực chứng, con cung kính đỉnh lễ:

			Cõi Ngoại tại – chín mươi sáu triệu thành phố của Shambhala, tinh túy của luân hồi và niết bàn;

			Cõi Nội tại – Báo thân Mandala tính Không của sáu trăm ba mươi sáu Bản Tôn;

			Cõi Chân Không – Pháp Thân trùm khắp toàn bộ luân hồi và niết bàn.

			Khi không một ai hiểu được ý nghĩa uyên thâm nhất,

			Thì đâu có lỗi lầm khi ước nguyện viết ra những ngôn từ về phương tiện và trí tuệ,

			Giúp người tu dễ hiểu về các giai đoạn thâm nhập ý nghĩa thậm thâm đó.

			Nhận thức bên ngoài về Kalachakra,

			Là tam thiên đại thiên thế giới trong vũ trụ;

			Nhận thức bên trong về Kalachakra,

			Là cõi kim cương của mạch, khí, tinh;

			Nhận thức Giác ngộ về Kalachakra,

			Là ba mandala của thân, khẩu, ý;

			Cho đến khi chúng hợp nhất, bất phân;

			Nguyện chúng con tận hưởng giáo Pháp Thiêng Liêng của Thời Đại Vàng.
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					— Đức Thích Ca Mâu Ni Phật — 

					Đại Đạo sư của Mật pháp Kalachakra

				

			

		

	
		
			Giới Thiệu

			Cuốn sách này bình giảng về bản văn gốc của đức Jetsun Taranatha – “Chiếc Thang Huyền Diệu: Các Thực Hành Tiên Khởi và Chính Yếu của Kim Cương Du Già Kalachakra”. Được viết vào thế kỷ thứ 17, Chiếc Thang Huyền Diệu là tài liệu tu học cho vô số các hành giả dòng Jonang nhằm thực chứng con đường Kalachakra. Đây là một cuốn sổ tay hướng dẫn thực hành cô đọng, hàm chứa toàn bộ các hướng dẫn cốt tủy của truyền thống được thực hành ở cả Ấn Độ và Tây Tạng.

			Trong thời đại đầy mâu thuẫn và xung đột này, việc thực hành mật pháp Kalachakra mang lại hiệu quả đặc biệt. Bởi các giáo lý này xuất phát từ cõi Shambhala nên chúng có mối quan hệ chặt chẽ với việc trưởng dưỡng sự an bình và hòa hợp. Các giáo lý này cực kỳ hiếm, do vậy rất khó tìm gặp, chưa kể chúng không được viết dưới ngôn ngữ mà ta có thể hiểu được. Có nhiều người đã thọ nhận các quán đỉnh Kalachakra từ Đức Đại Lai Lạt Ma; tuy nhiên, các tài liệu thực hành cho đến nay còn rất hạn chế. Vì những lý do này, tôi hy vọng rằng bạn coi trọng cả sự hiếm và quý của cuốn sách này.

			Tựa đề của cuốn sách thực hành là “Chiếc Thang Huyền Diệu”. Nó được gọi như vậy bởi vì nó đại diện cho con đường (đạo lộ) nền tảng dẫn tới sự giác ngộ Kalachakra một cách tuần tự. Cuốn sách bao gồm toàn bộ các thực hành sơ khởi, là nền tảng cho các thực hành ở giai đoạn toàn thiện Kalachakra, được gọi là Các Kim Cương Du Già. Bằng các phương pháp thực hành phi thường này, người tu có thể đạt được giác ngộ chỉ trong một đời. Các hướng dẫn cho thực hành này đầu tiên được truyền từ đức Phật xuống các vị vua của cõi Shambhala, nơi giáo pháp được gìn giữ và truyền sang Ấn Độ vào thế kỷ 10 và sau đó được truyền sang Tây Tạng. Sáu Kim Cương Du Già là thực hành chính của Con đường Kalachakra; tuy nhiên, để có thể bước vào các thực hành này, trước tiên, người tu phải hoàn thiện Các Thực Hành Tiên Khởi (ngondro).

			Mục đích của Con Đường Kalachakra là khám phá chân lý giác ngộ về thực tại của ta, cũng được gọi là Phật tính. Bản tâm này hiện đang được ẩn dấu bên trong ta, giống như một kho báu được chôn giấu sâu dưới lòng đất hay một viên ngọc được gói trong nhiều lớp phế thải. Con đường này được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình loại bỏ từng bước một các che chướng ngăn cản ta khỏi việc chứng nghiệm bản chất tối hậu.

			Ngay lúc này, tâm trí của ta tràn ngập các loại khái niệm và các tư tưởng nhị nguyên, làm méo mó nhận thức và hạn chế khả năng của ta. Mọi thứ ta trải nghiệm đều được nhìn qua lăng kính của tâm ô nhiễm như kiêu mạn, sân hận và si mê. Thông qua con đường Phật giáo như Kalachakra, dưới sự hướng dẫn của một Đạo Sư tâm linh đích thực, ta sẽ có khả năng tự rèn luyện chính mình để dần dần thoát khỏi tất cả sự kìm kẹp này. Điều này có nghĩa là thiết lập một nền tảng đạo đức nhờ phát triển các phẩm tính bên trong như trì giới, sự tử tế và trí tuệ. Khi chúng ta đã quen thuộc với các phẩm tính này, các bức màn che chướng sẽ bắt đầu tan biến, giúp chúng ta có cái nhìn thoáng qua về nền tảng. Khi ta càng thực hành, các che chướng sẽ ngày càng mỏng đi thì mức độ trải nghiệm của ta về Phật tính sẽ càng được mở rộng. Những gì khởi đầu dù chỉ là một giọt nước, cuối cùng sẽ trở thành một đại dương mênh mông. Khi tất cả những che chướng được loại bỏ hoàn toàn, ta sẽ đạt giác ngộ.

			ĐẠI CƯƠNG CUỐN SÁCH

			Chiếc Thang Huyền Diệu được chia thành bốn phần chính. Ba phần đầu bao gồm các thực hành chuẩn bị, được thực hành trước khi bước vào phần thực hành chính về Các Kim Cương Du Già. Phần cuối bao gồm các thực hành bổ sung nhằm tăng cường sự kết nối của ta với hai vị thầy chính của dòng Truyền thừa Jonang để nhận được sự ban phúc, gia trì từ các ngài.

			Phần một: Ngoại thực hành và khẩn cầu dòng truyền thừa

			Phần này được bắt đầu với các thực hành sơ khởi bên ngoài, tập trung vào Bốn Điểm Xác Quyết Xả Ly. Bốn quán niệm này giúp chúng ta thực hành giáo pháp với sự quyết tâm mạnh mẽ và thôi thúc sâu sắc. Sau đó, chúng ta khẩn cầu các đạo sư đã giác ngộ trong dòng truyền thừa Kim Cương Du Già để có cảm hứng về sự trao truyền không gián đoạn của giáo lý Kalachakra.

			Phần hai: Nội thực hành

			Trước khi bước vào thực hành mật thừa, điều quan trọng là người tu phải thiết lập được các phẩm tính cần thiết để hỗ trợ các kỹ thuật thực hành ở mức độ cao hơn. Các thực hành này tạo thành một nền tảng chung cho mọi hệ thống Tối Thượng Du Già, chẳng hạn như Kalachakra. Ở Tây Tạng, theo truyền thống, những người tu thực hiện các bước thực hành sơ khởi một cách mãnh liệt trong một thời gian để quen thuộc với pháp này. Các thực hành bao gồm:

			
					Quy y và lễ lạy giúp ta đi đúng đường và nương tựa được vào các nguồn bảo vệ vững chắc.

					Phát Bồ Đề Tâm giúp ta thiết lập một động cơ vững chắc là đạt đến giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng hữu tình.

					Tịnh Hóa Kim Cương Tát Đỏa giúp ta loại bỏ các khuynh hướng tiêu cực trong dòng tâm thức.

					Cúng dàng Mandala nhằm tích lũy công đức to lớn, cần thiết để đạt giác ngộ.

					Thực hành Guru Yoga để hợp nhất tâm mình với các phẩm tính giác ngộ của đức Phật.

			

			Nếu như không quen thuộc với năm thực hành này, ta sẽ không có đủ các điều kiện cần thiết để thực sự bước vào con đường mật thừa.

			Phần ba: Các thực hành tiên khởi Kalachakra vô song và Thực Hành Chính Yếu

			Khi các thực hành sơ khởi đã hoàn thành, ta sẵn sàng bước vào các thực hành chính liên quan đến hệ thống pháp hành Kalachakra. Bắt đầu là các thực hành thuộc giai đoạn phát triển của Nội Kalachakra, nghĩa là ta quán tưởng bản thân mình trong thân tướng giác ngộ Kalachakra, giúp ta trở nên quen thuộc với các phẩm tính giác ngộ của chính mình. Qua thực hành về Bản tôn này, càng ngày ta sẽ càng nhận ra bản chất thanh tịnh của mình nhiều hơn so với thực tại méo mó được tạo ra bởi chính trạng thái tâm đau khổ của chúng ta. Khi đã quen thuộc với nhận thức thanh tịnh này, ta có thể bước vào các pháp thâm sâu của giai đoạn phát triển Kalachakra. Các thực hành này là những phương tiện thiện xảo để đạt được trải nghiệm trực tiếp về bản chất giác ngộ của chính ta và loại bỏ hoàn toàn các loại che chướng.

			Phần bốn: Hai Pháp tu Đạo Sư Du Già bổ sung

			Phần cuối của cuốn sách là hai thực hành Đạo Sư Du Già bổ sung nhằm giúp ta tăng cường sự kết nối với hai đạo sư dòng Jonang: Kunkhyen Dolpopa và Jetsun Taranatha. Vượt trội hơn hẳn bất cứ đạo sư nào, hai đấng giác ngộ này là trái tim của Dòng truyền thừa Jonang và là cội nguồn của sự ban phúc vô bờ bến. 

			Trong cuốn sách này, tôi sẽ tập trung vào các điểm tinh yếu là thảo luận về các chủ đề mà tôi tin là sẽ mang lại nhiều lợi lạc cho những người tu Phương Tây. Bản văn gốc được trình bày bằng chữ in nghiêng và theo sau là lời bình giảng ngắn gọn. Bản văn đầy đủ cũng được đưa vào phần phụ lục ở cuối cuốn sách này1. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, nghiên cứu toàn diện về các thực hành này, tôi khuyên bạn nên đọc cuốn Hé lộ Chân lý Thiêng Liêng của bạn qua Con đường Kalachakra, một bộ sách gồm ba tập2 cung cấp thông tin chi tiết về triết học Phật giáo liên quan đến tất cả các thực hành này.

			* * *

			Trong khi đọc cuốn sách này, ta nên tránh ba khiếm khuyết của chiếc bình. Trước tiên, ta nên tránh đọc sách với chiếc bình lật úp – tâm ta đóng lại vì vậy giáo lý không thể xâm nhập. Thứ hai, ta nên tránh đọc sách giống như chiếc bình bị thủng đáy – lưu giữ rất ít những gì ta đã đọc. Cuối cùng, ta nên tránh đọc sách giống như chiếc bình chứa thuốc độc – bị ô nhiễm bởi thiên kiến, định kiến làm sai lệch sự hiểu của ta về cuốn sách. Thay vào đó, hãy áp dụng ba trí tuệ. Phát triển trí tuệ tư duy bằng cách đọc đi đọc lại tài liệu. Phát triển trí tuệ quán chiếu bằng cách suy ngẫm về ý nghĩa của các từ theo nhiều khía cạnh, và phát triển trí tuệ thiền định bằng cách làm tăng trưởng sự hiểu biết của ta thông qua các trải nghiệm trong quá trình tinh tấn thực hành bản văn gốc. Nhờ tư duy, quán chiếu và thiền định với động cơ thanh tịnh như vậy, tôi chân thành cầu mong bạn sẽ dần dần khám phá ra chân lý giác ngộ thiêng liêng của chính mình.

			ཨོཾ་ཧ་ཀྵ་མ་ལ་ཝ་ར་ཡཾ་སྭཧཱ།

			

			
				
						1	 Trong bản tiếng Anh có phần Phụ lục này. Trong bản tiếng Việt nó được tách riêng thành Nghi quỹ ‘Chiếc thang Huyền diệu’ dùng cho các Phật tử thực hành hằng ngày.


						2	 Đây là bộ ba tập bằng tiếng Anh (Unveiling Your Sacred Truth through the Kalachakra Path), tuy nhiên sau đó nó được gộp thành một và đã được xuất bản bằng tiếng Anh. Hiện nay đang có kế hoạch dịch và xuất bản bằng tiếng Việt.


				

			
		

	
		
			PHẦN 1: 
Các Thực Hành Tiên Khởi Ngoại Và Khẩn Cầu Dòng Truyền Thừa
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					— Bánh xe Sinh Tử —

					Một mô tả truyền thống về Luân hồi

				

			

		

	
		
			Chương Một: 
Bốn Xác Quyết Để Xả Ly

			Con đường Kalachakra dẫn đến giác ngộ bắt đầu với bốn chủ đề quán chiếu được gọi là Bốn Xác Quyết để Xả ly hay Bốn Niệm (để) Chuyển Tâm về Giáo Pháp. Trước tiên, ta quán chiếu về cơ hội có được thân người quý báu để dấn thân vào thực hành pháp. Thứ hai, chúng ta quán chiếu về sự vô thường của vạn pháp, đặc biệt là sự không biết trước về thời điểm chết. Thứ ba, ta quán niệm về bản chất của sự không thỏa mãn trong đời này và các đời sau; điều này làm cho ta quay lưng lại với mọi thứ dẫn đến khổ đau (bao gồm cả những gì ta gọi là hạnh phúc thông thường). Cuối cùng, ta quán chiếu về giáo lý của Đức Phật, giáo lý đã chỉ cho ta thấy rằng, chính ta là người chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi thứ tốt cũng như xấu xảy đến với mình trong cuộc đời này và các đời sau, nhờ vậy, giúp ta mở ra cánh cửa đến với con đường dẫn đến giải thoát. Trong khi tất cả các chủ đề đã được đề cập chi tiết trong Tập một của cuốn sách Hé lộ Chân lý Thiêng Liêng của Bạn, thì ở đây, chúng được cô đọng chỉ trong một đoạn kệ:

			Hỡi ôi! Đã trôi lăn qua bao đại kiếp,

			Nay con được thân người quý giá:

			Thân này khó được mà dễ mất.

			Không thể biết vì sao, và lúc nào sẽ chết;

			Thậm chí có thể ngay hôm nay!

			Nên con quyết xả ly tham luyến,

			níu giữ con ở lại luân hồi,

			cùng ác hạnh, ác chướng nặng nề.

			Với thời gian ít ỏi còn lại,

			Con mau khéo tu hành Phật Pháp,

			nhờ quán chiếu lợi ích của giải thoát!

			Theo giáo lý của đức Phật, tất cả chúng ta đang ở trong vòng quay bất tận của sự khổ đau và tính bất định trong suốt quá trình sinh, già, chết và tái sinh. Trái ngược với niềm tin hạn hẹp rằng, ta có thể kiểm soát được quá trình này thì mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời, ta bị chi phối bởi các khuynh hướng nghiệp, bao gồm các trạng thái cảm xúc và các đối tượng của chúng. Vì vậy, ta luôn ở trong trạng thái thống khổ và không chắc chắn, không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra, luôn bị bao phủ bởi hy vọng và sợ hãi, và bị các cảm xúc khác kiểm soát. Thậm chí, một cái kem ngon cũng là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra sự không thỏa mãn khi nó trở thành một đống hỗn độn và để lại vết dơ trên quần áo. Nó cũng có thể là nguyên nhân gây khó chịu hay làm cho ta bị ốm khi ăn quá nhiều. Đây là những gì được gọi là khổ đau nền tảng (phổ quát) hay bản chất không thỏa mãn trong cuộc sống, dẫn đến quá trình gọi là luân hồi hay “samsara” trong tiếng Phạn. Quá trình này buộc ta trải nghiệm sự khổ đau liên hồi; nó giống như sự chuyển động của cối xay nước hay con ruồi bị giam cầm trong một chiếc lọ kín.

			Không có điểm bắt đầu của vòng luân hồi và nó chỉ kết thúc khi ta loại trừ sự vô minh của chính mình về bản chất của thực tại. Sự vô minh này có nghĩa là ta nắm giữ một ý tưởng sai lầm, coi mình vừa “có thực”, vừa “trong tầm kiểm soát”, trong khi bản chất về thực tại là vô thường và không thực sự có “cá nhân” nào có thể kiểm soát được mọi thứ. Một khi ta không còn ý tưởng về một cái tôi chắc thực, thì không tồn tại một cái nền tảng bền vững nào nữa để các cảm xúc và nghiệp ảnh hưởng và chi phối đến ta từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, từ đời này sang đời khác. Việc thoát khỏi cái vòng lặp này được gọi là “giải thoát”.

			Là con người, chúng ta có khả năng kỳ diệu để hiểu bản chất của khổ đau. Dựa trên nhận thức này, thân người quý báu cho ta cơ hội để thực hành Pháp một cách thanh tịnh và cuối cùng là đạt đến giải thoát. Miễn là ta sở hữu đầy đủ mười tám thuận duyên của thân người, ta sẽ có khả năng theo con đường của đức Phật. Các thuận duyên này bao gồm các thuận duyên bên ngoài như được sinh ra ở nơi có thể tiếp cận được với giáo lý của đức Phật và các thuận duyên bên trong là có một tầm phù hợp với thực hành pháp.

			Tuy nhiên, các điều kiện này rất khó để có được bởi chúng phụ thuộc nhiều vào công đức ta tích lũy từ các thiện hạnh qua nhiều đời, chẳng hạn như giữ gìn giới luật thanh tịnh. Để minh họa cho sự hiếm có của thân người, đức Phật đã kể câu chuyện về một con rùa mù sống dưới đáy đại dương; một trăm năm con rùa này mới ngoi lên mặt nước một lần. Đức Phật nói rằng cơ hội có được thân người còn khó hơn là con rùa ngoi lên khỏi mặt nước đúng vào thời điểm đầu của nó lọt vào một cái vòng gỗ đang trôi dập dềnh trên sóng. Để đạt được tất cả tự do và thuận duyên thậm chí còn khó hơn thế nữa.

			Hiện tại, ta đã thực sự có được thân người quý báu, do vậy, ta phải sử dụng nó không những thông minh mà còn phải gấp rút bởi vì thân người này rất dễ mất. Thực tế, thân người quá hiếm quý vì nó là cơ hội duy nhất giúp ta đạt giải thoát. Thời gian còn lại của ta để tận dụng thực hành Pháp thì không thể đoán trước được bởi thời điểm chết là không xác định, và các điều kiện dẫn đến cái chết thì vượt quá sự biểu biết của ta. Thậm chí, ngay cả các hoạt động hằng ngày như đi đến nơi làm việc, làm vườn hay đi mua sắm cũng đều có thể là nguyên nhân cho cái chết. Con người thường hiếm khi nghĩ đến việc, ngày hôm sau đến trước hay cái chết đến trước. Vì vậy, ta phải từ bỏ tất cả những mối quan tâm thế tục, là ngọn nguồn của khổ đau và giam cầm ta trong luân hồi. Tám mối bận tâm thế tục mà ta thường mong có được hay cố gắng tránh né bao gồm: (1) Được và (2) Mất; (3) Sướng và (4) Khổ; (5) Vinh và (6) Nhục; (7) Khen và (8) chê. Thay vì chạy theo tám mối quan tâm thế tục này, ta nên sử dụng thời gian một cách thông minh và coi giáo Pháp là mối quan tâm hàng đầu của mình.

			Nói chung, có Mười bất thiện hạnh mà ta nên tránh. Ba bất thiện hạnh về thân: (1) sát sinh; (2) trộm cắp; (3) tà dâm. Bốn bất thiện hạnh về khẩu: (4) nói dối; (5) nói lưỡi đôi chiều; (6) nói lời thô bạo; (7) nói chuyện phiếm. Cuối cùng là ba bất thiện hạnh về ý: (8) tham lam; (9) ác ý; (10) tà kiến, hiểu sai bản chất của sự việc, chẳng hạn như coi thứ gì đó không có là có, hay chối bỏ sự tồn tại của thứ gì đó có tồn tại,... Mỗi hành động này đều dẫn đến việc làm hại chúng sinh khác qua thân hay khẩu, hay tác ý để thực hiện các hành động như vậy. Vì vậy, bản chất của hạnh này là giúp ta an trụ trong bất bạo động.

			Ngoài ra, còn một loạt các bất thiện hạnh khác tạo nghiệp nặng nề mà ta nên tránh. Trước tiên là nhóm Tám hành vi sai lầm: (1) ngăn cản sự cúng dàng của người có tín tâm, do vậy, cản trở việc tích lũy công đức của họ; (2) phá rối ý định thiện lành của người khác, gây ô nhiễm tâm của họ; (3) thiếu đức tin vào thiện hạnh và phản đối chúng; (4) mong muốn làm các điều bất thiện hạnh và hoan hỉ thực hiện; (5) từ bỏ giới nguyện với đạo sư; (6) làm thoái thất ước nguyện thoát khỏi luân hồi của các đạo hữu; (7) vi phạm giới nguyện với bản tôn; (8) rời bỏ mandala thực hành hoặc rời thất. Bản chất của nhóm này là giúp ta không từ bỏ các sự trợ giúp để đạt giác ngộ.

			Nhóm bất thiện hạnh tiếp theo là Bốn hành vi nghiêm trọng, bao gồm: (1) thế nguyên độc địa; (2) làm suy thoái kỷ luật thanh văn và phá vỡ các trọng giới biệt giải thoát; (3) làm suy thoái đạo hạnh bồ tát và phá vỡ các trọng giới của Bồ tát giới; (4) làm suy thoái mật giới và phá vỡ thệ nguyện mật thừa, về bản chất, đây là sự gìn giữ kỷ luật đạo đức của Ba Giới.

			Có một cách diễn giải khác về Bốn hành vi gây nghiệp quả nghiêm trọng. Đó là: (1) lạm dụng danh hiệu được tấn phong; (2) có các ý nghĩ sai lệch nghiêm trọng về các học giả; (3) lạm dụng thực phẩm của tín chủ; (4) lạm dụng của cải của những hành giả mật thừa. Từng hành động này sẽ gây tác động nghiêm trọng tới dòng tâm thức của ta. Do vậy, ta cẩn phải thận trọng với bốn hành động này để tránh gây nghiệp xấu.

			Cuối cùng là Năm Đại Trọng Tội (Tội Ngũ Nghịch): (1) giết cha; (2) giết mẹ; (3) giết một vị A la hán; (4) cố ý làm thân Phật chảy máu với ý định xấu; (5) gây chia rẽ trong tăng đoàn. Các hành động này gây ra nghiệp quả vô cùng nặng nề, làm ảnh hưởng đến tâm thức ta vào thời điểm chết, gây ra nỗi đau đớn và sự thống khổ khôn cùng vào kiếp sống tiếp theo. Vì vậy, ta nên loại bỏ các bất thiện nghiệp này bằng bất cứ giá nào.

			Thay vì tạo ra các bất thiện hạnh – các nguyên nhân gây ra khổ đau, ta nên cố gắng thực hành các thiện hạnh như phóng sinh, bố thí, nói lời chân thật và dịu dàng, đồng thời trưởng dưỡng các phẩm tính tâm linh như lòng từ bi, sự khiêm cung, phát triển tri kiến đúng đắn về thực tại. Có cảm giác tội lỗi hay khắt khe trong cách cư xử thì cũng vô ích. Thay vào đó, ta nên tự tin vào các hành động mang lại lợi ích cho mình và những người khác. Cùng với thời gian và kinh nghiệm, niềm tin của ta vào luật nhân quả sẽ tăng trưởng.

			Nếu như ta chết vào ngày mai mà chưa phát triển được các phẩm tính tâm linh, chắc chắn ta sẽ tiếp tục lăn trôi trong vòng sinh, lão, bệnh, tử vô tận này. Với thời gian ít ỏi còn lại, sau khi quán chiếu sâu sắc về lợi lạc của sự giải thoát, ta phải thực hành Pháp tinh tấn, kiên trì và nỗ lực trì giới để có thể đạt tới giác ngộ.

			Điều quan trọng nhất của việc quán chiếu bốn niệm này là ta sẽ trở nên thực sự vỡ mộng và chán ghét luân hồi, nhận ra sự mỏng manh của cuộc sống và phát khởi mong muốn mạnh mẽ muốn “thoát ra” khỏi khuôn mẫu này. Thật may mắn, mặc dù ta nhìn thấy tất cả nỗi đau đớn và thống khổ trong luân hồi, song ta cũng nhìn thấy con đường để thoát khỏi nó. Vì vậy, ta khởi sinh niềm hy vọng to lớn rằng sự giải thoát là có thể và mong muốn chuyển tải hy vọng này cho những người khác.

			Ngoài ra, bốn niệm chuyển tâm này cũng nhắc nhở ta: trong tất cả các việc mà ta có thể làm trong cuộc đời này, thực hành Pháp một cách đích thực và chân thành thực sự là việc quan trọng nhất và mang lại lợi ích nhiều nhất. Đôi khi, ta có thể cảm thấy rằng mình đang đi ngược dòng bởi ta đang làm những điều mà người khác thấy lạ và vô nghĩa, song ta nên vững tin vào mục đích sâu xa đằng sau những hành động của ta.

			HƠI THỞ TẨY TỊNH

			Sau khi hoàn thành Bốn Xác Quyết để Xả Ly, ta chuẩn bị cho thực hành tiếp theo bằng bài tập thở đơn giản này:

			Bắt đầu bằng cách bịt lỗ mũi trái bằng Ấn An Bình và thở ra ba lần qua lỗ mũi phải, sau đó đổi ngược lại. Tiếp theo, thở ra ba lần qua cả hai mũi. Tưởng tượng mọi phiền não và cảm xúc tiêu cực thoát ra khỏi cơ thể dưới dạng làn khói màu đen.

			Kỹ thuật này được gọi là hơi thở tẩy tịnh. Nó liên quan đến việc quán tưởng toàn bộ bất tịnh của ta dưới dạng khói đen được tống ra ngoài cơ thể qua lỗ mũi, nhờ vậy, ta có thể bắt đầu thực hành với tâm thanh tịnh.

			Hơi thở tẩy tịnh này giúp ta loại bỏ các dòng năng lượng bất tịnh như tham, sân và si. Một cách thực hành đơn giản khác của hơi thở tẩy tịnh là hít vào ba hơi thở sâu, mỗi lần hít vào bụng dưới thì giữ hơi thở một lát, sau đó thở mạnh ra qua cả hai lỗ mũi, đồng thời quán tưởng toàn bộ năng lượng bất tịnh như tham và sân rời khỏi cơ thể mình.

			Một cách thực hành chi tiết hơn bao gồm ba vòng thở ra, tạo thành chín lần thở ra như sau:

			
					Trước tiên, gập ngón tay giữa, ngón tay đeo nhẫn và ngón tay cái ở bàn tay trái lại. Như vậy, chỉ còn ngón tay út và ngón tay trỏ hướng ra ngoài, tạo thành “Ấn An Bình”. Nhẹ nhàng và uyển chuyển đưa ngón tay trỏ trái về phía mũi trái. Hít vào sâu và nhẹ nhàng qua miệng. Bịt lỗ mũi trái bằng ngón trỏ trái và thở ra ba hơi thở dài qua mũi phải.

					Bàn tay trái đặt nhẹ tự nhiên trong lòng, nhẹ nhàng và uyển chuyển đưa ngón tay trỏ phải về phía mũi phải. Sau khi hít vào, bịt lỗ mũi phải và thở ra qua lỗ mũi trái theo cách tương tự như trên.

					Cuối cùng, đặt nhẹ hai tay trong lòng, hít sâu vào bằng cả hai mũi và thở ra ba hơi thở dài qua cả hai lỗ mũi.
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					— Kunpang Thukje Tsondru —

					Đạo sư Kalachakra vĩ đại, người sáng lập
Thất Núi (Mountain Retreat) của dòng Jonan

				

			

		

		
			  

		

	
		
			Chương Hai: 
Khẩn Cầu Các Đạo Sư 
Dòng Truyền Thừa Jonang

			Sau khi đọc tụng và quán chiếu về Bốn Xác Quyết để Xả Ly, hãy cầu khẩn tám vị Đạo Sư quan trọng, các ngài đã thiết lập những tu viện lớn của dòng Truyền thừa Jonang. Một dòng truyền thừa có nghĩa là các giáo lý được truyền không gián đoạn từ đức Phật cho đến ngày nay. Một dòng truyền thừa được coi là đích thực nếu dòng truyền thừa đó dựa trên kinh nghiệm hay thực chứng thực sự các giáo lý này. Các kiến thức đã thực chứng này được truyền từ thầy sang trò qua nhiều thế hệ, cùng với sự truyền trao các lời giảng giải đích thực hay kinh sách dựa trên lời của đức Phật.

			Nếu không có sự gắn kết chặt chẽ với một dòng truyền thừa đích thực, ta không thể thực chứng viên mãn. Tuy nhiên, bằng việc nương theo giáo lý được truyền dạy từ một dòng truyền thừa như thế, dần dần ta sẽ tiến bộ trên con đường và cuối cùng đạt được Phật quả.

			Trong khoa học, ta đã quen thuộc với giá trị dựa vào nền tảng kiến thức thu được từ các nghiên cứu trước đó trong lĩnh vực cụ thể. Không có nền tảng kiến thức này, rất khó để đạt được các khám phá mới. Tương tự như vậy một dòng truyền thừa tâm linh đại diện cho các khám phá tương tục của các đạo sư vĩ đại, nhờ đó ta có thể sử dụng để có các trải nghiệm tương tự. Dòng truyền thừa Kalachakra khởi đầu khi Suchandra, vua cõi Shambhala, thỉnh cầu giáo lý từ đức Phật Thích Ca. Vua Suchandra và các vị vua kế vị đã gìn giữ dòng truyền thừa này tại cõi Shambhala hàng trăm năm. Sau đó, giáo lý này lại được truyền ngược lại về Ấn Độ vào thế kỷ thứ 10. Một vài thế kỷ sau, giáo lý Kalachakra được truyền sang Tây Tạng, và được các hành giả tâm huyết dòng Jonang gìn giữ. Trong dòng truyền thừa này, hai đạo sư xuất chúng nhất là đức Nhất Thiết Trí Dolpopa Sherab Gyaltsen và Bậc hộ chủ cao quý Taranatha. Cả hai đều là những bậc Thầy Vô Song, đã đạt được các thực chứng tâm linh vĩ đại, sáng tác nhiều bản văn có tầm ảnh hưởng lớn, và có công lớn trong việc thiết lập các thực hành, các chương trình tu học đặc biệt, các chương trình tu học này được sử dụng trong các tu viện của dòng Jonang cho đến ngày nay.

			KHẨN CẦU CÁC ĐẠO SƯ DÒNG TRUYỀN THỪA JONANG

			Cầu khẩn đến dòng truyền thừa có nghĩa là tạo ra một sự kết nối tâm linh với các vị đạo sư vĩ đại trong quá khứ, cũng như tạo ra sự kết nối với đức Phật toàn tri, ngọn nguồn tối thượng của dòng truyền thừa đó. Các đạo sư này đã cống hiến cuộc đời cho giác ngộ giải thoát và gìn giữ giáo pháp Kalachakra trân quý. Vì vậy, qua việc cầu nguyện đạo sư trong tâm, ta hình thành được mối liên kết với các ước nguyện bất diệt của các ngài. Nếu ta khẩn cầu với một động cơ đủ thanh tịnh, thì ta có thể cảm nhận thực sự sự hiện diện và nhận được hướng dẫn của các ngài.

			Xét về mức độ tuyệt đối, chúng ta không cầu nguyện bất cứ điều gì ở ngoài bản thân mình, bởi vì các vị đạo sư này chính là sự hiển lộ kỳ diệu từ bản tâm giác ngộ của chính ta, và do vậy bằng việc nhớ đến những gì các vị đạo sư đã thành tựu, ta sẽ nhớ lại tiềm năng của mình trong việc hiển lộ các phẩm tính tương tự.

			Một số hành giả thường không tụng lời khẩn cầu ngắn gọn này, vì nhiều vị trong số tám vị đạo sư ở đây cũng đã được bao gồm trong bài khẩn cầu dòng truyền thừa dài ở phần tiếp theo. Vì vậy, nếu thời gian có hạn, ta có thể bỏ qua bài khẩn cầu các đạo sư dòng truyền thừa ngắn và đi thẳng vào phần khẩn cầu các đạo sư dòng truyền thừa dài.

			Đạo Sư gốc

			Hỡi đức Bản tôn sư ân phúc,

			Ngự tòa sen thành tín trên đỉnh đầu con,

			Xin hãy gia trì con với lòng đại bi,

			Xin hãy hộ trì con với tâm đại từ,

			Ban cho con mọi thành tựu Thân Khẩu Ý!

			Trước tiên, ta khẩn cầu đạo sư gốc vinh quang, “Palden Lama” trong tiếng Tạng. Palden nghĩa là “người đã sở hữu sự vinh quang hay sự giàu có”. Lama là từ tiếng Tạng có nghĩa tương tự với từ Guru trong tiếng Phạn, hiểu theo nghĩa đen là “chứa đầy”, hay đầy đủ các phẩm tính tốt. Trong tiếng Tạng, la có nghĩa là “ở bên trên” và ma có nghĩa là “một người sở hữu”. Khi kết hợp lại ta có từ lama, có nghĩa là “người ở phía trên”. Mặc dù lama là từ đơn nhưng trong tiếng Tạng thì không có sự phân biệt giữa từ đơn và từ ghép. Vì vậy, đạo sư gốc không nhất thiết chỉ là một người thầy – thực tế, ta có thể có một, ba hay thậm chí nhiều hơn một đạo sư gốc, cũng như nhiều đạo sư khác, những người có các tầm ảnh hưởng quan trọng khác nhau trên con đường tu tập của ta.

			Có nói rằng, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng bạn có thể tìm được người thầy mà bạn thấy tử tế với bạn nhất hay có trí tuệ sắc bén nhất. Nếu thấy như vậy, bạn nên coi những người đó là đạo sư gốc và thể hiện sự thành kính với các vị mọi lúc bởi vì đây là mối quan hệ quan trọng nhất mà bạn từng có.

			Việc quán tưởng đạo sư ngồi trên tòa sen của lòng sùng mộ trên đỉnh đầu ta thể hiện tầm quan trọng của đạo sư và ý nguyện học theo các hướng dẫn của Ngài nếu ta mong muốn phát triển hơn nữa con đường tu. Ở châu Á và đặc biệt là trong văn hóa Tây Tạng, việc đặt bản thân mình dưới người khác là một dấu hiệu của sự kính trọng; vì vậy, đạo sư được quán tưởng phía trên đỉnh đầu. Đây cũng là lý do tại sao mà theo truyền thống, các vị đạo sư thường ngồi trên ghế cao khi giảng pháp; đây cũng là cách nhắc nhở đệ tử thể hiện sự kính trọng đối với vị thầy và giáo Pháp trân quý mà vị thầy truyền dạy.

			Nếu ta mong muốn trở thành một hành giả mật thừa, khi rơi vào giấc ngủ ta nên quán tưởng đạo sư ngồi trên tòa sen ở luân xa tim của mình. Sau đó, khi ta thức giấc, hãy quán tưởng ngài đi lên theo kinh mạch trung ương, ngự trên đỉnh đầu ta suốt cả ngày. Bằng cách này, ta có thể phát triển sự kết nối mạnh mẽ với sự hiện diện của đạo sư và nhờ vậy, ta có được sự xác quyết về Phật tính của mình mà đạo sư là đại diện.

			Sự cầu nguyện tới đạo sư xin ban phúc gia trì cho ta với lòng từ ái to lớn của ngài là một cách để nhắc nhở ta rằng đạo sư là đại diện cho đức Phật. Trong một số truyền thống Phật giáo khác thì đạo sư được coi như vị thầy hay người bạn tâm linh đồng hành cùng ta trên con đường giác ngộ, còn trong Kim Cương Thừa, đạo sư được coi là đại diện của tất cả các Đấng Giác Ngộ. Có nói rằng, nếu như ta coi đạo sư là một chúng sinh thì ta sẽ nhận được sự ban phúc của một chúng sinh. Trái lại, nếu ta coi đạo sư là một vị Phật thì ta sẽ nhận được sự ban phúc của một vị Phật. Nhận được sự ban phúc có nghĩa là các phẩm tính tốt của ta sẽ tăng trưởng nhờ sự tín tâm và lòng sùng mộ của mình – sự ban phúc này đến từ bên trong ta chứ không phải đến từ bên ngoài.

			Sự kính trọng và lòng sùng mộ mà ta có đối với đạo sư không phải dựa trên một niềm tin mù quáng hay hữu thần mà nó dựa trên một đức tin xác quyết và rõ ràng. Điều này có nghĩa là ta đã phân tích, kiểm tra kỹ lưỡng và có được sự tin chắc về giáo lý của đức Phật, đồng thời, ta cũng có được sự khẳng định về các phẩm tính tốt đẹp của đạo sư, đặc biệt là lòng từ ái và tâm nguyện của Ngài là chỉ cho ta con đường giải thoát. Mặc dù lòng từ ái của các đạo sư có thể không hoàn toàn giống với tình yêu thương của người mẹ đối với đứa con của mình, song chắc chắn nó sẽ đem lại lợi lạc lớn lao nhất cho đệ tử. Vì vậy, ta có thể coi thân, khẩu, ý của các vị là thiêng liêng.

			Các thành tựu được đạo sư ban là các thành tựu và năng lực tâm linh mà chúng ta phát triển qua thực hành, bao gồm cả các thành tựu “thông thường” và “tối thắng”. Các thành tựu thông thường bao gồm các khả năng siêu nhiên như sự thấu thị, còn các thành tựu tối thắng là các phẩm tính giác ngộ.

			Bản kinh tiếp tục với lời cầu nguyện đến tám vị đạo sư chính của dòng Jonang. Ta nên lưu ý rằng, theo truyền thống Tây Tạng, các đạo sư thường có nhiều tên và một vài vị đạo sư trong bản kinh này được gọi bằng các tên khác nhau trong phần thực hành.
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			Đức Kunkyen Dolpopa Sherab Gyaltsen

			Con cầu nguyện với đức Dolpopa.

			Ngài là Vị thông tuệ của Pháp,

			Ngài thông suốt ba lẩn chuyển pháp luân và bốn bộ Mật Thừa.

			Xin Ngài chỉ ra con đường không sai lạc cho mọi hữu tình!

			Dolpopa Sherab Gyaltsen là một đạo sư quan trọng trong dòng Jonang. Ngài được gọi là nhất thiết trí bởi vì ngài là một học giả nổi tiếng và là một bậc thầy đạt chứng ngộ cao. Thành tựu chính của ngài là thiết lập một hệ thống thực hành thống nhất của dòng Jonang, hệ thống này là sự kết hợp của dòng kinh thừa Zhentong Madhyamaka và dòng mật thừa Kalachakra. Sinh năm 1292 ở một vùng xa xôi hẻo lánh ở miền Tây Tây Tạng, sự ra đời của đạo sư Dolpopa đã được tiên đoán trong nhiều kinh điển và mật điển như Kinh Cái Trống Lớn (Great Drum Sutra). Ngài được coi là hóa thân của Bồ tát Quán thế âm, cũng như của vua Pundarika cõi Shambhala.

			Ban đầu, ngài ở trong tu viện dòng Sakya, là một vị tăng thuần tịnh có phẩm hạnh hoàn hảo. Sau đó, đức Dolpopa thường xuyên đi đến nhiều tu viện lân cận để nhận giáo lý và thiền định. Khi ba mươi tuổi, ngài đi đến Thung lũng Jomonang để thăm Thất Núi (nơi Nhập thất trên núi) của dòng Jonang. Ngài vô cùng ngạc nhiên về sự chứng ngộ của các hành giả Jonang đến nỗi ngài lựa chọn từ bỏ ngôi vị cao quý là trưởng tu viện dòng Sakya và chuyển tới Jomonang để trở thành một thiền sư.

			Đạo sư Dolpopa đã dành nhiều thời gian trong đời để nhập thất, cuối cùng ngài đạt thực chứng bốn Kim Cương Du Già đầu tiên và hoàn toàn thành thục ba Kim Cương Du Già đầu. Chính vào thời gian này, Tha Không Kiến (Zhentong View) hiển lộ rõ ràng trong tâm ngài, hé lộ cho ngài ý nghĩa rốt ráo (liễu nghĩa) về Phật tính trong thời chuyển Pháp luân cuối cùng của đức Phật và chỉ cho ngài cách hiểu toàn bộ giáo lý mà không hề mầu thuẫn. Triết lý này, phần lớn dựa vào Năm bộ Đại luận của đức Di Lặc, đã trở thành nền tảng trong chương trình giảng dạy của dòng Jonang và cung cấp một phương pháp quan trọng để gắn lý thuyết với thực hành của cả kinh thừa và mật thừa. Nhờ phong cách viết rõ ràng, dễ hiểu của Dolpopa mà Tha Không Kiến đã phát triển rực rỡ và được chấp nhận bởi hầu hết các nhà tư tưởng triết học hàng đầu.

			Là tu viện trưởng thứ tư của Tu viện Jonang, đức Dolpopa đã du hành khắp vùng U-Tsang và ngài đã ban nhiều giáo lý, viết sách, và tranh biện với các học giả lừng danh thời đó. Trong quá trình xây dựng Đại Bảo Tháp Jonang, đức Dolpopa đã hoàn thành tác phẩm Học Thuyết Trên Núi (The Mountain Doctrine). Với sự trích dẫn kinh điển phong phú như đại dương, đức Dolpopa đã chiến thắng toàn bộ các phản biện mà những người đương thời với ngài đưa ra và đã chứng minh chân lý thâm sâu của triết lý Zhentong. Có nói rằng, trong thời gian đó, không ai trong tỉnh U-Tsang không coi đức Dolpopa là một trong những vị đạo sư đáng kính của mình.

			Trong những năm cuối đời, đức Dopopa từ bỏ trách nhiệm tu viện trưởng và cống hiến cuộc đời cho thiền định và giảng dạy giáo lý. Do vậy, các thực chứng của ngài trở nên ngày càng sâu sắc và vi tế hơn. Ngài có thể thị hiện nhiều khả năng khác thường như không còn nhu cầu ăn hay uống. Tuy nhiên, khi ngài ăn, dường như ngài có thể ăn không giới hạn và cho dù ngài có ăn nhiều bao nhiêu thì thức ăn cũng không bao giờ bị lãng phí bởi vì chúng được được tiêu hóa bởi nội hỏa của ngài.

			Năm 1361, ngay sau khi đức Dolpopa quay trở về từ một chuyến hành hương dài đến Lhasa, ngài nhập niết bàn với vô số các dấu hiệu cát tường. Mặc dù cơ thể vật lý của ngài đã tan biến, song sự hiện diện của ngài vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Do vậy, ta cầu nguyện rằng ngài sẽ tiếp tục chỉ cho tất cả chúng sinh con đường không sai lạc.
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			Đức Kazhipa Rinchen Pal

			Con cầu nguyện với Đức Kazhipa.

			Hiện thân công hạnh của Chư Phật,

			Ngài đã làm Giáo Pháp rực rỡ như vầng thái dương

			Nhờ thể hiện được bốn thần lực.

			Đạo sư Kazhipa Rinchenpal (Ratnashri trong tiếng Phạn) sinh ra trong một gia đình hoàng gia ở vùng Gyalrong, miền Đông Tây Tạng. Trước khi ngài ra đời, có tiên tri rằng ngài sẽ làm sáng tỏ ý nghĩa của vô số mật điển và giải thoát vô lượng chúng sinh. Sau khi đạt được một nền tảng giáo Pháp vững chắc, ngài đi đến vùng U-Tsang, để học hỏi với nhiều đệ tử tâm truyền của đức Dolpopa như đạo sư Choklé Namgyal và Nyabon Kunga. Được nhận đầy đủ giáo lý toàn hảo của dòng thánh truyền Jonangp, ngài đã trở thành một vị tổ nắm dòng có mức độ thực chứng cao. Khi trở về quê nhà, ngài thiết lập tu viện Chojé danh tiếng ở Dzamthang và nhiều tu viện nhánh ở các vùng lân cận.

			Theo Phật giáo Nguyên Thủy, đức Phật là một hoàng tử Ấn Độ, người đã từ bỏ thế gian và cuối cùng đã đạt được giác ngộ. Tuy nhiên, theo quan kiến của Phật giáo Đại Thừa, đức Phật sẵn đã giác ngộ và cuộc sống của ngài chỉ là sự thị hiện hay là một tấm gương về cách đi theo đạo lộ mà ngài đã chỉ ra. Tương tự, toàn bộ các vị đạo sư vĩ đại trên thế giới có thể coi là các Đấng Giác Ngộ thị hiện trong thân tướng con người vì lòng từ bi lớn lao, muốn dẫn dắt chúng sinh đi trên con đường giải thoát, chẳng hạn, chúng ta có thể coi Đức Đại Lai Lạt Ma là Bậc Giác Ngộ. Ngài sinh ra trong thế giới của chúng ta để thị hiện một cuộc đời bao dung và từ ái trong vai trò một nhà lãnh đạo và một “vị tăng bình dị” thanh tịnh. Từ khía cạnh này, chúng ta có thể nói về các vị đạo sư như đức Kazhipa là hiện thân mọi công hạnh của chư Phật.

			Bốn thần lực, cũng được gọi là bốn hoạt động của Phật, là các cách thức khác nhau mà chư Phật có thể mang lại lợi lạc cho chúng sinh, bao gồm: (1) Tức tai, làm an dịu; (2) Tăng ích, làm tăng trưởng các năng lực; (3) Kính ái, có khả năng điều khiển các tình huống hay hoàn cảnh; 
(4) Hàng phục, tiêu diệt các ác lực nhờ lòng từ bi ở dạng hung nộ.
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			Đức Tséchu Rinchen Drakpa

			Con cầu nguyện với Đức Rinchen Drakpa.

			Nghiêm sức bằng Giáo Pháp và thực chứng thậm thâm

			Công hạnh của Ngài thật quảng đại vô song,

			Những ai thấy, nghe Ngài đều (được) giải thoát!

			Đức Rinchen Drakpa (Ratnakirti trong tiếng Sankrit) sinh năm 1462 và là đệ tử thân cận nhất của đức Gyalwa Choje Kazhipa Rinchen Pal. Chính đức Ratnakirti là người sáng lập ra tu viện chính thứ hai tại vùng Dzamthang (Tu viện Tséchu). Ngài là một học giả uyên bác, viết nhiều sách về thực hành Kalachakra và các chủ đề khác. Do vậy, ngài được gọi là “nghiêm sức bằng Giáo Pháp”. Dưới sự hướng dẫn thiện xảo của đức Kazhipa và Rinchen Drakpa, giáo pháp dòng Jonang nở rộ ở các vùng miền Đông Tây Tạng. Dòng kệ “Những ai thấy, nghe Ngài đều (được) giải thoát!” có nghĩa là kết nối nghiệp được tạo ra bởi việc gặp gỡ một bậc đã phát thệ nguyện dẫn dắt bất cứ chúng sinh nào mà ngài gặp, đến giác ngộ. Nhân được gieo trồng nhờ kết nối này chắc chắn sẽ đâm chồi và cuối cùng trổ quả giác ngộ tối thượng.
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			Đức Choje Gyalwa Sangyé

			Con cầu nguyện với Đức Gyalwa Sangye.

			Nhờ thọ Pháp mà lòng thành tín với Thầy tột bậc

			Hạnh Ngài biểu hiện chói sáng tịnh, giới, trí, bi.

			Đức Choje Gyalwa Sangyé là hóa thân đời thứ nhất của đức Ratnashri, người sáng lập tu viện Choje. Sinh ra tại vùng Zhakshod Gyalrong, ngài được đặt tên là Rinchen Sangpo. Ngài trở nên nổi tiếng nhờ đào tạo hàng trăm hành giả – học giả và cử họ đến các vùng lân cận để giảng dạy giáo Pháp. Người ta nói rằng, đức Gyalwa Sangyé và đệ tử của ngài đã thiết lập hơn một trăm lẻ tám tu viện nhánh. Ngài thị hiện nhiều phẩm tính giác ngộ như sự xả bỏ phi thường, giới nguyện thanh tịnh, kỷ luật nghiêm ngặt để tránh các vi phạm dù nhỏ nhất, định và tuệ vô song. Do vậy, ngài là tấm gương sáng ngời cho tất cả những ai biết đến ngài.
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			Đức Jetsun Taranatha

			Con cầu nguyện với đức Kunga Nyingpo.

			Ngài là suối nguồn của mọi sự tốt đẹp;

			Là hiện thân của chư Phật Đà;

			Là nơi quy y duy nhất cho chúng sinh;

			Vị bảo hộ của Ta Bà và Niết Bàn.

			Đức Kunga Nyingpo, còn được gọi là đức Jetsun Taranatha hay Drolway Gonpo, là một trong những vị đạo sư quan trọng của dòng Jonang. Ngài sinh năm 1575, nhập niết bàn năm 1635 và được coi là hóa thân của đạo sư Rime vĩ đại, Jonang Kunga Drolchok. Học hỏi và nghiên cứu sâu sắc giáo lý ở tu viện Cholang Jangster, ngài nhanh chóng thông thạo ngũ minh cũng như các thừa. Do vậy, ngài nhận được sự truyền trao từ tất cả các dòng của Kim Cương Thừa.

			Một trong những thành tựu nổi bật nhất của đức Taranatha là biên soạn cuốn lịch sử Phật giáo Ấn Độ, dựa trên ký ức từ một trong những hóa thân đời trước của ngài là Đại thành tựu giả Drupchen Nakpopa. cho đến ngày nay, cuốn Lịch sử Phật giáo Ấn Độ vẫn có giá trị và được các học giả sử dụng rộng rãi. Ngoài ra, ngài cũng thiết lập tu viện lớn của dòng Jonang, tu viện Takten Damcho Ling, nơi ngài sáng tác gần bốn mươi tập sách về một loạt chủ đề khác nhau. Đặc biệt, những cuốn sách như Tha Không Kiến có vai trò quan trọng trong việc làm rõ các khúc mắc về quan điểm Tha Không Kiến và làm hồi sinh các triết lý ban đầu của đức Dolpopa. Ngài làm lợi lạc cho chúng sinh bằng vô số cách và ngài được ca tụng như là một tràng hoa vĩ đại trong giáo lý thâm sâu của đức Phật và là ngọn nguồn của mọi điều tốt lành.

			Như ta đã biết, từ quan kiến của Kim Cương Thừa, tất cả các bậc đạo sư vĩ đại đều là sự hóa hiện của chư Phật, có cùng một bản chất trí tuệ. Do vậy, ta có thể nói rằng đức Taranatha là hiện thân của toàn bộ chư Phật và là cội nguồn quy y duy nhất của tất cả chúng sinh. Ngài bảo vệ chúng sinh khỏi sự khổ đau trong luân hồi, cũng như các cám dỗ bám lấy niết bàn – một phiên bản hạn chế về sự giác ngộ, nơi dòng tâm thức bị “ngắt” khỏi mục tiêu lớn hơn là giải thoát cho tất cả hữu tình chúng sinh.
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			Đức Chalongwa Ngawang Trinlé

			Con cầu nguyện với Đức Chalongwa.

			Ngài là cây như ý của mọi giáo Pháp.

			Khẩu của Ngài nở rộ như hoa

			Tân hành giả hoan hỉ Pháp của Ngài như ong gặp phấn.

			Đức Chalongwa Ngawang Trinlé sinh năm 1657. Trong những năm đầu đời, ngài dành phần lớn thời gian học hỏi và nghiên cứu giáo lý ở tu viện Chalong, tỉnh Tsang. Sau đó, ngài trở thành đệ tử thân cận của đức KhidrupLodro Namgyal, người thiết lập tu viện Tsangwa, tu viện lớn thứ ba được xây dựng ở Dzamthang. Theo gót chân thầy mình, đức Ngawang Trinlé đã đến miền đông, nơi ngài dành phần lớn thời gian hướng dẫn đệ tử và thiết lập tu viện Tsangwa thành một trung tâm chính nghiên cứu và thực hành giáo pháp của dòng Jonang. Ngài được công nhận là bậc có trí tuệ lớn, có các khả năng khác thường và được các vị vua và các nhà lãnh đạo mời đi nhiều nơi.

			Cây như ý là một cây chứa các quả theo ước nguyện, mong cầu và ước muốn của mọi người. Cũng giống như thế, một vị đạo sư vĩ đại có thể ban tặng giáo Pháp để đáp ứng tất cả mong cầu và nguyện ước của người nghe. Tương tự, lời nói của đức Chalongwa giống như những nụ hoa có thể nở khi gặp điều kiện thích hợp và bài giảng của ngài được so sánh với phấn hoa, tương tự như thuốc luyện đan ngọt ngào, thu hút các đệ tử mới.
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			Ngawang Tenzin Namgyal

			Con cầu nguyện với đức Galwi Chopel.

			Biện tài Ngài vô hạn, oai nghi viên mãn.

			Ngài là gốc mọi thắng đức, vì giới hạnh thù thắng,

			Với tri kiến vô thượng như bảo tàng.

			Đức Gawi Chõpel, cũng được gọi là đức Ngawang Tenzin Namgyal, sinh năm 1691 và là một đạo sư Kim Cương Kalachakra đầu tiên ở tu viện Tsangwa. Ngài được công nhận là tái sinh lần thứ nhất của người sáng lập tu viện Tsangwa, đức Lodro Namgyal. Đức Gawi Chopel nhận đẩy đủ giáo lý của dòng Jonang từ đạo sư của ngài, đức Ngawang Trinlé. Khi mới lên mười, ngài đã bắt đầu nhập thất và đạt được nhiều thực chứng. Sau đó, ở tuổi trưởng thành, đức Tenzin Namgyal dành trọn vẹn thời gian liên tục thực hành Sáu Kim Cương Du Già ở các vùng hẻo lánh như Hang A Di Đà, nơi đức Liên Hoa Sanh đã từng thiền định.

			Đức Gawi Chopel nổi tiếng vì ngài vượt qua các chướng ngại bằng các khả năng kỳ diệu để thiết lập hệ thống giáo lý và thực hành dòng Jonang. Được các bản tôn hướng dẫn trực tiếp và với kỹ năng thiền định siêu việt, ngài có ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh và giáo lý của ngài mang lại nhiều lợi lạc. Ngài cũng nổi tiếng vì đức hạnh tuyệt hảo và kiến thức không gì sánh. Năm 1738, đúng như dự đoán của bản thân, ngài đã nhập niết bàn sau khi dành cả ngày đưa ra các lời khuyên và tiên tri cho các đệ tử.

			Đây là một đoạn kệ khác sử dụng ngôn ngữ Kim Cương Thừa tôn kính đức Gawi Chopel như là một hiện thân của Phật với vẻ ngoài, ngôn từ hoàn hảo và các phẩm tính siêu việt khác. Nói chung, chúng ta thường miêu tả chư Phật theo năm đặc tính: thân, khẩu, ý, phẩm tính và hành động,...
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			Kunzang Trinlé Namgyal

			Con cầu nguyện với Đức Trinlé Namgyal.

			Trí của Ngài tỏa sáng như đức Văn Thù,

			Hiện thân trí tuệ của vô số chư Phật.

			Là tạng từ bi và lực của chư Đại Giác.

			Đức Kunzang Trinlé Namgyal sinh ra ở vùng Gyalrong miền Đông Tây Tạng và là hóa thân lần thứ ba của đức Lodro Namgyal lừng danh của tu viện Tsangwa. Từ nhỏ, ngài đã tinh tấn thực hành Pháp, hình thành kết nối tâm linh với nhiều đạo sư và nhận vô số quán đỉnh cũng như các chỉ dẫn khẩu truyền. Ngài đã đạt được các thực chứng phi thường và đặc biệt nổi tiếng về trí tuệ, được cho là sánh với vô lượng chư Phật, đặc biệt là Văn Thù Bồ Tát. Vì vậy, ngài là đạo sư được nhiều người tìm kiếm và thu hút nhiều đệ tử.

			Văn Thù Bồ Tát là hiện thân trí tuệ của chư Phật. Các vị bồ tát khác là hiện thân của các phẩm tính khác như Bồ Tát Quan Âm là hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật và đức Kim Cương Thủ là hiện thân về năng lực (dũng) của chư Phật. Vì vậy, trong bài kệ này, đức Trinlé được tôn vinh là bậc hiển bày các phẩm tính giác ngộ như bi, trí, và dũng.

			Tất cả các Đạo Sư

			Nay con cầu nguyện với tất cả Tôn Sư

			Đã cho con quán đỉnh, khẩu truyền, giáo Pháp,

			Ai nhớ nghĩ đến các Ngài đều được thoát khổ

			Ai có lòng thành kính đều đạt giác ngộ.

			Bài kệ cuối này là lời cầu nguyện đến tất cả các đạo sư tôn quý mà ta đã gặp trong đời, dù các ngài có truyền khẩu, quán đỉnh, chỉ dẫn cá nhân hay dùng các hình thức truyền giao giáo lý đích thực khác. Giáo Pháp mà ta nhận dù ít hay nhiều thì không quan trọng. Việc nhớ nghĩ đến các đạo sư sẽ bảo vệ ta khỏi khổ đau và mang lại sự bình an trong tâm, miễn là ta có niềm tin vững chắc về giáo Pháp mà các ngài đã dạy. Nếu ta có lòng sùng mộ và phát khởi động cơ thực hành pháp tinh tấn, thì chắc chắn cuối cùng ta sẽ đạt giác ngộ nhờ sự kết nối thiêng liêng này.

			TÁC GIẢ KÍNH LỄ

			OM GURU BUDDHA BODHISATTVA BHAYANA NAMO NAMAH

			Con kính lễ Thượng Sư rộng ban pháp bảo như ý cho mọi chúng sinh.

			Đây là sự biểu lộ lòng thành kính của tác giả, và thông thường nó không bao gồm trong thực hành. Đạo sư hay Guru là bất cứ ai dẫn dắt ta trên con đường đến Phật quả thông qua lòng hào phóng của ngài – ban tặng Pháp bảo như ý, và do vậy, đạo sư là ngọn nguồn của tất cả các phẩm tính tốt đẹp. Thông thường, các tác giả bày tỏ lòng thành kính tới chư vị Tôn Quý để dẹp bỏ mọi chướng ngại trong các hoạt động của họ.
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					— Dòng Truyền thừa Jonang-Shambhala —

					Chư Đạo sư của Sáu Kim Cương Du Già Kalachakra giai đoạn Hoàn thiện

				

			

		

		
			
			

		

	
		
			Chương Ba: 
Lời Khẩn Nguyện Đầy Đủ Tới Dòng Truyền Thừa Kim Cương Du Già

			Bài cầu nguyện đặc biệt được viết ra để giúp ta trưởng dưỡng một kết nối mạnh mẽ với chư đạo sư truyền thừa thuộc mật pháp Kalachakra thậm thâm về Sáu Kim Cương Du Già. Như tôi đã nhắc ở phần trước, các giáo lý này đầu tiên được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy cho vua Suchandra cõi Shambhala. Vua Suchandra đã mang giáo lý này về cõi Shambhala và gìn giữ tại đó khoảng 1.700 năm. Sau đó, giáo lý được truyền cho Đại thành tựu giả Manjuvajra, người trở thành vua Kalachkrapada Lớn. Giáo lý nở rộ ở Ấn Độ trong một thời gian, và cuối cùng được truyền sang Tây Tạng với hơn 17 dòng truyền thừa khác nhau.

			Một dòng biệt truyền hoàn hảo được truyền qua Đại học giả Somanatha đến dịch giả người Tạng, Dro Sherab Drak. Truyền thống này được gọi là truyền thống Dro và sau đó được truyền qua một loạt các vị yogi phi thường, những bậc đã đạt được các thực chứng cao nhất. Sau đó, trải qua hơn tám thế hệ, hành giả vĩ đại Kunpang Thukje Tsondru đã kết hợp 17 dòng thành một dòng truyền thừa thống nhất. Trong quá trình này, đức Tukje Tsondru đã sáng lập nên Thất Núi (Nơi nhập thất trên núi) của dòng Jonang trong thung lũng tràn đầy sự ban phúc Jomonang.

			Rất nhiều vị đạo sư đã đến dòng Jonang để thiền về hệ thống Sáu Kim Cương Du Già uyên thâm. Các đạo sư vĩ đại nhất là Bậc Toàn Tri Dolpopa Sherab Gyaltsen, bậc đã thấu hiểu ý nghĩa rốt ráo của Tha Không Kiến và thiết lập một hệ thống nghiên cứu cũng như thực hành, hệ thống này đã trở thành nền tảng của Truyền thống Jonang. Giáo lý dòng Jonang tiếp tục nở rộ ở các tỉnh U và Tsa cho đến thế kỷ 17. Tuy nhiên, do tình hình chính trị bất ổn và xung đột bộ phái, nhiều đạo sư dòng Jonang đã buộc phải tìm nơi trú ẩn ở các vùng miền đông xa xôi như Amdo và Kham.

			Kể từ đó, dòng truyền thừa đã được gìn giữ một cách thuần tịnh, không gián đoạn bởi các vị đạo sư vĩ đại của các tu viện Dzamthang lừng danh như Chojé, Tséchu và Tsangwa. Từ các tu viện này, dòng truyền thừa đã phát triển hàng trăm tu viện nhánh, do vậy, nảy sinh nhiều vị nắm giữ dòng truyền. Một dòng truyền thừa được chú ý đặc biệt là dòng truyền qua hành giả – học giả Ngawang Lodro Drakpa ở thế kỷ hai, sau đó đến các đệ tử của ngài, đức Yonten Zangpo và đức Kunga Sherab Saljé.

			Dòng truyền thừa được trình bày trong cuốn sách này được truyền từ hành giả du già thành tựu Ngawang Chozin Gyatso, sau đó đến đạo sư tôn quý của tôi, Kybaje Lama Lobsang Trinlé. Đây cũng là dòng truyền thừa hiện nay được gìn giữ tại tu viện Tashi Chothang. Nhờ những nỗ lực của các vị đạo sư hiện đại của dòng Jonang tại Ấn Độ, Úc và Mỹ mà giáo lý của các dòng truyền thừa này hiện nay được truyền ra ngoài Tây Tạng.

			KHẨN CẦU DÒNG KIM CƯƠNG DU GIÀ

			Sự khẩn cầu đến các đạo sư dòng truyền thừa khởi đầu bằng việc quán tưởng. Ban đầu, quán tưởng này có vẻ như khá phức tạp, tuy nhiên qua thời gian, khi đã quen thuộc với từng chi tiết thì việc quán tưởng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Để bắt đầu, ta nên quán tưởng toàn bộ tập hội các đạo sư dòng truyền thừa, khởi nguồn từ Phật Phổ Hiền, Kim Cương Trì, Kalachakra và Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi đã thiết lập hình quán tưởng, ta có thể khẩn cầu sự ban phước.

			Quán tưởng

			Lập tức quán tưởng trong khoảng không gian trước mặt ta xuất hiện hồng quang ngũ sắc, ở trung tâm là bồ đoàn năm lớp: tòa sen, đĩa nhật, nguyệt, Rahu và Kalagni, trên đó là đức Bản tôn sư trong hình tướng Đức Kim Cương Trì có thân màu xanh dương, một mặt, hai tay, cầm chày và chuông trước ngực. 

			Ngài ngồi trong thế kiết già, y phục bằng lụa, và bảo trang là vương miện, khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, vòng chấn và đủ các tướng tốt, vẻ đẹp của Phật. 

			Xung quanh Ngài là chư đạo sư dòng truyền thừa Sáu Kim Cương Du Già, gồm cả Phật Bản nguyên vô cấu, báo thân hỷ lạc Kalachakra, hóa thân Phật Thích ca Mâu ni, ba mươi năm vị Pháp vương Shambhala, và tất cả chư tổ dòng truyền thừa của Ấn Độ và Tây Tạng. Thân các ngài đều phát hào quang rực rỡ và hoan hỷ.

			Mỗi phần trong quán tưởng này đều có một ý nghĩa sâu sắc. Chẳng hạn, bốn đĩa mặt trời, mặt trăng, rahu và kalagni, mỗi đĩa đều tượng trưng cho bốn trạng thái tương ứng: trạng thái lúc tỉnh, trạng thái lúc mơ, trạng thái ngủ sâu và trí tuệ nguyên sơ. Đạo sư Kim Cương Trì, hiện thân của sự giác ngộ trong mật thừa, ngồi oai nghiêm trên tòa sư tử và không hề tách rời bản tâm của đạo sư gốc. Mặc dù có vẻ như sắp đặt trước, song quán tưởng này không phải là điều gì đó không có thật hay sự tạo dựng ra một hiện tượng mới. Đơn giản, đây là một phương tiện thiện xảo nhằm phát triển “tri kiến thanh tịnh” về thực tại giác ngộ, vốn vượt trên khái niệm và phân biệt nhị nguyên thông thường.

			Mỗi biểu tượng trên thân của đức Kim Cương Trì cũng có ý nghĩa sâu sắc. Chày năm chấu và chuông bắt chéo trước ngực thể hiện sự hợp nhất của trí tuệ và đại bi. Các bảo trang trên thân ngài cũng biểu trưng cho các khía cạnh khác của thực tại giác ngộ, chẳng hạn như năm uẩn và tám tâm thức được tịnh hóa. Mặc dù quán tưởng thân tướng của đức Kim Cương Trì là rất tốt cho việc đối trị với tri kiến thông thường của ta, song với một số người việc quán tưởng đạo sư trong thân tướng con người lại có hiệu quả hơn.

			Theo truyền thống, ta sẽ mất vài phút để thiết lập quán tưởng trước khi tụng bài cầu nguyện và nếu ta có thể tưởng tượng được toàn bộ các vị đạo sư dòng truyền thừa với thân sáng tỏ, đẹp đẽ và hoan hỉ là tốt nhất. Tuy nhiên, nếu như quá tập trung vào các chi tiết có thể lại trở thành trở ngại. Điều quan trọng nhất là tâm ta phải tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ về sự kết nối với dòng truyền thừa, và nghĩ rằng tất cả các bậc giác ngộ đều thực sự hiện diện. Khi ta trì tụng bài cầu nguyện, ta có thể nghĩ đến từng vị đạo sư trong dòng truyền thừa cùng với bất cứ chi tiết nào về tiểu sử của các ngài mà ta có thể nhớ. Thực hành theo cách này sẽ giúp ta tạo ra một sự kết nối với dòng truyền thừa trân quý. Chính sự kết nối này sẽ đưa ta đến gần hơn với Phật tính thiêng liêng của chính mình.

			Cầu nguyện Đạo Sư gốc và các Đạo Sư dòng truyền thừa

			Hỡi Đức Bản Tôn Sư! Con cầu nguyện với Ngài.

			Con cầu nguyện với chư tổ dòng truyền thừa.

			Con cầu nguyện với dòng truyền thừa Như ý.

			Đỉnh lễ và cầu nguyện đến các đạo sư gốc và các đạo sư trong dòng truyền thừa là một cách thể hiện lòng thành kính sâu sắc nhất của ta, nhắc nhở ta về mối quan hệ tâm linh quý báu này. Trong tiếng Tạng, đạo sư gốc là tsawi lama, là các vị đạo sư ta biết ơn nhất vì các ngài đã chỉ cho ta con đường giác ngộ. Trong số các vị đạo sư mà ta gặp, đạo sư gốc là đạo sư mà ta coi là quan trọng nhất, là đạo sư mà ta nhận nhiều giáo lý nhất hay là người mà làm lợi lạc cho ta nhất trên con đường giải thoát. Ta có thể có một hay nhiều đạo sư gốc vì không có giới hạn về số lượng.

			Các đạo sư khác trong dòng truyền thừa có thể không dạy ta trực tiếp, song các ngài là một phần không thể thiếu của dòng truyền thừa. Nếu như không có dòng truyền thừa, ta không thể đạt giác ngộ. Do vậy, dòng truyền thừa giống như một viên ngọc như ý, có thể đáp ứng bất cứ nguyện ước nào. Thậm chí, ngay cả khi ta chưa từng gặp các đạo sư dòng truyền thừa, ta vẫn nên cảm thấy kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với các ngài để tạo sự kết nối tâm linh với dòng truyền thừa thiêng liêng này.

			Xin gia trì để pháp dòng truyền nhập vào con.

			Và nguyện mọi gia hộ thấm nhập tâm con!

			Xin gia trì con để tâm vô minh tan biến!

			Như đã giải thích, khi ta nhận được sự ban phúc, gia trì, các phẩm tính tốt của ta tăng trưởng hay ta trở nên gần gũi hơn với Phật tính. Dòng truyền thừa giống như chiếc thang, giúp ta khám phá bản chất thực tại, làm cho ta có sự chuyển biến sâu sắc bởi sự ban phúc, gia trì đã thấm nhuần tâm ta. Điều này có ý nghĩa hơn nhiều so với kiểu “cảm thấy tốt” tạm thời. Thông qua thực hành này, ta có thể xua tan bóng tối vô minh và các nghiệp chướng ngán cản ta chứng nghiệm Phật tính trân quý.

			Con cầu nguyện với Đức Bản sư.

			Con cầu nguyện với Đức Pháp Chủ.

			Nguyện chư Phụ Tử Thiện tri thức gia trì cho con!

			Vị lama nghĩa là ai đó “ở trên bạn”, người có các phẩm tính tâm linh cao hơn bạn và vì vậy, người đó xứng đáng được xưng tán và đỉnh lễ. Pháp Vương có nghĩa là một vị vua tâm linh. Trưởng tử có nghĩa là các đệ tử thân cận của các đạo sư vĩ đại trong dòng truyền thừa, người cha tinh thần của họ. Trưởng tử giống như một vị hoàng tử, người sẽ kế vị vương miện của đạo sư của mình để tiếp tục công hạnh của Ngài, chẳng hạn, đức Dolpopa có mười bốn trưởng tử, mỗi vị đều có trách nhiệm riêng trong việc truyền bá giáo pháp dòng Jonang sau khi đức Dolpopa nhập niết bàn. Các vị trưởng tử này gồm có đức chokgyalwa Choklé Namgyal, đức Tsungmed Nyabon Kunga, v.v...

			Cầu nguyện nền tảng, đạo và quả

			Con cầu nguyện với Như Lai Tạng, chính là tinh yếu của bản thể.

			Con cầu nguyện với pháp Kalachakra Kim Cương thậm thâm.

			Con cầu nguyện với pháp thân, tận diệt luân hồi.

			Từ Như Lai Tạng (Tathagatagarbha) có nghĩa là trạng thái tâm hoàn toàn tỉnh thức, mà bản chất của tâm này tồn tại trong tất cả chúng sinh như là nền tảng giác tính nguyên sơ, nhưng hiện bị nghiệp chướng che mờ. Đức Phật Di Lặc ví nền tảng nguyên sơ này giống như một kho báu dưới lòng đất, mật ở giữa bầy ong, hạt ngũ cốc ở trong vỏ trấu hay một tôn ảnh quý giá dưới lớp đất sét. Theo Mật pháp Kalachakra, Đạo lộ Kim Cương Kalachakra thậm thâm là các giáo lý và thực hành mà ta phải theo để đánh thức thực tính này, bao gồm tất cả các thực hành tiên khởi được trình bày trong cuốn Chiếc Thang Huyền Diệu và các thực hành chính về Sáu Kim Cương Du Già.

			Pháp thân của thực tại giác ngộ được hiển lộ là kết quả cuối cùng của con đường tu tập khi mọi phiền não và che chướng được tịnh hóa và thực chứng Phật quả. Mặc dù nền tảng và kết quả là không tách biệt, song ở mức độ tương đối, ta cẩn thực hành theo đạo lộ để bóc các lớp nghiệp chướng sâu dày đã ngăn ta thấy được chân lý.

			Pháp thân là một trong ba thân hay các chiều kích (tầm mức) của sự giác ngộ. Nó ngụ ý đến các đặc tính: thường hằng, không thay đổi, và tính không của tâm giác ngộ. Đây là chiều kích của thực tại được trải nghiệm bởi một vị Phật. Hai thân còn lại – báo thân hỷ lạc và hóa thân hiển lộ – biểu trưng cho các chiều kích của thực tại được trải nghiệm bởi các chúng sinh.

			Cầu nguyện đến bốn thân phật

			[image: ]

			Con cầu nguyện với đức Phật Bản Nguyên.

			Con cầu nguyện với Pháp Thân Kim Cương Trì.

			Đức Phật Bản Nguyên và Đức Kim Cương Trì là các danh hiệu khác nhau để miêu tả pháp thân của thực tại giác ngộ. Mỗi danh hiệu này chỉ ra một khía cạnh khác của chân lý thiêng liêng, hoàn toàn vượt thoát mọi khái niệm. Nó cũng tương tự như việc ta sử dụng nhiều tên để miêu tả các vai trò mà ta đảm nhiệm trong các hoàn cảnh khác nhau, chẳng hạn như bác sĩ, chồng hay con đầu lòng.

			Phật Bản Nguyên có nghĩa là không có khởi đầu, không có kết thúc và không bao giờ bị ô nhiễm bởi tục đế hay sự đau khổ của luân hồi, chỉ như không gian thấm nhập toàn bộ các nguyên tố, nhưng lại không mảy may bị ảnh hưởng bởi chúng. Phật Bản Nguyên cũng được gọi là Svabhavikakaya hay Tự Tính Thân. Nó chính là khía cạnh của sự hiển lộ thực tại đích thực.

			Đức Kim Cương Trì cũng tương tự như đức Phật Bản Nguyên, nhưng Ngài đặc biệt thể hiện tuệ giác hiểu thấu thực tại uyên nguyên, còn được gọi là Pháp Thân – Tuệ Giác hay Trí Thân. Như vậy, mặc dù đức Phật Bản Nguyên và đức Kim Cương Trì là không khác biệt, song mỗi một danh hiệu làm nổi bật các đặc tính vi tế của ý nghĩa rốt ráo.

			Con cầu nguyện với Báo thân Kalachakra.

			Trong văn bản gốc, “longku” có nghĩa là báo thân, còn được gọi là thân hỷ lạc, là sự hiển lộ vi tế nhất và thanh tịnh nhất của Pháp thân. Trong quá trình tu, dần dần người tu sẽ bóc được nhiều lớp nghiệp chướng và tịnh hóa tâm và nhờ vậy, có thể trải nghiệm được các mức độ vi tế sâu hơn nữa của thực tại. Báo thân đại diện cho mức độ vi tế và thanh tịnh nhất của thể nghiệm nhị nguyên mà chỉ có các vị Bồ Tát ở địa thứ 10 mới có thể nhận thức được.

			Trong tiếng Tạng, Kalachakra là “Dukyi Korlo”, nghĩa đen có nghĩa là “Bánh xe Thời Gian”. Ớ đây, khái niệm thời gian liên quan đến sự thay đổi hay biến đổi, còn bánh xe là vòng vô tận hay quá trình. Ở mức độ thô, Bánh xe Thời Gian ám chỉ các dạng biến đổi vô tận mà tất cả chúng ta có thể nhận thức; ở mức độ vi tế hơn, hai khái niệm này chỉ tính tương đối của các pháp, là sự hợp nhất của đại bi và tính không. Ở mức độ vi tế nhất, bánh xe thời gian ám chỉ tính tuyệt đối của thực tại, là sự hợp nhất giữa đại lạc và tính không. Điều quan trọng phải nhớ ở đây là Kalachakra là một thuật ngữ đề cập đến tính tổng thể của toàn bộ trải nghiệm và vì vậy, có thể hiểu theo các cách khác nhau phụ thuộc vào sự vi tế trong nhận thức.

			Lần đầu tiên khi Đức Phật giảng Mật pháp Kalachakra tại Amaravati, miền Đông Ấn Độ cho tập hội bao gồm cả nhân và phi nhân, ngài đã hiển lộ dưới dạng Báo Thân của bản tôn Kalachakra, cùng với mandala của 636 Bản tôn. Người thọ nhận chính giáo lý này là vua Suchandra, Pháp Vương vĩ đại – đã truyền giáo lý này đến cõi Shambhala huyền diệu. Nhờ năng lực của giáo lý này, các vua Shambhala đã phát triển được hệ thống tu tập để thống nhất dân chúng từ các tôn giáo khác nhau, mang lại sự an bình và hòa hợp cho vương quốc.

			Chỉ có những người đạt được mức độ thực chứng cao tột bậc như Vua Suchandra mới có thể nhận thức và thể nghiệm thân giác ngộ của Kalachakra một cách trực tiếp. Vì vậy, khi nói rằng Đức Phật Thích Ca xuất hiện dưới dạng Báo thân Kalachakra để giảng pháp Kalachakra có nghĩa là các giáo lý này được truyền dạy ở mức độ cực kỳ vi tế.

			Con cầu nguyện với Hóa Thân Phật Thích Ca.

			Hiểu một cách đơn giản, hóa thân là người mà ta thường nhắc đến – Thái tử Tất Đạt Đa, người đã chứng minh cho các chúng sinh bình phàm thấy được cách trở thành chư Phật toàn giác. Ngài thường được gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni; Phật có nghĩa là “bậc tỉnh thức” và Shakya ám chỉ đến tên dòng họ của ngài. Ở mức độ sâu hơn, hóa thân là cách báo thân thị hiện ra trước chúng sinh bình phàm; trước tiên là xuất hiện trong thân tướng con người và sau đó thị hiện một cuộc đời với sinh, lão, bệnh, tử. Theo cách này, hóa thân tạo ra một cầu nối giữa tâm giác ngộ của Phật và tâm bình phàm của vô lượng chúng sinh đang chịu đau khổ trong luân hồi. Bởi vì hóa thân xuất hiện phù hợp với khuynh hướng nghiệp của chúng sinh nên không có giới hạn về hình tướng hóa thân. Dù các hóa thân có hiển thị ở dạng nào đi chăng nữa thì thân đó cũng luôn phù hợp một cách hoàn hảo để truyền bá giáo Pháp cho chúng sinh.

			Cầu nguyện với các Đạo Sư dòng truyền Shambhala

			Con cầu nguyện với ba mươi lăm Pháp Vương Shambhala.

			Shambhala là một thuật ngữ dùng để ám chỉ sự hiển lộ trải nghiệm an bình và hòa hợp của chúng sinh. Ở mức độ tuyệt đối, Shambhala không tách biệt với nền tảng nguyên sơ của Phật tính của chính ta. Ớ mức độ tương đối, nó được thể nghiệm bằng nhiều cách khác nhau. Thường khi nói về các vị vua Shambhala, ta nói đến sự hiển lộ đặc biệt của cõi Shambhala, được biết đến với tên Cõi Shambhala Tối Thượng.

			Cõi Shambhala này là một cõi thuần tịnh được hình thành từ tâm nguyện giác ngộ của chư Bồ Tát ở địa thứ mười và sự kết nối nghiệp mà chư vị có với các chúng sinh trên trái đất này. Đây là một cõi đặc biệt, tạo cơ hội cho cư dân nơi đây có được mọi điều kiện cần thiết để nhanh chóng đạt quả vị giác ngộ. Mặc dù Shambhala cũng được coi là cõi người, song nó vi tế hơn và do vậy, nó chỉ có thể được trải nghiệm bởi những tâm thức có mức độ vi tế tương ứng.

			Chính từ mức độ tâm thức vi tế này mà vua Suchandra đã hóa hiện ra để thỉnh cầu đức Phật Thích Ca ban truyền pháp Kalachakra tại Đại bảo Tháp Dhanyakataka ở Amaravati, miền Nam Ấn Độ. Vào thời đó, đức Phật trong thân tướng Kalachakra tiên tri rằng sẽ có 35 vị Pháp Vương gìn giữ giáo lý này cho đến Thời Đại Vàng tiếp theo. Các vị vua Shambhala được chia thành ba nhóm: Bảy vị Pháp Vương, hai mươi lăm vị vua Kalki và ba vị vua của Thời đại Vàng.

			Bảy vị Pháp Vương là bảy thế hệ vua đầu tiên đã chịu trách nhiệm thiết lập pháp tu Kalachakra ở cõi Shambhala. Bằng những tâm gương sáng ngời, họ đã chứng minh được cái khả năng siêu việt tiềm tàng mà tất cả chúng ta đều có, và tạo cảm hứng cho cư dân Shambhala vượt qua giới hạn của chính mình. Bảy vị vua này gồm: (1) vua Suchandra, (2) vua Sureshvara, (3) vua Tap, (4) vua Somadatta, (5) vua Sureshvara, (6) vua Vishvamurti, và (7) vua Sureshana.
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					— Ba mươi lăm Pháp vương Shambhala —

					Bảy vị Pháp vương, hai mươi lăm vị vua Kaiki và ba vị vua thời đại vàng

				

			

		

	
		
			Ba mươi lăm vị vua Kalki bắt đầu khi Đại Pháp Vương Văn Thù Yashas đã thành công trong việc thống nhất cư dân cõi Shambhala, nhờ khiến họ có được một nhận thức chung về bản tâm của mình. Nhờ cô đọng các giáo lý Mật pháp Kalachakra, ngài đã làm cho giáo lý này dễ tiếp cận hơn với công chúng, nhờ vậy chỉ ra cho họ cách chặt đứt thiên kiến và làm hiển lộ chân lý thiêng liêng. Kể từ triều đại vua Yashas, các vua Shambala được gọi là Kalki, có nghĩa là “người thống nhất các tầng lớp”. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang sống dưới triều đại vua Aniruddha, vua Kalki thứ 20. Các vị vua Kalki bao gồm: (1) vua Kalki Manjushri Yashas, (2) vua Kalki Pundarika, (3) vua Kalki Bhadra, (4) vua Kalki Vijaya, (5) vua Kalki Sumitra, (6) vua Kalki Raktapani, (7) vua Kalki Vishnugupta, (8) vua Kalki Arkakirti, (9) vua Kalki Subhadra, (10) vua Kalki Samudravijaya, (11) vua Kalki Aja, (12) vua Kalki Surya, (13) vua Kalki Vishvarupa, (14) vua Kalki Shashiprabha, (15) vua Kalki Ananta, (16) vua Kalki Mahipala, (17) vua Kalki Shripala, (18) vua Kalki Harivikrama, (19) vua Kalki Mahabala, (20) vua Kalki Aniruddha, (21) vua Kalki Narasimha, (22) vua Kalki Maheshvara, (23) vua Kalki Anantavijaya, (24) vua Kalki Yashas và (25) vua Kalki Raudra Chakri.

			Trong thời đại của vua Kalki cuối cùng, có tiên tri rằng, trái đất sẽ tới giai đoạn đỉnh điểm của sự cân bằng giữa vô minh và trí tuệ. Các cách suy nghĩ gây ra khổ đau sẽ thống trị thế giới, gây ra bạo lực và suy thoái chưa từng có. Tuy nhiên, cùng vào thời điểm đó, do tâm của con người chín muồi, khiến cho vua Kalki thứ 25, vua Raudra Chakri xuất hiện từ cõi Shambhala tiếp sinh lực cho giáo Pháp, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ của sự an bình và hòa hợp vô song. Ba vị vua được tiên tri sẽ cai trị thời kỳ này là ba vị vua của Thời đại Vàng: (1) vua Brahma, (2) vua Sureshvara và (3) vua Kashyapa.

			Cầu nguyện chư tổ của Ấn Độ
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			Con cầu nguyện với Đức Drupchen Dushapa Chenpo.

			Đức Drupchen Dushapa Chenpo, cũng được gọi là Kalachakrapada Lớn (Đệ nhất), là bậc nắm giữ dòng truyền Kalachakra đầu tiên trong cõi người. Ngài sinh ra dưới tên Manjuvajra, con trai một vị du già Brahmin. Khi lớn lên, ngài theo học ở các học viện danh tiếng như Odantapuri và Nalanda ở miền Đông bắc Ấn Độ. Sau khi đã thông thạo ngũ minh, ngài nhận được linh kiến từ đức Đức Văn Thù nói với ngài rằng hãy đi về phía bắc để tìm cõi Shambhala. Đức Manjuvajra đã đi sâu vào các vùng núi, nơi ngài gặp hóa thân vua Kalki thứ 11 Aja. Vua Aja ban cho đức Manjuvajra tất cả quán đỉnh và các chỉ dẫn cốt tủy, nhờ vậy, ngài đạt được các thực chứng phi thường. Sau sáu tháng thực hành, ngài có thể đến cõi Shambhala, nơi ngài nhận được kho tàng giáo pháp trực tiếp từ chính vua Kalki. Sau khi ghi nhớ tất cả các giáo pháp trân quý, đức Manjuvajra quay trở lại quê nhà và bắt đầu truyền trao chúng cho bất cứ ai thỉnh cầu. Nhờ sự chỉ dẫn từ thực chứng tối thắng của ngài mà sự tu hành sáu Kim Cương Du Già nở rộ ở Ấn Độ. Cuối cùng, đức Dushapa Chenpo thành thục tất cả sáu du già, thực chứng thân cầu vồng và đạt giác ngộ hoàn toàn. Drupchen trong tiếng Tạng có nghĩa là “Đại thành tựu giả”, một người đạt được thực chứng tâm linh ở mức cao nhất, còn chenpo có nghĩa là “vĩ đại”.

			Con cầu nguyện với đức Drupchen Dushapa Nyipa.

			Đệ tử chính của đức Manjuvajra là một người bình thường, sinh ra trong gia đình hoàng gia, được gọi là Shri Badra. Nhờ các thực chứng phi thường nên ngài cũng trở nên nổi tiếng với tên Kalachakrapada Nhỏ (Đệ nhị) hay Drupchen Dushapa Nyipa trong tiếng Tạng (Nyipa có nghĩa là “đệ nhị”). Trong thực hành tâm linh, đức Shri Badra thực chứng nhiều bản tôn và các cảnh giới giác ngộ và được công nhận đã đạt tới giai vị thứ mười hai trên Bồ Tát đạo. Trong số nhiều đệ tử của ngài, 12 người đã đạt được thân cầu vồng. Thực tế, đức Shri Badra là người đầu tiên làm việc với các dịch giả Tây Tạng để truyền Mật pháp Kalachakra vào Tây Tạng.

			Cầu nguyện với đức Gyaltse Nalendrapa.

			Đức Gyaltse Nalendrapa, tu viện trưởng học viện Nalanda vĩ đại, Bodhibhadra, là đệ tử tầm truyền của đức Shri Badra. Nhờ sự hướng dẫn của thầy mình, đức Gyaltse Nalendrapa đã tiến bộ đáng kể trong tu hành mật pháp Kalachakra. Trong một câu truyện nổi tiếng, đức Bodhibhadra đã viết dòng chữ trên lối vào học viện Nalanda rằng nêu các vị không hiểu Kalachakra có nghĩa là các vị không hiểu ước nguyện tối thượng của Đức Phật. Đáp lại sự thách thức táo bạo này, 500 học giả đã tranh biện với đức Naledrapa và tất cả đều bị ngài đánh bại. Sự kiện này đã làm cho pháp Kalachakra được thiết lập vững chắc ở Ấn Độ và trở thành một trong các hệ thống thực hành phổ biến nhất.

			Con cầu nguyện với đức Panchen Dawa Gonpo.

			Từ học viện Nalanda, giáo lý Kalachakra được truyền rộng rãi ở vùng đất phía Tây Kashmir bởi học giả vĩ đại Somanatha (Dawa Gonpo trong tiếng Tạng). Xuất thân là một người Hồi giáo, đức Somanatha đã trở thành một học giả lỗi lạc ngay từ nhỏ. Khi đến học viện Nalanda, ngài đã học giáo lý dưới sự hướng dẫn của các vị đạo sư vĩ đại thời đó như vua Kalachakrapada Nhỏ và đức Nalendrapa. Nhờ sự thực hành sáu Kim Cương Du Già, đức Somanatha đã thực chứng nhiều năng lực như khả năng kiểm soát khí vi tế. Sau khi nhận ra được sự kết nối nghiệp giữa Tây Tạng và cõi Shambhala, ngài đã đi đến Tây Tạng ba lần và truyền giáo lý về Kinh Trí Tuệ Toàn Thiện (Đại Bát Nhã) và Năm Bộ Luận của Arya Asanga (Bồ Tát Vô Trước). Ngoài ra, ngài truyền các pháp biệt truyền về các thực hành giai đoạn hoàn thiện Kalachakra cho ba đệ tử đặc biệt.

			Cầu nguyện với Kim Cương Du Già của dòng truyền thừa Dro
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			Con cầu nguyện với Đại dịch sư Droton Lotsawa.

			Sinh ra ở miền Tây Tây Tạng, đức Dro Lotsawa Sherab Drakpa theo nhiều đạo sư Ấn Độ vĩ đại, tuy nhiên, ngài coi đức Somanatha là đạo sư chính. Ngài đã dịch sang tiếng Tạng hai bộ bình luận về Mật pháp Kalachakra cốt tủy được gọi là Ánh sáng Vô nhiễm của vua Kalki Pundarika. Bằng cả dạng sách viết và truyền khẩu, ngài đã ban Pháp cho các hành giả Tây Tạng theo ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Do vậy, ngài có đóng góp lớn trong việc truyền dạy mật pháp Kalachakra ở Tây Tạng và trở nên nổi tiếng như một dịch sư vĩ đại. Cuối đời, đức Dro Lotsawa dành phần lớn thời gian gần gũi đạo sư của mình, đức Somanatha.

			Con cầu nguyện với Lạt ma Lhaje Gompa.

			Lạt ma Lhaje Gompa, còn được gọi là Konchok Sum sinh ra ở Penyul, miền Tây Tây Tạng. Là một hành giả mật thừa đạt chứng ngộ cao dòng Nyingma, ngài nổi tiếng với khả năng làm an dịu ma quỷ và các nhà huyền thuật. Nếu như đức Dro Lotsawa tập trung vào việc dịch kinh sách thì đức Lhaje Gompa dành thời gian thực hành giáo pháp mà ngài nhận được từ đức Somanatha và dành toàn bộ thời gian cho thiền quán. Do vậy, ngài thu hút nhiều đệ tử, những người mong muốn nhận các chỉ dẫn quý báu từ ngài về sáu Kim Cương Du Già.

			Con cầu nguyện với Lạt ma Droton Namseg.

			Lạt ma Droton Namseg là đệ tử chính của đức Lhaje Gompa. Ngài là hành giả mật thừa khoác y trắng. Ngoài giáo pháp Kalachakra ngài nhận được từ Lạt ma Lhaje Gompa, ngài cũng nghiên cứu Năm Bộ Luận của Bồ Tát Vô Trước và Sáu Bộ Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ do đức Somanatha truyền dạy. Mặc dù thực hành chính của ngài là Mật pháp Kalachakra, song ngài cũng có kết nối trực tiếp với nhiều vị bản tôn khác và các Dakini luôn giúp đỡ bất cứ khi nào ngài cần. Do nổi tiếng về học thuật và thực chứng, đức Droton Namseg trở thành vị thầy được nhiều người tìm kiếm. Trong số ba đệ tử của đức Somanatha, ngài là người chịu trách nhiệm chính trong việc truyền bá mật pháp Kalachakra của dòng truyền thừa Dro. Tuy nhiên, bởi lòng kính ngưỡng và tôn trọng to lớn đối với Kim Cương Du Già, nên ngài noi theo gương đạo sư của mình và gìn giữ các chỉ dẫn truyền khẩu như dòng truyền thì thầm, chỉ truyền trao từ thầy sang đệ tử tâm truyền.
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			Con cầu nguyện với Lạt ma Drupchen Yumo.

			Lạt ma Drupchen YumoMikyo Dorje sinh ra tại vùng đất Tây Tạng gần dãy Himalayas. Ngài thọ giới từ lúc nhỏ và là một vị tăng có giới luật thanh tịnh. Ngài đã học hỏi, nghiên cứu tất cả kinh điển và mật điển. Để có kết nối với đức Somanatha, ngài tiếp tục nhận sự truyền trao đầy đủ mật pháp Kalachakra từ Lạt ma Droton Namseg. Dựa trên nền tảng của pháp này, ngài đã thành tựu các năng lực phi thường như khả năng phô diễn trong các hình tướng khác nhau cũng như mở mang kiến thức to lớn về mật Pháp Kalachakra. Yumo là vị nổi tiếng nhất trong số những vị thầy Tây Tạng đầu tiên viết về Phật tính theo giáo pháp Kalachakra dựa trên chính kinh nghiệm của mình. Các tác phẩm này được coi như tiền thân của các bộ luận về Tha Không Kiến của đức Dolpopa.

			Con cầu nguyện với đức Seachok Dharmeshvara.

			Đức Seachok Dharmeshvara là con trai của đức Drupchen Yumo. Ngài là một học giả siêu phàm. Khi 16 tuổi, ngài đã viết bình giảng về cuốn sách Các Quán Đỉnh Kalachakra, được gọi là Wang Dorten (Sekkodesa trong tiếng Phạn). Ở tuổi 20, ngài có thể hiểu mọi điều mà cha ngài hiểu. Nhiều người tin rằng ngài là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát vì ngài lĩnh hội mọi chi tiết của cả kinh điển và mật điển, nhờ vậy, ngài có thể đánh bại nhiều học giả nổi tiếng khác bằng các lập luận sắc sảo của mình. Đức Dharmeshvara nhận nhiều giáo lý từ nhiều đạo sư, đặc biệt là các giáo lý từ kinh Bí Mật Tập Hội và Mật pháp Kalachakra. Noi gương cha mình, ngài chọn cách trao dòng truyền Kim Cương Du Già cho ba người con của mình. Trong tiếng Tạng, seachok theo nghĩa đen có nghĩa là “người con siêu việt”.

			Con cầu nguyện đức Khipa Namkha Oser.

			Đức Khipa Namkha Oser sinh ra ở Kangsar và là con trai trưởng của đức Seachok Dharmeshvara. Là một hành giả du già và là học giả, ngài tập trung vào nghiên cứu Năm Bộ Luận của Bồ Tát Vô Trước, kinh Bí Mật Tập Hội và Mật pháp Kalachakra. Từng nghe nói, ngài có kết nối trực tiếp với các bản tôn Kim Cương Hợi Mẫu và Nữ Thần Trí Tuệ Sarasvati. Từ khipa có nghĩa là “học giả phi thường”.

			Con cầu nguyện với đức Machig Tulku Jobum.

			Machig Tulku Jobum là con gái của đức Dharmeshvara, và được coi là tái sinh của chị gái vua Indrabhuti. Sau khi ghi nhớ toàn bộ bình giảng về Mật pháp Kalachakra từng từ từng chữ, bà nhận được các hướng dẫn cốt tủy từ cha và đạt được mười dấu hiệu cát tường chỉ trong một ngày. Trong bảy ngày thực hành tiếp theo, bà đã thuần thục nội khí, đưa chúng vào trung mạch và nhờ vậy bà trở thành một yogini vĩ đại – một hành hành giả du già nữ thực chứng cao.
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			Con cầu nguyện với Lạt ma Drubtop Sechen.

			Lạt ma Drubtop Sechen bị khiếm thính và ngọng bẩm sinh, không ai tin rằng ngài có thể làm nên tích sự gì. Tuy nhiên, sau khi nhận các hướng dẫn về sáu Kim Cương Du Già từ chị gái Machig Tulku Jobum và thực hành dưới sự hướng dẫn của anh trai Namkha Oser, ngài đã nhanh chóng đạt được các thực chứng như có khả năng nhớ lại các kiếp trước và thấy trước được tương lai của mình. Sau đó, ngài được biết với tên Semochen khi ngài thành lập tu viện Tsang Orlang Semoché.

			Con cầu nguyện với đức Choje Jamyang Sarma.

			Đức Choje Jamyang Sarma sinh ra trong một gia đình theo dòng Nyingma, nhưng sau khi thọ giới tăng sĩ, ngài tu học ở nhiều tu viện khác nhau. Sau khi mắc bệnh cùi, ngài đã nhập thất Kim Cương Thủ mãnh liệt để vượt qua bệnh tật. Trong thời gian nhập thất, ngài thấy linh ảnh của Văn Thù Bồ Tát nói rằng ngài nên tìm kiếm sự hướng dẫn từ Lạt ma Drubtop Sechen. Khi ngài đi gặp đức Semochen, ngài bị yêu cầu phải vượt qua nhiều thế lực gây chướng ngại và yêu ma, nhưng do đã nhận quán đỉnh nên ngài nhận thức được vị Lạt ma trong thân tướng của Kalachakra. Kể từ lúc đó, ngài thực hành sáu Kim Cương Du Già và đạt được các thực chứng thậm chí còn to lớn hơn trước. Đức Jamyang Sarma là người sáng lập ra nhiều nơi ẩn tu cho các hành giả du già thực hành Kalachakra. Từ Choje nghĩa đen có nghĩa là “Pháp Vương” hay “vị vua của Pháp”.

			Con cầu nguyện với đức Kunkyen Choku Oser.

			Đức Kunkyen Choku Oser là con trai của đức Serdingpa Zhonnu O. Vào lúc sinh, ngài được tiên tri là sẽ có khả năng trụ trong pháp thân và vì vậy ngài được đặt tên là Choku Oser, có nghĩa là “pháp thân sáng ngời”. Là một học giả vĩ đại về kinh thừa và mật thừa, ngài đã đạt được các thực chứng thâm sâu sau khi nhận quán đỉnh Kalachakra và các hướng dẫn từ đức Jamyang Sarma. Có nói rằng, ngài có thể trực nhận Bản tôn Kalachakra phẫn nộ và có lần ngài được nhìn thấy đi nhiễu quanh một bảo tháp trong khi vẫn đang ngồi thiền ở trong một phòng khóa kín. Từ Kunkyen có nghĩa đen là “nhất thiết trí” hay “biết tất cả”.

			Cầu nguyện với các Đạo Sư dòng Jonang
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			Con cầu nguyện với đức Kunpang Tukje Tsundru.

			Đức Kunpang Tukje Tsundru sinh năm 1243 và được coi là hóa thân của một vị vua Kalki cõi Shambhala. Sau khi thọ giới tăng sĩ, ngài tu học ở nhiều tu viện khác nhau thuộc dòng Sakya và Ngor, nơi ngài nhận được sự truyền trao mật Pháp Kalachakra theo truyền thống Ra. Sau đó, ngài được mời giữ chức trưởng tu viện Kyangdur của đức Choje Jamyang Sarma và tại tu viện này ngài đã nhận sự trao truyền mật pháp Kalachakra dòng Dro từ đức Kunkyen Choku Oser. Khi vào nhập thất, đức Kunpangje nhanh chóng đạt nhiều chứng ngộ nhờ thực hành sáu Kim Cương Du Già. Tuy nhiên, vẫn chưa hài lòng với thực hành của mình, ngài đi qua nhiều vùng, tiếp tục nhận các truyền trao của 17 dòng biệt truyền về sáu Kim Cương Du Già. Sau đó, do sự thỉnh cầu của nữ thần bản địa Nagmen Gyalmo và cộng đồng bộ tộc Chi, Drak và Nak, đức Kunpangje định cư ở thung lũng Jomonang, nơi Ngài thành lập Thất Núi (Nơi nhập thất trên núi) của dòng Jonang. Chính tại nơi đây, đức Thukje Tsondru đã ghi lại tất cả các hướng dẫn cốt tủy mà ngài đã nhận và trở thành người Tạng đầu tiên gìn giữ sáu Kim Cương Du Già dưới dạng văn bản. Nhờ vậy, vô số học trò đã tìm đến Jonang để học với đạo sư vĩ đại này. Cái tên Gyalwa Jonangpa đã nhanh chóng trở nên đổng nhất với sự tu học và thực hành Kalachakra. Từ kunpang là một danh hiệu, có nghĩa là “sự xả ly hoàn toàn tất cả các mối quan tâm thế tục”.

			Con cầu nguyện với Jangsem Gyalwa Yeshe.

			Đức Jangsem Gyalwa Yeshe được thọ giới và thực hành pháp nhiều năm trong dòng Karma Kagyu. Khi ngài không đạt được thực chứng, đức Karmapa Karma Pakshi nói rằng ngài thiếu các kết nối nghiệp cần thiết và khuyên ngài đến tu viện Jonang để học với đạo sư Tukje Tsondru vĩ đại. Khi nghe thấy tên đức Kunpangje, ngài cảm thấy tràn ngập lòng sùng mộ và tin tưởng lớn lao. Sau khi nhận tất cả các quán đỉnh Kalachakra và các chỉ dẫn, đức Gyalwa Yeshe nhanh chóng tiến bộ trong thực hành Sáu Kim Cương Du Già. Cuối cùng, ngài đạt các thực chứng ngang với các thực chứng của thầy mình và ngài bắt đầu ban truyền giáo Pháp rộng rãi. Ngài được bổ nhiệm làm trưởng tu viện Dechen và sau đó ngài trở thành trưởng tu viện Jonang. Từ Jangsem Gyalwa có nghĩa là “vị Bồ Tát vĩ đại”.

			Con cầu nguyện với đức Khetsun Yonten Gyatso.

			Đức Khetsun Yonten Gyatso sinh ra trong một gia đình theo truyền thống Nyingma và tu học với nhiều đạo sư mật thừa ở nhiều tu viện khác nhau. Sau khi nhận các chỉ dẫn Kalachakra từ đức Tukje Tsundru, ngài đã thành tựu tất cả các thực hành du già ban đêm trong khóa tu 21 ngày. Trong khi thực hành các du già ban ngày, cơ thể ngài nâng lên, cách mặt đất khoảng một mũi tên và trong vòng bảy ngày thực hành, ngài có thể dễ dàng di chuyển xuyên qua núi và thung lũng quanh tu viện Jonang. Ngoài ra, ngài cũng phát triển các khả năng thấu thị phi phàm và kiến thức siêu việt về giáo Pháp của đức Phật. Từ cơ thể Ngài, hương thơm ngọt ngào tỏa ra là kết quả của các phẩm hạnh tuyệt hảo của Ngài. Đức Yonten Gyatso là đạo hữu thân thiết của đức Gyalwa Yeshe và sau đó trở thành người kế tục của ngài, giữ ngôi vị trưởng tu viện Jonang. Trong tiếng Tạng, khetsun có nghĩa là “học giả với phẩm hạnh tuyệt vời”.
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			Con cầu nguyện với đức Kunkyen Dolpopa, hiện thân của chư Phật ba thời.

			Đức Kunkyen Dolpopa được coi là hiện thân của chư Phật ba thời bởi sự thực chứng và thành thục vô cùng thâm sâu các Pháp của đức Phật và bởi vì mọi người trong các tỉnh U và Tsang đều coi ngài là đạo sư của họ. Sau khi đạt được các thực chứng siêu việt trong khóa nhập thất về các Kim Cương Du Già Kalachakra, ngài phát triển Tha Không Kiến vô song và trở thành tu viện trưởng thứ tư của tu viện Jonang. Tại tu viện này, ngài đã xây dựng một hệ thống tu học kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu và thực hành phật Pháp; đó là kết hợp việc học giáo lý Tha Không Kiến với thực hành nhập thất sáu Kim Cương Du Già. Hệ thống này vẫn được gìn giữ và được coi là viên ngọc quý giá nhất của truyền thống Jonang cho đến tận ngày nay.

			Con cầu nguyện với đức Chogyal Choklé Namgyal.

			Đức Chogyal Choklé Namgyal sinh ra trong gia đình vua Ngari Yatse. Khi còn nhỏ, ngài đã nhận được rất nhiều giáo lý cao cấp từ cha và bác. Ngài tu học ở nhiều tu viện khác nhau và làm cho mọi người đều ngạc nhiên vì ngài ban nhiều giáo pháp cho đại chúng. Ngài là người luôn thắng trong các cuộc biện kinh nên ngài được gọi là Chogyalwa, có nghĩa là “Bậc bất khả bại”.

			Đức Choklé Namgyal nhận các quán đỉnh và hướng dẫn Kalachakra từ đức Dolpopa và trở thành một trong các đệ tử thân cận của ngài. Đức choklé Namgyal có khả năng ghi nhớ hoàn hảo tất cả các kinh sách lớn. Cuối cùng, ngài trở thành tu viện trưởng thứ năm của tu viện Jonang, dẫn dắt tăng đoàn lẩn đầu trong sáu năm và lần sau là mười lăm năm. Trong thời gian này, ngài là đạo sư của nhiều bậc thầy lớn như tổ dòng Geluk, Je Tsongkhapa, người nhận nhiều giáo pháp Kalachakra từ ngài. Trong tiếng Tạng, chogyal có nghĩa là “vua Pháp”, còn choklé có nghĩa là “toàn thắng”.

			Con cầu nguyện với đức Tsungmed Nyabon Kunga.

			Đức Tsungmed Nyabon Kunga đã bộc lộ trí tuệ từ khi còn rất nhỏ. Ngài được đức Khetsun Yonten Gyatso công nhận là tái sinh của đạo sư Kim Cương Du Già Jamsar Sherab. Ngài vượt trội trong tất cả các môn học; tuy nhiên, việc học tập của ngài cũng gặp trắc trở khi ngài bị ốm kịch liệt ở tuổi hai mươi. Sau đó, ngài được cứu chữa một cách kỳ diệu khi đức Dolpopa Sherab Gyaltsen đến thăm tu viện của ngài và vỗ vào người ngài. Cuối cùng, đức Dolpopa trở thành đạo sư chính của ngài, mặc dù ngài cũng nhận nhiều giáo lý và chỉ dẫn từ đức Choklé Namgyal. Đức Nyabon Kunga viết rất nhiều và cho đến ngày nay, nhiều tác phẩm của ngài vẫn còn rất quý giá. Nhiều hành giả thực chứng từ các dòng truyền khác cũng nhận giáo pháp từ ngài như đức Sakya Rendawa và tổ Tsongkhapa. Cuối đời, ngài thành lập tu viện dòng Jonang – tu viện Tsechen. Từ tsungmed có nghĩa là “vô song”.
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			Con cầu nguyện với đức Drupchen Kunga Lodro.

			Đức Drupchen Kunga Lodro sinh ra trong gia đình hoàng gia Sharkha và được cho là tái sinh của đức Buton Rinchen Drup. Ban đầu, ngài học Phật giáo, đặc biệt là mật pháp Kalachakra với Đức Nyabon Kunga, đồng thời ngài cũng nhận giáo lý từ những vị đạo sư khác. Sau khi đã hoàn toàn từ bỏ bám chấp với của cải và địa vị thế gian, ngài thọ giới tăng và cuối cùng trở thành người kế vị đức Nyabon, nhận chức trưởng tu viện Tsechen. Sau khi nỗ lực hòa giải bất thành giữa hai thị tộc đang có chiến tranh, ngài thậm chí trở nên chán nản với luân hồi hơn nên ngài nhập thất đến gần 50 năm. Trong suốt thời gian này, ngài không những thành tựu sáu Kim Cương Du Già mà còn thành thục tất cả các hệ thống thực hành mật thừa. Là một vị Đạo Sư Bất bộ phái (Rime) vĩ đại, ngài trở thành đạo sư của vô số đệ tử từ tất cả các dòng truyền thừa lớn.

			Con cầu nguyện với đức Jamyang Konchog Zangpo.

			Đức Jamyang Konchog Zangpo sinh ra ở Drakmar và được công nhận là tái sinh của đức Sakyapa Drakpa Gyaltsen vĩ đại. Ngài tu học ở tu viện Zangden và nhiều tu viện khác theo các dòng truyền thừa khác nhau, đặc biệt là dòng Sakya. Sau khi trở thành một đại học giả, ngài nhận sự trao truyền mật pháp Kalachakra từ đức Kunga Lodro và Kalachakra trở thành thực hành chính yếu của ngài. Ngài tiếp tục nhận các trao truyền bí mật từ tất cả các dòng truyền chính và nhanh chóng đạt các thực chứng. Trong suốt cuộc đời, ngài là tu viện trưởng của nhiều tu viện, bao gồm Jonang, Tsechen, Samding và tu viện bất bộ phái Pelkhor Dechen. Do vậy, ngài trở thành vị tổ quan trọng nắm giữ dòng truyền thừa không chỉ của Jonang mà còn của các dòng khác như Sakya và Shangpa Kagyu.

			Con cầu nguyện với đức DrenchogNamkha Tsenchan.

			Đức Namkha Chokyong là đệ tử tâm truyền của đức Jamyang Konchok. Ngài tu học ở nhiều tu viện khác nhau tại miền Trung Tây Tạng. Nhờ sự hướng dẫn của các vị đạo sư của mình, ngài nhanh chóng thuần thục Tha Không Kiến và sáu Kim Cương Du Già. Ngài đạt được thực chứng thâm sâu nhờ thực hành Kalachakra và cuối cùng trở thành trưởng tu viện Tsechen. Sau đó, ngài lại quay trở lại ngôi kim cương của tu viện Jonang, nơi ngài gánh trách nhiệm xây vòm tháp được dát vàng cho bảo tháp vĩ đại của Dolpopa. Từ drenchog có nghĩa đen là “người cứu độ tối thượng”.

			Con cầu nguyện với đức Panchen Namkha Palzang.

			Đức Panchen Namkha Palzang xuất thân từ dòng truyền thừa Sakya. Sau khi nhận các quán đỉnh và chỉ dẫn từ đức Namkha Chokyong, ngài đã thành thục mật pháp Kalachakra. Ngài đạt được các thực chứng thâm sâu nhờ thực hành sáu Kim Cương Du Già. Sau đó, ngài thành lập tu viện Drepung (đừng nhầm với học viện ở Lhasa), đồng thời trở thành tu viện trưởng thứ chín của tu viện Jonang. Trong suốt hơn 18 năm, ngài cũng là trưởng tu viện Namgyal Draksang ở tỉnh Jang, nơi ngài trở thành đạo sư của nhiều nhân vật xuất chúng ở miền Tây Tây Tạng. Theo nghĩa đen, từ panchen có nghĩa là “học giả vĩ đại”.
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			Con cầu nguyện với đức Lochen Ratnabhadra.

			Đức Rinchen Zangpo vĩ đại, thường được gọi là đức Lochen Ratnabhadra, là một thành tựu giả dòng Nyingma. Sau khi tu học ở một vài tu viện chính, ngài trở thành một học giả đáng kính và cũng đạt được nhiều thực chứng thâm sâu sau khi nhận giáo pháp Kalachakra từ đức Namkha Palzang. Có nói rằng, ngài đã có kết nối trực tiếp với bản tôn phẫn nộ Mahakala và có khả năng làm an dịu nhiều loại ma quỷ. Cuối đời, đức Ratnabhadra thành lập một vài tu viện và trung tâm nhập thất. Ngoài ra, ngài cũng viết một bình giảng quan trọng về Sáu Kim Cương Du Già và phục hồi tu viện của đạo sư Shangpa vĩ đại Tangtong Gyalpo. Từ lochen có nghĩa là “dịch sư vĩ đại”.

			Con cầu nguyện với đức Palden Kunga Drolchok.

			Đức Kunga Drolchok (1507–1566) sinh ra tại Ngari Gontung. Ngay từ nhỏ, ngài đã thuần thục nhiều giáo pháp cao cấp và tu học với nhiều học giả vĩ đại ở miền Đông Tây Tạng. Do có kết nối chặt chẽ với Dakini Niguma, ngài nhận được sự trao truyền sáu Kim Cương Du Già trực tiếp từ bà. Ngoài ra, ngài cũng thông thạo các giáo lý và thực hành Kalachakra mà ngài nhận từ đức Rinchen Zangpo và đạt được thực chứng siêu phàm với nhiều linh kiến về các bậc giác ngộ. Trong suốt cuộc đời, ngài thu thập một loạt các giáo lý và thực hành, và trở thành một đạo sư quan trọng của nhiều dòng truyền khác nhau. Trong gần 20 năm giữ chức trưởng tu viện Jonang, ngài biên soạn tất cả các giáo lý mà ngài đã nhận được thành một cuốn sách có tên là “Các chỉ dẫn cốt tủy của Drolchok”. Do vậy, Ngài được công nhận là một vị đạo sư Rime vĩ đại. Gần cuối cuộc đời, ngài tiếp tục thành lập tu viện Cholung Jangtse. Từ palden có nghĩa là "vinh quang".

			Con cầu nguyện với đức Kenchen Lungrig Gyatso.

			Đức Kenchen Lungrig Gyatso ban đầu tu học ở Serdokchen, tu viện của Đạo Sư Zhentong nổi tiếng Shakya Chokden. Trong suốt thời gian này, ngài trở thành một hành giả thực chứng về Kim Cương Du Già Thánh Nữ, vị Dakini mà ngài đã gặp trong một giấc mơ. Sau đó, khi ngài gặp đức Kunga Drolchok, ngài nhận được toàn bộ quán đỉnh, truyền trao và các hướng dẫn cốt tủy về thực hành sáu Kim Cương Du Già Kalachakra. Khi đưa các giáo lý này vào thực hành, ngài đã đạt được các thực chứng và năng lực to lớn. Ví dụ, ngài có thể đọc tiếng Phạn nhuần nhuyễn dù chưa từng học các ngôn ngữ của Ấn Độ. Ngoài ra, ngài cũng nhận được nhiều linh kiến về các đại thành tựu giả Ấn Độ, những vị đã ban truyền cho ngài các giáo pháp thanh tịnh. Đức Lungrig Gyatso trở nên đáng tôn kính đến nỗi ngay cả đức Karmapa Wangchuk Dorjé và Sakya Trizin cũng gọi ngài là một “Tạng Pháp”. Từ kenchen có nghĩa là “khenpo vĩ đại”, là một học giả thành tựu hay người đứng đầu tu viện.

			Cầu nguyện đến chư tổ dòng duyền Takten Damcho Ling
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			Con cầu nguyện với đức Kyabdak Drolway Gonpo.

			Đức Kyabdak Drolway Gonpo (1575–1635), thường được gọi là đức Jetsun Taranatha hay Kunga Nyingpo được coi là một trong những vị đạo sư quan trọng nhất của dòng Jonang, chỉ sau đức Kunkyen Dolpopa. Được đức Lungrig Gyatso công nhận là tái sinh của Kunga Drolchok, đức Taranatha đã nhận đầy đủ sự truyền trao giáo lý và thực hành do bậc tiền nhiệm của ngài thu thập. Sau khi thành lập học viện Takten Damcho Ling, đức Taranatha tiếp tục sáng tác hơn 40 tập kinh sách, tạo ra một hải tạng pháp, trình bày chi tiết từng khía cạnh của trí tuệ và thực hành bí mật. Ngài cũng có đóng góp lớn trong việc phục hồi quan kiến ban đầu về triết lý Tha Không Kiến của đức Dolpopa, triết lý mà ngài cảm thấy bị suy thoái do thiếu sự lý giải rõ ràng về một số điểm chủ chốt. Trong nhiều năm trụ trì tu viện Jonang, ngài vẫn đi đến nhiều vùng, từ tu viện này đến tu viện khác nhằm thu thập giáo lý, biện kinh với các học giả và thực hành nhập thất. Nhờ vậy, ngài trở thành một vị đạo sư bất bộ phái, mang lại cảm hứng và sự ban phúc cho bất cứ ai gặp ngài. Từ kyabdak có nghĩa là “đấng phổ độ chúng sinh”.

			Con cầu nguyện với đức Ngonjang Rinchen Gyatso.

			Đức Ngonjang Rinchen Gyatso sinh ra tại vùng Tsang và thọ giới tăng sĩ với đức Taranatha. Ngài tiến tu rất nhanh trong thực hành Kalachakra và như một dấu hiệu thành tựu, ngài đột nhiên có khả năng tiếp thu khối lượng lớn kinh sách ngay lập tức. Trở thành trưởng học viện Takten Damcho Ling, ngài ban giáo pháp rộng rãi và hướng dẫn nhập thất ở học viện trong 15 năm. Vào giai đoạn cuối cuộc đời, do có thêm nhiều hạn chế bị áp đặt lên các hành giả Jonang, đức Rinchen Gyatso chọn cách từ bỏ ngôi vị tu viện trưởng và nhập thất tại Sangak Riwo Dechen. Tại đây, ngài tiếp tục hướng dẫn những người tu nghiêm mật, dành trọn vẹn cuộc đời cho thực hành giáo pháp trân quý. Từ ngonjang có nghĩa là “thành tựu do tu tập từ các kiếp trước”.

			Con cầu nguyện với đức Khidrup Lodro Namgyal.

			Đức Khidrup Lodro Namgyal (1618–1683) được công nhận là tái sinh của thân mẫu đức Dolpopa và trở thành đệ tử của đức Taranatha khi ngài 16 tuổi. Ngài nhận thọ giới với đức Rinchen Gyatso và dành nhiều năm thực hành pháp. Sau khi nhận các quán đỉnh, ngài thường xuyên được đức Tara trắng chỉ dẫn qua linh kiến. Một lần, ngài rất ấn tượng về đức Đại lai Lạt Ma đời thứ năm sau khi thảo luận với Lạt Ma về thực chứng của ngài về Tha Không Kiến. Cuối đời, đức Lodro Namgyal được thỉnh mời giảng về Mật pháp Kalachakra trong lễ khánh thành tu viện Dzamthang Tsangwa. Từ khidrup theo nghĩa đen có nghĩa là “hành giả-học giả”, nghĩa là người vừa thông thạo giáo lý, vừa có thực chứng.

			Con cầu nguyện với đức Drupchen Ngawang Trinlé.

			Đức Drupchen Ngawang Trinlé (1657–1713) được đức Dolpopa tiên tri là sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc truyền bá giáo pháp đích thực. Ở tuổi 16, ngài đã trở thành nhiếp chính của đức Lodro Namgyal và thực hành sáu Kim Cương Du Già dưới sự hướng dẫn của ngài. Đức Drupchen Ngawang dành sáu năm nhập thất ở động A Di Đà, sau đó ngài đi khắp đó đây, ban truyền giáo pháp rộng rãi. Trong thời gian này, ngài giữ chức tu viện trưởng của nhiều tu viện, hướng dẫn thực hành nhập thất Kalachakra và sáng tác nhiều kinh sách, như trì tụng bảy phần thực hành tiên khởi Kalachakra. Ngài cũng nhận nhiều giáo lý từ các vị đạo sư ở tất cả các dòng truyền thừa và trở thành đạo sư Rime vĩ đại. Cuối đời, ngài dành thời gian ở tu viện Dzamthang Tsangwa do được thỉnh mời đến ban giáo pháp. Ngài truyền giới cho một cộng đồng lớn các tăng và là người chịu trách nhiệm trong việc thành lập nhiều tu viện và trung tâm nhập thất mới ở các vùng Ngawa và Gyalrong. Khi đi qua Mông Cổ để quay trở lại miền Trung Tây Tạng, ngài đã thành lập một số tu viện theo thỉnh cầu của Hoàng đế.

			Cầu nguyện với các Đạo Sư Kim cương của tu viện Dzamthang Tsangwa
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			Con cầu nguyện với đức Ngawang Tenzin Namgyal.

			Đức Ngawang Tenzin Namgyal, cũng được gọi là Gawi Chopel sinh năm 1690. Ngài được công nhận là hóa thân thứ nhất của đức Lodro Namgyal lừng danh. Khi mới lên mười, ngài đã nhận nhiều giáo lý từ đức Chalongwa Ngawang Trinlé, bao gồm các hướng dẫn cốt tủy về sáu Kim Cương Du Già. Năm 16 tuổi, ngài thọ giới và tiếp tục dấn thân thực hành pháp và đạt được nhiều thực chứng phi thường. Theo sự thỉnh cầu của đức Choje Gyalwa Lhundrup, ngài đến tu viện Dzamthang Tsangwa để truyền dạy sáu Kim Cương Du Già với tư cách là vị Đạo Sư Kim Cương đầu tiên của tu viện. Dưới sự chỉ dẫn của ngài, nhiều đệ tử đã có được các linh kiến và các thực chứng khác. Cũng giống như đức Dolpopa, ngài là người có ảnh hưởng lớn trong xã hội, tuy nhiên, thật không may mắn, vào năm 1738, ngài đã nhập niết bàn, hòa tâm vào pháp giới ở tuổi 48. Từ ngawang có nghĩa là “học giả vĩ đại được ban tặng năng lực của khẩu”. Đó là tên dành cho người có trí tuệ Văn Thù.

			Con cầu nguyện với đức Ngawang Khetsun Dargyé.

			Đức Ngawang Khetsun Dargyé là vị tổ thứ hai nắm giữ dòng truyền Kalachakra ở tu viện Tsangwa. Ngài nổi tiếng vì thông tuệ giáo pháp và thị hiện các phẩm hạnh toàn hảo, cũng như thực chứng thâm sâu. Đặc biệt, ngài thông hiểu các pháp hành sáu Kim Cương Du Già và có một số đệ tử vĩ đại như Kunga Chopel và Chayur Chojor.

			Con cầu nguyện với đức Kunzang Trinlé Namgyal.

			Đức Kunzang Trinlé Namgyal sinh ra ở miền đông Tây Tạng và được công nhận là tái sinh lần thứ hai của người sáng lập tu viện Tsangwa, đức Lodro Namgyal. Từ khi còn nhỏ, ngài đã kết nối được với nhiều bậc thánh sư, bao gồm đạo sư gốc Ngawang Khetsun Dargyé. Ngài đã nhận vô số quán đỉnh, hướng dẫn và đạt nhiều thực chứng nhờ thực hành tinh tấn Sáu Kim Cương Du Già. Thậm chí đức Kamapa, một trong những vị lạt ma cao cấp nhất của Tây Tạng, đã đi từ tỉnh U-Tsang xa xôi đến thăm và nhận các giáo lý từ ngài. Từ kunzang có nghĩa là “sở hữu tất cả các phẩm tính tốt lành”.

			Con cầu nguyện với đức Nuden Lhundrub Gyatso.

			Đức Nuden Lhundrub Gyatso là đệ tử có tầm ảnh hưởng lớn nhất của đức Kunzang Trinlé Namgyal. Ngài đã đạt thành tựu cao trong thực hành nội hỏa (tummo) và phát triển năng lực mật thừa phẫn nộ vô song, nhờ vậy ngài có thể kiểm soát toàn bộ quỷ thần bản địa. Ngài là người thành lập tu viện Lower Tsangwa, thi triển nhiều hoạt động giác ngộ cùng với sự trợ giúp của đức Jinpa Gyatso (tái sinh của đức Ngawang Trinlé). Từ nuden có nghĩa đen là “sở hữu năng lượng và năng lực chữa lành vĩ đại”.
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			Con cầu nguyện với đức Konchok Jigmé Namgyal.

			Đức Konchok Jigmé Namgyal sinh ra ở thung lũng Markok và được cho là hóa thần thứ ba của đức Lodro Namgyal. Ngài có kết nối với nhiều đạo sư và các thánh nhân, đặc biệt là đức Lhundrub Gyatso, anh trai của ngài trong đời trước. Tuy là một vị đạo sư truyền dạy mật pháp Kalachakra, song ngài cũng nhận nhiều giáo lý từ Dakini Niguma và đạt được nhiều phẩm tính siêu phàm nhờ sự tu học và thực hành không lầm lỗi. Từ konchok theo nghĩa đen là “hiếm có và tối thượng”, còn từ jigmé có nghĩa là “vô úy”.

			Con cầu nguyện đến đức Ngawang Chopel Gyatso.

			Đức Ngawang Chopel Gyatso, tên khác là Tsangwa Gelong, sinh năm 1788 và tu học ở tu viện Dzamthang Tsangwa từ năm mười tuổi. Ngài học với nhiều vị thầy và trước tiên nhận truyền trao sáu Kim Cương Du Già từ Lạt ma Ngawang Gyaltsen ở tuổi 22. Sau khi thực chứng hai du già đầu trong khóa nhập thất ba năm, ngài đã nhận sự truyền trao đầy đủ từ đức Jigmé Namgyal. Ngài cũng nhận các giáo pháp khác như Dzogchen và Sáu Pháp Du Già của Niguma từ nhiều vị lama và trở nên nổi tiếng vì các khả năng thấu thị khác thường. Cuối đời, đức Chopel Gyatso giảng dạy và đi du hành khắp nơi, trở thành một trong các vị đạo sư chính của các vị thầy Rime vĩ đại như Jamgon Kongtrul và Patrul Rinpoche. Ngài viên tịch năm 1865 giữa sự hiển bày vô số cẩu vồng xuất hiện trên bầu trời; một dấu hiệu minh chứng cho sự giác ngộ vĩ đại của ngài. Từ chopel có nghĩa đen là “bậc trì giữ giáo pháp siêu việt”.

			Con cầu nguyện với đức Ngawang Chokyi Pakpa.

			Đức Ngawang Chokyi Pakpa sinh năm 1808 ở vùng Zuka và được đức Konchok Jigmé Namgyal thọ giới khi ngài lên bảy. Ngài đặc biệt thuần thục trong thực hành hai Kim Cương Du Già đầu. Một lần, trong khi nhập thất, ngài thấy linh ảnh của vua Kalki Pundarika, đức Kunkyen Dolpopa và cảm nhận được cảnh giới Shambhala và cõi tịnh độ Sukhavati. Ở tuổi 25, ngài đã nghiên cứu hơn một trăm mandala và nhớ tất cả các chi tiết. Nhờ vậy, rất nhiều người đã tìm đến ngài như một vị thầy của nghi lễ. Nhiều mô tả chi tiết về mandala được dùng trong các nghi lễ của dòng Jonang là do công sức đóng góp của ngài. Là Kim Cương Thượng sư của tu viện Dzamthang Tsangwa, đức Chokyi Pakpa là người đã đảm trách việc xây dựng một nhà cầu nguyện lớn. Ngài viên tịch năm 1877 mà không có dấu hiệu đau ốm, trụ tâm nhiều ngày trong sự hợp nhất của tịnh quang Mẹ-Con.

			Con cầu nguyện với Ngawang Chojor Gyatso.

			Đức Ngawang Chojor Gyatso sinh năm 1846 và nhận các giáo lý, các quán đỉnh Kalachakra từ đức Tsangwa Gelong (đức Chopel Gyatso). Một lần, khi nhận quán đỉnh này, Ngài thấy đạo sư của mình không khác đức Kunkyen Dolpopa, và trải nghiệm trạng thái Phật tâm bất nhị. Ngài tinh tấn thực hành sáu Kim Cương Du Già và đạt nhiều thực chứng, bao gồm cả các năng lực kỳ diệu trong giấc mơ và liên tục thể nghiệm thân thể mình trong tịnh quang. Ở tuổi 45, ngài trở thành Kim Cương Thượng Sư Kalachakra ở tu viện Tsangwa. Ngài viên tịch năm 1910.

			Cầu nguyện các vị Đạo Sư của Tashi Chothang
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			Con cầu nguyện đức Ngawang Chozin Gyatso.

			Đức Ngawang Chozin Gyatso, tên khác là Washul Lhazo Lama, được coi là hóa thân của Akashagarbha (Hư Không Tạng bồ tát), một trong tám vị đại Bổ Tát. Ngài học ở tu viện Dzamthang Tsangwa, và tại đó nhận được toàn bộ các hướng dẫn về sáu Kim Cương Du Già, đặc biệt là từ đức Tsangwa Gelong. Ngài biên soạn nhiều thực hành nghi lễ và các bình giảng. Có lần, Ngài thấy hàng triệu bổn tôn lưu xuất ra từ thân ngài. Các thực chứng của ngài vô cùng thâm diệu đến nỗi ngài có thể thi triển một số thần thông như đi xuyên qua tường và du hành đến các cõi tịnh độ như cõi Shambhala để nhận các hướng dẫn. Nhiều pháp thực hành đã được tiết lộ cho ngài theo cách này, và vẫn còn được sử dụng trong các tu viện Jongang cho đến ngày hôm nay. Sau khi dành nhiều thời gian đi du hành khắp nơi với tư cách là đại diện của tu viện Tsangwa, đức Chozin Gyatso vào nhập thất ở một nơi hoang vắng, về sau trở thành tu viện Tashi Chothang. Chính tại đây, ngài đã giảng dạy cho nhiều vị đạo sư lớn như Tenpa Rabgye và Bamda Gelek Gyatso. Sau khi ngài mất, hai bộ xương đầy đủ được tìm thấy trong tháp trà tì, cho thấy rằng ngài đã đạt các thực chứng cao nhất, hợp nhất giữa đại lạc bất biến và tính không.

			Con cầu nguyện với Ngawang Tenpa Rabgyé.

			Ngawang Tenpa Rabgyé sinh năm 1875. Ngài nhận toàn bộ hướng dẫn về Sáu Kim Cương Du Già từ đức Ngawang Chozin Gyatso và trải nghiệm nhiều dấu hiệu thành tựu pháp này. Ngoài ra, ngài thực hành nhiều pháp mật thừa khác và thấy linh ảnh của nhiều vị bản tôn khác nhau. Khi 25 tuổi, ngài tu học ở tu viện Dzamthang Tsangwa và ở tuổi 56 tuổi, ngài trở thành trưởng tu viện Chayul, sau đó giữ vị trí tu viện trưởng và là đạo sư Kalachakra ở tu viện Tashi Chothang. Sống một cuộc đời khiêm nhường, ngài không hề quan tâm đến giàu sang hay địa vị xã hội. Khi viên tịch ở tuổi 76, ngài trụ trong tịnh quang sáu ngày.

			Con cầu nguyện với đức tịch vô minh, Lama Lobsang Trinley.

			Lama Ngawang Lobsang Trinley sinh ra tại thung lũng Zuka tỉnh Kham, miền đông nam Tây Tạng năm 1917. Năm 14 tuổi, ngài tu học tại tu viện Chayul với đức Ngawang Tenpa Rabgyé. Ngài tập trung mãnh liệt thực hành pháp Kalachakra và đạt được mười dấu hiệu thực chứng trong hai tuần. Ở độ tuổi ngoài 30, ngài mắc bệnh cùi, do vậy ngài quay vào nhập thất trong năm năm, thực hành Kim Cương Thủ. Trong khi nhập thất, bệnh tật xuất hiện dưới dạng hàng nghìn con sâu chui ra từ cơ thể ngài, tan biến và chuyển hóa thành các bánh lễ (torma). Sau đó, ngài dành thời gian còn lại trong đời cứu chữa cho rất nhiều người mắc bệnh cùi và các bệnh khác. Ngài làm việc không mệt mỏi để phục hồi Phật giáo Đại Thừa và Kim Cương Thừa trở lại sự thanh tịnh vốn có, và trùng tu lại tu viện Chothang bị phá hủy do chiến tranh. Mặc dù bề ngoài trông hoàn toàn khỏe mạnh, ngài đã viên tịch năm 1999, theo đúng tiên tri của bản thân ngài. Mười ba ngày sau khi viên tịch, cơ thể Ngài không hề có dấu hiệu phân hủy và nhiều điều kỳ diệu xuất hiện. Ngài đã gửi toàn bộ các xá lợi quý báu của mình tới cung điện Potala ở Lhasa, không giữ một chút nào cho tu viện của mình.

			Con cầu nguyện Dũng sĩ pháp Khentrul Jamphal Lodro.

			Đức Khentrul Jamphal Lodro sinh ngày 18 tháng hai năm con Thỏ Nước. Gia đình ngài sống trong một cộng đồng du mục ở tỉnh Golok, miền Đông Tây Tạng. Ngài được công nhận là tái sinh của thầy của mẹ ngài, đức Getse Khentrul, đời trước chính là đạo sư Kalachakra Ngawang Chozin Gyatso. Ở tuổi 12, ngài bắt đầu nghiên cứu Phật giáo sâu rộng và tu học dưới sự hướng dẫn của đức Khenpo Sangten và một vài vị đạo sư khác. Tu học tại 11 tu viện ở miền Đông Tây Tạng, ngài nghiên cứu toàn diện năm truyền thống và nhập thất Kalachakra ba năm ở tu viện Chothang dưới sự hướng dẫn của đạo sư chính của ngài, đức Lama Lobsang Trinley. Năm 1997, đức Lobsang Trinlé trao cho ngài danh hiệu Khenpo, nhờ vậy, ngài chính thức được phép giảng dạy. Hai năm sau, ngài được trưởng tu viện Dzamthang Tsangwa thỉnh mời giảng dạy tại tu viện này. Sau đó, ngài lựa chọn từ bỏ vị trí danh giá để dành thời gian nhập thất ẩn tu, trước khi hành hương sang Ấn Độ năm 2000 để thực hành pháp ở nhiều thánh địa Phật giáo.

			Sau vài lần gặp gỡ riêng với đức Đại Lai Lạt Ma, năm 2003 ngài đến nước úc. Mục đích của ngài là truyền giáo lý Kalachakra quý hiếm và thiết lập dòng Jonang ở phương Tây. Danh hiệu Khentrul vừa có nghĩa là “học giả Pháp” hay “tu viện trưởng”, và “tái sinh được công nhận”. Tên Jamphal Lodro có nghĩa là “Đức Văn Thù vinh quang và cao quý”, vị Bồ Tát của trí tuệ. Trong thời gian ở phương Tây, đức Khentrul Jamphal Lodro đã nỗ lực học tiếng Anh để có thể truyền trao hiệu quả giáo pháp quý báu của dòng Jonang cho các đệ tử.

			Cầu nguyện bổ sung với Lama

			Con cầu nguyện với Bản tôn sư.

			Con cầu nguyện với thượng sư.

			Con cầu nguyện với tất cả chư Pháp chủ.

			Nguyện chư Phụ Tử Thiện Tri thức gia trì cho con!

			Bài kệ này khuyến khích chúng ta có thái độ thành kính sâu sắc với Bản sư và tất cả chư Đạo Sư dòng truyền thừa, hay chư pháp chủ, bao gồm cả các phụ tử tâm linh vì dòng truyền thừa được truyền từ thầy sang trò từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ớ đây, từ lama không chỉ là một đạo sư “gốc”, mà là bất cứ đạo sư nào mà bạn nhận quán đỉnh hay giáo lý.

			Bất cứ ai phụng sự, cả đời thành tín với đức Đạo sư

			Thường cầu nguyện, kính lễ với Đạo sư trong suốt cuộc đời.

			Nguyện con được gia trì với bản trí của dũng sĩ từ ái.

			Câu kệ là một lời nhắc nhở ta về lợi lạc khi nhớ nghĩ đến các vị đạo sư và giúp ta trưởng dưỡng lòng sùng mộ hay biết ơn các ngài. Chỉ cần nhớ đến các ngài sẽ giúp khơi dậy các phẩm tính tốt trong ta và nhờ vậy, mang đến cho ta sự bình an. Trong khi đó, có thái độ biết ơn và cả đời sùng mộ các ngài sẽ mang lại cho ta lợi lạc to lớn. Từ quan kiến thông thường, lòng biết ơn và trân quý là nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc. Thái độ biết ơn như vậy cũng có thể lớn mạnh thành lòng sùng mộ phi thường và dẫn ta đến giác ngộ. Đây là ý nghĩa của câu bản trí của dũng sĩ từ ái.

			Nguyện cho suốt các kiếp con chẳng rời xa đức Bản sư.

			Nguyện con có đại hỷ tu hành Pháp bảo.

			Nguyện thành tựu các pháp giác ngộ và mau đắc cảnh giới Kim Cương Trì!

			Khi ta cầu nguyện rằng không bao giờ rời xa đạo sư, ta đang bày tỏ lòng sùng mộ của ta với các ngài. Cũng vậy, nếu ta có một kết nối mạnh mẽ với các vị đạo sư hay đạo hữu, ta sẽ có thể gặp lại họ trong các đời tiếp theo. Nếu ta không rời bỏ Tăng đoàn (bao gồm cả các Thánh nhân và người chí thành thực hành Phật pháp), ta sẽ không bao giờ xa rời giáo pháp trân quý và sẽ có niềm hỉ lạc to lớn trong thực hành. Dần dần, ta sẽ hoàn thành mọi con đường dẫn đến giác ngộ, trải qua các cấp độ thực chứng khác nhau và cuối cùng đạt đến cảnh giới đức Kim Cương Trì.

			(Hãy xác quyết chư tổ dòng truyền thừa hóa tán thành ánh sáng và gia trì dòng tâm thức của hành giả.)

			Các pháp hành tiên khởi có hai giai đoạn – tạo dựng quán tưởng và kết nối với chủ đề thực hành; sau đó hóa tán những gì quán tưởng, nhận biết rằng toàn bộ quán tưởng chỉ do tâm tạo ra. Trong trường hợp này, các đạo sư của dòng truyền – đối tượng quán tưởng của ta – tan thành ánh sáng và sau đó gia trì dòng tâm thức ta, không tách rời với tâm ta. Trong khi quán tưởng, ta rèn tầm mình ở mức độ tục đế – mức độ hiện hữu. Còn khi hòa tan quán tưởng, ta học cách nhận ra tính không của mọi hiện tướng – chân đế.

		

	
		
			PHẦN II: 
Các Pháp Tu Tiên Yếu Nội
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					— Cây Quy Y dòng Jonang —

					Tập hợp tất cả Các Đối Tượng Cao Quý của Quy y

				

			

		

	
		
			Chương Bốn: 
Quy Y Và Lễ Lạy

			Quy y là thực hành đầu tiên trong năm pháp hành tiên yếu nội. Sau khi quán chiếu Bốn điểm xác quyết để xả ly, tâm ta tràn ngập một cảm giác khiếp sợ về viễn cảnh ở lại trong luân hồi thậm chí trong một giây. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi này lại đi cùng với hy vọng lớn lao rằng giải thoát là điều có thể nếu ta đặt đức tin nơi Tam Bảo. Điều này có nghĩa là ta có đức tin nơi Phật như người dẫn đường, Pháp như là giáo lý mà đức Phật ban cho và Tăng là những người đồng hành tâm linh. Nếu không quy y, ta sẽ không thể đi theo con đường của đức Phật dẫn đến giác ngộ. Vì lý do này, quy y được coi là nền tảng của toàn bộ con đường Phật giáo.

			Quy y có nghĩa là tạo ra một kết nối tâm linh giữa ta và tất cả chư thánh, hiện thân các phẩm tính của Phật quả, và ta cam kết với chính mình là sẽ đi theo giáo lý mà chư vị đã truyền trao qua một dòng truyền thừa đích thực. Chúng ta có thể nghĩ về Phật như một người bác sĩ, Pháp như là phương thuốc bác sĩ kê cho ta và Tăng như một y tá chăm sóc ta trong khi ta lâm bệnh. Tăng đoàn bao gồm cả các chư vị có thực chứng cao (những người đã thấy tính không và đang trên con đường đạt giác ngộ) và những chúng sinh bình phàm, các đạo hữu tâm linh đi cùng ta trên con đường. Mặc dù Tăng đoàn tạo thuận duyên cho ta phát triển con đường tu, song rốt cuộc việc uống thuốc lại phụ thuộc hoàn toàn vào ta, người thực hành thực sự các chỉ dẫn mà Pháp đưa ra.

			Nhìn chung, chúng ta có thể nói về hai loại quy y: quy y tạm thời và quy y rốt ráo. Ở mức độ tạm thời, ta cầu nguyện và lễ lạy Tam Bảo với lòng tin sâu sắc và với động cơ là giải thoát tất cả chúng sinh. Ở đây, đức tin có nghĩa là ta hoàn toàn tin tưởng và xác quyết về các giáo lý, là nền tảng cho phép sự gia trì từ việc quy y thấm nhập tâm ta. Xét về động cơ, thì động cơ tốt nhất để quy y là muốn giải thoát tất cả chúng sinh khỏi luân hồi. Ở mức độ rốt ráo, ta quy y nơi chính Phật tính của mình và tiềm năng của nó, để hiển lộ được ba Thân Phật. Theo cách này, ta dùng sự quy y tạm thời như một tấm gương để phản chiếu sự quy y rốt ráo.

			Thực hành quy y chia làm ba phần: (1) thiết lập quán tưởng, (2) tụng bài nguyện quy y cùng với lễ lạy và (3) cuối cùng hóa tán quán tưởng (hóa tán Ruộng Quy y3).

			Quán tưởng Quy y

			Như bất kỳ điều gì mới mẻ, các chi tiết trong quán tưởng quy y có thể làm cho ta nản chí. Tuy nhiên, ta nên biết rằng có nhiều tầng ý nghĩa ẩn chứa trong từng chi tiết quán tưởng, do vậy việc giữ đầy đủ các chi tiết quán tưởng là rất quan trọng. Nhờ nỗ lực thực hành tinh tấn, ta chắc chắn có thể mở khóa các tầng ý nghĩa tâm linh thâm sâu này. Mặc dù mục đích của ta là phát triển một quán tưởng thật rõ ràng, sống động, song tri kiến của ta vẫn phải luôn bám chắc vào tính bất nhị của quán tưởng này. Nếu ta gặp khó khăn trong từng chi tiết quán tưởng thì cũng đừng quá lo lắng. Một cách đơn giản, hãy tập trung sự chú ý để cảm nhận rằng các đối tượng quy y đang thực sự hiện diện trong không gian trước mặt ta. Rốt cuộc thì việc quan trọng nhất phải là phát triển sự nhận biết của ta về ý nghĩa của các đối tượng quy y trong thực hành.

			Để thọ quy y, nền tảng của tất cả các pháp hành, trước tiên hãy đến một nơi biệt lập hoặc yên tĩnh, để tâm thư giãn tự nhiên, không sao lãng. Quán tưởng, không gian trước mặt ta là một cõi tịnh độ, rộng mở bao la.

			Trước tiên, hãy cố gắng làm tan biến tất cả sự hiện hữu và quán tưởng cảnh giới xung quanh ta trở thành một cõi tịnh độ, bao la, rộng mở. Cõi tịnh độ này thoát khỏi mọi khái niệm cứng nhắc thông thường như lớn và nhỏ, hay bị bó hẹp theo một chiều nào đó. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giữ tâm trong trạng thái tự nhiên: thư giãn, nhưng tập trung. Ta có thể tạo ra cảm giác về sự rộng mở bằng cách tập trung vào không gian xung quanh hay đặt tầm vào luân xa tim sau mỗi hơi thở ra.

			Ở trung tâm là tòa thiên cung bằng các chất liệu quý giá và được trang hoàng bằng nhiều bảo trang và châu ngọc. Ngay giữa thiên cung là đại thụ Như ý với cành lá xum xuê, đẹp đẽ, hoa quả tỏa sáng rực rỡ. Trên đỉnh đại thụ là pháp tòa lộng lẫy được nâng đỡ bởi các mãnh sư. Trên pháp tòa là đài sen, đĩa mặt trời, đĩa mặt trăng, rahu và kalagni.

			Các chất liệu quý giá và bảo trang làm rạng rỡ tòa thiên cung là biểu trưng cho sự toàn thiện và thanh tịnh của cảnh giới xung quanh. Cây như ý đại diện cho một nền tảng vững chắc và bất nhị của chư giác ngộ, với các cành, lá và hoa là các khía cạnh khác nhau được hiển bày để đáp ứng mọi mong ước của chúng sinh. Tòa sư tử là một biểu tượng của sự uy nghi và quyền lực, còn hoa sen đại diện cho sự thuần khiết và đĩa mặt trời, mặt trăng tượng trưng cho trí tuệ và từ bi.
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			Trên đó là Đức Bản tôn sư trong hình tướng Đức Kim Cương Trì màu xanh dương, cầm chày và chuông chéo trước ngực. Đức Phật Nguyên Thủy ngự trên đầu Ngài.

			Đức Kim Cương Trì là hình tướng giác ngộ trong Mật thừa như đã mô tả trong lời khẩn cầu các Đạo Sư của dòng truyền. Ngài biểu trưng cho tâm giác ngộ của Đạo Sư gốc của ta và được đưa vào vị trí trung tâm bởi Ngài là sự kết nối trực tiếp ta với thành tựu giác ngộ.
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			Xung quanh đức Bản Sư, trên những cành cây là tất cả chư tổ dòng truyền thừa, ba mươi lăm vị Pháp Vương Shambhala và chư Bản Tôn của Tối thượng Du già, như Pháp vương Thời Luân (Kakachakra). Xung quanh là chư Bản Tôn của bốn bộ mật thừa.

			Trong những lời cầu nguyện trước, chúng ta tập trung đặc biệt vào cầu nguyện các vị Đạo Sư dòng truyền. Bây giờ, chúng ta còn phải tập trung vào các vị Bản tôn – sắc thân Phật trong Mật thừa, hầu hết ở dạng phẫn nộ, để giúp ta đạt các thực chứng của Mật thừa. Mỗi bản tôn đại diện cho một tập hợp các phẩm tính giác ngộ khác nhau mà ta có thể sử dụng để định tâm và đánh thức tiềm năng trong ta.

			Đức Phật Thích Ca ngự phía dưới chư Bản Tôn.

			Chư Phật là các bậc hoàn toàn giác ngộ, các Đấng toàn tri. Các Ngài xuất hiện tùy thuận công đức của chúng sinh ba thời: quá khứ, hiện tại, tương lai và mười phương: bốn phương chính, bốn phương chéo và trên, dưới. Chư Phật bao gồm cả đức Phật Thích Ca hiện tại và tất cả chư Phật quá khứ và tương lai như Nhiên Đăng Cổ Phật và Phật Di Lặc.
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			Trên cành cây bên phải Ngài là những Thánh Tăng Đại Thừa như Tám Đại Bồ Tát, gồm đức Phật Di Lặc, Văn Thù Sư Lợi, và Quán Thế Âm.

			Chư Bồ Tát là các bậc đang ở trên con đường đến phật quả, các bậc đã trực ngộ tính không, như Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Văn Thù. Mục đích duy nhất của các bậc siêu phàm này là dẫn dắt chúng sinh đến Phật quả. Vì lý do này, ta có thể coi họ như các bậc dẫn dắt và bảo hộ.

			Bên trái Ngài là những vị Thánh Tăng Tiểu Thừa, Thanh Văn, Độc Giác như Ngài Xá Lợi Phất.

			Chúng ta cũng quy y nơi các bậc Thanh Văn và Độc Giác. Thanh Văn, có nghĩa là những người nghe, họ lắng nghe giáo lý của Đức Phật và đạt quả vị A la hán hay giải thoát cá nhân. Con đường này ngày nay được gọi là Nguyên thủy thừa (Theravada). Độc giác, cũng được gọi là các bậc tự đạt giác ngộ, nghĩa là tìm kiếm sự giải thoát cho riêng mình thông qua phân tích lý duyên khởi mà không phụ thuộc trực tiếp vào giáo lý của đức Phật.
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			Ở phần gốc cây là một đại dương gồm các vị thiên nữ và hộ Pháp với thủ đắc thiên nhẫn, bảo hộ pháp bảo. Tất cả đều trong trạng thái bảo hộ cho hành giả.

			Dakini, được gọi là khandro trong tiếng Tạng, nghĩa đen có nghĩa là “các vị du hành trên bầu trời”. Họ ở dạng thân nữ linh thánh, có khả năng giúp đỡ các hành giả tu hành chân thực. Dakini tượng trưng cho một loại năng lượng tâm linh, bảo hộ sự tiến bộ tâm tinh của ta và giúp ta vượt qua nội chướng trong tu tập. Hộ pháp xuất hiện dưới hình tướng phẫn nộ, che chở cho ta khỏi các ngoại chướng và các thế lực hãm hại; hộ pháp biểu trưng cho loại năng lượng tâm linh ngăn chặn các tiêu cực từ bên ngoài xâm nhập vào, giống như một hàng rào sắt bao quanh ta. Dakini và hộ pháp xung quanh ta giống như một đại dương để đảm bảo rằng ta luôn luôn nhận được sự gia hộ tâm linh.

			Sau những cành cây là Bảo tạng bằng vàng với những giáo pháp thiêng liêng.

			Cuối cùng, Pháp bảo được tượng trưng bởi kinh sách màu vàng quý báu và ta có thể tưởng tượng từ kinh sách này vang lên những Pháp âm du dương, đặc biệt là giáo pháp rốt ráo về Phật tính và Mật pháp Kalachakra vinh quang.

			Hãy xác quyết rằng tất cả quán tưởng như trên là thật có. Cùng lúc đó hãy hết lòng xin nguyện quy y thay mặt tất cả chúng sinh hữu tình, với một lòng nguyện cầu tha thiết đến vị Bản Sư, đến Tam Bảo và đến tất cả chư hộ trì tâm linh.

			Thậm chí, nếu ta không thể nhớ được các chi tiết, ta nên xác quyết rằng mọi thứ ta quán tưởng thực sự giống như vậy, và đây không chỉ là một bài thực hành về niềm tin. Khi bước vào con đường Đại thừa, ta không quy y một mình mà quy y cùng với tất cả chúng sinh có kết nối nghiệp với ta vì họ đã từng là mẹ, là vợ chồng, bằng hữu và họ hàng của ta trong những kiếp sống trước. Vì thế, ta có thể tưởng tượng cha mình phía bên phải, mẹ mình phía bên trái, kẻ thù ở trước mặt (ta dành cho họ một vị trí trân trọng vì họ đã giúp ta phát triển hạnh nhẫn), và các thế lực gây hại ngầm phía sau ta. Hãy mở rộng sự quán tưởng này tới tất cả chúng sinh trong luân hồi và ta dẫn đầu cùng với họ quy y Tam Bảo. Đại dương bảo hộ tâm linh có nghĩa là toàn bộ đàn tràng quy y bao gồm đạo sư gốc, các đạo sư dòng truyền, bản tôn, Dakinis, hộ pháp và tăng đoàn. Trong khi quán tưởng, ta phải chắc chắn nhớ rằng đạo sư, Bản tôn, Phật,... không phải các đối tượng ở bên ngoài như thần linh; mà mỗi vị là sự phản chiếu một khía cạnh quan trọng về Phật tính của ta. Mặc dù xuất hiện dưới các hình tướng khác nhau để dẫn dắt ta, nhưng chư vị đều từ cùng một tuệ tính.

			Rồi hãy khẩn cầu với một lòng thương yêu mãnh liệt và quyết tâm giải thoát tất cả chúng sinh, từ bi ước nguyện cho họ đều được độ trì thoát khỏi khổ đau của sinh tử luân hồi.

			Theo con đường Đại thừa, ta quy y không phải chỉ để tìm kiếm sự giải thoát khỏi luân hồi cho riêng mình mà còn bởi vì ta mong muốn tất cả chúng sinh cũng tìm kiếm sự bảo vệ khỏi khổ đau trong luân rồi. Khi ta thực hành quy y, ta có thể thiết tha khẩn cầu với lòng bi mẫn và xác quyết: “Thật tuyệt vời làm sao nếu tất cả chúng sinh có thể được giải thoát. Nguyện cầu cho họ được giải thoát. Con sẽ giúp họ tìm kiếm sự giải thoát. Con cầu nguyện với Tam Bảo để ước nguyện này thành hiện thực!”.

			Tụng bài nguyện quy y cùng với lễ lạy

			(Hãy duy trì quán tưởng tốt nhất có thể, cùng lúc tụng bài nguyện quy y dài một lần, sau đó tụng bài nguyện quy y ngắn ba lần hay nhiều hơn trong khi lễ lạy dài. Chỉ thực hiện lễ lạy dài nếu Quy y là phần thực hành chính.)

			Khi đã thiết lập xong quán tưởng, ta nên tụng bài nguyện quy y dài một lẩn, sau đó tụng bài nguyện quy y ngắn ít nhất ba lần cùng với lễ lạy dài. Khi ta thực hiện lễ lạy dài, tâm ta nên tràn ngập các ý nghĩ đặc biệt, nhớ đến tất cả các phẩm tính cao quý của Tam Bảo.

			Bài Nguyện Quy Y Dài

			Vì lợi ích của chúng sinh mẹ nhiều vô tận tựa không gian,

			Từ nay cho đến khi đạt thành Chính Giác,

			Con xin quy y Đức Bản sư;

			Chư Pháp vương dòng truyền và các đấng Đạo Sư thanh tịnh;

			Là hiện thân của thân, khẩu, ý, đức và hạnh

			Của Chư Phật mười phương ba thời,

			Nguồn gốc của tám vạn bốn nghìn Pháp môn,

			Chư Thượng thủ của Tăng đoàn cao quý.

			Từ vô thủy, không có một chúng sinh nào trong luân hồi mà chưa từng là mẹ của ta. Khi là mẹ của ta, họ đã yêu thương ta với tất cả lòng từ ái, sự dịu hàng, chăm sóc và quan tâm. Giống như không gian vô tận, số lượng các chúng sinh như mẹ hiền cũng nhiều như vậy, và ta có thể gặp ở mọi nơi. Vì lợi lạc của họ nên ta nguyện quy y cho đến khi đạt được giác ngộ. Trong thực hành này, ta coi đạo sư, thầy của ta trong thân tướng con người, kết nối trực tiếp ta với sự giác ngộ, là đối tượng quy y hoàn hảo, bởi vì đạo sư là hiện thân phẩm tính và công hạnh của tất cả chư Phật và là bình chứa, mà nhờ đó chúng ta có thể nghe Pháp. Vì vậy, đạo sư có kết nối với 84.000 Pháp mà đức Phật đã trao truyền như là một phương thuốc cho 84.000 nỗi đau khổ, xuất phát từ ba độc: tham, sân và si. Ngoài ra, đạo sư cũng là vua của Tăng đoàn cao quý bởi vì ngài là sự kết nối của ta với chư giác ngộ, các bậc có năng lực để bảo vệ và dẫn dắt ta.

			Bài Nguyện Quy Y Ngắn

			Con xin quy y Chư Pháp vương – các Đấng Đạo Sư;

			Con xin quy y Chư Bản tôn trong Mandala giác ngộ;

			Con xin quy y các Đấng giác ngộ – Chư Phật toàn hảo;

			Con xin quy y Thánh Pháp không tỳ vết;

			Con xin quy y Tăng già Cao quý;

			Con xin quy y Chư Dakini, chư thần Hộ pháp;

			(Tụng ba lần hoặc nhiều hơn hơn nếu bạn đang tập trung vào thực hành Quy y.)

			Tụng đi tụng lại mỗi dòng sao cho đủ một lễ dài. Ví dụ, khi ta lặp đi lặp lại dòng: “Con xin quy y Chư Pháp vương – các Đấng Đạo Sư” thì cũng vừa hoàn thành xong một lễ dài. Tương tự, khi tụng câu: “Con xin quy y Chư Bản tôn trong Mandala giác ngộ” ta lại hoàn thành một lễ dài khác. Tiếp tục như vậy khi tụng các dòng còn lại.

			Trong khi hoàn thành lễ lạy, ta có thể nghĩ về sự khổ đau của tất cả chúng sinh mẹ và nguyện làm việc không mệt mỏi vì lợi lạc của họ. Tổng cộng có sáu lễ dài được hoàn thành cho đoạn kệ quy y ngắn. Có nói rằng, chính cảm giác của ta lúc lễ lạy là quan trọng nhất, không phải là túc số lễ lạy.

			Trong truyền thống Jonang, các phần thực hành lễ lạy thường kéo dài hai tiếng, và các bài nguyện và lễ lạy thường được thực hành đồng thời cho đến khi đạt túc số là 100 nghìn biến. Thực hành này khẳng định tâm quy ngưỡng và cam kết của ta đối với Tam Bảo và cũng là một cách hiệu quả để phá tan tâm kiêu mạn của ta.

			Hóa tán ruộng quy y

			Sau khi hoàn thành một thời khóa, hãy tụng bài kệ sau ba lần:

			Con đỉnh lễ, quy y Đạo Sư và Tam Bảo.

			Xin hãy gia trì dòng tâm thức của con!

			Khi tụng bài kệ này, ta đang tạo một sự chuyển tiếp đến phần cuối của thực hành. Do ta thỉnh cầu Đạo Sư và Tam Bảo ban phúc cho dòng tâm thức của mình nên ta nhận được toàn bộ các phẩm tính tốt của chư vị. Các phẩm tính này sẽ tiếp tục phát triển trong dòng tâm thức ta cho đến khi đạt giác ngộ. Không giống như nhận thức bằng năm giác quan, cái ý thức mang tính tinh thần này có thể được phát triển theo vô vàn cách khác nhau, và đó là điều tạo nên khả năng cho giác ngộ xảy ra.

			Nếu quy y là thực hành chính thì bước cuối cùng là hòa tan Ruộng Quy y. Hãy quán tưởng toàn bộ đối tượng quy y tan thành ánh sáng, hòa tan vào dòng tâm thức ta và tất cả chúng sinh. Đây là thực hành quy y tối thượng mà qua đó ta có thể học cách nhận ra rằng không còn sự phân chia nào giữa “ta” và “đối tượng quy y”. 

			Quá trình này được thực hiện như sau: (1) Đạo sư gốc và chư đạo sư dòng truyền ban phúc cho ta bằng các tia sáng rực rỡ. Sau đó, ta nhận được sự ban phúc từ chư Bản tôn, tiếp đến là chư Phật, Pháp, Tăng, Dakini và Hộ Pháp. (2) Sau đó ánh sáng chiếu ra từ Ruộng Quy y tịnh hóa toàn bộ nghiệp chướng của hết thảy chúng sinh, và rồi ánh sáng chiếu đến các cõi Phật vì tất cả chúng sinh đã trở thành Phật. (3) Chư Dakini và hộ pháp sau đó tan hòa vào chư Phật, chư Phật tan hòa vào Bản tôn, Bản tôn tan hòa vào chư đạo sư dòng truyền và cuối cùng chư đạo sư dòng truyền tan hòa vào đạo sư gốc, đức Kim Cương Trì. Cung điện rộng lớn và cây như ý cũng hòa tan vào đức Kim Cương Trì. (4) Cuối cùng, đức Kim Cương Trì tan hòa vào ta qua luân xa đỉnh đầu và ngự tại luân xa tim của ta.

			Một cách đơn giản, hãy quan sát những gì đang xảy ra và cố gắng nhận ra toàn bộ các đối tượng quy y này thực chất không hể tách rời tâm ta. Quá trình này giống như nước được rót vào nước, mặc dù lúc ban đầu ta có thể cảm thấy quá trình này là chắc đặc hơn thế. Sau khi thực hành một thời gian, sự chắc thực của hình quán tưởng sẽ bị phá vỡ, và cuối cùng ta cảm thấy giống như đập vỡ một cái bình, rồi ta quan sát không gian bên trong chiếc bình hòa vào không gian bên ngoài chiếc bình.

			Nếu quy y không phải là thực hành chính, hãy tiếp tục quán tưởng Cây Quy y trong lúc ta tiếp tục phần thực hành tiếp theo và thực hiện sự hóa tán vào cuối phần thực hành Phát Bồ Đề Tâm.

			Hồi hướng

			Nhờ thiện hạnh này, nguyện con tích lũy viên mãn công đức và trí tuệ

			Để thành tựu hai thân giác ngộ vì lợi lạc của chúng sinh.

			Cũng giống như mọi pháp Đại thừa khác, ta kết thúc bằng việc hồi hướng công đức đã tích lũy để các chúng sinh có thể đạt giác ngộ. Công đức là năng lượng tích cực được tạo ra do thực hành này hay do các thiện hạnh khác với động cơ đúng đắn. Mặt khác, trí tuệ lại là sự nhận ra rằng, bản chất tối hậu của vạn pháp là không thực sự tồn tại, và đạt được thông qua thực hành thiền quán. Trí tuệ và công đức đều là nhân để đạt được hai thân Phật – Pháp thân, là trí tuệ bản nguyên, nhận rõ bản chất của vạn pháp; và Sắc Thân, là sự phô diễn từ bi từ tâm giác ngộ để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Sắc thân bao gồm cả Báo Thần và Hóa Thân Phật.

			Nếu ta không hồi hướng công đức sau thực hành thì cũng giống như để tiền ở ngưỡng cửa sổ, rất dễ bị đánh cắp hay bị gió thổi bay. Còn hồi hướng công đức về phía giác ngộ thì giống như việc gửi tiền vào ngân hàng. Công đức hồi hướng sẽ không bao giờ bị phá hủy và tiếp tục tăng trưởng cho đến khi ta đạt giác ngộ.

			

			
				
						3	 Tập hội chư vị (Phật và thánh chúng) thực tồn tại hay do ta quán tưởng ra thường được gọi là Ruộng Quy y [refuge field] hay Ruộng Công đức [merit field] – ND.
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					— Đức Quan Âm tứ thủ, Đức Văn Thù và Đức Kim cương thủ —

					Ba Vị Đại Bồ tát của Bi, Trí và Dũng

				

			

		

	
		
			Chương Năm: 
Phát Bồ Đề Tâm

			Bồ Đề Tâm là tâm nguyện vị tha đặc biệt, muốn đạt giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, chính thái độ này là tinh túy của con đường Đại Thừa. Hạt giống bồ đề là lòng đại bi, trước tiên nảy sinh nhờ sự quán chiếu sâu sắc bản chất về mối quan hệ của ta với chúng sinh và trưởng dưỡng mối quan hệ này với họ. Quá trình này dẫn đến sự hình thành một dạng Bồ Đề Tâm, được gọi là Bồ Đề Tâm Nguyện. Khi tâm nguyện này đủ mạnh, tâm ta sẽ tự nhiên khởi sinh ước muốn hành động vì lợi lạc của chúng sinh. Loại Bồ Đề Tâm này được gọi là Bồ Đề Tâm Hạnh. Chính tâm nguyện mạnh mẽ này tạo cho ta nền tảng để đạt được mục tiêu tâm linh cao nhất.

			Để phát khởi Bồ Đề Tâm Nguyện, trước tiên ta phải hiểu rằng mọi chúng sinh, cũng giống như ta, đều mong muốn hạnh phúc và tránh khổ đau. Sự bình đẳng căn bản này tạo ra một nền tảng giúp ta có thể phát khởi tình yêu thương và lòng bi mẫn vô điều kiện đối với tất cả chúng sinh, không phân biệt chủng tộc, màu da hay tín ngưỡng và không chỉ giới hạn trong cõi người mà còn trải rộng tới cõi súc sinh và phi nhân.

			Ngoài ra, từ vô thủy, ta đã liên tục sinh ra trong luân hồi, và mỗi lần sinh ra, ta luôn được các chúng sinh đã từng là các bà mẹ của ta, từng là người yêu, bạn bè, hay thân quyến của ta ủng hộ và nuôi dưỡng. Vì thế, mặc dù có thể không nhận ra họ trong cuộc đời này, song ta có thể chắc chắn rằng ta đã nhận được lòng từ ái vô lượng từ họ và đã từng chia sẻ mối quan hệ thân tình nhất với họ. Bằng việc nhận ra mối quan hệ này và bằng việc phát khởi một thái độ biết ơn sâu sắc vì sự tử tế của các chúng sinh, điều tự nhiên là ta sẽ phát khởi mong ước muốn trả ơn họ bằng bất cứ giá nào.

			Khi nhìn vào trạng thái tâm của các chúng sinh mẹ thân yêu, ta sẽ thấy họ đang bị mắc kẹt trong vòng quay vô tận của khổ đau không dứt như thể họ bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng và không hề hay biết về khả năng thức tỉnh. Bằng việc cẩn thận quán chiếu về tình huống khó khăn này, ta sẽ nhận ra rằng cách duy nhất có thể giúp họ là chỉ cho họ cách vượt qua các ảo tưởng này và thực hành con đường dẫn đến hạnh phúc dài lâu. Khi nhận lãnh nhiệm vụ này như là trách nhiệm của cá nhân mình, ta sẽ phát triển được nguyện ước vị tha về Bồ Đề Tâm – ước nguyện muốn đạt tới trí toàn giác để có thể trợ giúp tốt nhất cho các bà mẹ thân yêu của ta trong mọi hoàn cảnh, dẫn dắt họ từng bước một cho đến khi họ cũng đạt được sự bình an tối thượng. Bằng việc phát triển tâm nguyện rộng lớn này, ta đang làm lợi lạc cho họ nhiều hơn là việc đơn giản chỉ hàn gắn nỗi đau khổ tạm thời; đồng thời, ta cũng đang mang đến cho họ một phương pháp đích thực để đạt được sự thoát khổ mãi mãi.

			Về bản chất, cả hai loại Bồ Đề Tâm: Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh được coi là tạm thời. Hai loại Bồ Đề Tâm này là các phương sách tạm thời, cung cấp cho ta nhiên liệu cần thiết để đạt được mục đích. Tuy nhiên, xét về mặt tuyệt đối, giác ngộ chỉ có thể đạt được thông qua chứng ngộ trực tiếp về bản chất của thực tại. Loại này được gọi là Bồ Đề Tâm Tuyệt Đối. Nó giống như một hàng rào vây quanh và bảo vệ lòng từ bi của ta. Khi nhận ra rằng, mặc dù nguyện ước của ta là dẫn dắt vô lượng chúng sinh đạt đến giác ngộ, song các chúng sinh không bao giờ tồn tại thực sự để ta có thể dẫn dắt, vậy thì lòng từ bi của ta cũng tự do thị hiện theo cách ngẫu nhiên, không thiên kiến. Tâm ta có thể an trụ trong ý nghĩa rốt ráo, và từ trạng thái đó, ta có thể tham gia vào các hành động, nhưng tự do khỏi mọi khái niệm về người thực hiện hành động, bản thân hành động và đối tượng của hành động. Mỗi hành động này được coi là một khía cạnh hiển thị của tâm, và do vậy, khái niệm thành công hay thất bại cũng chỉ là sự khởi lên từ tâm, nên sẽ không bao giờ xuất hiện tình trạng chán nản hay thoái thất bởi các quan niệm đạo đức hay do quá quan tâm đến mục tiêu. Chính quan điểm cực kỳ linh động này cho phép ta trở thành một chiến binh bi và dũng, được gọi là Bồ Tát.

			Một khi thái độ của ta bắt đầu thay đổi qua sức mạnh của Bồ Đề Tâm thì thực hành của ta sẽ tự nhiên tiến bộ và càng có nhiều ràng buộc hơn với các chúng sinh trong cuộc đời. Điều này có nghĩa là, sẽ có nhiều cơ hội hơn để ta dành thời gian và sức lực làm lợi lạc cho những chúng sinh khác. Điều này có thể xảy ra theo kiểu công tác thiện nguyện ở địa phương; hoặc dùng công việc thường nhật để mang lại lòng từ bi ngày càng nhiều hơn trong các quan hệ với chúng sinh. Trong tình huống này, ta dấn thân vào thực tập hạnh của một Bồ Tát, đặc biệt tập trung vào Lục Độ Ba La Mật, là bố thí, tri giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ.

			Do tham gia vào các hoạt động ngày càng có ý nghĩa hơn, nên ta bắt đầu mở rộng nhận thức của mình về các hình thức khổ đau khác nhau của con người. Ta bắt đầu thấy các nỗi khổ hiển nhiên – như nỗi khổ về bệnh ung thư, khổ do tàn tật, hay khổ vì sắp chết – chỉ đơn giản là cùng một mức độ khổ. Khi nhìn sâu hơn, ta có thể thấy còn một loại khổ vi tế hơn mà chúng sinh, thậm chí cả những người mà ta thường coi là giàu có và thành công, phải trải nghiệm, chẳng hạn như nỗi khổ vì sợ hãi, lo lắng và căng thẳng. Đòi hỏi đối với việc rèn tâm của ta là, phải nhìn sâu vào bản chất những trải nghiệm của chúng sinh và phát triển lòng từ bi sâu sắc với từng chúng sinh một. Lòng từ bi này sẽ đưa việc thực hành pháp và nguyện ước của ta vào hành động.

			Đối với thực hành sơ khởi về Bồ Đề Tâm, ta nên tụng và quán chiếu về ý nghĩa của các bài cầu nguyện khác nhau được viết ra nhằm giúp ta phát khởi nguyện ước đạt được giác ngộ. Trong thực hành này, ta thỉnh cầu Tam Bảo chứng giám rằng, ta sẽ phát triển quyết tâm vững chắc, là hành động vì lợi lạc của chúng sinh. Để thực sự đẩy mạnh các quán chiếu này, cách tốt nhất là cùng với trì tụng, ta cần học hỏi và suy ngẫm về các chủ đề như Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Giới và Lục độ Ba La Mật. Điều này sẽ tạo ra một tầm nhìn bao quát rõ ràng cho thực hành và cung cấp cho ta các góc độ khác nhau để quán chiếu. Nếu thực sự nghiêm túc với quá trình này, ta nên dành ít nhất vài tháng thực hành chuyên sâu về các quán chiếu này, hay cho đến khi ta quen thuộc với các điểm trọng yếu.

			Hãy nhớ rằng thực hành đặc biệt này không phải là việc lặp lại các bài tụng hàng nghìn lần. Không phải ta tích lũy túc số giống như tính túc số lễ lạy hay tụng mật chú, mà hơn thế cần đầu tư thời gian để thực sự hòa nhập thái độ này vào cách hành xử của mình. Về tổng thể, có ba phần liên quan tới thực hành sơ khởi này: Phát Bồ Đề Tâm Nguyện, Trưởng dưỡng tâm nguyện bằng Tứ Vô Lượng Tâm, và phục hồi giới nguyện để thực tập hạnh Bồ Tát.

			Phát Bồ Đề Tâm Nguyện

			Trước tiên, quán tưởng Ruộng Quy Y như là cách hỗ trợ ta trong việc thực hành Bồ Đề Tâm. Theo thông lệ, hành giả tụng các bài nguyện quy y trước khi bước vào phần thực hành này, vì vậy hình quán tưởng thường vẫn còn rõ nét trong tâm. Nếu không, thì ta chỉ việc dành chút thời gian thiết lập lại các chi tiết quán tưởng. Trong thực hành này, điều quan trọng là phải có cảm giác rõ ràng về vô lượng chúng sinh vây quanh ta. Rốt cuộc thì chính sự khổ đau của họ là sự trợ giúp chính yếu cho ta phát triển được phẩm chất từ bi. Khi ta đã thiết lập xong quán tưởng trong tâm và tụng kệ quy y ít nhất ba lần, hãy tiếp tục tụng bài cầu nguyện sau:

			Để giải thoát hết thảy chúng sinh, con nguyện viên thành Phật quả;

			Vì thế, con sẽ thiền quán về đạo lộ Kim Cương Du Già thậm thâm.

			(Tụng ít nhất ba lần hoặc nhiều hơn.)

			Trong bài cầu nguyện này, ta đang khởi tâm nguyện muốn đạt Phật quả để có thể làm lợi lạc tất cả chúng sinh bằng phương tiện rộng lớn nhất có thể. Dòng kệ đầu tiên nổi bật lên hai thành phần quan trọng của động cơ: mục đích và phương tiện. Mục đích là mang lại lợi lạc cho chúng sinh, dựa trên cảm xúc kết nối mạnh mẽ và tâm nguyện mãnh liệt muốn giải thoát họ khỏi mọi loại khổ đau. Phương tiện là những gì ta cần để đạt được mục đích. Do chỉ có tâm toàn giác của một vị Phật mới có thể hoàn toàn tự do khỏi mọi giới hạn nên chỉ có một vị Phật mới có thể thực sự mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh, không ngoại trừ ai. Bởi đạt được hai thân Phật nên ta không chỉ mang lại lợi lạc tối thượng cho chính mình mà còn mang lại lợi lạc tối thượng cho các chúng sinh khác.

			Hương thơm của ước nguyện này được lưu giữ trong cuốn Nhập Bồ Tát Hạnh:

			Nguyện con là người bảo vệ cho những ai không được bảo vệ,

			Là người dẫn đường cho những ai đang trên con đường,

			Nguyện con trở thành con thuyền, bè hay chiếc cầu,

			Cho những ai muốn qua sông.

			Nguyện con là hòn đảo cho những ai muốn cập bến,

			Nguyện con là chiếc đèn cho những ai đang tìm ánh sáng,

			Nguyện con là chiếc giường cho những ai cần an nghỉ,

			Nguyện con là kẻ hầu cho những ai cần trợ giúp.

			Nguyện con trở thành viên ngọc như ý, thành chiếc bình kỳ diệu,

			Thành câu chú năng lực, thành viên thuốc diệu kỳ.

			Nguyện con là cây như ý, đáp ứng mọi ước muốn.

			Là con bò sữa, mang sung túc cho toàn thế giới.

			Giống như đất và các đại khác,

			Và giống như chính không gian,

			Nguyện con tồn tại mãi mãi,

			Để trợ giúp vô lượng chúng sinh,

			Đáp ứng mọi mong cầu của họ.

			Cũng vậy, trong tất thảy các cõi chúng sinh,

			Nguyện ước của con cũng rộng lớn như không gian,

			Để đáp ứng mọi mong cầu của thế gian,

			Cho đến khi chúng sinh thoát khỏi khổ đau trong luân hồi.

			Để viên thành Phật quả nhanh nhất có thể, các phương tiện mạnh mẽ là cần thiết nhằm loại bỏ các ảo tưởng và tịnh hóa tâm ô nhiễm. Vì vậy, chúng ta phát nguyện thực hành thiền quán về giai đoạn toàn thiện của đạo lộ Kim Cương Du Già thậm thâm. Đây là phương pháp phi thường được sử dụng trong truyền thống Jonang để phát triển mức độ thiền thâm sâu và thấu hiểu bản chất của thực tại. Với động cơ thanh tịnh của Bồ Đề Tâm, thực hành tinh tấn và sự tận tâm bền bỉ, chắc chắn hành giả có thể đạt giác ngộ chỉ trong một đời. 

			Khi tụng bài cầu nguyện này, hãy dành thời gian quán chiếu về ý nghĩa của các từ. Hãy suy ngẫm xem, tại sao việc cứu giúp chúng sinh lại là vô cùng quan trọng. Điều gì khiến cho ta phải thực hiện nguyện vọng của chúng sinh? Các lợi lạc của việc đạt được Phật quả là gì? Các lợi lạc của việc thực hành mật pháp Kakachakra là gì? Nếu ta thành thật trả lời các câu hỏi này thì ước nguyện của ta sẽ có ý nghĩa sâu sắc và tạo ra một nền tảng vững chắc để ta đạt được tiến bộ trên đường tu.

			Trưởng dưỡng Tứ Vô Lượng Tâm

			Khởi đầu thực hành này, tâm nguyện đạt giác ngộ của ta khá yếu. Nó giống như một hạt giống ta vừa mới gieo trồng. Nếu hy vọng sẽ hưởng quả của hạt giống đó, ta cần phải nuôi dưỡng tâm nguyện để thúc đẩy việc thực hiện các thiện hạnh. Quá trình chín muồi này có thể đạt được thông qua Tứ Vô Lượng Tâm – Từ, Bi, Hỷ và Xả. Ta trưởng dưỡng các phẩm tính này bằng cách tụng bốn nguyện ước nền tảng, mỗi dòng là một nguyện ước tương ứng:

			Nguyện chúng sinh có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc.

			Nguyện chúng sinh thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau.

			Nguyện chúng sinh không bao giờ xa lìa an lạc, không nhuốm ưu phiền.

			Nguyện chúng sinh an trụ trong xả đại bình đẳng, thoát khỏi mọi yêu ghét.

			Ban đầu, Bồ Đề Tâm của ta khá hạn hẹp do khuynh hướng thiên vị đối với một số chúng sinh. Khi trưởng dưỡng bốn phẩm tính này, ta sẽ phá vỡ rào cản thiên kiến và làm cho nguyện ước của ta bao trùm nhiều chúng sinh hơn. Khi thiên kiến hoàn toàn được loại bỏ, các phẩm tính này sẽ trở nên “vô lượng” – vô lượng trong nguyện ước hướng tới vô lượng chúng sinh; vô lượng trong cách ta sẵn sàng hiến dâng vô lượng đời tương lai để đạt được mục tiêu, và cuối cùng, kết quả của việc đạt được Phật quả là được ban cho vô lượng các phẩm tính giác ngộ.

			Có thể hữu ích khi thiền về Tứ Vô Lượng Tâm là, bắt đầu bằng việc quán chiếu về bản chất của mối kết nối giữa ta với chúng sinh. Cụ thể, hãy thử tạo dựng một kết nối bằng cách suy ngẫm tới các chứng cứ về sự bình đẳng của chúng sinh. Ngoài ra, cũng nên suy ngẫm về sự tử tế vô hạn mà chúng sinh đã dành cho ta trong cuộc đời này và trong vô lượng các đời trước. Cố gắng trưởng dưỡng một cảm giác về tình yêu thương, coi tất cả chúng sinh như người thân, như mẹ ta hay các thành viên gần gũi khác trong gia đình. Càng có tình yêu thương với chúng sinh bao nhiêu, ước nguyện của ta muốn họ thoát khổ càng mạnh mẽ bấy nhiêu.

			Từ nền tảng này, ta có thể bắt đầu tụng bài nguyện Tứ Vô Lượng Tâm. Với mỗi dòng tụng, hãy cố gắng thúc đẩy các nguyện ước mạnh mẽ hơn. Hãy bắt đầu bằng việc quen với khả năng chúng sinh có thể thực sự trải nghiệm đúng những gì ta ước nguyện. Chẳng hạn, ta có thể thay từ “Nguyện” bằng câu “Thật tuyệt vời nếu...” trong câu kệ “Thật tuyệt vời làm sao nếu tất cả chúng sinh có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc!”.

			Sau khi củng cố khả năng đó, ta có thể lặp lại dòng kệ với mong muốn mạnh mẽ rằng ước nguyện của ta thực sự xảy ra. Vì thế, đối với Tứ Vô Lượng, ta sẽ tụng “Nguyện chúng sinh có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc!”. Điểm quan trọng ở đây là phải thực sự tin rằng, kết quả sẽ là một điều gì đó xứng đáng và hấp dẫn.

			Sau đó tụng lại dòng kệ, lúc này hãy nhận ra rằng chúng sinh đã chịu đau khổ trong luân hồi từ vô thủy và trừ khi có ai đó nỗ lực cứu giúp, nếu không ước nguyện này sẽ không thành hiện thực. Vì vậy, hãy phát khởi một cảm giác có trách nhiệm gánh vác nhiệm vụ này. Ví dụ, ta có thể nghĩ “Nguyện con là nhân để chúng sinh có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc!”. Khi ước nguyện nảy sinh thực sự trong tâm, ta sẽ phát khởi được tâm nguyện vị tha, đánh dấu sự chuyển tiếp từ Bồ Đề Tâm Nguyện sang Bồ Đề Tâm Hạnh.

			Cuối cùng, ta phải nhận ra rằng để ước nguyện có thể thành hiện thực, cần phải có sự trợ giúp to lớn. Vì lý do này, ta cầu khẩn các đối tượng quy y và tự đáy lòng cầu nguyện chư vị ban cho ta sức mạnh và quyết tâm. Nếu có thể hợp nhất cả bốn khía cạnh trên đây vào trong từng ước nguyện của Tứ Vô Lượng Tâm, thì dần dần sự xác tín và tự tin của ta sẽ ngày một tăng.

			Để trưởng dưỡng Tứ Vô Lượng Tâm, ta có thể sử dụng bài kệ bốn dòng trong Chiếc Thang Huyền Diệu, hay cũng có thể sử dụng bài kệ mở rộng sau:

			Thật tuyệt vời biết bao nếu tất cả chúng sinh có hạnh phúc và nhân của hạnh phúc!

			Nguyện họ có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc!

			Nguyện con sẽ là nhân giúp họ có được điều này!

			Xin Đạo Sư – Đức Phật ban phúc cho con

			Để ước nguyện của con thành hiện thực.

			Thật tuyệt vời biết bao nếu tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau!

			Nguyện họ thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau!

			Nguyện con sẽ là nhân giúp họ có được điều này!

			Xin Đạo Sư – Đức Phật ban phúc cho con

			Để ước nguyện của con thành hiện thực.

			Thật tuyệt vời biết bao nếu tất cả chúng sinh không bao giờ xa lìa hạnh phúc do có được tái sinh cao hơn và đạt giải thoát!

			Nguyện họ không bao giờ xa rời hạnh phúc do có tái sinh cao hơn và đạt giải thoát!

			Nguyện chính con sẽ là nhân giúp họ có được điều này!

			Xin Đạo Sư – Đức Phật ban phúc cho con

			Để ước nguyện của con thành hiện thực.

			Thật tuyệt vời biết bao nếu tất cả chúng sinh an trụ trong xả đại bình đẳng, thoát khỏi mọi yêu ghét!

			Nguyện họ an trụ trong xả đại bình đẳng!

			Nguyện chính con sẽ là nhân giúp họ có được điều này!

			Xin Đạo Sư – Đức Phật ban phúc cho con

			Để ước nguyện của con thành hiện thực.

			Thọ Giới Bồ Tát

			Vào cuối thời khóa, nếu trước đây ta đã thọ Bồ Tát Giới từ một đạo sư đích thực thì lúc này là thời điểm thích hợp để nhắc lại giới nguyện. Với hình ảnh Cây Quy y sống động trong tầm, hãy quỳ xuống, chắp tay lại và tụng bài kệ sau từ cuốn Nhập Bồ Tát Đạo:

			Cũng như chư Phật trong quá khứ,

			Phát khởi Bồ đề tâm và siêng năng khéo tu hành.

			Cũng vậy, nay con phát thệ thọ giới này:

			Xin phát Bồ đề tâm ở đây, ngay lúc này,

			Và nghiêm mật tiến tu vì lợi lạc chúng sinh.

			(Tụng bài kệ này ba lần và xác quyết rằng đã thọ nhận Bồ Tát Giới.)

			Theo truyền thống, phần này không bao gồm trong Chiếc Thang Huyền Diệu, tôi đưa vào đây bởi vì tôi tin rằng việc làm mới lại giới nguyện hằng ngày là rất quan trọng. Nó giúp bạn luôn giữ giới nguyện thanh tịnh và làm mạnh hơn cam kết của ta đối với việc thực hành Lục Độ Ba La Mật. Nếu bạn chưa nhận giới này thì có thể bỏ qua phần này.

			Kết luận

			Để kết thúc phần này, ta cần hóa tán Ruộng Quy y như đã mô tả ở chương trước trong phần thực hành Quy y. Trước tiên, chư Dakini và Hộ pháp tan hòa vào Tăng đoàn Cao quý; sau đó Tăng đoàn hòa tan vào Pháp bảo; rồi Pháp bảo hòa tan vào Chư Phật; sau đó Chư Phật hòa tan vào Bản tôn, và Đạo sư. Cuối cùng, Đạo sư và toàn bộ quán tưởng hòa tan vào Đức Kim Cương Trì đang ngự trên đầu ta và sau đó hòa tan vào ta. Duy trì trạng thái này một chút và kết thúc là hồi hướng công đức ta tích lũy được cho sự giác ngộ của tất cả chúng sinh.

		

	
		
			Chương Sáu: 
Tịnh Hóa Kim Cương 
Tát Đỏa

			Thực hành Kim Cương Tát Đỏa cho phép ta phát hiện ra thực tại của Phật tính hiện đang bị che lấp do nghiệp chướng, được hình thành bởi tham, sân và si. Tình trạng hiện nay của ta giống như một mảnh kính bẩn. Thực hành này cho ta một phương tiện mạnh mẽ để làm sạch chất bẩn, khi ta tin chắc rằng phía dưới chính là pha lê trong suốt, hoàn toàn tinh khiết và vô nhiễm. Qua thực hành Kim cương Tát đỏa, niềm tin này sẽ dần dần lớn lên bởi vì ta trở nên ngày một gần hơn với việc khám phá ra bản tâm thanh tịnh của mình.

			Vậy ta cần tịnh hóa cái gì? Hiện tại, ta bị các cảm xúc tiêu cực chi phối và bị kiểm soát bởi nghiệp đã tích lũy từ vô thủy. Hầu hết mọi người hiếm khi coi những bất hạnh xảy đến hay những chướng ngại mà họ gặp phải là do các nghiệp tiêu cực. Khi những ảnh hưởng của nghiệp bị che lấp bởi nhận thức thường phàm, ta thường không nhận ra rằng những gì ta coi là nhân của hạnh phúc hay đau khổ chỉ là các duyên tạm thời, không phải là gốc rễ.

			Ngoài ra, trong dòng tâm thức hiện tại của ta thường chứa đựng các tập khí chướng, ngăn chặn, không cho ta có được sự hiểu biết đúng đắn về Pháp, hay ngăn cản ta thực hành hiệu quả một số pháp tu. Điều này đặc biệt đúng đối với các thực hành thâm sâu như Sáu Kim Cương Du Già. Theo Phật giáo Kim Cương Thừa, toàn bộ các khuynh hướng tiêu cực này tồn tại dưới dạng các nút thắt năng lượng trong kinh mạch của thân vi tế. Bởi vì tâm có kết nối chặt chẽ với sự chuyển động của năng lượng cho nên trừ khi các nút thắt này được mở ra, nếu không thì ta sẽ không thể đạt được các thực chứng cao hơn. Vì lý do này, ta sử dụng thực hành quán tưởng Kim Cương Tát Đỏa phi thường để “rửa sạch” toàn bộ các năng lượng tiêu cực và chữa lành thân vi tế để thân này phù hợp cho việc tu tập.

			Bằng việc tịnh hóa các tập khí tiêu cực, ta ngăn chặn được sự chín muồi của chúng trong tương lai, do vậy giúp ta thực hành hiệu quả trong tu tập. Sự tịnh hóa có thể đạt được nhờ sử dụng Bốn Lực sau:

			1. Lực nương tựa: Để vượt qua các khiếm khuyết của bản thân, điều quan trọng là phải dựa vào các đối tượng thực sự có khả năng ban cho ta nơi quy y để thoát khỏi khổ đau. Nhìn chung, đối tượng chính của quy y là Tam Bảo – Phật, Pháp và Tăng. Tuy nhiên, trong thực hành này, ta đặc biệt nương tựa vào năng lực chữa lành và tịnh hóa từ chính Phật tính của ta, hiển thị dưới dạng Bản tôn Kim Cương Tát Đỏa màu trắng sáng. Theo nghĩa đen, tên “Kim Cương Tát Đỏa” có nghĩa là “chiến binh Giác Ngộ” hay “hiện thân của năng lượng giác ngộ không thể phá hủy”.

			Trong thực hành này, nhờ việc đọc tụng nhiều chi tiết, dần dần ta sẽ thiết lập được quán tưởng về đức Kim Cương Tát Đỏa. Điểm quan trọng ta cần phải nhớ là cảm nhận sự hiện diện của Kim Cương Tát Đỏa trong không gian trước mặt. Ta có thể làm mạnh thêm sự kết nối của mình với đức Kim Cương Tát Đỏa bằng cách nhận ra rằng bản tâm của Ngài là không tách rời với bản tâm của đạo sư và do vậy không tách rời với bản tâm của chính ta. Chính sự kết nối với bản tâm này sẽ giúp ta tịnh hóa và dẫn dắt ta đến giác ngộ. Nếu lực nương tựa nơi đức Kim Cương Tát Đỏa của ta mạnh mẽ và ổn định thì chắc chắn kết quả tịnh hóa sẽ vô cùng to lớn.

			 2. Lực hối hận: Với sự chứng giám của đức Kim Cương Tát Đỏa, bước tiếp theo là trung thực thừa nhận các ác hạnh không giấu giếm. Ta hoàn toàn từ bỏ toàn bộ cảm giác kiêu mạn và bộc bạch các lỗi lẩm đã phạm dưới sự hiện diện của Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa. Ta nhận ra rằng do tham, sân hay bất cẩn ta đã cư xử không khôn khéo và các tập khí được tạo ra bởi các hành động này chắc chắn sẽ dẫn đến khổ đau trong tương lai. Ta có thể nghĩ về ác hạnh này như là một loại thuốc độc mà ta vừa nuốt vào. Theo cách này, ta sẽ phát khởi ước muốn mạnh mẽ là tẩy trừ chất độc này và hoàn toàn tịnh hóa tất cả các ác hạnh.

			Đối với văn hóa phương Tây, ta phải cẩn thận phân biệt giữa hối hận chân thành và cảm giác tội lỗi hay tự trách cứ mình. Tịnh hóa là việc nhớ lại rằng bản tính sâu bên trong của ta là thanh tịnh và tự do khỏi mọi nghiệp chướng. Bản tính này có đầy đủ các phẩm tính giác ngộ như tình yêu thương và lòng từ bi vô điều kiện, chính bản tính này là điều mà ta cần chú tâm vào.

			3. Lực đối trị: Với sự hối hận sâu sắc trong tâm, ta cần tham gia vào các thiện hạnh nhằm giúp ta tạo ra lực tích cực, đối lập với các khuynh hướng mà ta đang cố gắng tịnh hóa. Trong thực hành này, “pháp đối trị” là trì tụng chú Kim Cương Tát Đỏa trong khi quán tưởng thân thể ta được làm sạch bằng chất cam lồ có màu trắng sáng, giúp ta tẩy sạch mọi bất tịnh. Kỹ thuật quán tưởng và trì tụng này là các phương tiện thiện xảo giúp ta nhớ lại sự thuần khiết của bản tâm mình.

			Mặc dù thực hành đặc biệt này là một phương tiện tịnh hóa mạnh mẽ, song còn có nhiều phương tiện khác ta có thể áp dụng. Chẳng hạn, ta có thể cố gắng thực hành các thiện hạnh, cư xử tử tế và từ bi với chúng sinh khác nhằm sửa chữa những lỗi lầm ta gây ra, trưởng dưỡng hạnh kham nhẫn trong nghịch cảnh hay cầu xin sự tha thứ khi thích hợp. Bất kể phương pháp nào ta chọn như là sự đối trị, hãy nhớ hồi hướng công đức để tịnh hóa tâm mình.

			4. Lực quyết chí từ bỏ: Để kết thúc quá trình tịnh hóa, ta cần thiết lập một quyết tâm mạnh mẽ, từ bỏ việc hành ác hạnh. Nếu ta đã xác định rõ ràng các ác hạnh hay sự phá vỡ giới nguyện thì nên cố gắng khởi quyết tâm không bao giờ lặp lại ác hạnh đó một lần nữa trong tương lai, cho dù phải trả giá bằng mạng sống của mình. Phát khởi sự quyết chí từ bỏ sẽ tạo ra sức mạnh cho việc tịnh hóa, giúp ta có khả năng tịnh hóa các ác nghiệp tích tụ trong nhiều đời.

			Tuy nhiên, trong thực tế, nếu cảm thấy khó từ bỏ hoàn toàn một hành vi nào đó, ta có thể bắt đầu bằng cách kiên quyết tiết chế nó trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, ta có thể nghĩ rằng “Tuần tới, mình sẽ không làm điều này hay điều nọ”. Điểm chính yếu là phát khởi một ước muốn mạnh mẽ từ bỏ các hành vi xấu, sau đó qua thời gian quyết tâm này sẽ dần dần đủ mạnh để từ bỏ hoàn toàn ác hạnh.

			Để giúp ta có đủ bốn lực này, thực hành sau đây được thiết kế đặc biệt nhằm đảm bảo sự tịnh hóa của ta vừa mạnh mẽ vừa hiệu quả. Ta có thể trì tụng như một phần thực hành riêng hoặc tụng cùng với thực hành Chiếc Thang Huyền Diệu hằng ngày.

			THỰC HÀNH NGẮN KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA VÀ BÌNH GIẢNG

			Trước khi bắt đầu thực hành này, ta nên quy y Tam Bảo và Phát Bồ Đề Tâm như đã miêu tả ở phần trước. Sau đó, ta có thể bắt đầu bước vào thực hành này.

			Quán tưởng

			Trước tiên, thiết lập quán tưởng trong tâm. Trước khi phát khởi một quán tưởng, ta nên hòa tan các hiện tướng bình phàm bằng cách tụng câu chú sau:

			OM SVABHAVA SHUDDHA SARVA DHARMA SVABHAVA SHUDDHO HAM

			Vạn pháp, kể cả bản thân ta đều tan vào tính không.

			Mục đích của câu chú này là tịnh hóa toàn bộ hiện tướng vào trạng thái thanh tịnh của tính không, chân lý tối thượng, thoát khỏi mọi huyễn tướng. Ta nên quán tưởng cơ thể mình và mọi hiện tướng là sự phản chiếu rỗng rang giống như sự phản chiếu của mặt trăng trên hồ nước.

			Từ tính không, trên đỉnh đầu ta xuất hiện chủng tự PAM,

			Hóa hiện thành hoa sen trắng tám cánh.

			Trên hoa sen là chủng tự AH,

			Hóa hiện thành một đĩa trăng tròn.

			Trên đài trăng, một chủng tự HUNG,

			Hóa hiện thành chày kim cương trắng năm chấu;

			Giữa tâm chày có một chủng tự HUNG.

			Dần dần, trạng thái tự nhiên mang tính không trở nên sống động như sự phản chiếu ở trong gương, và từ đó xuất hiện chủng tự PAM, chuyển hóa thành một bông sen trắng, biểu tượng của sự không bám chấm vốn có của Phật tính. Chủng tự AH đại diện cho khẩu của chư Phật, còn đĩa mặt trăng là biểu tượng của lòng từ bi. Chủng tự HUNG đại diện cho tâm của chư Phật, và chày kim cương biểu trưng cho Trí tuệ và Sức mạnh (Dũng) vững bền, bất hoại của các Ngài. Chày kim cương thường được làm bằng kim loại và có năm châu, biểu trưng cho năm Bộ Phật hay năm Trí của Phật.

			[image: ]

			Để làm hiển lộ Pháp thân hay Phật tính bên trong, ta cần tích lũy công đức và tịnh hóa toàn bộ nghiệp chướng ở mức độ tương đối. Do vậy, hoa sen, chày kim cương và các chủng tự đại diện cho sự tích lũy công đức và quá trình tịnh hóa trong các giai đoạn khác nhau của luân hồi – sinh ra, già đi, chết, trung ấm và tái sinh.

			Từ chủng tự HUNG, hào quang tỏa chiếu toàn vũ trụ

			Là vô tận cúng dàng dâng tới Chư Giác Ngộ.

			Rồi hào quang lại phóng chiếu đến tất cả chúng sinh

			Tịnh hóa họ khỏi ác hạnh và che chướng.

			Sau đó, hào quang trở lại nhập vào chủng tự HUNG,

			Và chày kim cương trắng năm chấu tan thành ánh sáng.

			Chủng tự HUNG là tâm của tất cả chư Phật. Khi quán tưởng ánh sáng phóng ra cúng dàng Thánh chúng, là ta đang thỉnh cẩu sự ban phúc của tất cả chư Phật. Quán tưởng ánh sáng ban phúc gia trì tan hòa trở lại vào trong ta là một phương tiện trong mật thừa làm mạnh thêm năng lực thực hành. Sau đó, ta tịnh hóa toàn bộ nghiệp chướng của tất cả chúng sinh cũng bằng ánh sáng đó; đây là phương pháp độc đáo nhằm tích lũy công đức. Các hoạt động như dâng cúng vô hạn tới chư Giác Ngộ và tịnh hóa che chướng của tất cả chúng sinh là nền tảng để đạt được các sắc thân Phật. Nếu không thực hiện các công hạnh như vậy, ta sẽ không bao giờ tích lũy đủ công đức để đạt giác ngộ hoàn toàn.

			Ánh sáng tức khắc hiện thành Đức Kim Cương Tát Đỏa,

			Với thân màu trắng, một mặt và hai tay,

			Tay phải cầm chày, tay trái cầm chuông.

			Ngài ôm phối thân Vajratopa trong tư thế hợp nhất (Yab-Yum).

			Trong thực hành này, hình tướng Kim Cương Tát Đỏa Phụ Mẫu là các khía cạnh của sắc thân giác ngộ, đại diện cho tất cả công đức ta cần để có thể làm lợi cho chúng sinh một cách tự nhiên.

			Đức Kim Cương Tát Đỏa có thân phát hào quang trắng, trẻ trung, trong trẻo, hoàn toàn cân đối và hấp dẫn – các đặc tính này tượng trưng cho sự tịnh hóa hết mọi tiêu cực và che chướng. Trong thực hành Kim Cương Tát Đỏa, các biểu tượng như chày kim cương và chuông là sự hỗ trợ đặc biệt, kết nối ta với các phẩm tính giác ngộ. Kết nối này được hình thành dựa trên lý duyên sinh, chày kim cương tượng trưng cho phẩm tính không thể phá hủy, giống như kim cương và cũng tượng trưng cho ý của Phật. Chuông, có hình ảnh khuôn mặt Phật và khắc câu chú, tượng trưng cho thân và khẩu giác ngộ. Chày kim cương cũng là biểu tượng của đại lạc và các phẩm tính nam như lòng từ bi, còn chuông là tượng trưng cho tính không và các phẩm tính nữ như trí tuệ. Mặc dù thực hành sẽ vẫn có hiệu quả nếu ta quán tưởng Đức Kim Cương Tát Đỏa đơn, nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu ta quán tưởng Đức Kim Cương Tát Đỏa cùng với phối thân Varjatopa trong tư thế hợp nhất. Tư thế này được gọi là Kim Cương Tát Đỏa Yab-Yum, là sự hợp nhất của tính nam và tính nữ trong bản chất tối thượng của thực tại.

			Đức Vajratopa thân mầu trắng,

			Tay phải cầm dao cong, tay trái cầm chén sọ.

			Cả hai vị đều nghiêm sức bằng xương cùng các bảo trang,

			Và ngồi trong tư thế kiết già kim cương-hoa sen.

			Con dao cong tượng trưng cho phương tiện hay khả năng cắt đứt tâm nhị nguyên, còn chén sọ tượng trưng cho trí tuệ, hay “tiêu trừ” ý nghĩ nhị nguyên bất tịnh. Cả hai Ngài đều được nghiêm sức với năm trang phục bằng lụa, và tám bảo trang. Năm trang phục gồm: (1) Khăn quàng lụa màu xanh dương có hoa văn, (2) Dải buộc đầu ngũ sắc, (3) Thượng y lụa màu trắng, (4) Hạ y, (5) Áo choàng dài. Năm trang phục này tượng trưng cho năm trí tuệ. Tám bảo trang gồm: (1) vương miện, (2) vòng tai, (3-4-5) ba loại vòng cổ ngắn, trung bình và dài, (6) bảo trang ở vai, (7) vòng tay và (8) vòng chân. Tám bảo trang này biểu trưng cho tám tâm thức thanh tịnh.
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					— Đức Kim cương Tát đỏa Yab-Yum —

					Phật Tính thanh tịnh được biểu thị bằng sự hợp nhất giữa phương tiện và trí tuệ

				

			

		

	
		
			Ngồi trong tư thế kim cương và hoa sen tượng trưng cho luân hồi và niết bàn không tách rời.

			Trên trán lưỡng thân [yab-um] xuất hiện chủng tự OM.

			Nơi cổ chủng tự AH, Nơi tim chủng tự HUNG, Nơi rốn chủng tự HO.

			Từ chủng tự HUNG nơi tim, hào quang tỏa chiếu mười phương,

			Câu móc Lực tịnh hóa của chư Phật, Bổ Tát dưới dạng cam lồ trắng.

			Chủng tự OM, AH và HUNG ở trán, cổ họng và tim tượng trưng cho thân, khẩu và ý bất hoại của Đức Kim Cương Tát Đỏa, còn chủng tự HO nơi rốn tượng trưng cho Bản Trí bất hoại. Ánh sáng chiếu tới chư Phật và chư Bồ Tát, thu nhiếp lực gia trì tịnh hóa của tất cả Chư Phật về quy tụ nơi Đức Kim Cương Tát Đỏa (Đức Kim Cương Tát Đỏa tượng trưng cho tất cả chư Phật). Năng lực tịnh hóa này ở dạng ánh sáng cam lồ, màu trắng đục, và sáng chói.

			DZA HUNG VAM HO 

			Cam lồ trở thành bất khả phân với Đức Kim Cương Tát Đỏa Yab-Yum.

			Khi trì tụng chủng tự DZA, nước cam lồ đi vào đỉnh đầu Đức Kim Cương Tát Đỏa. Khi tụng chủng tự HUNG, nước cam lồ hòa tan vào Đức Kim Cương Tát Đỏa. Khi tụng chủng tự VAM, nước cam lồ tràn ngập Đức Kim Cương Tát Đỏa Yab-Yum. Cuối cùng, khi tụng HO, nước cam lồ trở thành hoàn toàn bất khả phân với Kim Cương Tát Đỏa Yab-Yum. Khi hoàn thành quán tưởng này, ta đã làm khởi sinh được Lực Nương Tựa.

			Khẩn cầu tịnh hóa

			Hỡi đức Kim Cương Yab-Yum, xin hãy tịnh hóa và tẩy trừ

			Tất cả ác hạnh, che chướng và vi phạm giới nguyện,

			Mà con và chúng sinh đã tích lũy từ vô thủy.

			Với đức Kim Cương Tát Đỏa Yab-Yum làm chứng, bây giờ ta phát khởi Lực Hối Hận. Trong bài kệ này, ta đang khẩn cầu Đức Kim Cương Tát Đỏa Yab-Yum giúp ta tịnh hóa và làm sạch mọi ác hạnh, che chướng và vi phạm giới nguyện. Trước tiên, ta nhớ lại tất cả các ác hạnh, tập khí và các năng lượng không lành mạnh của thân, khẩu và ý, sau đó nhận ra các ác hạnh này gây hại cho chính mình và những người khác. Hãy thành tâm khẩn cầu Đức Kim Cương Tát Đỏa, xin Ngài trợ giúp để tịnh hóa các ác hạnh này trong dòng tâm thức.

			Tịnh hóa thực sự

			Sau khi khẩn cầu, hãy tưởng tượng thân của Đức Kim Cương Tát Đỏa và phối ngẫu đang tràn ngập nước cam lồ, chảy ra từ mọi lỗ chân lông, đặc biệt là từ điểm hợp nhất. Sau đó, nước cam lồ chảy xuống ta như một dòng thác hay một cơn mưa rào nhẹ. Hãy quán tưởng nước cam lồ rửa sạch cơ thể ta từ trên đỉnh đầu. Khi cam lồ chảy xuống thân ta, hãy tưởng tượng toàn bộ bệnh tật, các năng lượng tiêu cực và các tâm phiền muộn được rửa sạch và đẩy ra ngoài qua các cửa dưới của cơ thể ở dạng chất lỏng màu đen, được hình thành từ máu và mủ. Chất lỏng này hòa tan vào lòng đất phía dưới ta.

			Nếu có thể, hãy tưởng tượng nước cam lồ tịnh hóa của Đức Kim Cương Tát Đỏa mở rộng ra với tất cả chúng sinh và họ cũng được tịnh hóa theo cùng cách. Giữ quán tưởng này trong tâm khi tụng chú dài:

			OM SHRI VAJRA HERUKA SAMAYA MANUPALAYA | VAJRA HERUKA TENOPA | TISHTHA DRIDHO ME BHAVA | SUTOKAYO ME BHAVA | ANURAKTO ME BHAVA | SUPOKAYO ME BHAVA | SARVA SIDDHI MAME PRAYATSA | SARVA KARMA SU TSA ME | TSITAM SHREYANG KURU HUNG | HA HA HA HA HO | BHAGAVAN VAJRA HERUKA MAME MUNTSA | HERUKA BHAVA MAHA SAMAYA SATTVA AH HUNG PHET

			Ta nên tụng chú dài này càng nhiều càng tốt, tùy thuộc vào thời gian tu tập. Ý nghĩa của câu chú như sau:

			
				
					
					
				
				
					
							
							Tiếng Phạn

						
							
							Ý nghĩa

						
					

				
				
					
							
							OM

						
							
							Cung kính đỉnh lễ!

						
					

					
							
							SHRI VAJRA HERUKA

						
							
							Y theo thánh thệ của đức Kim Cương Tát Đỏa Phẫn Nộ Vinh Quang

						
					

					
							
							MANUPALAYA VAJRA HERUKA TENOPA

						
							
							Hỡi đức Kim Cương Tát Đỏa, xin hãy bảo vệ giới nguyện

						
					

					
							
							TISHTHA DRIDHO ME BHAVA

						
							
							Xin hãy thường trụ trong con

						
					

					
							
							SUTOKAYO ME BHAVA

						
							
							Ban cho con hạnh phúc viên mãn

						
					

					
							
							ANURAKTO ME BHAVA

						
							
							Xin hãy từ ái với con

						
					

					
							
							SUPOKAYO ME BHAVA

						
							
							Hãy chuyển tâm con thành tốt lành

						
					

					
							
							SARVA SIDDHI MAME PRAYATSA

						
							
							Xin ban cho con mọi thành tựu

						
					

					
							
							SARVA KARMA SU TSA ME

						
							
							Cho con thấy tất cả nghiệp

						
					

					
							
							TSITAM SHREYANG KURU

						
							
							Hãy trưởng dưỡng thiện tâm trong con

						
					

					
							
							HUNG

						
							
							Chủng tự Tâm yếu của Đức Kim Cương Tát Đỏa

						
					

					
							
							HA HA HA HA

						
							
							Tứ Vô Lượng Tâm, Bốn Hỉ Lạc, Bốn Quán Đỉnh và Bốn Thân.

						
					

					
							
							HO

						
							
							Biểu lộ sự hoan hỉ

						
					

					
							
							BHAGAVAN

						
							
							Hỡi Đấng Thế Tôn, hiện thân của chư Phật

						
					

					
							
							VAJRA HERUKA MAME MUNTSA

						
							
							Xin đừng rời xa con

						
					

					
							
							HERUKA BHAVA

						
							
							Hãy chỉ cho con kim cương tính của ngũ trí

						
					

					
							
							MAHA SAMAYA SATTVA

						
							
							Hỡi Bậc Đại Trí!

						
					

					
							
							AH HUNG PHET

						
							
							Xin cho con thể nhập với Ngài!

						
					

				
			

			Câu chú kết nối ta với năng lực chữa lành Kim Cương Tát Đỏa thiêng liêng và làm cho quá trình tịnh hóa hiệu quả hơn là chỉ quán tưởng đơn thuần. Nó giúp ta thỉnh cầu bốn lực và có được thiền nhất tâm.

			Đây là phần thực hành trọng yếu, ngoài ra còn có nhiều lựa chọn khác để giúp ta nhất tâm trong khi tụng chú. Chẳng hạn, ta có thể chọn cách tập trung vào ý nghĩa cầu chú hay tập trung vào cảm giác hối hận và quyết tâm từ bỏ ác hạnh, tập trung vào hình tướng của Đức Kim Cương Tát Đỏa Yab-Yum hay dòng chảy của nước cam lồ qua cơ thể vi tế.

			Nếu ta bị choáng ngợp bởi các chi tiết này, điều quan trọng nhất cần nhớ là nghĩ về bốn lực và đơn giản là cảm giác được sự hiện diện của Đức Kim Cương Tát Đỏa. Nếu thời gian có hạn thì ta có thể trì tụng câu chú ngắn:

			OM VAJRA SATTVA HUNG

			Mặc dù câu chú ngắn này giúp ta tịnh hóa nhanh chóng các ác hạnh, nhưng nếu ta coi thực hành Kim Cương Tát Đỏa như một phần của Pháp tu tiên yếu Kalachakra, thì phải thực hành theo thời khóa chính thức để tích lũy túc số câu chú dài. Mục đích là tích lũy ít nhất 100.000 lần câu chú, thông thường sẽ mất khoảng ba tháng nếu ta thực hành tinh cần. Theo cách khác, ta cũng có thể đơn giản cứ thực hành liên tục cho đến khi chứng nghiệm các dấu hiệu tịnh hóa.

			Sám hối các ác hạnh

			Khi kết thúc thời khóa, ta có thể phát khởi Lực Đối Trị nhờ trì tụng bài kệ sám hối như sau:

			Hỡi bậc Hộ chủ vĩ đại,

			Vì vô minh và mê lầm, con đã vi phạm và sứt mẻ giới nguyện.

			Hới Đạo Sư Kim Cương Tát Đỏa Yab-Yum từ ái,

			Xin hãy tịnh hóa các ác hạnh và bảo hộ con.

			Con xin quy y nơi Ngài, bậc Trì Giữ Kim Cương tối thượng, Tạng Đại Bi, Đấng Cứu Hộ của mọi chúng sinh.

			Trong bài kệ này, ta đang sám hối tất cả giới nguyện vi phạm hay bị suy thoái do vô minh dù ta có nhận biết hay không nhận biết. Phần này chủ yếu liên quan đến các thệ, nguyện mà ta đã nhận từ một Bậc Kim Cương Thượng Sư. Lực đối trị ở đây là, ta luôn luôn trưởng dưỡng sự tôn kính và sùng mộ đối với các Đạo Sư và duy trì các tri kiến thanh tịnh của các trải nghiệm.

			Mặc dù bài kệ này đặc biệt dành cho hành giả mật thừa, song nó cũng được áp dụng cho bất cứ cấp độ nào về giới luật mà ta đang cố gắng phát triển, chẳng hạn như Giới Bồ Tát hay Biệt Giải Thoát Giới. Ở phần đầu của bài kệ, ta đang khẩn cầu Lực Hối Hận, suy ngẫm về các ác hạnh mà ta đã tích lũy. Phần sau ta lại khẩn cầu Lực Nương Tựa bằng cách cầu nguyện tới Đạo Sư Kim Cương Tát Đỏa từ ái và quy y nơi Ngài. Đồng thời, ta đang áp dụng lực Đối Trị, bằng cách trì tụng bài nguyện, ta đang tạo ra một năng lượng tích cực để đối trị các ác hạnh trước đây.

			Con xin sám hối tất cả vi phạm giới nguyện trọng và khinh của than, khẩu, và ý. Xin Ngài tịnh hóa và tẩy sạch tất cả ô nhiễm, ác hạnh, nghiệp chướng và các vi phạm giới nguyện đã tích lũy từ vô thủy.

			Bài kệ này tương tự như bài kệ trước, chỉ khác là ở đây ta đặc biệt hồi tưởng tất cả các vi phạm giới nguyện qua ba cửa thân, khẩu và ý, cũng như tất cả các giới nguyện gốc và nhánh. Trong Mật pháp Kalachakra, có 14 giới nguyện gốc và tám giới nguyện nhánh. Tuy nhiên, để có thể giữ các giới mật thừa, ta phải luôn giữ Bồ tát giới theo cách tốt nhất có thể, bao gồm 18 giới chính và 46 giới phụ.

			Cuối cùng, một lần nữa, ta khẩn cầu Đức Kim Cương Tát Đỏa tịnh hóa và tẩy trừ tất cả các nhiễm ô, ác hạnh, nghiệp chướng và các vi phạm giới nguyện tích tập từ vô thủy. Ta đã phát triển các tập khí qua vô lượng kiếp và ta đang nương tựa Đức Kim Cương Tát Đỏa để giúp ta bóc hết các lớp tập khí – tịnh hóa tất cả cảm xúc tiêu cực, ác hạnh và các khuynh hướng phá vỡ giới nguyện cũng như sở tri chướng, cái đã ngăn không cho ta thấy chân lý tối thượng. Vào thời điểm này, ta nên khẩn cầu Lực Quyết Chí Từ Bỏ bằng cách phát khởi tâm mạnh mẽ không bao giờ phạm các thói quen tiêu cực này và từ bỏ không vi phạm các ác hạnh, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của mình.

			Hóa tán quán tưởng

			Như ánh trăng tan hòa vào con,

			Đức Kim Cương Tát Đỏa Yab-Yum nhìn xuống con mỉm cười

			Rồi hoan hỉ tan hòa vào con từ trên đỉnh đầu.

			Thân, khẩu và ý của đức Kim Cương Yab-Yum trở nên bất khả phân

			Với thân, khẩu, và ý của con.

			Sau khi hoàn thành ở mức độ tương đối về thực hành tịnh hóa, Đức Kim Cương Tát Đỏa nhìn xuống ta mỉm cười như thể nói với ra rằng “tốt lắm”. Sau đó, ngài hòa tan vào ta, không tách rời với thân, khẩu, ý của ta bởi vì ta nhận ra rằng ở mức độ tuyệt đối, đức Kim Cương Tát Đỏa chính là Phật tính của mình. Vì vậy, ta nhận ra tâm ta vốn luôn luôn thanh tịnh.

			Khi tập trung tích lũy túc số trì chú Kim Cương Tát Đỏa, việc thực hành hóa tán rồi lại thiết lập lại quán tưởng vài lần thì càng tốt. Chẳng hạn, cứ lần hết một tràng hạt thì ta lại hóa tán, sau đó lại thiết lập lại quán tưởng. Điều này nhắc nhở ta về tính không của quán tưởng và ngăn không cho ta bám dính vào hiện tướng vì ta phải liên tục quan sát sự không phân chia giữa ta và đức Kim Cương Tát Đỏa.

			Hồi hướng

			Kết thúc thời khoá bằng bài kệ hồi hướng sau:

			Nhờ công đức này, nguyện con sớm đạt được

			Cảnh giới giác ngộ của đức Kim Cương Tát Đỏa Yab – Yum

			Và dẫn dắt hết thảy chúng sinh tới tịnh độ đó.

			Nhờ công đức này, nguyện tất cả chúng sinh

			Tích lũy đủ đầy công đức và trí tuệ

			Và nhờ đó đạt được hai thân Giác Ngộ.

			Bài nguyện hồi hướng này tương tự như bài cầu nguyện mà ta tụng ở các phần hành trước. Tuy nhiên, pháp hành này nhấn mạnh đến khía cạnh thanh tịnh của giác ngộ. Với lý do đó, ta nguyện ước muốn đạt tới cảnh giới giác ngộ của đức Kim Cương Tát Đỏa và dẫn dắt chúng sinh cùng đạt đến cảnh giới này. Một khi họ đạt được giác ngộ, họ cũng sẽ đạt được hai Thân Phật: Pháp thân của thực tại giác ngộ và các Sắc thân. Các thân này đạt được là nhờ sự tích lũy tương ứng trí tuệ và công đức.

		

	
		
			Chương Bảy: 
Cúng Dàng Mandala

			Mục đích của thực hành cúng dàng mandala là nhằm tích lũy công đức bằng cách dâng cúng các phẩm vật nhiều nhất có thể với động cơ tốt nhất. Ta trực tiếp dâng cúng các phẩm vật này lên đối tượng thọ nhận cúng dàng tốt nhất – Tam Bảo Tối Thắng. Sự kết hợp giữa hành động, động cơ và lực hỗ trợ làm cho Thực hành cúng dàng Mandala trở thành một phương pháp hiệu quả phi thường để tích lũy số lượng lớn công đức trong một khoảng thời gian ngắn.

			[image: ]

			Công đức là năng lượng tích cực nảy sinh khi ta thực hành thiện hạnh. Năng lượng tích cực này làm cho tâm ta quen với thiện hạnh và do vậy, tạo nền tảng cho hạnh phúc nảy sinh trong tương lai. Chẳng hạn, nếu ta quen với hạnh bố thí, ta sẽ tạo nhân để được giàu có trong tương lai; nếu ta quen với hạnh kham nhẫn, ta sẽ có một vẻ ngoài đẹp đẽ; và nếu ta quen với việc cố gắng, nỗ lực để đạt giác ngộ, thì quả của nó sẽ là sự trải nghiệm tất cả các duyên và cơ hội cần thiết để giúp ta tiến bộ trên đường tu. Vì vậy, công đức là yếu tố quan trọng giúp ta trưởng dưỡng các phẩm tính thiện lành cần thiết. Đặc biệt, nó giúp ta tăng khả năng hiểu biết Pháp một cách đúng đắn, phát triển cảm hứng trong thực hành và cho ta sức mạnh vượt qua tất cả chướng ngại trên con đường tu.

			“Mandala” là một thuật ngữ trong tiếng Phạn, có nghĩa là biểu tượng của vũ trụ. Không giống như các bản đồ, chỉ tập trung chủ yếu vào tương quan về không gian, các mandala tượng trưng cho toàn bộ các chiều kích của trải nghiệm tinh thần trong ta.

			Phạm vi rộng lớn hơn này cho phép ta nắm bắt nhiều chiều kích trong trải nghiệm bằng thị giác của ta. Trong khi các mandala thường chỉ được thấy dưới dạng các bức tranh hai chiều, đó không phải là cách duy nhất để thể hiện nó. nhưng đôi khi các mandala cũng tồn tại ở dạng khác. Một mandala có thể được xây dựng bằng cát màu hay được xây dựng trong không gian ba chiều. Loại mandala sử dụng trong thực hành này được gọi là “Mandala Cúng dàng”, có thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ quá trình cúng dàng. Mandala như vậy được xây dựng bằng cách sắp xếp các tụ cúng dàng từ các chất liệu khác nhau (như châu báu, đá hay ngũ cốc) thành các lớp chồng lên nhau. Mỗi lớp bao gồm một vòng tròn để chứa các đồ cúng dàng. Khi một lớp được làm đầy, vòng khác được đặt lên và một lần nữa lại được làm đầy với các đồ cúng dàng. Cuối cùng, một viên ngọc như ý được đặt trên đỉnh của các tụ. Hình thức cơ bản nhất của pháp cúng dàng mandala là sử dụng tay để “kết ấn” mandala, một biểu tượng khá đơn giản.

			Các chất liệu khác nhau được dùng để cúng dàng mandala đại diện cho tất cả những gì quý báu trong thế gian này. Như các nguồn vô tận phát sinh ra hỉ lạc và hạnh phúc, những thứ đó xứng đáng được cúng dàng lên các Đấng Giác ngộ, và bao gồm cả mọi thứ ta có thể tưởng tượng được, dù là vật chất hay tinh thần. Ví dụ, ta có thể dâng cúng các cánh đồng hoa đẹp đẽ, các tập khí tích cực mà ta và những người khác khởi sinh trong tâm bởi vì những thứ này cũng là nền tảng cho niềm vui và hạnh phúc.

			Các chất liệu này được dâng cúng cho Ruộng Quy Y, bao gồm tất cả Chư vị hỗ trợ cho việc đạt giác ngộ như Đạo Sư, chư Phật, chư Bồ Tát,... Ta dâng cúng cho các ngài không phải do chư vị cần đồ cúng dàng, mà bởi vì các ngài đại diện cho các phẩm tính giác ngộ mà ta mong cầu đạt được. Bằng việc thể hiện lòng sùng kính của ta đối với chư vị, và bằng việc dâng cúng bất cứ thứ gì ta trải nghiệm, giúp ta tạo ra một kết nối nghiệp mạnh mẽ với các ngài, từ đó tạo ra một nền tảng để các phẩm tính giác ngộ của các ngài nảy sinh trong ta.

			Bước cuối cùng của cúng dàng mandala là việc nhớ lại tại sao ta đang cúng dàng. Không phải ta đang cố gắng tích lũy công đức cho mục đích của riêng mình, mà ta mong muốn tích lũy công đức để có thể đạt được giác ngộ và mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Nói cách khác, ta đang dâng cúng với động cơ là Bồ Đề Tâm. Bởi vì có vô lượng chúng sinh, nên bất cứ cúng dàng nào ta đại diện cho họ để thực hiện cũng sẽ tạo ra vô lượng công đức. Đây chính là điều làm cho việc cúng dàng trở nên phổ biến và hiệu quả như vậy.

			THỰC HÀNH CÚNG DÀNG MANDALA

			Bây giờ, ta sẽ mô tả thực hành mandala theo truyền thống Jonang. Cũng giống như bất cứ thực hành Đại Thừa nào, trước tiên ta cẩn phải quy y, và sau đó phát khởi tâm nguyện đạt được giác ngộ vì lợi lạc của hết thảy hữu tình chúng sinh.

			Quán tưởng

			Trên không gian trước mặt hành giả, quán tưởng Đức Bản sư trong hình tướng Đức Kim Cương Trì mấu xanh dương. Xung quanh Ngài là Tam Bảo, Bản tôn và Dakini. Tất cả đều hiển hiện tự nhiên và lộng lẫy nguy nga.

			Bước đầu tiên là thiết lập quán tưởng Cây Quy Y như đã miêu tả trong phần thực hành Quy y. Hãy dành chút thời gian tĩnh tâm trong trạng thái bao la và cởi mở; sau đó, từ trạng thái rỗng rang này khởi lên các chi tiết của quán tưởng. Hãy nhớ rằng, điểm thiết yếu là cảm nhận sự hiện diện của các đối tượng quy y khác nhau. Chính cảm giác đó cho phép ta kết nối với các phẩm tính giác ngộ mà chư vị đại diện.

			Thỉnh cầu Ruộng Công đức

			Ngài là Đạo Sư trân quý,

			Lòng từ ái của Ngài đem lại đại lạc ngay tức khắc.

			Con đỉnh lễ dưới gót sen Ngài, đức Đạo Sư Kim Cương Trì.

			Sau khi đã thiết lập quán tưởng, ta trì tụng một số bài kệ được viết ra để khởi sinh lòng sùng mộ đối với Ruộng Công đức, là đối tượng cúng dàng của ta. Đạo sư trân quý, bậc có kết nối với sự giác ngộ và là đại diện cho Ruộng Công đức, là hiện thân của Tam Bảo. Ta đặc biệt nhớ đến lòng từ ái vô bờ của đạo sư vì ngài đã truyền trao giáo lý và dẫn dắt ta trên con đường tâm linh. Bởi ta thiếu công đức nên chư Phật không thể hướng dẫn ta trực tiếp mà phải thông qua đạo sư. Vì lý do này, đạo sư được coi là có lòng từ ái còn lớn hơn chư Phật. Bằng việc nghĩ về ngài theo cách này, đạo sư có thể dẫn dắt ta đạt đến các chứng ngộ tâm linh bất khả tư nghì như việc trải nghiệm về đại lạc chỉ trong một khoảnh khắc, vượt quá sự hiểu biết của tâm bình phàm. Mặc dù ta nói về một vị đạo sư, song ta nên luôn luôn nhớ rằng ngài đại diện cho tất cả các đạo sư của ta, cả trong thân tướng nam và nữ. Ngài là hiện thân duy nhất của tất cả các đạo sư đã làm lợi lạc cho ta trên con đường đạt đến giác ngộ.

			Đỉnh lễ dưới gót sen của đạo sư là cách biểu đạt đầy thi vị, rằng mọi phần trên thân của đạo sư đều sở hữu vẻ đẹp to lớn, đồng thời, cũng ám chỉ đến hoa sen mà theo truyền thống đạo sư thường ngồi thiền quán. Trong văn hóa Phật giáo, thông thường, ta chạm vào phần thấp nhất của thân của đạo sư (chân) với điểm cao nhất của cơ thể mình (đầu) để bày tỏ lòng sùng kính. Trong bài kệ này, ta liên tưởng đạo sư giống như đức Kim Cương Trì bởi vì thân giác ngộ của ngài là thân bất hoại, đại diện cho pháp thân của thực tại giác ngộ.

			Con đỉnh lễ Tôn Sư với lòng biết ơn không gì sánh.

			Ánh sáng chân giác của Ngài đẩy lùi vô minh trong con.

			Ngài là nhãn tuệ vô nhiễm, là mặt trời của thường đại lạc.

			Theo Phật giáo Kim Cương Thừa, sự tiến bộ tâm linh của ta phụ thuộc vào khả năng thể hiện thái độ biết ơn và trân trọng đạo sư của mình và ánh sáng “chân lý giác ngộ” của Ngài, chân lý mà ta khám phá ra nhờ thực hành Pháp ngài trao truyền cho ta. “Nhãn tuệ vô nhiễm” ám chỉ khả năng của đạo sư thấy và chỉ ra những điểm yếu ẩn chứa trong ta, còn “giống như mặt trời” có nghĩa là đạo sư giống như một nguồn ánh sáng chiếu tỏa làm cho ta thấy được tất cả những gì xung quanh.

			Ngài là cha mẹ của chúng con.

			Là Thầy của mọi chúng sinh, là chân thiện tri thức.

			Là bậc Hộ chủ vĩ đại làm lợi lạc mọi hữu tình.

			Đấng Cứu Độ làm tiêu mọi nghiệp chướng, ác hạnh.

			Ngài là bậc tối thượng không gì sánh,

			Bậc sở hữu mọi thắng đức, không lầm lỗi.

			Là Hộ chủ của chúng sinh bình phàm,

			Đấng Điều Ngự lòng vị kỷ, khổ đau;

			Ngài là cội nguồn của thịnh vượng, là bảo chấu như ý,

			Và là đấng Pháp Vương Tối Thắng;

			Con xin quy y nơi Ngài.

			Theo nghĩa tâm linh thì đạo sư cũng giống như cha mẹ. Giống như “mẹ” vì ngài ban cho ta tình yêu và sự nuôi dưỡng tâm linh; và giống như “cha” vì ngài hướng dẫn và bảo vệ ta trên con đường tâm linh. Ngài là “Đạo Sư của tất cả chúng sinh” bởi vì ngài không phân biệt người mà ngài sẽ dẫn dắt đến giác ngộ và chấp nhận tất cả chúng sinh không phân biệt giai cấp, chủng tộc hay địa vị xã hội. Là một “người bạn cao quý”, ngài chia sẻ Pháp bảo cho ta, ban cho ta tình yêu thương và sự trợ giúp vô điều kiện; ngài chăm sóc ta cho đến khi ta đạt được giác ngộ. Hơn nữa, ngài bảo vệ ta khỏi sự khổ đau trong luân hồi và cứu độ ta bằng cách chỉ cho ta các phẩm tính giác ngộ.

			Ngoài ra, đạo sư “lấy đi mọi che chướng tiêu cực” bằng cách dạy cho ta cách vượt qua mọi đặc tính tiêu cực và chỉ nhờ theo sự truyền dạy của ngài mà ta có thể đạt được “các phẩm tính siêu phàm” của Phật quả. Là một hiện thân của chư Phật trong thân tướng con người, đạo sư cũng là “Bậc Hộ Pháp vĩ đại”, làm việc vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, là đấng chinh phục sự ích kỷ và khổ đau, và đã đạt giác ngộ vì lợi lạc của hết thảy chúng sinh. Cuối cùng, ngài được ví như một “viên ngọc như ý” bởi vì ngài có khả năng hiển thị các phẩm tính giác ngộ vô hạn để làm lợi lạc cho đệ tử.

			Con xin quy y nơi Ngài, Đức Bản Tôn Sư vô nhiễm,

			Đấng Pháp Vương Tối Thắng.

			Hiện thân của Chư Phật ba thời.

			Nếu muốn, ta có thể trì tụng riêng bài kệ này thay cho bài kệ trước, và luôn nhớ rằng quy y Tam Bảo là nền tảng của tất cả thực hành Pháp. Ở đây, quy y đạo sư cũng giống như quy y Tam Bảo bởi vì đạo sư được coi là hiện thân của chư Phật ba thời – quá khứ, hiện tại, tương lai. Tất cả chư Phật quá khứ đã đạt giác ngộ nhờ nương tựa vào các đạo sư, tất cả chư Phật hiện tại hiện thân dưới dạng các đạo sư, và tất cả chư Phật tương lai đang được các đạo sư truyền dạy. Đây là lý do tại sao đạo sư, người truyền trao giáo Pháp quý giá cho ta, được coi là thiêng liêng và vô nhiễm.

			Cúng dàng Mandala trung bình

			OM VAJRA BHUMI AH HUNG.

			Mặt đất là vàng ròng vô cùng vững chắc.

			Ở đây, ta bắt đầu thực hành cúng dàng Mandala trung bình theo truyền thống Jonang. Trong pháp cúng dàng này, ta đặt chín tụ gạo hay châu báu lên một đĩa mandala, tượng trưng cho vũ trụ được dâng cúng lên Ruộng Quy Y. Cúng dàng mandala trung bình thì ngắn gọn hơn nhiều so với cúng dàng mandala dài theo truyền thống, gồm 37 phẩm.

			Khi tụng chú “OM VAJRA BHUMI AH HUNG”, ta bắt đầu dâng cúng mandala bằng cách tạo ta một nền tảng – nền đất bằng vàng vững chắc, thuần khiết. Trên đó, ta có thể tạo lập một hình ảnh vũ trụ vật chất và tinh thần... Một đĩa tròn được sử dụng để đại diện cho nền tảng này. Ta nên chà xát bề mặt đĩa theo chiều kim đồng hồ bằng cổ tay một vài lần trước khi tiến hành cúng dàng.

			OM có nghĩa là “hoàn hảo” hay “tuyệt vời” và được sử dụng lúc khởi đầu bất cứ hoạt động nào để giúp ta đạt đến sự hoàn hảo. VAJRA có nghĩa là “bất hoại”. BHUMI có nghĩa là “đất, nền tảng hay cơ bản”. AH có nghĩa là “cội nguồn của vạn pháp” hay “tính không”. HUNG có nghĩa là “tinh túy” hay “sự đầy đủ”. Tập hợp lại, câu chú này đưa ta tới sự tuyệt diệu và huy hoàng trong mọi hoạt động và trợ giúp ta đạt tới giác ngộ.

			Mô hình vũ trụ ta đang sử dụng ở đây có khác biệt đôi chút so với mô hình vũ trụ theo khoa học thông thường. Theo Mật pháp Kalachakra, vũ trụ được hình thành bởi bốn nguyên tố chính hợp thành, phù hợp với cộng nghiệp của tất cả chúng sinh. Từ trong không gian, đầu tiên nguyên tố gió màu đen khởi lên, sau đó đến nguyên tố lửa màu đỏ, nguyên tố nước màu trắng và cuối cùng, nguyên tố đất màu vàng. Mỗi nguyên tố được biểu thị bằng một đĩa đồng tâm có đường kính nhỏ dần và xếp chồng lên nhau. Đĩa có hình tròn đặc trưng cho nền tảng của các nguyên tố.

			OM VAJRA REKHE AH HUNG.

			Bao quanh là núi thiết vi.

			Ở giữa là Tu Di Sơn Vương.

			Khi tụng câu chú này, ta quán tưởng núi Tu Di xuất hiện ở giữa, phía trên đĩa màu vàng, được vây quanh bởi các rặng núi sắt to lớn, đại diện cho biên giới bên ngoài của vũ trụ hay hệ thống thế giới. Núi Tu Di có hình tròn và ở trên đỉnh là năm chỏm. Các đặc tính này, từng cái một đại diện cho các khía cạnh khác nhau của vũ trụ, được kinh nghiệm bởi các chúng sinh khác nhau. Chẳng hạn, chân núi Tu Di đại diện cho các cõi thô tế, còn các tầng càng cao hơn càng đại diện cho các cõi vi tế hơn.

			Khi ta thiết lập quán tưởng này trong tâm, ta nên cầm vòng tròn lớn nhất trong bộ cúng dàng mandala và đặt nó trên đế mandala. Lấy một nhúm đồ cúng dàng (gạo, đá hay châu báu) và đặt một tụ vào giữa đế mandala tượng trưng cho Núi Tu Di.
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			Nơi phương Đông, Đông Thắng Thần Châu.

			Nơi phương Nam, Nam Thiệm Bộ Châu.

			Nơi phương Bắc, Bắc Cu Lô Châu.

			Nơi phương Tây, Tây Ngưu Hóa Châu.

			Đây là bốn châu lục xung quanh Núi Tu Di. Ở phía Đông là Đông Thắng Thần Châu (Purvavideha – Phất Bà đề, có nghĩa là “thân tướng to đẹp”), với ba hòn đảo hình tròn. Phía Nam là Nam Thiệm Bộ châu (Jambudvipa – Diêm Phù đề, có nghĩa là “nơi của âm thanh Dzam” – giống như âm thanh của lá cây rơi xuống biển) với ba đảo hình tam giác. Đây được cho là nơi cõi người của chúng ta cư ngụ. Nơi phương Bắc là Bắc Cu Lô Châu (Uttarakuru – Thắng Xứ, có nghĩa là “thông tin ẩn giấu và điềm xấu”), với ba hòn đảo hình bán nguyệt. Cuối cùng, ở phương Tây là Tây Ngưu Hóa Châu (Aparagodaniya – Cù đà ni, có nghĩa là “sự phồn thịnh về chật chất”), với ba hòn đảo hình vuông. Điều quan trọng phải hiểu là “các châu lục” và “các hòn đảo” này không biểu trưng cho các vùng đất địa lý, mà chúng biểu trưng cho các cõi khác nhau của trải nghiệm tâm thức, tùy theo mức độ vi tế khác nhau. Khái niệm thế giới như ta hiểu, được mô tả theo khoa học hiện đại, chỉ là sự mô tả đơn giản về một hòn đảo trong Nam Thiệm Bộ Châu. Khi nhận ra rằng vũ trụ của chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ của một vũ trụ với nhiều chiều kích rộng lớn hơn hẳn, chúng ta mới thấy vũ trụ học trong Phật giáo thực là rộng lớn biết bao.

			Khi tiếp tục quán tưởng chi tiết hơn, ta nên đặt bốn tụ cúng dàng ở bốn hướng, theo thứ tự được mô tả trong bản văn. Khi thực hành mandala để dâng cúng thì hướng Đông được coi là cạnh đĩa ở sát với ta nhất. Vì vậy, ở đầy ta đặt một tụ ở phương Đông; sau đó đặt một tụ ở phương Nam (phía bên trái đế mandala); một tụ ở hướng Bắc (phía bên phải đế mandala) và cuối cùng, ta đặt một tụ ở phương Tây (phía xa ta nhất).

			Mặt trời, mặt trăng, rahu và kalagni.

			Tất cả của cải, lạc thú của trời và người, đầy đủ, chẳng thiếu thứ chi.

			Bây giờ, chuyển sự chú tâm sang tất cả hành tinh trong không gian tạo nên vũ trụ như ta biết. Trong Mật pháp Kalachakra, vũ trụ bao gồm mặt trời, mặt trăng và hai “hành tinh” như Rahu và Kalagni. Sự chuyển động của bốn hành tinh này có vai trò quan trọng trong chu kỳ thời gian mà các chúng sinh như ta trải nghiệm. Do các hành tinh này đều có tác động lên tâm ta nên chúng đều có ý nghĩa chiêm tinh và tâm linh sâu sắc. Hành tinh Rahu (được tượng trưng bởi đĩa màu đen) ám chỉ đến sự xuất hiện của nguyệt thực và có kết nối với điểm phía Bắc của mặt trăng. Hành tinh Kalagni (được đại diện bởi đĩa màu vàng) ám chỉ sự xuất hiện của nhật thực và có kết nối với điểm phía Nam của mặt trăng. Hãy thêm bốn tụ cúng dàng để đại diện cho mỗi hành tinh.

			Để quán tưởng tốt phần thực hành này, việc hiểu biết của ta về vũ trụ theo khoa học thì rất tốt. Tuy nhiên, ta cũng nên sáng tạo trong thực hành này và mang đến trong tâm mọi thứ tạo cảm giác dễ chịu trong cõi người và cõi thiên, bao gồm hồ, rừng, núi, lâu đài, châu báu và các tác phẩm nghệ thuật. Ta cũng có thể dâng cúng châu Á, châu Âu, châu Phi, Bắc Mỹ và Nam Mỹ, các công viên quốc gia, thác nước, tiền, thảm bay, điện thoại di động, ngân hàng và thậm chí các vật phẩm thuộc về tâm như các phẩm tính thiện lành hay các thành tựu tâm linh. Với mỗi vật phẩm dâng cúng, ta có thể nghĩ và thêm một tụ cúng dàng vào mandala cho đến khi vòng thứ nhất được hoàn thành đầy đủ. Hãy nhớ rằng bất cứ thứ gì ta nhận thức là đẹp đẽ hay giá trị đều là một vật phẩm xứng đáng để cúng dàng. Đừng nghĩ rằng ta chỉ có thể dâng cúng những thứ ta sở hữu về mặt vật lý. Tất cả các trải nghiệm đều thuộc về ta và vì vậy chính chúng là những thứ ta đang cúng dàng, chứ không phải bản thân vật phẩm.

			Con xin thành tâm dâng lên Đức Bản Sư và chư Đạo Sư dòng truyền thừa, Mạn Đà La của chư Bản tôn, chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Vãn, Dakini và thần nhãn Hộ Pháp.

			Tiếp theo, đặt vòng lớn thứ hai lên trên vòng thứ nhất, đồng thời quán tưởng các đồ cúng dàng khác nhau, đặt thêm tụ cúng dàng vào mandala. Lưu ý cách chuyển động của gạo tương tự như các ý nghĩ khởi sinh và tan biến nối tiếp nhau. Hãy tưởng tượng rằng với mỗi tụ cúng dàng, ta đang dâng cúng ngày càng nhiều hơn các trải nghiệm của mình. Tiếp tục theo cách này cho đến khi vòng thứ hai được hoàn thành. Sau đó, đặt vòng thứ ba lên trên vòng thứ hai, quán tưởng với mỗi tụ cúng dàng, ta dâng lên các mức độ trải nghiệm vi tế nhất. Điều này bao gồm tất cả các thiện hạnh mà ta đã tích lũy từ vô thủy và các phẩm tính tốt ta đã phát triển. Hãy dâng cúng các phần tốt nhất mà ta có. Khi vòng cuối cùng hoàn thành, hãy đặt viên ngọc như ý lên trên cùng để biểu tượng cho thành tựu giác ngộ viên mãn. Hãy nghĩ về các lợi lạc vô hạn mà ta sẽ mang lại cho chúng sinh trong tương lai và dâng cúng thiện hạnh này như là một phần của cúng dàng mandala. Sau khi mandala hoàn thành, ta nên dâng nó như một cử chỉ cúng dàng tất cả của cải với lòng sùng mộ lớn nhất lên Ruộng Công Đức, các đạo sư gốc và đạo sư dòng truyền,...

			Vì lợi lạc của tất cả chúng sinh,

			Xin các Ngài hãy từ bi thọ nhận và ban gia trì cho con!

			Sau khi cúng dàng, ta nên thỉnh cầu Ruộng Quy Y chấp nhận mandala này. Vì lòng từ bi của chư Phật là vô hạn nên sự ban phúc gia trì sẽ tự nhiên khởi sinh trong ta khi cúng dàng. Sự cúng dàng vũ trụ cũng sẽ bao gồm công đức đã tích tụ của tất cả chúng sinh và các Bậc Giác Ngộ. Cúng dàng theo cách này làm cho công đức của tất cả chúng sinh tăng trưởng, do vậy họ có thể đạt đến giác ngộ, và như thế, việc cúng dàng được thực hiện vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

			Những thiện hạnh con và chúng sinh tích lũy

			Qua thân, khẩu, ý trong ba thời,

			Cùng báu phẩm cúng dàng của Đức Phổ Hiền trong mandala này

			Cả thực bày và trong quán tưởng,

			Con xin dâng hết tới Bản Sư và Tam Bảo.

			Xin hãy từ bi thọ nhận và ban gia trì cho con!

			Sự tích tập công đức trong ba thời ám chỉ công đức đã tích lũy được qua thân, khẩu và ý từ vô lượng kiếp, cũng như công đức nảy sinh trong hiện tại và tương lai cho đến khi ta đạt giác ngộ. Trong đoạn kệ trước, ta khẩn cầu Ruộng Công Đức, hiện thần bởi Đạo Sư và Tam Bảo, chấp nhận cúng dàng và ban phúc cho dòng tâm thức của ta, nhờ vậy giúp việc tu tập của ta tiến bộ.

			Đây là bài kệ cuối của cúng dàng mandala trung bình. Nếu muốn, ta có thể lặp lại dòng kệ nhiều lần để tích lũy túc số. Tuy nhiên, khi tập trung vào tích lũy túc số thì cúng dàng mandala ngắn chín tụ thường được sử dụng hơn, như sẽ giải thích dưới đây.

			Cúng dàng Mandala ngắn

			Trang nghiêm mặt đất đầy hương, hoa

			Tu Di, bốn Châu, cùng Nhật, Nguyệt.

			Đồng cõi Phật, con xin cúng dàng,

			Nguyện chúng sinh thọ hưởng Phật cảnh.

			Bài kệ cúng dàng mandala ngắn này thường được sử dụng để tính túc số. Tuy nhiên, sẽ rất tốt nếu trước đó ta tụng bài kệ cúng dàng mandala trung bình. Ta chỉ cần để mandala hay một chiếc đĩa để thực hiện cúng dàng mandala chín tụ.

			Trước tiên, ta nên làm sạch đĩa cúng mandala bằng cách dùng cổ tay chà xát theo chiều kim đồng hồ và nếu muốn ta có thể vẩy nước thơm trên đĩa mandala trước khi chà xát. Điều này tượng trưng cho mặt đất được tịnh hóa hay xức nước hoa hay được rắc hoa. Sau đó, ta đặt một tụ gạo ở giữa, tượng trưng cho núi Tu Di, tụ thứ hai ở phía trước, tụ tiếp theo bên trái và bên phải và một tụ nữa ở phía sau. Bốn tụ này đại diện cho bốn phía của vũ trụ hay bốn châu lục. Cuối cùng, ta đặt bốn tụ nữa – một tụ ở giữa tụ trung tâm và tụ phía trước, một tụ ở giữ tụ trung tâm và tụ bên trái, một tụ ở giữa tụ trung tâm và tụ bên phải và một tụ ở giữa tụ trung tâm và tụ đối phía sau. Các tụ này tượng trưng cho các hành tinh Rahu, Mặt trời, Mặt trăng và Kalagni tương ứng. 

			Cách quán tưởng cũng tương tự như được mô tả ở phần thực hành trước. Cụ thể, để dâng cúng mandala được làm bằng vàng và được xức nước hoa, tượng trưng cho một loạt các mùi thơm tự nhiên rộng lớn như mùi thơm từ cây cối và hoa trên trái đất. Sau đó, ta quán tưởng tất cả các thứ đẹp đẽ, ưa nhìn như châu báu, pha lê, hoa, thảo mộc, và ngũ cốc cùng mặt trăng, mặt trời, sông, hồ, khoáng sản, các loài sinh vật với mọi hình dáng, kích cỡ và các đối tượng có vẻ đẹp tự nhiên khác. Cuối cùng, ta quán tưởng toàn bộ cúng dàng chuyển hóa thành một cõi Phật, một tịnh thổ có các Bậc giác ngộ cùng với các cây và lâu đài kỳ diệu và thánh chúng giống như trong phần thực hành quy y. Cõi Phật này có năng lực làm lợi lạc chúng sinh theo vô lượng cách và vì vậy, ta dâng cúng cho tất cả chư vị nơi đây. Để tạo ra một kết nối đặc biệt tốt lành, ta có thể tưởng tượng trong tâm các đặc điểm của Cõi Tối Thượng Shambhala, và tưởng tượng rằng tất cả chúng sinh đủ phúc duyên có thể được tái sinh về đó.

			GURU IDAM RATNA MANDALA KAM NIRYA TAYAMI

			(Tụng câu chú này và dâng cúng mandala.)

			Sau khi tụng bài kệ cúng dàng, ta tụng câu chú cúng dàng này và tưởng tượng rằng mandala quán tưởng hòa tan vào ta. Nghỉ ngơi một lát trong giác tính tối thượng sau khi vừa hoàn tất cúng dàng. Sau đó, nhanh chóng làm sạch để cúng dàng và tiếp tục tụng bài kệ khi ta đặt chín tụ gạo lên trên đế cho lần cúng dàng tiếp theo. Khi tích lũy công đức là phần chính của thực hành, quá trình này được lặp lại khá nhanh. Cách nhanh nhất có thể là đơn giản lặp lại câu chú trong khi ta đặt các tụ cúng dàng và sau đó hóa tán mandala. Nếu ta thực hành theo cách ngắn gọn này, điều quan trọng là phải luôn nhận biết ý nghĩa của thực hành, vì vậy, đừng để thực hành của ta bị suy thoái thành một nghi thức rỗng tuếch. Ta cũng có thể thay thế phần cúng dàng ngắn này với bài kệ dài. Ví dụ, ta có thể tụng bài kệ cúng dàng dài trung bình sau mỗi đợt tụng 21 lần bài kệ ngắn.
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					— Kyabje Lama Lobsang Trinlé —

					Trụ trì nổi tiếng của Tu viện Tashi Chöthang và Đạo sư Kim cương Kalachakra

				

			

		

		
			
			

		

	
		
			Chương Tám: 
Guru Yoga Nền Tảng

			Mục đích của Đạo sư Du già (Guru Yoga), pháp tiên khởi Kalachakra thứ năm, là hợp nhất tâm của ta với tâm thiêng liêng của đạo sư. Ở mức độ tưong đối, ta tụng tất cả các loại cầu nguyện và thỉnh cẩu để mở rộng tâm hồn, tình cảm của mình hướng tới sự gia trì của đạo sư và để phát khởi lòng sùng mộ lớn lao. Ớ mức độ tuyệt đối, ta học cách nhận thức rằng đạo sư theo nghĩa rốt ráo không là gì khác hơn chính tâm trí tuệ của bản thân ta. Điều đó có nghĩa là đạo sư không chỉ là người rất quan trọng trong cuộc sống của ta, mà còn là con đường cá biệt của ta để đạt giác ngộ. Bởi vì chúng ta không thể nhận sự dẫn dắt trực tiếp từ các đấng giác ngộ, chúng ta cần dựa vào các vị thầy trong thân tướng con người để liên kết chúng ta với tuệ giác của Phật. Người thầy bên ngoài này là người mà ta cầu xin sự giúp đỡ để lột bỏ cái ngã của ta. Quá trình dỡ bỏ này dẫn đến sự phát hiện ra vị thầy bên trong, tuệ giác của chính ta. Thực hành đạo sư du già là tuyệt đối quan trọng nếu ta muốn đi theo con đường mật thừa để đạt giác ngộ, bởi vì chính sự gia trì của đạo sư cho phép ta phát triển tri kiến thanh tịnh và mở ra cánh cửa đến mọi chứng ngộ mật thừa khác.

			Nếu ta có tâm hoài nghi, có lẽ ta sẽ rất lấy làm ngờ vực về toàn bộ ý tưởng sùng mộ đạo sư – nó có vẻ giống như điều gì đó bịa đặt, thần thánh hóa hay phản dân chủ. Ở mức độ căn bản, Phật giáo là tất cả những điều có logic chặt chẽ và các phương pháp thực hành để ai cũng có thể dễ dàng thử nghiệm. Nó giống như sách tra cứu học lái xe vậy. Tuy nhiên, các thực hành như sùng mộ đạo sư và đạo sư du già thì vượt trên mức độ căn bản này của Phật giáo – chúng giống với những lời khuyên cá nhân hơn mà ta có thể nhận được trực tiếp từ người thầy dạy lái. Những lời khuyên này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng, được đúc kết từ kinh nghiệm của các thế hệ đạo sư trong dòng truyền thừa, chính trí tuệ đó là cái mà ta cần dựa vào để thực hành có hiệu quả.

			Khi ta tụng lời khẩn cầu trong pháp đạo sư du già, không có nghĩa là ta có một niềm tin mù quáng – những lời kệ này được biên soạn để giúp ta xâm nhập sâu vào dòng tâm thức của mình và dẫn dắt ta đến chỗ hiểu được chân lý vượt ngoài mọi từ ngữ và khái niệm. Ta cần nhớ rằng lòng sùng mộ thực sự tới đạo sư không phải là tình trạng độc tài hay thần thánh hóa, mà là sự tôn kính mối quan hệ tương hỗ giữa thầy và trò để hoạt động hướng tới giác ngộ.

			Có thấy nói rằng, sự gia trì mà chúng ta nhận được từ đạo sư tương ứng với thái độ mà ta dành cho ngài. Ví dụ, chúng ta có thể coi ngài như một người rất bi mẫn, một A la hán cao quý hay một vị Phật toàn thiện. Những thái độ này sẽ làm nảy sinh những sự gia trì tương ứng với sự gia trì của một người bi mẫn, sự gia trì của một A la hán hay sự gia trì của một vị Phật.

			Trên đạo lộ mật thừa chúng ta thực hành để làm tăng trưởng tri kiến thanh tịnh, nhìn thấy vị thầy của chúng ta không tách biệt với Phật, chúng ta khởi đầu bằng việc tập trung đến các phẩm tính bên ngoài của Đạo sư để khích lệ tâm trí, rồi tập trung vào thực tại bên trong của Đạo sư vốn không tách rời với Phật tâm. Cuối cùng, chúng ta nhận ra rằng Phật tâm của bản thân chúng ta là không tách rời với Phật tâm của đạo sư và do đó không hề có đạo sư “bên ngoài” nào ở đó tách biệt với chúng ta cả. Thực chất, đây là sự chuyển biến dễ dàng xảy ra nhờ pháp tu đạo sư du già. Hiện tại, chúng ta vẫn cảm thấy như mình ở đây, còn Phật tâm thì ở đâu đó. Thông qua việc thực hành với Đạo sư, chúng ta tạo ra chiếc cầu, nối chúng ta với bản tâm bên trong của mình và giúp chúng ta mở khóa để tới được năng lực vô biên.

			PHÁP ĐẠO SƯ DU GIÀ VÀ BÌNH GIẢNG

			Thực hành dưới đây là pháp thứ nhất trong ba pháp đạo sư du già được thực hiện theo truyền thống của dòng truyền thừa Jonang. Mỗi thực hành đều nhấn mạnh đến sự kết nối, với đôi chút khác biệt, để giúp làm mạnh liên kết của ta với các đạo sư trong dòng truyền. Trong thực hành này, Đạo sư Du già Nền tảng, sự tập trung là vào đạo sư gốc không tách rời với Kim Cương Trì. Hai pháp kia (trình bày ở phần cuối trong sách này) tập trung vào hai vị đạo sư quan trọng nhất của dòng truyền thừa: Đức Kunkyen Dolpopa Sherab Gyaltsen và Đức Jetsun Taranatha. Tất cả các pháp đạo sư du già đều có cùng cấu trúc cơ bản – thiếp lập quán tưởng, thỉnh cầu tới đạo sư (và các chư vị khác là đối tượng quy y), nhận bốn quán đỉnh và sau đó hòa tan tâm ta với tâm trí tuệ của đạo sư.

			Quán tưởng

			Quán tưởng ta đang ở trong một cung điện bao la tráng lệ giữa một cõi tịnh độ. Ở trung tâm cung điện là đức Bản Sư trong hình tướng đức Kim Cương Trì, ngự trên bồ đoàn năm lớp là: một đài sen, các đĩa mặt trời, mặt trăng, Rahu và Kalagni, và nằm trên một tòa sư tử.

			Đức Bổn Sư kim cương thân mầu xanh dương, có một mặt, hai tay, cầm chày và chuông chéo ngang nơi tim. Ngài ngồi trong tư thế kiết già, trang phục bằng áo choàng lụa, cùng nhiều bảo trang, với đầy đủ các tướng tốt và vẻ đẹp, châu thân ngài tỏa rạng hào quang. Ngài nhìn xuống mỉm cười hài lòng với hành giả.

			Đức Kim Cương Trì được bao quanh bởi chư Bản tôn của bốn bộ Mật Thừa, tất cả các Đạo Sư trong dòng truyền thừa và toàn bộ tập hội chư Bản Tôn Chư Phật Đà, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn, Không Hành Nữ, và Hộ Pháp. Hãy xác quyết rằng tất cả Chư vị đều thực sự hiện diện.

			Pháp đạo sư du già khởi đầu bằng lời thỉnh cầu tới đạo sư của ta, đức bản sư kim cương, trong hình tướng Đức Kim Cương Trì, là hiện thân của tất cả các đạo sư của dòng truyền thừa, chư Phật, chư bồ tát, v.v... Như trong pháp Quy y, ta cần quán mọi hiện tướng tan hòa vào tính không, từ đó xuất hiện một cõi tịnh độ với cung điện nguy nga tráng lệ, giống như trăng rằm phản chiếu trong hồ nước. Khi đó, đạo sư xuất hiện trong không gian phía trước ta trong hình tướng Phật nguyên thủy Kim Cương Trì trên tòa sư tử, đài sen, các đĩa mặt trời, mặt trăng, rahu và kalagni, và trìu mến nhìn thẳng vào ta, biểu thị sự kết nối cá nhân rất gần gũi của ta với ngài. Các chi tiết của tập hội cùng các ý nghĩa từng vị đã được mô tả trong pháp quy y. Khác với tập hội được quán trong pháp quy y, ở đây ruộng công đức gồm chư giác ngộ được tập hợp giống như một đám đông vây quanh đạo sư gốc của ta.

			Quán tưởng của ta cần phải trong sáng, sống động và đầy năng lực, xuất hiện như sự phản chiếu, vì không một đối tượng quán tưởng nào có bản chất thực sự tồn tại bên ngoài cả. Nếu chư vị đã trở nên quen thuộc với ta, việc quán tưởng còn có thể giúp ta nhớ lại một vài câu chuyện của các đạo sư lớn trong dòng truyền đã hiện thực hóa điều này trong đời. Với bất kỳ pháp quán tưởng nào, ta cần cố gắng hình dung các đối tượng một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, các chi tiết không quan trọng bằng sự cảm nhận hoặc ẩn ý phía sau đó.

			Sau khi quán tưởng Ruộng thánh chúng, hãy phát tâm đại cúng dàng, bằng cả hiện bày cũng như trong quán tưởng. Khi hành giả bắt đầu thực hành thì nên có niềm tin vững chắc rằng, trong ta có Phật Tính và nó sẽ được hiển lộ qua sự sùng mộ chí thành không lay chuyển của ta vào đức Bản Sư vô nhiễm.

			[image: ]

			Sau khi quán tưởng Ruộng công đức, ta quán tưởng dâng nhiều đồ cúng dàng tới Đạo sư Kim Cương Trì và chư giác ngộ tùy tùng của ngài. Ta cũng có thể dâng đồ cúng thực sự tới ngài, ví dụ, bằng cách bày biện các thứ trân quý lên ban thờ. Ở mức độ thực tế hơn, ta có thể cam kết dâng hiến cho đạo sư thời gian, phụng sự, hỗ trợ tài chính, hay các loại trợ giúp khác tùy theo khả năng.

			Khởi đầu thực hành ta cần có được lòng sùng mộ chân thành, vững chắc, nghĩa là sự tin tưởng hoàn toàn vào đạo lộ, khẳng định rằng trong ta có Phật tính mà cuối cùng sẽ được bộc lộ. Sự tin cậy chính là niềm tin chắc chắn vào luật nhân quả. Giống như ta có thể khẳng định vào việc nướng bánh nếu các thành phần đã đầy đủ, ta cũng cần tin tưởng vào đạo lộ giải thoát khi các điều kiện đã có đủ. Các điều kiện này là sự xả ly, lòng bi mẫn, lòng sùng mộ, và trên hết là biết rõ trong ta có Phật tính.

			Khẩn cầu đến chư Đạo sư dòng truyền thừa

			Hỡi Bản tôn sư ân đức,

			Mọi thiện lành trong luân hồi và Niết Bàn

			Đều xuất sinh từ năng lực giác ngộ của ngài.

			Ngài là vị Hộ chủ, là nguồn như ý,

			Từ tận đáy lòng con cầu nguyện với Ngài.

			Theo Phật giáo Kim cương thừa, đức bản sư tôn kính và từ ái của ta, với bản tâm không tách rời với chư Phật, chính là cội nguồn của mọi thiện đức và lợi lạc. Dù ngài ngang bằng với Phật về trí tuệ, lòng từ ái của ngài còn hơn cả Phật, bởi vì ngài xuất hiện ngay ở đây với ta. Ngài là người thực sự hiện hữu trong cuộc sống của ta. Nhớ tới lòng từ ái vĩ đại của ngài, bao gồm tất cả những giáo lý từ ngài, những hành động từ ái và bi mẫn, ta cần nguyện cầu tới ngài từ đáy lòng mình. Bằng cách đó, ta thực sự khơi dậy trí tuệ ẩn tàng trong tâm ta.

			Con cầu nguyện với Pháp Thân Đại Lạc biến chiếu,

			Phật Kim Cương Trì Bản Nguyên trụ Cõi vô thượng.

			Con cầu nguyện với Báo thân Kalachakra.

			Con cầu nguyện với Hóa thân Phật Thích Ca, thượng thủ dòng họ Thích.

			Con cầu nguyện với Bản sư, là hiện thân của bốn thân Phật.

			Dòng truyền thừa – hiện thân bởi đức bản sư, khởi đầu từ Phật nguyên thủy Kim Cương Trì, mà sắc thân ngài là biểu lộ của pháp thân trùm khắp của thực tại giác ngộ vô sắc và bất biến. Cõi vô thượng “Akanishta” có nghĩa là “cao nhất”, và ở đây nó ngụ ý tới cảnh giới giác ngộ của Pháp thân Phật, cõi Kim Cương Trì. Kalachakra (Thời Luân) tương ứng với báo thân hỷ lạc, còn Phật Thích Ca Mâu Ni tượng trưng cho hóa thân, cùng với sự phô diễn bi mẫn của năng lượng giác ngộ vì lợi ích chúng sinh, chúng ta cầu nguyện tới đạo sư, hiện thân của bốn thần Phật, bao gồm ba thân vừa kể, cùng với tự tính thân (svabhavikakaya), là sự hợp nhất của ba thân đó.

			Con cầu nguyện với chư Pháp Vương, dịch sư, học sĩ:

			Ba mươi lăm Vua cõi Shambhala, là hóa thân của chư điều ngự,

			Hai vị Pháp Vương tiền, hậu bối Kala-chakra-pada,

			Và hai học sĩ vô song Nalen-dra-pa và Samo-na-tha.

			Đoạn kệ này kết nối chúng ta với một số đạo sư quan trọng nhất trong dòng truyền Jonang-Shambhala. Các Pháp vương, các dịch sư và học sỹ bao gồm ba mươi lăm vị Vua có trọng trách bảo tồn giáo pháp Kalachakra ở cõi Shambhala; hai vị vua Kalachakrapada Lớn và Nhỏ, những vị mang giáo lý Kalachakra tới thế giới loài người; và hai học giả vĩ đại của Học viện Nalanda, là Nalendrapa và Somanatha, đã truyền bá rộng rãi giáo pháp Kalachakra.

			Con cầu nguyện với ba thượng sư, đã đạt thành tựu tối thắng:

			Hộ chủ của chúng sinh Kon-chok-sung,

			Đại thành tựu giả Dro-ton Nam-seg,

			Đại thành tựu giả Drup-chen Yu-mo Cho-ki Ra-chen,

			Đại Pháp Loa.

			Bây giờ chúng ta bắt đầu khẩn cầu tới các đạo sư dòng truyền thừa với từng bộ ba, theo niên đại, đồng thời liệt kê các phẩm tính đặc trưng. Các thành tựu tối thắng là ngụ ý tới chứng ngộ tâm linh phi thường. Đức Konchoksung, còn gọi là Lama Lhaje Gompa, là một ngak-pa (cư sỹ hành giả mật tông) vĩ đại, người đã truyền bá rộng rãi giáo pháp Kalachakra. Đức Droton Namseg, cũng là một ngakpa, được coi như đã đạt được kết nối trực tiếp với nhiều bản tôn giác ngộ nhờ thực hành thiền đặc biệt. Đức Drupchen Yumo Choki Rachen đã thọ trọn vẹn giới tăng sỹ, nổi tiếng với năng lực tâm linh phi thường của ngài và được công nhận là một đại thành tựu giả.

			Con cầu nguyện với ba nguồn quy y diệu kỳ:

			Hóa thân trưởng tử Sea-chok Dha-me-shva-ra,

			Học giả Pháp sư vô lỗi Khi-pa Namkha O-ser,

			Bậc thầy thần lực và tuệ nhãn Semo-chen.

			Đức Seachok Dharmeshvara được đón nhận như hóa thân của Đức Văn Thù và là con trai của Đức Drupchen Yumo. Đức Khipa Namka Oser là một học giả phi thường, hoàn mỹ và là đạo sư du già vĩ đại, vị thầy về luận tạng của Vô Trước cũng như về Mật điển Kalachakra. Ngài Semchen đã thực chứng nhanh chóng sau khi thực hành Sáu Kim Cương Du Già, và đạt sự thấu thị cũng như các năng lực siêu nhiên khác.

			Con cầu nguyện đến ba vị cứu độ:

			Vị xóa tan vô minh Jam-sar She-rab,

			Nhất thiết trí Kun-khyen Cho-ku O-ser,

			Viên mãn đại lạc bất biến, Kun-phang Tuk-je Tson-du.

			Đức Jamsar Sherab (ngài còn được biết với tên Choje Jamyang Sarma) là đạo sư có chứng ngộ cao, được chữa khỏi bệnh cùi sau khóa nhập thất nghiêm mật. Choku Oser là một học giả vĩ đại về cả kinh thừa và mật thừa, được coi như bậc nhất thiết trí hay toàn tri (biết tất cả), và cũng là hành giả du già đạt thành tựu cao. Kungpang Tukje Tsondru được coi là hóa thần của một trong các vị vua Kalki của Shambhala, đã hợp nhất các dòng Kalachakra ở Tây Tạng và đạt được Thường Lạc nhờ thực hành Sáu Kim Cương Du Già.

			Con cầu nguyện với ba Thượng sư vô song:

			Bậc điều ngự bổn trí Jang-sem Gyal-wa Ye-she,

			Hải tạng của thắng đức Khe-tsun Zang-po,

			Nhất thiết trí ba thời Phật Dol-popa.

			Mặc dù thời trẻ việc tu tập không hiệu quả, đức Jangsem Gyalwa Yeshe đã đạt được chứng ngộ vô song và đại trí sau khi thực hành Sáu Kim Cương Du Già dưới sự dẫn dắt của đức Tukje Tsondru. Đức Khetsun Zangpo (còn được gọi là Khetsun Yonten Gyatso) nổi tiếng với nhiều phẩm hạnh vĩ đại như đạo hạnh toàn hảo, cũng như chứng ngộ một cách thần tốc trong các thực hành Kim Cương Du Già. Đức Dolpopa – ngôi sao sáng của dòng Jonang, đã hợp nhất Dòng Mật truyền Kalachakra với Dòng Kinh truyền Zhentong, và được xem là hóa thần của chư Phật ba thời, vì sự chứng ngộ và thiện xảo của ngài trong giáo pháp uyên thâm tới mức vừa là học giả vừa là thánh nhân.

			Con cầu nguyện với Tam Căn của dòng pháp sống:

			Đấng ThườngThắng Chok-lé Nam-gyal,

			Nguồn vui cùng khắp Nya-bon-pa,

			Tạng Bi Trí Kun-ga Lo-dro.

			Đức Chokle Namgyal được biết như một “đấng thường thắng” bởi vì ngài có thể nhớ được toàn bộ những bản văn lớn và không thể thất bại trong các cuộc tranh biện, mà luôn luôn chiến thắng. Đức Nyabonpa (còn gọi là Tsungmed Nyabon Kunga) là một nhà văn viết nhiều và cũng là Pháp sư tôn kính. Giáo pháp của ngài là nguồn hoan hỷ bất tận. Đức Kunga Lodro là vị học rộng từ thời trẻ, tâm ngài trở thành bảo tạng tri thức, sau đó ngài trở thành vị hành giả du già lang thang với sự xả ly hoàn toàn và lòng bi mẫn sâu sắc.

			Con cầu nguyện với ba vị Thượng sư thần diệu:

			Hiện thân của Tam Bảo, Trin-ley Zang-po,

			Hộ trì pháp thực nghĩa thâm quảng Nye-ton Damcho,

			Đại đạo sư hiển mật Namkha Pal-zang-po.

			Đức Trinley Zangpo (cũng là Jamyang Konchog Zangpo) tu tập trong nhiều tu viện thuộc mọi truyền thống, nên được coi là hiện thân cho toàn bộ giáo lý của Tam Bảo. Đức Nyeton Damcho (Drenchog Namkha Tsenchan) đạt đại chứng ngộ qua thực hành Sáu Kim Cương Du Già, và trong tư cách tu viện trưởng của hai tu viện lớn nên là vị hộ trì pháp thực nghĩa thâm quảng. Đức Namkha Palzangpo (Panchen Namkha Palzang) khởi đầu theo dòng Sakya và trở thành vị học giả nổi tiếng về kinh và mật, đặc biệt là về Mật pháp Kalachakra vinh quang.

			Con cầu nguyện với ba thành giả vô song lợi lạc chúng sinh:

			Đại dịch sư Ratna-bha-dra,

			Nguồn vui của chúng sinh Lama Kunga Drol-chog,

			Vị ấn chứng thực nghĩa vô sinh Lung-rig Gya-tso.

			Từng được nghe rằng, đức Ratnabhadra có công hạnh lợi tha to lớn nhờ năng lực làm an dịu quỷ thần do kết nối của ngài với bản tôn Mahakala trong lúc đang xây dựng một số tu viện. Lama Kunga Drolchok là vị đại đạo sư bất bộ phái, có kết nối mật thiết với Dakini Niguma và nhờ pháp hành của mình mang lại niềm hoan hỷ to lớn cho chúng sinh. Đức Lungrig Gyatso đã đạt thực chứng phi thường nhờ thực hành Sáu Kim Cương Du Già, kể cả làm chủ hoàn toàn các giấc mơ, và do đó được coi là chứng nhân của chân lý tối hậu thực nghĩa vô sinh.

			Con cầu nguyện với ba vị từ ái vô song:

			Đại hành giả giải thoát Drol-way Gon-po,

			Hải tạng của thắng đức Kun-ga Rin-chen,

			Hiện thân của thánh chúng Khi-drup Nam-gyal.

			Đức Drolway Gonpo (cũng là đức Taranatha hay Kunga Nyingpo), là vị giúp rất nhiều chúng sinh được giải thoát nhờ sự giảng Pháp rộng khắp. Ngài sáng tác rất nhiều và làm hồi sinh truyền thống Jonang. Đức Kunga Rinchen (cũng gọi là đức Ngonjang Rinchen Gyatso) một học giả và đạo sư vĩ đại đã nổi danh về năng lực tiếp thu những khối lượng lớn tri thức, cũng như các phẩm tính to lớn khác nhờ vào sự thành tựu của ngài từ kiếp trước. Người ta nói rằng, đức Khidrup Lodro Namgyal là tái sinh của mẹ đức Dolpopa, và được coi là một hiện thân linh thánh, vì ngài đã đạt được năng lực tâm linh vĩ đại với các dấu hiệu diệu kỳ xảy ra mỗi khi ngài thực hành các nghi lễ.

			Con cầu nguyện với ba Trì Thánh giáo Tạng:

			Ngôn thuyết chủ Tug-ye Trinlé,

			Bậc Điều Ngự Ten-zin Cho-gyur,

			Bảo trang pháp tu chứng Nga-wang Cho-jor.

			Đức Ngawang Tugye Trinlé (Chalongwa) sinh ra ở Chosang vào năm con ngựa gỗ và đã đạt nhiều năng lực tâm linh từ khi còn trẻ, chẳng hạn như làm an dịu quỷ thần. Ngài đã nhận khẩu truyền từ nhiều vị thầy, kể cả Ban thiền Lạt ma Lobsang Chogyen, đặc biệt là nhận sáu Du Già Kalachakra từ đức Choje Kunsang Wangpo. Ngài có nhiều đệ tử từ Golok cho tới Zuka Ta Tse. Đức Tenzin Chogyur (Ngawang Tenzin Namgyal) đã đạt nhiều thực chứng cao cấp nhờ thực hành Sáu Kim Cương Du Già và do đó là vị chiến thắng trong thực hành Pháp. Đức Ngawang Chojor (Ngawang Khetsun Dargye) được coi là bảo trang của Pháp hành nhờ các đại thực chứng của ngài, bao gồm cả những năng lực kỳ diệu trong giấc mơ và sự thường trực tri giác thân thể trong trạng thái ánh sáng.

			Con cầu nguyện với ba Thượng sư vô công dụng hạnh:

			Bảo trang của giới hạnh viên mãn Trinlé Nam-gyal,

			Đại pháp tạng và thành tựu giả Cho-kyi Pel-jor,

			Trì biệt giáo viên mãn Gyal-we Tsen-chang.

			Đức Trinlé Namgyal nhận khẩu truyền từ nhiều vị đạo sư và đã đạt sự chứng ngộ thâm sâu nhờ thực hành Sáu Kim Cương Du Già, và vì vậy được tôn sùng như bậc nắm giữ nhiều phẩm tính tốt lành, bao gồm cả giới hạnh hoàn hảo. Đức Chokyi Peljor nhận Sáu Du già Kalachakra từ thầy của ngài, đức Khetsun Dargye. Ngài nhanh chóng đạt được những dấu hiệu thực chứng Kalachakra ở giai đoạn toàn thiện và trở thành vị tổ đủ phẩm tính nắm giữ dòng truyền. Ngài còn nổi tiếng với danh hiệu Shayul Chogor, người thấu thị, đọc được các ý nghĩ của người khác. Đức Gyalwe Tsenchang (Nuden Lhundrup Gyatso) sinh ra ở Zuka Yakdo. Ngài được thừa nhận là tái sinh của đức Tsangwa Ngawang Trinlé. Ngài cư ngụ ở Lâu đài Yakdo và nổi tiếng như vị thầy tâm linh được khắp nơi kính trọng. Ngài được Quốc vương Ahkyong bảo trợ và xác nhận là một nhà lãnh đạo tâm linh vĩ đại.

			Con cầu nguyện với ba Đạo sư giải thoát chúng sinh bằng thanh và sắc:

			Tinh yếu của Tam Bảo Jig-me Nam-gyal,

			Hiện thân của chư cứu độ sư Cho-pel Gya-tso,

			Vị đã đạt được thân giác ngộ hiệp nhất Chozin Gyatso.

			Đức Jigme Namgyal được coi là thân tái sinh thứ ba của đức Khidrup Lodro Namgyal. Nhờ sự học tập và thực hành thấu đáo, ngài đã đạt nhiều phẩm tính phi thường. Đức Chopel Gyatso trở nên nổi tiếng nhờ năng lực thấu thị đặc biệt. Vào lúc ngài thị tịch, nhiều cầu vồng xuất hiện chính như là minh chứng cho sự đại chứng ngộ của ngài. Đức Chozin Gyatso được coi là hóa thân của Bồ Tát Hư Không Tạng. Sự chứng ngộ của ngài sâu sắc tới mức ngài có thể thị hiện những thần thông như đi xuyên qua tường và du ngoạn tới các cõi tịnh như Shambhala, nơi ngài nhận những giáo huấn và mang về Tây Tạng.

			Con cầu nguyện với ba Bảo trang của thánh giáo Pháp:

			Luận sư của Pháp vàng Tenpa Rab-gye,

			Trí tuệ vô song trong những thánh công hạnh Lob-sang Trinlé,

			Trí tuệ như Văn Thù nở khắp Thiệm Châu Jamphal Lo-dro.

			Đức Tenpa Rabgye đã nhận tất cả khẩu truyền của Sáu Kim Cương Du Già từ đức Ngawang Chozin và trải nghiệm nhiều dấu hiệu của sự thực hành thuần thục. Ngài sống rất giản dị và qua đời ở tuổi 76, duy trì trong trạng thái tịnh quang trong sáu ngày. Đức Lobsang Trinlé cũng tập trung chủ yếu vào thực hành Kalachakra. Sau khi bị nhiễm bệnh phong vào những năm ngài ba mươi tuổi, và nhập thất đơn độc để thực hành pháp Kim cương thủ trong năm năm, ngài đã cống hiến toàn bộ cuộc đời còn lại của mình để cứu chữa những người mắc bệnh phong và các bệnh khác. Ngài cũng hoạt động không mệt mỏi để phục hồi Phật giáo Đại thừa và Kim Cương thừa trở về sự thanh tịnh vốn có. Đức Jamphal Lodro được công nhận là tái sinh của đức Getse Khentrul, trong đời trước là một hành giả Kalachakra, đức Chozin Gyatso. Ngài học hỏi cả năm truyền thống Phật giáo Tây Tạng nhờ từng sống trong mười một tu viện ở Tây Tạng. Sau chuyến hành hương đến Ấn Độ để thực hành tại các Thánh tích Phật giáo, ngài đến nước Úc với nguyện ước dâng hiến cho sự nghiệp truyền dạy và dịch thuật Phật pháp sang tiếng Anh.

			Nguyện Bảy nhánh & Thỉnh Cầu

			Con đỉnh lễ Ngài bằng cả thân, khẩu, ý,

			Nơi quy y tối thượng, vững bền và vĩnh cửu.

			Con xin dâng biển mây vô tận cúng phẩm,

			Cả thực có cũng như trong quán tưởng.

			Đoạn kệ này khởi đầu cho thực hành gọi là bảy nhánh nguyện cầu. Theo Phật giáo Tây Tạng truyền thống, bảy nhánh nguyện cầu thường được tụng như thực hành khởi đầu cho nhiều pháp tu, bởi vì đây là phiên bản cô đọng của các chỉ dẫn cốt tủy nhằm tích lũy công đức và trí tuệ.

			Nhánh đầu tiên giống như thực hành quy y, ta lễ lạy bằng toàn thân, khẩu và ý như là một cách để thể hiện lòng tin cậy và tôn kính đối với sự quy y tối thượng, bất thối chuyển đối với đạo sư và Tam Bảo, những người có năng lực giúp ta thoát khỏi luân hồi. Mục đích của quy y là nhằm đối trị với tính kiêu mạn. Nhánh nguyện cầu thứ hai bao gồm dâng lên mây cúng dàng vô tận, kể cả thực bày y lẫn quán tưởng, là cách để tích lũy công đức. Trong khi tụng các nguyện cầu này ta cần quán tưởng Ruộng Quy y như đã giải thích trước đây. Ta cùng tất cả chúng sinh đang dâng lên sự lễ lạy sùng kính và các phẩm vật cúng dàng khác như trong pháp cúng dàng mandala. Đoạn kệ này giúp ta đối trị với tính keo kiệt và không độ lượng.

			Con sám hối mọi lỗi lầm và vi phạm đã tích lũy từ vô thuỷ.

			Con hoan hỷ với toàn bộ thiện hạnh trong luân hồi và niết bàn.

			Con cầu xin Ngài chuyển Pháp luân không bao giờ ngừng nghỉ.

			Nhánh thứ ba trong bảy nhánh là sám hối mọi ác hạnh cũng như những vi phạm giới nguyện, với sự chứng giám của đạo sư và Tam Bảo. Trong Kim Cương thừa, cả bốn năng lực cần phải được hiện diện. Với đạo sư và Tam Bảo là nơi nương tựa, ta cần chân thành hối lỗi về những ác hạnh tích lũy qua thân, khẩu, ý, cũng giống như việc ta đã uống phải thuốc độc và ta quyết tâm sẽ không lặp lại điều đó trong tương lai. Để đối trị, ta cần quán tưởng ánh sáng phát ra từ Tam Bảo và rửa sạch các ác hạnh của ta, chúng tụ lại ở dạng một đống đen trên đầu lưỡi ta.

			Sau pháp sám hối là nhánh thứ tư. Ta tùy hỷ mọi thiện hạnh có trong luân hồi và niết bàn, bao gồm cả toàn bộ công đức mà bản thân ta cũng như người khác tích lũy được, kể cả của chúng sinh bình phàm lẫn chư thánh nhân giác ngộ. Điều này giúp ta tích lũy công đức rất lớn và là đối trị cho tính ganh tỵ.

			Để thực hành nhánh thứ năm, ta tụng lời cầu nguyện đạo sư và Tam Bảo chuyển Pháp luân không ngừng nghỉ, vì nếu không có ai dạy Pháp thì ta sẽ không có cách nào đạt giải thoát khỏi luân hồi và ta sẽ giống như kẻ mù đơn độc ở giữa sa mạc. Sau khi đạt giác ngộ, ban đầu đức Phật quyết định không truyền giáo pháp, nhưng sau đó ngài đã đổi ý khi chư Phạm Thiên và Đế Thích dâng cúng dàng và thỉnh ngài chuyển pháp luân. Theo cách như vậy, ta cần thỉnh chư vị nắm giữ giáo Pháp tiếp tục truyền giáo pháp như cách đối trị giúp tiêu trừ ảo tưởng của chúng ta.

			Khẩn xin Ngài ở lại với chúng con, mà không nhập đại niết bàn.

			Nguyện hồi hướng tất cả công đức để con và tất cả chúng sinh

			Nhanh chóng đạt được giác ngộ tối cao!

			Sau khi thỉnh đạo sư và Tam Bảo chuyển pháp luân, trong nhánh thứ sáu ta tụng lời thỉnh chư vị tiếp tục trụ thế (ở lại mãi với luân hồi) mà không nhập niết bàn; là trạng thái vượt thoát khổ đau mà đức Phật nhập vào khi ngài thị tịch. Mặc dù đức Phật thực sự vượt ngoài sinh và tử, nhưng khả năng nhận thức được Ngài phụ thuộc vào chính công đức của ta, nên nhờ có thỉnh cầu này ta sẽ có được công đức để nhận giáo lý của ngài.

			Nhánh thứ bảy, cuối cùng của thực hành này là hồi hướng, qua đó ta hiến dâng mọi thiện hạnh để bản thân mình cũng như tha nhân mau chóng đạt giác ngộ tối thượng. Cũng như các thực hành hồi hướng trước đây, ta cần hồi hướng không chỉ thiện hạnh của bản thân mình, mà là toàn bộ công đức của mình cũng như của người khác trong ba thời. Đại nguyên như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả to lớn.

			Con cầu xin Đức Bản tôn Sư, đấng Pháp vương – hiện thân của chư Phật.

			Con cầu xin Đức Bản tôn Sư, đấng Pháp vương – sở hữu bốn thân Phật.

			Đoạn kệ này nhắc nhở ta lần nữa, trong Kim Cương thừa, vị đạo sư là đối tượng quy y tối quan trọng, bởi vì ngài là hiện thân của tất cả chư Phật, tức là mối liên kết sống giữa ta với năng lượng giác ngộ. Nhờ học được cách coi đạo sư như đấng giác ngộ có bốn thân Phật, chúng ta có được con đường qua đó phát hiện ra bốn thân giác ngộ của bản thân mình.

			Con cầu xin Đức Bản tôn Sư, đấng Pháp vương – nơi quy y Tối thượng.

			Con cầu xin Đức Bản tôn Sư, đấng Pháp vương – đấng cứu độ Tối thượng.

			Đạo sư chính là nơi quy y tối thượng vô song, là bậc cứu độ tối thắng bởi vì ngài là hiện thân của đối tượng quy y tối thượng của Tam Bảo, người trao cho ta đạo lộ không sai lạc và vô song để ta được cứu thoát khỏi khổ đau của luân hồi và đạt giác ngộ hoàn toàn.

			Con cầu xin Đức Bản tôn Sư, đấng Pháp vương – người Thầy của Thắng Đạo giải thoát.

			Con cầu xin Đức Bản tôn Sư, đấng Pháp vương – cội nguồn mọi thành tựu tối thắng.

			Con cầu xin Đức Bản tôn Sư, đấng Pháp vương – người diệt trừ bóng tối của vô minh.

			Trong đoạn kệ này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đạo sư, tự nhắc nhở mình rằng ngài là người dẫn chúng ta trên con đường giải thoát, ngài hiển lộ cho ta mọi thành tựu siêu phàm, như sự kết nối cá nhân ta với chư Phật, và ngài là người xóa tan bóng tối vô minh, ngăn trở ta đến với giác ngộ.

			Xin hãy ban quán đỉnh cho con!

			Xin gia hộ cho con sức mạnh để dấn thân tu hành với sự dâng hiến trọn vẹn!

			Bây giờ chúng ta thỉnh cầu đạo sư ban cho quán đỉnh, là nghi lễ theo thủ tục để kết nối ta với tuệ giác của ngài (như sẽ mô tả trong mục tiếp theo). Trong Phật giáo Đại thừa, tính Không của tâm được nêu ra qua sự phân tích triết lý và suy ngẫm, tức là đầu tiên cần hiểu về tính không, rồi sau đó là phát lộ ra nó. Qua quán đỉnh (abhisheka trong tiếng Phạn), không chỉ tâm mà cả thân và khẩu đều được trình hiện như sự biểu lộ của Phật tâm, giống như ta nói: “Bạn có cái đó!”. Chúng ta không nhận cái gì đó từ bên ngoài, mà là ta đang kích hoạt sự nhận biết cái gì đó sẵn trong ta.

			Chúng ta cũng nguyện cầu đạo sư ban quán đỉnh để ta có thể toàn tâm ý với sự thực hành Pháp. Sự thỉnh cầu này rất có năng lực để tạo duyên cho việc thực hành Pháp đúng đắn.

			Nguyện tất cả những chướng ngại được xóa sạch

			Để con có thể dâng hiến đời mình cho việc tu hành! Nguyện con chứng nghiệm được tinh túy của sự tu hành!

			Các chướng ngại trên đường tu bao gồm những chướng ngại bên ngoài như các vấn đề tài chính hay các sự chống đối với ta, và các chướng ngại bên trong như các ý nghĩ keo kiệt hay tham luyến, làm tâm ta xa lìa Pháp. Ta cũng nguyện cầu có được các trải nghiệm trong thực hành Pháp, nghĩa là ta đạt sự chứng ngộ thực sự chứ không chỉ hiểu Pháp một cách tri thức.

			Nguyện sự tu hành của con đạt tới Đại toàn thiện!

			Nguyện con tự nhiên phát khởi được từ, bi, và Bồ đề tâm!

			Để đảm bảo việc thực hành đạt kết quả, ta cần có sự hiến dâng hay lòng sùng mộ đối với Pháp, phải chú tâm và nhất tâm. Chúng ta còn cần có khả năng vun trồng lòng từ, bi và bồ đề tâm; chúng cần trở thành một phần của ta, đến nỗi ta khởi lên các phẩm tính này một cách tự nhiên.

			Nguyện con hợp nhất hoàn hảo định và tuệ!

			Nguyện con đạt được thực chứng và siêu giác giáo Pháp!

			Chúng ta có thể trải nghiệm được bản tâm và hoàn toàn xóa bỏ các ô nhiễm tinh thần nếu ta có khả năng phối hợp sự chú tâm hoàn hảo và tri kiến chân thực. Do đó chúng ta nguyện cầu rằng, ta sẽ đạt được định, trạng thái nhất tâm hoàn hảo, nhờ đó tâm có thể hoàn toàn tập trung được vào một đối tượng ta tùy chọn, và điều đó sẽ dẫn đến sự minh sát, trạng thái chiếu tỏ sáng suốt vào thực tại tối hậu.

			Nguyện con trọn vẹn tu hành Đạo lộ Kim Cương Du Già uyên thâm!

			Nguyện con được ban quán đỉnh với Đại ấn thành tựu ngay trong đời này.

			Cuối cùng chúng ta nguyện cầu đạo sư để ta có thể thực hành và thành tựu con đường đạo sư du già uyên thâm, là phương tiện mật thừa phi thường của truyền thống Jonang Kalachakra, được biết đến với tên Sáu Kim Cương Du Già.

			Nhận Bốn Quán Đỉnh

			Nhờ bốn quán đỉnh, chúng ta được thể nhập vào thân, khẩu, ý thiêng liêng và tuệ giác nguyên sơ của đạo sư, mà thực chất là sự biểu lộ của chính Phật tâm của ta. Sự thể nhập vào “thân, khẩu và ý” có nhiều nghĩa ở các cấp độ khác nhau, nhưng nói khái quát là ta tịnh hóa thân vi tế (hợp thành từ các kinh mạch và các luân xa), khẩu vi tế (hay khí) và tâm vi tế (hay tinh chất) và cuối cùng là sự kết hợp cả ba (được gọi là thức nền tảng). Theo hệ thống Kalachakra, bốn quán đỉnh thực sự nhận được là phải với phối ngẫu trí tuệ bí mật, do đó việc nhận các quán đỉnh ở đây chỉ có nghĩa như tượng trưng của cấp độ thâm sâu đó.

			Từ chủng tự OM trên trán Bản sư – đức Kim Cương Trì vĩ đại,

			Ánh sáng trắng phát ra và tan vào luân xa trán của con,

			Làm tịnh hóa những ác nghiệp và che chướng của thân. Nguyện con nhận được quán đỉnh bình và được gia trì bởi thân giác ngộ!

			Đầu tiên là quán đỉnh cái bình, ánh sáng trắng phát ra từ trán của đạo sư và hòa tan vào luân xa trán của ta, ở vị trí giữa hai mắt phía trên sống mũi khoảng một cm. Quán đỉnh này tịnh hóa các che chướng thuộc về thân, liên quan tới các ác hạnh như trộm cắp hay gây hại cho thân thể kẻ khác, và làm sạch ô nhiễm trong các kinh mạch và luân xa. Nhờ đó ta được gia trì của Thân Kim cương giác ngộ, trở thành bình chứa thích hợp cho thực hành quán tưởng và được trao cho các tiềm năng để thành tựu hóa thân Phật.

			Từ chủng tự AH ở cổ đạo sư,

			Ánh sáng đỏ phát ra và tan vào luân xa cổ họng con,

			Làm tịnh hóa những ác nghiệp và che chướng của khẩu. Nguyện con nhận được quán đỉnh bí mật và được gia trì bởi ngữ giác ngộ!

			Với quán đỉnh thứ hai, quán đỉnh bí mật, ánh sáng đỏ phát ra từ cổ họng đạo sư và hòa tan vào luân xa cổ họng ta, nằm ngay trên quả táo Adam. Điều này sẽ tịnh hóa các che chướng về khẩu liên quan tới các ác hạnh như nói điều cay nghiệt hay dối trá. Nó cũng làm sạch các ô nhiễm về nội khí. Do đó, ta được ban phúc bởi Ngữ Kim cương giác ngộ, trở nên bình chứa thích hợp để tụng chú và được ban cho tiềm năng thành tựu báo thân Phật.

			Từ chủng tự HUNG nơi tim đạo sư,

			Ánh sáng xanh phát ra và tan vào luân xa tim của con,

			Làm tịnh hóa những ác nghiệp và che chướng của tâm. Nguyện con nhận được quán đỉnh trí tuệ và được gia trì bởi tâm giác ngộ!

			Với quán đỉnh thứ ba, quán đỉnh trí tuệ, ánh sáng xanh dương đậm phát ra từ tim đạo sư và hòa tan vào luân xa tim của ta, ở ngay giữa ngực. Nó tịnh hóa các che chướng của tâm liên quan đến các ý nghĩ như tham lam, sân hận và cố chấp, và tẩy sạch các ô nhiễm thuộc về tinh chất. Nhờ đó ta được ban phúc bởi Tâm Kim cương giác ngộ, trở thành bình chứa thích hợp để thực hành các pháp như tummo (bao gồm các kinh mạch và khí vi tế) và được ban cho tiềm năng thành tựu Pháp thân trí tuệ của Phật.

			Từ chủng tự HO ở rốn đạo sư,

			Ánh sáng vàng phát ra và tan vào luân xa rốn của con,

			Làm tịnh hóa tất cả tập khí, khởi niệm và chấp trước.

			Nguyện con đạt được Quán Đỉnh Thiêng Liêng Thứ Tư;

			Nguyện con được ấn chứng với bốn thân Phật và được gia trì với Bản Trí bất hoại!

			Với quán đỉnh thứ tư, ngữ quán đỉnh, ánh sáng vàng phát ra từ rốn đạo sư và hòa tan vào luân xa rốn của ta, nằm ở khoảng cách bằng chiều rộng của bốn ngón tay dưới rốn. Quán đỉnh này tịnh hóa mọi khuynh hướng về khái niệm hóa và bám chấp, liên quan tới các che chướng về nhận thức và tập khí trong thức nền tảng (tàng thức), “nền tảng của tất cả”. Nó làm sạch các ô nhiễm còn đọng lại từ tam độc mà ta đã nhắc tới trước đây. Do đó ta được ban phúc bởi Trí Kim Cương nguyên thủy, trở thành bình chứa thích hợp thiền định về chân lý tối thượng và được trao cho tiềm năng thành tựu Tự tính thân Phật, bản chất tối thượng của Phật.

			Hòa tâm mình vào Tâm trí tuệ của đạo sư

			Đạo sư hòa tan thành ánh sáng và tan nhập vào con.

			Tâm con trở nên không thể tách biệt với tâm Pháp thân của đạo sư.

			Nguyện con trụ lại dễ dàng trong trạng thái vô niệm, vô ưu này.

			Như trong các thực hành trước đây, ta kết thúc pháp đạo sư du già bằng cách hòa tan toàn bộ quán tưởng và quan sát, suy ngẫm sự bất phân giữa ta với đạo sư. Theo đó, đạo sư hòa tan thành ánh sáng và tan hòa vào ta. Khi điều này xảy ra, tâm ta trở thành bất phân với pháp thân tâm của đạo sư. Khi ta mới thực hành, thì còn thấy có “mình” và đạo sư, giống như gạo và bột còn phân biệt được, mặc dù chúng đã được trộn với nhau. Khi ta có tiến bộ, thì không còn sự phân biệt nữa và tâm ta trở nên hoàn toàn hòa tan vào tâm trí tuệ của đạo sư. Cuối cùng ta đạt tới điểm nhận ra sự bất phân giữa tâm mình với tâm đạo sư, thực chất là chính tâm Phật của ta. Ta không những chỉ hòa tan tâm mình với tâm đạo sư mà là toàn bộ sự tồn tại của mình, kể cả thân và ngữ, mặc dù trong thực tế chẳng có gì được hòa trộn cả, bởi vì chúng chưa bao giờ là tách biệt.

			Sau khi hòa tan tâm ta với tâm trí tuệ của đạo sư, ta cần khéo duy trì một cách không cố gắng trạng thái phi khái niệm và thư giãn này. Hãy để tâm ta hòa với tâm đạo sư càng lâu càng tốt. Một khi ta mất cảm giác về sự họp nhất này, ta có thể tụng các lời nguyện chừng ít phút và sau đó, một lần nữa trải nghiệm sự hòa tan của đạo sư vào ta, chỉ quan sát mà không khởi bất kỳ ý tưởng nào.

			Có thể mất một thời gian nào đó để hiểu và quen với thực hành này, và chúng ta không nên than phiền nếu mọi chuyện chưa được trôi chảy. Để đạt tiến bộ trong thực hành này, cần nhiều điều kiện (duyên) từ phía người cho, người nhận và sự kết nối. Đạo sư phải có kết nối thanh tịnh với dòng truyền thừa chân thật, còn chúng ta phải tạo được công đức lớn với tâm chí thành, và có quan hệ tốt, hay có kết nối nghiệp chặt chẽ với đạo sư.

			Hồi Hướng

			Nguyện con trở nên giống như các Ngài –

			Đức Bản tôn sư và chư Đạo sư dòng thánh truyền.

			Nguyện các môn đệ, tuổi thọ, thánh danh, và cõi tịnh độ của con

			Trở nên giống như của các ngài!

			Ta hồi hướng thiện hạnh của thực hành đạo sư du già này hướng tới niềm khát khao noi gương bản sư và chư đạo sư của dòng truyền thừa. Chính tri kiến hạn hẹp đã ngăn che ta thấy được sự thật là bản sư và chư đạo sư thực tế là những vị Phật đã giác ngộ hoàn toàn. Vì vậy, ta khát khao theo gương các ngài để có thể hiển lộ được Phật tính của chính mình. 

			Trong câu thứ hai, ta phát triển nguyện vọng thành tựu mọi phẩm tính giác ngộ như của các đạo sư. Điều này bao gồm cả tầng lớp tùy tùng, những “đệ tử” mà ta có năng lực tác động tới để cùng đạt giác ngộ. Đó là kết quả của sự tích lũy công đức. “Tuổi thọ” là ngụ ý cuộc sống dài lâu để ta có thể làm lợi cho chúng sinh nhiều nhất. “Thánh danh” ngụ ý đến cách thức mà ta biểu lộ để làm lợi ích nhất cho chúng sinh, dù đó là vua Kalki của Shambhala, hay là một tăng sỹ bình thường, hay một du tăng khổ hạnh. Cuối cùng, “cõi tịnh độ” có nghĩa là sự hiển lộ của công đức mà vị đạo sư tích lũy được trong tu hành đến với Phật quả, giống như Phật A Di Đà hồi hướng cả biển công đức để nguyện cho chúng sinh sinh về cõi tịnh của ngài nếu họ nhớ tới tên ngài vào lúc lìa đời.

			Nhờ năng lực cầu nguyện của con tới các ngài,

			Nguyện tất cả bệnh tật, nghèo đói, và xung đột

			Đều được dẹp yên ở bất cứ đâu chúng con có mặt!

			Nguyện Giáo Pháp cao quý và vạn sự cát tường

			Tăng trưởng trong khắp vũ trụ!

			Với đoạn kệ này ta hồi hướng thiện hạnh của việc thực hành để mọi bệnh tật, nghèo khổ và mâu thuẫn được an dịu trên khắp thế gian và để mọi điều thiện lành, cát tường, đặc biệt là Pháp trân quý, được phát triển khắp vũ trụ và dẫn hết thảy chúng sinh đến hạnh phúc tối thượng là giác ngộ.

			* * *

			Các pháp tiên yếu đặc biệt trình bày cụ thể trong phần sau là dành cho những người đã nhận Mật giới Du già Tối thượng. Nếu ai chưa nhận các quán đỉnh này, thì hãy dừng sự trì tụng ở đây – phần cuối Đạo sư Du già. Trong tương lai, khi có đủ duyên, bạn có thể nhận quán đỉnh và tham gia thực hành mà không bị bất kỳ sự hạn chế nào.

		

	
		
			PHẦN III: 
Các Pháp Tiên Yếu Kalachakra Đặc Biệt Và Thực Hành Chính
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					Bản tôn Kalachakra tự tính phối thân với Vishvamata

				

			

		

	
		
			Chương Chín: 
Thực Hành Kalachakra Tự Tính

			Trong thực hành tiếp theo, có tên là Kalachakra bản nguyên, ta quán tưởng bản thân trong hình tướng giác ngộ của Bản tôn Kalachakra hai tay. Theo truyền thống của dòng Jonang, đây là thực hành đầu tiên trong hai thực hành tiên yếu để tiến tới Sáu Kim Cương Du Già, và cũng là giai đoạn phát khởi trong Vô thượng du già mật thừa. Theo truyền thống Kalachakra, chúng ta chỉ thực hành điều này nếu trước đó đã được nhận quán đỉnh Vô thượng du già mật thừa. Trong truyền thống Jonang, chúng ta thực hành giai đoạn phát khởi như điều kiện tiên quyết cho giai đoạn hoàn thiện là sáu Kim Cương Du Già. Đối với các thực hành này, việc nhận quán đỉnh Kalachakra là thiết yếu.

			Khi ta “quán tưởng bản thân” như một bản tôn giác ngộ, thì không phải là ta tạo ra một thực tại giả vờ, nhân tạo, mà là sử dụng phương tiện rất thiện xảo để đưa mình đến gần hơn với thực tại bất nhị của trạng thái giác ngộ, là bản chất cốt lõi của chính ta. Với phương pháp này ta học tri kiến (Cái Thấy) vũ trụ là thanh tịnh, cùng với tất cả chúng sinh trong đó đều là những bậc giác ngộ, dù rằng đối với tâm trí bình phàm thì họ có vẻ như có rất nhiều che chướng chưa được tịnh hóa. Nhờ nhìn thấu thực tại thông thường và nắm được bản chất tối hậu của nó, ta có thể trải 

			nghiệm được mọi cấp độ của thực tại với cái thấy rõ ràng và bi mẫn hơn nhiều.

			Hiện tại chúng ta bị mắc kẹt trong mọi loại khái niệm nhị nguyên, đối đãi phân biệt và các xúc cảm tiêu cực. Thiền định về bản thân như một bản tôn sẽ giúp ta loại bỏ cái vỏ kén ảo tưởng nhờ việc đưa mình vào cõi Phật tịnh độ thoát khỏi mọi hạn chế của nhị nguyên. Điều này giúp ta chuyển hóa tất cả các kinh nghiệm bất tịnh thành tri kiến thanh tịnh cho đến khi ta nhận ra rằng mọi thứ đã thanh tịnh từ vô thủy. Mặc dù tri kiến thanh tịnh này không phải là kinh nghiệm thực sự về tính không, nhưng ta đang tiến đến gần nó và do đó điều này được sử dụng như một bước đệm để đạt được gần hơn tới thực tại tối hậu. Một khi ta đã quen thuộc với bản chất thanh tịnh của các trải nghiệm của mình, ta sẽ có đủ phẩm chất để thực hành giai đoạn hoàn thiện, ở giai đoạn đó ta thiền định trực tiếp về tính không tối thượng.

			Khi ta luyện tập nhìn bản thân mình như vị bản tôn Kalachakra giác ngộ, là ta đang chuyển hóa thế giới của mình thành mandala Kalachakra thiêng liêng. Mandala này tượng trưng cho mối quan hệ sâu xa giữa Ngoại Kalachakra của vũ trụ, với Nội Kalachakra hàm chứa trong chúng hữu tình và Kalachakra Luân phiên của bản chất giác ngộ của chúng. Bằng cách làm thuần thục bản thân với các quán tưởng và thần chú tiếp theo, đặc biệt trong các kỳ nhập thất nghiêm túc, ta có thể đạt được sự xác quyết vào thực tại giác ngộ này, nơi mà mọi hiện tướng đều trở thành các bản tôn Kalachakra giác ngộ, mọi âm thanh đều trở thành ngữ giác ngộ của Kalachakra, và mọi ý nghĩ đều khởi lên và tan hòa vào cảnh giới vô tạo tác của tâm giác ngộ Kalachakra. Bất cứ ở đâu, trải nghiệm nội tại của ta cũng tràn ngập tinh túy của Kalachakra.

			THỰC HÀNH NGẮN VÊ KALACHAKRA TỰ TÍNH VÀ CÁC BÌNH GIẢNG

			Cũng như mọi thực hành Đại thừa, ta cần phải quy y và phát khởi bồ đề tâm. Thực hành tiếp theo được bắt đầu bằng phép quán tưởng và sau đó là tụng chú. Phép quán tưởng cần đạt được ba điểm mấu chốt sau: (1) sự hiện diện, (2) sự sáng tỏ, và (3) tri kiến thanh tịnh. Sự hiện diện, hay niềm kiêu hãnh thiêng liêng, là việc ta quán tưởng với một cảm xúc mãnh liệt về sự kết nối với hình ảnh được quán tưởng. Sự sáng tỏ chính là nhận biết rõ ràng từng chi tiết để chúng dần dần in hằn vào tâm trí của ta thông qua quá trình thực hành, chúng cần sống động và trong suốt tựa như cầu vồng; chứ không cứng chắc và cố định. Tri kiến thanh tịnh tức là hiểu được thực nghĩa của các biểu tượng mà ta quán tưởng. Nếu ta bị quá tải bởi tất cả các chi tiết thì hãy nhớ rằng, cảm nhận sự hiện diện và sự tự tin mới là điều quan trọng nhất.

			Quán tưởng

			OM SHUNYATA JNANA VAJRA SVABHAVA ATMAKO HAM

			OM, Tự tính ta là Giác tính Kim Cương hợp nhất với Không.

			Trong khi tụng chú này, ngay lập tức hãy quán tưởng bản thân mình và mọi sự hiện hữu tan hòa vào trạng thái tự nhiên phi khái niệm và duy trì trạng thái đó trong một lúc.

			Ta cần nghĩ một cách hoàn toàn chắc chắn rằng, “Chính ta là thực tại nguyên thủy, tự nhiên; vượt mọi khái niệm đối đãi ta người”. Hãy cố gắng trụ trong trạng thái phi khái niệm này càng lâu càng tốt.

			Từ tính Không, ta tức thì tự hiện thành Kalachakra tự tính.

			Trên bồ đoàn năm lớp: tòa sen, đĩa nguyệt, nhật, Rahu và Kalagni.

			Nằm trên đỉnh Tu Di và thế giới tứ đại.

			Thân ta màu xanh dương với một mặt, hai tay, ba mắt.

			Ta ôm phối thân Vishvamata và cầm chày, chuông trước ngực.

			Từ trạng thái tính không vượt thoát mọi khái niệm, ta phát khởi bồ đề tâm và xuất hiện ngay lập tức ở dạng Kalachakra bản nguyên, theo tiếng Tạng là “Dukor Langkye”. Từ trong tâm giác ngộ của Kalachakra tự tính xuất hiện một loạt bốn cái đĩa đồng tâm tượng trưng cho vũ trụ của bốn nguyên tố: (từ dưới lên) mandala gió rộng lớn, mandala lửa, mandala nước và mandala đất. Ở trung tâm mandala đất nổi lên núi Tu Di, trên đỉnh của nó xuất hiện đài sen đa sắc và sau đó là đĩa mặt trăng trắng, đĩa mặt trời đỏ, đĩa rahu đen và đĩa kalagni vàng. Đĩa mặt trăng tượng trưng cho bồ đề tâm, đĩa mặt trời là biểu tượng của sự giác ngộ tính không, đĩa rahu là biểu tượng của thường lạc và đĩa kalagni là sắc-không.

			Bản tôn Kalachakra đứng uy nghi trên ngai đó. Ngài có màu xanh dương đậm, tượng trưng cho sự thanh tịnh tối thượng của kinh mạch trung ương, và có một mặt, tượng trưng cho chân lý tối thượng của vạn pháp. Hai tay của ngài là biểu tượng cho phương tiện và trí tuệ của trạng thái bản nguyên hoặc sự bất phân ly của đại lạc và tính Không thường trụ. Ba mắt của ngài biểu trưng sự tri kiến trực tiếp quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài ôm phối ngẫu Vishvamata bằng các tay duỗi dài, cầm chày kim cương ở tay phải, chuông ở tay trái, biểu trưng cho sự hợp nhất tối thượng giữa phương tiện và trí tuệ, hay các khía cạnh nam và nữ của sự giác ngộ.

			Cổ của Bản tôn Kalachakra có ba màu – giữa là xanh dương đậm, bên phải màu đỏ và bên trái màu trắng – tượng trưng cho sự loại bỏ ba đặc tính được biết với tên Ba Dòng chảy: (1) tamas, (2) rajas và (3) sattva. Trong Kalachakra ba đặc tính này biểu thị Ba Độc: (1) si, (2) bám chấp, và (3) sân hận. Các từ ngữ này là quen thuộc đối với các tín đồ của hệ thống Hindu Samkhya và được sử dụng chuyên để dẫn dắt họ tiến bộ trên con đường thực hành.

			Chân trái trắng co lại, đạp lên tim của vị thần sáng tạo trắng.

			Chân phải đỏ duỗi thẳng và đạp lên tim của thần tham dục đỏ.

			Đầu được nghiêm sức bằng búi tóc, ngọc như ý và trăng lưỡi liềm.

			Bản tôn Kalachakra có hai chân và đạp lên hai vị thần thế gian có liên quan tới truyền thống Hindu giáo, biểu trưng cho sự giải thoát khỏi dính mắc cả vào luân hồi và niết bàn. Chân trái màu trắng co nhẹ và đè lên ngực vị thần Ishvara màu trắng, được mô tả ở dạng phẫn nộ, một mặt, ba mắt, mặc khố da cọp, trang sức rắn và nằm bất tỉnh ngửa mặt. Điều này biểu thị sự chuyển hóa của kinh mạch trái lalana và triệt tiêu bốn phiền não (bám chấp, sân hận, si mê và kiêu mạn). Chân phải màu đỏ duỗi thẳng và đè lên ngực của thần dục vọng đỏ Karmadeva, với vẻ mặt an bình, hai tay và đeo châu báu quý, cũng nằm bất tỉnh ngửa mặt. Điều đó biểu thị sự chuyển hóa của kinh mạch bên phải rasana và tiêu diệt bốn loại ma (các uẩn, phiền não, cái chết và các đối tượng của lạc thú). 

			Đầu của Bản tôn Kalachakra được trang hoàng bởi bím tóc ở trên đỉnh buông lỏng xuống phía sau, và ở trên đó là viên ngọc như ý được che bằng rèm tơ lụa buông xuôi. Phía trước của búi tóc là chày kim cương đôi (chữ thập) đa sắc, biểu trưng cho bốn sức mạnh siêu phàm của Phật: (1) tức tai, (2) tăng ích, (3) kính ái và (4) hàng phục. Phía trên chày kim cương đôi là vành trăng khuyết biểu thị sự thường lạc.

			Mặc kim cương bảo trang và khố da cọp.

			Những ngón tay năm màu sắc khác nhau, và ba đốt cũng đều khác màu.

			Đức Kim Cương Tát Đỏa ngự trên đỉnh đầu ta,

			Ta đứng giữa vòng lửa năm màu khác nhau.

			Mặt thể hiện tính hiệp nhất ái nộ.

			Bản tôn Kalachakra được trang hoàng bởi nhiều đồ trang sức làm từ kim cương bất hoại, như vòng tai, vòng cổ, vòng tay, thắt lưng, vòng chân và chuỗi. Ngài được phủ bằng khăn lụa, tượng trưng cho trạng thái thường lạc bất hoại của tâm giác ngộ, và váy da hổ biểu thị sự diệt trừ tính kiêu mạn và sự si mê.

			Năm ngón tay trái và phải có năm màu sắc khác nhau: (1) ngón cái màu vàng, (2) ngón trỏ màu trắng, (3) ngón giữa màu đỏ, (4) ngón đeo nhẫn màu xanh dương đậm, và (5) ngón út màu xanh lá. Đó là biểu tượng của sự tịnh hóa năm nguyên tố của kinh mạch trái lalana, với kết quả là đạt được năm trí tuệ: (1) pháp giới thể tính trí, (2) đại viên cảnh trí, (3) bình đẳng tính trí, (4) diệu quan sát trí, và (5) thành sở tác trí. Trong mỗi tay, có ba đốt ở mỗi ngón với ba màu khác nhau: (1) đốt ở đỉnh ngón là màu trắng, (2) đốt giữa màu đỏ và (3) đốt ở gốc (sát bàn tay) có màu xanh dương đậm. Các màu sắc này tượng trưng cho sự tịnh hóa của kinh mạch phải rasana và thành tựu (1) thần, (2) khẩu và (3) ý kim cương bất hoại. Vương miện được trang hoàng bằng Đức Kim cương Tát đỏa màu xanh dương, biểu thị rằng Kalachakra trước tiên là thuộc về Phật Bộ Kim Cương Tát Đỏa.

			Hào quang ngũ sắc phát ra từ khắp thân và tạo thành vòng lửa hừng hực, và cả ánh sáng cùng với ngọn lửa tiếp tục chiếu tỏa. Mặt ngài có dáng vẻ vừa phẫn nộ vừa hùng mạnh, với cặp răng nanh nhô lên ở phía trên và phía dưới, với ba mắt lồi lên và hơi ngầu đỏ. Biểu thị của ngài là hỗn hợp giữa sức mạnh phẫn nộ không dung thứ với tình yêu thương hay dục lạc thiêng liêng. Điều này thể hiện lòng bi mẫn bất hoại và sự thường lạc.

			Được ôm bởi phối thân Vishvamata màu vàng, một mặt, hai tay, ba mắt.

			Tay phải bà cầm lưỡi dao cong và tay trái cầm chén sọ.

			Chân phải bà co lại và chân trái duỗi ra,

			Cả hai cùng đứng trong tư thế hợp nhất.

			Ngài thân trần nghiêm sức bởi năm trang phục bằng xương.

			Nửa tóc bà kết lại thành búi và phần còn lại xõa ra.

			Bản tôn Kalachakra ôm phối ngẫu Vishvamata, và cùng ở trong sự hợp nhất (gọi là Kalachakra Yab-Yum). Vishvamata có thân màu vàng, một mặt, hai tay, ba mắt và cầm dao cong ở tay phải, đồng thời ôm Kalachakra. Bà cầm chén sọ ở tay trái, dâng cam lồ thiêng liêng cho Kalachakra. Bà đứng cùng Kalachakra trong tư thế hợp nhất thiêng liêng, chân phải của bà co lại, còn chân trái duỗi thẳng, thân trần và được trang hoàng bởi một vòng tròn bằng vàng trên đầu và năm đồ trang sức bằng xương: (1) khuyên tai, (2) vòng tay, (3) vòng chân, (4) thắt lưng, (5) vòng cổ. Một nửa mái tóc được thắt bím trên đầu, nửa còn lại xõa xuống lưng, biểu thị cách thức mà vạn pháp thể hiện bản chất tối hậu là sắc-không.

			Trên trán lưỡng thân hiện chủng tự OM 

			Tại cổ chủng tự AH / Tại tim chủng tự HUNG /

			Tại rốn chủng tự HO 

			Tại chỗ kín chủng tự SVA / Và đỉnh đầu chủng tự HA.

			Trên trán của Bản tôn Kalachakra Yab-Yum có (1) chủng tự OM màu trắng, biểu thị bản chất thanh tịnh của nguyên tố nước (thủy) và A Di Đà, thân kim cương của tất cả chư Phật. (2) Ở cổ họng của các ngài là chủng tự AH màu đỏ biểu thị bản chất thanh tịnh của nguyên tố lửa (hỏa) và Bảo sinh, ngữ kim cương của tất cả chư Phật. (3) Ở tim của các ngài là chủng tự HUNG xanh dương đậm biểu thị bản chất thanh tịnh của nguyên tố gió (phong) và Bất không Thành tựu, tâm kim cương của tất cả chư Phật. (4) Ở rốn của các ngài là chủng tự HO màu vàng, biểu thị bản chất thanh tịnh của nguyên tố đất (địa) và Tỳ lô Giá na, trí kim cương bất hoại của tất cả chư Phật. (5) Ở chỗ kín của các ngài là chủng tự SVA xanh dương biểu thị bản chất thanh tịnh của nguyên tố trí tuệ nguyên thủy (thức) và Kim cương Tát đỏa, sự thanh tịnh tối hậu của trí tuệ Phật nguyên thủy. (6) Cuối cùng, trên đỉnh đầu các ngài là chủng tự HA xanh lá biểu thị bản chất thanh tịnh của nguyên tố không gian (không) và A Súc, hoạt động giác ngộ kim cương của toàn chư Phật.

			Mục đích của sự quán tưởng sáu chủng tự này không phải là để ban phúc hay làm chuyển hóa các vị trí này trên thân thể của ta, mà là để hiểu rằng Kalachakra và Vishvamata là sự hiển lộ thanh tịnh của sáu cõi luân hồi và rằng, điều này không có gì khác biệt với bản chất nguyên thủy của chính ta.

			Hào quang phóng từ tim chuyển hóa toàn thế giới thành Phật cảnh.

			Và tất cả chúng sinh biến thành vô số chư Bổn tôn của mạn đà la Kalachakra.

			(Giữ tâm trong trạng thái quán tưởng rõ ràng này bao lâu tùy thích.)

			Tiếp theo, hào quang sáu màu phát ra từ tim của Kalachakra và từ sáu chữ (chủng tự) tới sáu cõi của luân hồi. Cõi Phật của Mandala Kalachakra tỏa khắp toàn bộ vũ trụ của sáu cõi luân hồi, và ánh sáng chuyển hóa tất cả chúng sinh thành vô số các bản tôn của mandala Kalachakra.

			Với sự xác quyết, hãy nhắc nhở bản thân rằng, chính mình là Kalachakra và Vishvamata hợp nhất, và quán tưởng điều đó rõ ràng, sống động, trong suốt như ánh sáng cầu vồng, chứ không giống như bức tranh hay tượng thông thường. Hãy ở trong trạng thái Kalachakra bản nhiên này một thời gian lâu tùy thích.

			Tụng chú và Hóa tán quán tưởng

			OM HA KSHA MA LA VA RA YANG (SVAHA)

			(Tụng chú với số lần tùy thích.)

			Khi quán tưởng Kalachakra tự tính đã ổn định, ta cần quán biểu tượng thần chú của Kalachakra ở tim và tụng chú. Cách tốt nhất để tụng chú là đưa vào tâm trí những tầng nghĩa khác nhau của mỗi chủng tự, trong khi giữ sự quán tưởng rõ ràng ở trong tâm. Có thể tụng to tiếng hay tụng thẩm, nhưng theo cách nào thì các âm của mỗi chủng tự cũng phải tách biệt. Phương pháp tốt nhất là tụng chú như nói thầm, đảm bảo không phát âm quá to.

			Để quán tưởng biểu tượng chú (đôi khi gọi là Chú Mười ký tự Oai Hùng), hãy quán tưởng đài sen tại tim mình với nhiều lớp đĩa ở trên – mặt trăng, mặt trời, rahu và kalagni. Trên các đĩa này xuất hiện biểu tượng chú với các chủng tự khác màu đan xen, như thấy ở trên hình. Tùy theo mỗi thực hành, ta có thể quán các thành phần với những màu sắc khác nhau. Trong truyền thống Jonang, đối với giai đoạn Phát khởi Kalachakra, chúng ta quán các biểu tượng như sau (từ trên xuống dưới): (1) chủng tự HA trắng; (2) KSHA xanh lá; (3) MA nhiều màu; (4) LA vàng; (5) VA trắng; (6) RA đỏ; và (7) YA đen; (8) ở đỉnh là vành trăng khuyết màu đỏ; (9) với giọt trắng phía trên; và (10) nadu (giống ngọn lửa nhỏ) màu xanh dương đậm mọc lên từ giọt trắng.

			Các chủng tự của chú có nhiều tầng ý nghĩa, biểu thị các khía cạnh khác nhau của Kalachakra Ngoại, Nội và Luân phiên. Theo nghĩa chung, nó biểu thị toàn bộ Phật Giáo, bao gồm ba thừa và 84.000 pháp môn của Phật. Nó cũng biểu thị sáu nguyên tố, từ chúng mà hình thành toàn bộ thế giới hiện tượng, và cũng là các đối tượng chính để tịnh hóa: (1) gió (YA), (2) lửa (RA), (3) nước (VA), (4) đất (LA), (5) thức (MA), và (6) không (HA). Các nguyên tố này cũng liên quan tới sáu khía cạnh của đạo lộ dẫn tới giác ngộ của sáu bộ Phật, thành tựu tối cao của sự giác ngộ. Ngoài ra, chủng tự KSHA màu xanh lá tượng trưng cho nguyên tố tâm căn bản (nguyên sơ), vành trăng khuyết tượng trưng cho bản chất màu đỏ và kinh mạch bên phải, giọt (tròn) tượng trưng cho bản chất màu trắng và kinh mạch trái, và nadu tượng trưng cho kinh mạch trung ương.

			[image: ]

			Các quán tưởng thay thế khi tụng chú

			Thành tựu giả Taranatha đưa ra một phương án thay thế để đơn giản hóa quán tưởng thần chú chỉ như một màu xanh lá tại tim ta nếu như các chi tiết cụ thể là quá khó, bởi vì màu xanh lá tượng trưng cho tất cả các màu. Ta có thể chọn một trong các cách sau đây để thực hành. Trong số đó, ta có thể chọn tập trung vào loại quán tưởng nào mà ta cảm thấy có sự gắn bó nhất. Trong khi tụng chú, hãy tập trung vào các chi tiết của hình quán tưởng và giữ cho tâm an trụ trong trạng thái mà nó tạo ra. Nhờ năng lực của thực hành này, ta có thể bắt đầu có những trải nghiệm tất cả âm thanh là thần chú, tất cả hiện tướng là các bản tôn, và mọi ý nghĩ là trí tuệ pháp thân.

			Tỉnh giác với Mandala Kalachakra

			Từ thần chú Kalachakra trong hình quán tưởng ở tâm ta phát ra vô số ánh sáng đến các cõi Báo thân Phật và thỉnh cầu tất cả 636 bản tôn Kalachakra và các bản tôn Yidam khác thuộc bốn dòng mật thừa. Kalachakra Yab-Yum thu nhiếp tất cả các bản tôn này và do vậy ta trở thành hiện thần của tất cả chư vị.

			Tỉnh giác với Guru gốc

			Quán tưởng bản thân như Kalachakra Yab-Yum và từ thần chú ở tim, ánh sáng phát ra về mọi phương thỉnh mời vị thầy (guru) tâm linh chính của mình. Ta nhận bốn quán đỉnh từ ngài, rồi ngài tan hòa thành Kim cương Tát đỏa màu xanh dương ngự trên đỉnh đầu và không tách rời với ta.

			Tỉnh giác vôi các đạo sư

			Quán tưởng bản thân như Kalachakra hợp nhất với Vishvamata, ánh sáng từ thần chú ở tim chiếu tỏa ra muôn phương, thỉnh mời tất cả các Đạo sư mà ta có kết nối. Tất cả các ngài tan hòa vào guru chính, người là hiện thân của tất cả các đạo sư của ta, tất cả không tách rời với Kim cương Tát đỏa đang ngự trên đỉnh đầu ta.

			Cúng dàng tới chư Phật

			Quán tưởng bản thân như Kalachakra Yab-Yum và từ thần chú Kalachakra ở tim, vô tận hào quang phát ra chiếu tới các cõi Phật. Các tia sáng chuyển thành vô số đồ cúng dàng ngoại, nội, và mật, làm thỏa mãn, hài lòng tâm thanh tịnh của toàn bộ chư Phật. Cùng lúc đó, hãy xác quyết rằng tất cả chúng sinh tích lũy được những biển lớn công đức. Sau đó, các tia sáng quay trở lại, mang theo sự ban phúc của thân, khẩu, ý của tất cả chư Phật ở dạng các hình ảnh, thần chú và các ký tự, tất cả tan hòa vào Kalachakra Yab-Yum. Nhờ đó, ta nhận được năng lực về thân, khẩu, ý của tất cả chư Phật.

			Tịnh hóa tất cả các cõi bất tịnh

			Quán tưởng bản thân như Kalachakra Yab-Yum, từ thần chú ở tim phát ra vô số tia sáng tới tất cả các vũ trụ bất tịnh. Mỗi khi ánh sáng chạm tới mỗi vũ trụ thì nó lập tức chuyển biến thành cõi Phật, chứa đầy các lâu đài hùng vĩ, và tất cả chúng sinh ngay lập tức trở thành các bản tôn Kalachakra. Các tia sáng quay trở về và hòa tan vào Kalachakra Yab-Yum. Thực hành này được gọi là tịnh hóa các thế giới bất tịnh và nó tương đương với pháp hành Bồ tát đạo có tên là rèn luyện tịnh thổ, nhờ đó tất cả cội nguồn của đức hạnh được chuyển hóa thành phương tiện để thiết lập một cõi Phật, nơi mà ta sẽ đạt trạng thái giác ngộ. Đối với các hành giả đại thừa tu theo kinh thừa thì pháp này được thực hành nhiều a tăng kỳ kiếp, nhưng một hành giả Kim Cương thừa thực thụ thì có thể hoàn thành nó trong một thời gian rất ngắn.

			Dòng lửa thần chú

			Hai quán tưởng tiếp theo thông thường được thực hành ở tất cả các hình thức mật thừa Du già tối thượng. Đối với quán tưởng đầu tiên trong số này, ta tiếp tục quán bản thân như Kalachakra Yab-Yum cùng với biểu tượng Kalachakra trong tim, và nhớ rằng chân tính thực tại của ta chính là tính không của mọi hiện tượng huyễn ảo. Tất cả các hiện tướng dù đã giác ngộ hay còn trong luân hồi đều là sự phô diễn của Kalachakra Yab-Yum. Với sự xác quyết mạnh mẽ hãy thấy tất cả chủng tự của thần chú Kalachakra OM HAKSHA MALA VARAYA phát ra thành một dòng chảy từ miệng của Kalachakra xuống đến tim ngài, tiếp tục đi xuống dọc theo thân tới đỉnh viên ngọc kim cưong bí mật của ngài, và tiếp tục như dòng suối ầm ầm của lạc truyền sang hoa sen bí mật của Vishvamata. Sau đó, dòng chảy của các chủng tự đi lên phía trên dọc theo kinh mạch trung ương của ngài, đi qua miệng ngài và sang miệng của Kalachakra rồi hòa tan vào biểu tượng ở tim ngài. Mỗi lần tụng câu chú thì quá trình này thực hiện được một vòng như vậy.

			Dòng lửa thần chú ngược

			Loại thứ hai là quán tưởng bản thân như Kalachakra Yab-Yum với thần chú Kalachakra ở tim như trước. Nhớ rằng chân tính thực tại của ta là tính không của mọi hiện tượng huyễn ảo, và mọi hiện tướng dù đã giác ngộ hay còn trong luân hồi đều là sự phô diễn của Kalachakra Yab-Yum. Với sự xác quyết mạnh mẽ, hãy thấy tất cả chủng tự của thần chú Kalachakra, OM HAKSHA MALA VARAYA phát ra thành dòng từ miệng của Kalachakra sang miệng của Vishvamata, tiếp tục đi xuống dọc theo kinh mạch trung ương của ngài tới hoa sen bí mật và thành dòng như thác gầm của lạc sang điểm ngọc kim cương bí mật của Kalachakra. Sau đó, nó đi lên dọc theo kinh mạch trung ương và hòa tan vào biểu tượng Kalachakra ở tim ngài. Mỗi lần đọc câu chú thì quá trình này lại tiếp tục lặp lại như một vòng tròn.

			Tụng chú giống như tiếng ong kêu

			Cuối cùng, có hai cách quán tưởng và tụng chú khác đã được nhiều vị đạo sư vĩ đại của Ấn Độ và Tây Tạng sử dụng. Các cách này rất mạnh mẽ và chỉ được thực hiện bởi các hành giả của mật thừa Du già tối thượng. Đó cũng là các thực hành quý giá nhất để chuẩn bị cho giai đoạn thành tựu của Kalachakra và là thực hành trì tụng chính trong mật thừa Du già tối thượng. Lý do là qua thực hành này, ta có thể thực chứng sự hợp nhất không thể chia tách của đại lạc và tính không.

			Với cách đầu tiên, hãy tiếp tục quán bản thân như Kalachakra Yab-Yum cùng với thần chú trong tim, và lần này toàn bộ chư Phật và chúng hữu tình khắp mười phương ngay lập tức trở thành Kalachakra. Tất cả đều tụng chú Kalachakra OM HAKSHA MALA VARAYA cho nên tất cả những gì ta có thể nghe thấy chỉ là âm thanh của thần chú. Hãy chú tầm vào trạng thái này và nhất tâm tụng chú: OM HAKSHA MALA VARAYA. Một đạo sư Ấn Độ đã nói, “Sự trì tụng của bạn, thực hành và công đức được nhân lên nhiều lần bởi cách quán tưởng và thực hành này”.

			Bốn hoạt động phi thường

			Cách thứ hai được biết tới với tên bốn hoạt động phi thường, do hành giả mật thừa thực hiện cho người khác. Các hoạt động này bao gồm: tức tai, tăng ích, kính ái và hàng phục; mỗi hoạt động được phân biệt bởi màu sắc như mô tả dưới đây và có thể được thực hành riêng lẻ hay kết hợp.

			Tiếp tục bắt đầu với quán tưởng bản thân là Kalachakra hợp nhất với Vishvamata và biểu tượng Kalachakra ở tim, lần này vô số các bản tôn xuất hiện trong các tia sáng phát ra không gian vô tận. Những chùm ánh sáng này bùng lên từ chủng tự gốc: (1) ánh sáng trắng nổi lên như các bản tôn màu trắng để làm an dịu hoặc xua đuổi bệnh tật, phiền não và các chướng ngại; (2) ánh sáng vàng nổi lên như những bản tôn màu vàng để làm tăng trưởng thọ mạng, công đức, sự thịnh vượng và các phẩm tính tốt lành của tất cả chúng sinh; (3) ánh sáng đỏ nổi lên như các bản tôn màu đỏ để ban cho năng lực điều khiển, và có sức mạnh, vinh quang, nhiệt huyết và sự ảnh hưởng để làm lợi lạc mọi chúng sinh; (4) cuối cùng, ánh sáng xanh dương đậm nổi lên như những bản tôn màu xanh dương đậm để đánh bại quỷ ma, thần chết và các trở ngại to lớn làm cản trở năng lực của chúng sinh đạt tới giác ngộ.

			Ánh sáng và chư bản tôn quay trở lại và tan hòa vào ta, xóa đi các phiền não và những chướng ngại cho sự giác ngộ. Các quán tưởng của ta trở nên mạnh mẽ và ta đạt được năng lực điều khiển các dòng nội khí và các luân xa: tất cả sự vô minh và ảo tưởng của ta được loại bỏ.

			Hai cách quán tưởng này có thể được thực hành liên tiếp, mỗi phần đều kèm theo trì tụng thần chú, hoặc như một tổng thể với việc trì tụng thần chú vào lúc cuối cùng.

			Hóa tán quán tưởng

			Toàn bộ quán tưởng tan thành ánh sáng và hòa tan vào ta.

			Để kết thúc một thời thực hành, hãy hòa tan toàn bộ quán tưởng mà ta đã tạo ra, kể cả các bản tôn và quang cảnh trọn vẹn của mandala vào Kalachakra Yab-Yum, sau đó Vishvamata hòa tan vào Kalachakra, và Kalachakra lại hòa tan từ ngoại vi vào trung tâm, còn lại biểu tượng thần chú ở chính giữa ngực của ngài. Tiếp theo, biểu tượng thần chú lại hòa tan từ đáy lên đến đỉnh nadu. Sau đó nadu từ từ biến mất vào tính không và ta ở trong trạng thái tỉnh giác rộng mở này càng lâu càng tốt.

			Bằng cách này, toàn bộ quán tưởng tan ra và hòa trộn vào ta như nước hòa với nước. Trong suốt thực hành này cần phải hiểu rất rõ ràng rằng, Bản tôn Kalachakra ôm phối thân Vishvamata thực chất là chính ta. Khi đã hòa tan quán tưởng, ta cần nghỉ ngơi thoải mái trong sự tỉnh giác của tính bất nhị, bất phân chia này.

			Hồi hướng

			Nhờ năng lực của thiện hạnh này,

			Nguyện con mau chóng đạt quả vị Kalachakra,

			Và dẫn dắt tất cả chúng sinh đến bờ giác ngộ Kalachakra!

			Cũng như với các thực hành trước, ta cần kết thúc thời khóa bằng việc hồi hướng công đức để có thể mau chóng đạt được trạng thái của Kalachakra thông qua thực hành Sáu Kim Cương Du Già. Mục tiêu của ta phải là dẫn dắt toàn bộ chúng sinh đến trạng thái giác ngộ của Kalachakra, tại thời điểm đó sắc thần giác ngộ sẽ tự nhiên mang lại lợi ích cho vô lượng chúng hữu tình.

			(“Chiếc thang Huyền diệu – Pháp hành tiên khởi và Chính yếu của Thời luân Kim Cương Du Già Uyên thâm”, được biên soạn bởi Drolway Gonpo (Taranatha), mô tả cách thức thực hành của các đạo sư vĩ đại của dòng truyền mật thừa Jonangpa và các đệ tử tâm huyết của các ngài, và bao gồm tinh túy của toàn bộ các chỉ dẫn thuần khiết của dòng truyền thừa.)

			Tác giả của bản văn này là Taranatha, đạo sư vĩ đại của dòng Jonang ở thế kỷ thứ 17, người đồng thời là học giả lỗi lạc và là hành giả có chứng ngộ cao. Bản văn tập hợp những chỉ dẫn cốt yếu được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ các đạo sư dòng truyền mật thừa cho các đệ tử tâm huyết của các ngài. Các hành giả vĩ đại trong quá khứ đã thực hành như vậy, và chúng ta cũng cần nhận thức rằng, có được cơ hội theo bước các ngài là sự ban phúc vô cùng to lớn. Ở giai đoạn này, văn bản chính đã là đầy đủ.

		

	
		
			Chương Mười: 
Khát Vọng Thành Tựu Sáu Kim Cương Du Già

			Thông qua giai đoạn thực hành sinh khởi Kalachakra bản nguyên, chúng ta củng cố tri kiến thanh tịnh của mình. Điều đó cho phép ta sử dụng được nhiều hơn các trải nghiệm làm nền tảng cho quá trình giác ngộ chân tính tối hậu của thực tại. Trên nền tảng này, giờ đây chúng ta sẵn sàng bước vào thực hành chính yếu Kalachakra giai đoạn hoàn thiện – Sáu Kim Cương Du Già.

			Để thực hành các pháp uyên thâm này, trước tiên cần phải nhận Bốn Quán đỉnh cao cấp từ vị Đạo sư Kim Cương Kalachakra đủ phẩm tính. Để thực hành đúng các kỹ thuật này, ta cũng cần phải nhận đủ các chỉ dẫn cơ bản đặc biệt. Với lý do đó, điều thiết yếu là ta phải trưởng dưỡng mối quan hệ tâm linh với vị đạo sư đáng tin cậy, người nắm giữ các chỉ dẫn của dòng truyền thừa. Không có những điều đó thì không có cách nào đạt được tiến bộ trên đường đạo.

			ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱོཿཧཱཾ་ཀྵཱཿ

			Theo truyền thống Jonang-Shambhala, các thực hành của giai đoạn hoàn thiện được truyền dạy một cách lý tưởng là theo phương thức kinh nghiệm. Đệ tử trước tiên nhận các chỉ dẫn, sau đó thực hành cho đến khi thuần thục các kỹ thuật. Khi đệ tử đạt đến cấp độ chứng ngộ cần thiết, đạo sư Kim cương sẽ cung cấp một loạt chỉ dẫn tiếp theo. Theo cách này, đệ tử sẽ tiến bộ dần dần và đảm bảo đạt được những mục tiêu mong muốn.

			Trong khi đây là phương pháp thực hành truyền thống phổ biến nhất, thì phương pháp thực hành luôn cả sáu du già một cách mãnh liệt trong một khóa nhập thất ba năm cũng trở nên phổ biến. Nhiều hành giả dòng Jonang gia nhập khóa nhập thất như vậy từ khi còn trẻ, và như vậy họ có thể thiết lập mối kết nối cần thiết với Đạo lộ Kim Cương Du Già. Sau khi phát triển sự nhuần nhuyễn với các thực hành này, họ sẽ gia nhập luôn khóa nhập thất dài kỳ hoặc sẽ tiếp tục mở rộng kiến thức thông qua quá trình học tập trước khi tham gia nhập thất sau đó.

			Trước khi tới lúc có thể tham gia vào khóa nhập thất như vậy, chúng ta cần tập trung vào việc làm tăng trưởng khát vọng thực hành Sáu Kim Cương Du Già. Lời cầu nguyện sau đây có mục đích làm mạnh thêm kết nối của chúng ta với Đạo lộ này và giúp chúng ta thuần thục hơn với cấu trúc tổng quát của hệ thống thực hành.

			PHÁP TIÊN KHỞI PHI THƯỜNG VỚI BA SỰ CÔ LẬP

			Sau khi nhận các quán đỉnh của giai đoạn hoàn thiện, thực hành đầu tiên được đưa ra thực chất là pháp cuối cùng trong hai pháp tiên khởi phi thường, được biết với tên Ba sự cô lập (theo Tạng ngữ: Wen Sum). Thực hành phòng tối độc đáo này được thiết lập để củng cố sự chú tâm phi khái niệm và nhất quán cần thiết cho thực hành Kim Cương Du Già. Thực hành cao cấp này không có trong bản văn gốc vì theo truyền thống nó được truyền trực tiếp từ đạo sư Kim Cương đến đệ tử. Ở đây, tôi sẽ mô tả khái quát các yếu tố chính của pháp hành này để chỉ ra cấu trúc và mục tiêu của nó.

			Ba sự cô lập thực chất là phương pháp rất hiệu quả để phát triển sự định tâm của pháp thiền có tên là thiền chỉ (shamatha). Điều làm cho thực hành này trở nên độc đáo như vậy chính là sự kết hợp giữa pháp thiền uyên thâm giống với truyền thống Đại Thủ ấn hay Đại Toàn thiện, với tư thế thân uy lực để thân năng lượng vi tế của hành giả hiện hoạt. Hai khía cạnh này kết hợp với nhau sẽ nhanh chóng cô lập thân, khẩu, ý của thiền giả, làm cho chúng trở lên linh động và phù hợp cho các thực hành du già cao cấp. Các kết quả của thực hành này có thể được hiểu theo cách sau đây:

			
					Cô lập thân: Nhờ áp dụng tư thế bảy điểm phi thường, năng lượng vi tế phân bố khắp châu thân từ từ gom tụ và bắt đầu tuôn chảy vào kinh mạch trung tâm. Khi điều này xảy ra, cơ thể trở nên linh hoạt và có khả năng thiền trong thời gian dài lâu không mệt mỏi. Bởi vì cơ thể vật lý không còn gây sự phiền toái cho thiền giả, tâm trí có thể được rút hoàn toàn vào trạng thái tỉnh giác phi khái niệm.

					Cô lập khẩu: Nếu chúng ta theo đuổi hay bám dính vào ngôn ngữ thông thường, nội khí trong ta sẽ vận hành qua các kinh mạch trái và phải. Chuyển động của năng lượng như vậy sẽ mang theo các ý niệm, làm che lấp bản tâm nguyên thủy của ta. Khi chúng ta nghỉ ngơi trong yên lặng, dòng vận hành của năng lượng giảm thiểu, làm cho tâm khái niệm của ta trở nên im lặng và cho phép tâm phi khái niệm của ta trỗi dậy. Khi chúng ta trở nên quen thuộc hơn với thực hành này, hơi thở sẽ trở nên cực kỳ vi tế và chúng ta có thể duy trì trạng thái yên lặng bao lâu tùy thích, mà không cảm thấy nhàm chán hay các dạng khó chịu khác.

					Cô lập tâm: Một khi chúng ta còn theo đuổi hay bám chấp vào các ý nghĩ nhị nguyên thông thường, thì không thể điều khiển khí vi tế một cách hiệu quả. Nhờ nghỉ ngơi trong tâm trí thoát khỏi mọi dạng bám chấp, chúng ta ngưng cung cấp nhiên liệu cho sự sinh sôi vô ích của các ý nghĩ. Điều này lại tác động trở lại, làm cho các khí vi tế trong ta an dịu hơn, cho đến khi chúng ta có thể đạt được cái tâm trí ban sơ an lạc, phi khái niệm và sáng tỏ phi thường.

			

			Bởi vì ba dạng này có liên kết chặt chẽ với nhau, nhờ xử lý chúng cùng lúc ta có thể đạt được mức độ định tâm phi thường trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Khi thực hiện đúng, thường là mất hai tháng thực hành nỗ lực để đạt được sự chứng ngộ mong muốn. Có nói rằng, khuôn khổ thời gian này tùy thuộc hoàn toàn vào việc hành giả chuẩn bị tâm tới mức nào trong các thực hành tiên khởi đã bàn đến trước đây. Nếu họ trưởng dưỡng các phẩm tính kiên nhẫn và quyết tầm, theo thời gian tâm họ sẽ phát triển qua bốn giai đoạn sau:

			
					Nhận hiểu: Ở giai đoạn này tâm trí có sự tỉnh giác hơn bình thường nhưng vẫn chưa thể duy trì sự tập trung nhất tâm đủ lâu.

					Thuần thục: Khi các ý nghĩ khởi lên chúng sẽ tự tan biết, giúp cho tâm duy trì được trạng thái tập trung nhất tâm không cố gắng.

					An định: Nhờ tiếp tục thực hành, các ý nghĩ khó mà khởi lên và tâm không còn bị xáo động hoặc mất tập trung. Đôi khi các ý nghĩ khởi lên và nhẹ nhàng biến mất.

					Hoàn toàn an định: Tâm trở nên thiện xảo tới mức nó có thể chọn hoặc nghỉ ngơi trong tĩnh lặng, định tâm tự nhiên hoặc tập trung không sao lãng vào một chủ đề quán chiếu.

			

			THỰC HÀNH CHÍNH YẾU: SÁU KIM CƯƠNG DU GIÀ

			Nhờ thực hành Sáu Kim Cương Du Già, ta phát triển khả năng thấy được tính không bất nhị của bản thân mình và môi trường xung quanh. Các pháp thực hành khởi đầu là phòng tối, chú trọng tới việc làm quen với tính không này của hình thể và sau đó thông qua các kỹ thuật du già đặc biệt, ta phối hợp tri giác tính không với sự tỉnh giác và các nội khí. Khi ba khía cạnh này đã hòa hợp hoàn toàn, chúng sẽ là nền tảng cho các nội khí xâm nhập vào kinh mạch trung tâm và hòa tan các tinh chất ở các vị trí trọng yếu khác nhau trong cơ thể vi tế. Sau đó các tinh chất này sẽ làm gia tăng các trạng thái định của tâm. Kết quả của thực hành này là năng lực chặn đứng hoàn toàn dòng chảy của tất cả nội khí và do đó làm tan biến kinh nghiệm của thân vật chất, cho đến khi tất cả còn lại chỉ là thân huyễn bằng ánh sáng cầu vồng tại thời điểm đạt giác ngộ.

			Không có văn bản gốc riêng biệt nào cho các thực hành Sáu Kim Cương Du Già, vì theo truyền thống, các pháp này được truyền miệng từ thầy cho đệ tử. Vì tính chất cực kỳ cao cấp của thực hành này, nên điều cần thiết là phải làm gia tăng khát vọng của ta cho đến thời điểm ta thực sự có khả năng điều khiển hệ thống năng lượng vi tế của mình, hoặc khi Đạo sư Kim cương tin rằng ta đã đủ phẩm tính để bắt đầu.

			OM AH HUM HO HANG KYA

			Nhờ năng lực của Phật tính,

			Nguyện con cắt đứt được vọng tưởng trong tâm.

			Nguyện con chứng nghiệm mười dấu hiệu thành tựu và tâm quang minh,

			Và đạt được giai vị Du già Thu Nhiếp,

			Nguyện cầu các đấng cứu độ, đức Bản sư từ ái, và chư tổ dòng truyền.

			Xin hãy gia trì cho con mau thành tựu!

			Sáu chủng tự thần chú khởi đầu đoạn kệ này tượng trưng cho cả sáu luân xa và sáu thực hành du già. Năng lực của Phật tâm ám chỉ đến “Tathagatagarbha”, nền tảng nguyên thủy hay Phật tính có mặt thường hằng trong mọi chúng sinh, nhờ đó mà có thể đạt được các phẩm tính giác ngộ.

			Ba dòng kệ tiếp theo mô tả du già đầu tiên trong Sáu Kim Cương Du Già, có tên là Hấp thu. Nó bao gồm thực hành ban đêm, được tiến hành trong phòng tối với đôi mắt mở to, và thực hành ban ngày với cái nhìn chăm chú lên bầu trời xanh trong. Thông qua các thực hành này, hoạt động khái niệm của tâm trí bị cắt đứt, vì mười dòng nội khí luân chuyển trong thân vi tế được hấp thụ vào kinh mạch trung ương. Mười dấu hiệu cùng với sự sáng tỏ của tâm được trải nghiệm và dần trở nên mạnh mẽ hơn, rõ ràng và ổn định hơn. Bốn dấu hiệu là các đối tượng của thực hành ban đêm, sáu cái còn lại là của thực hành ban ngày. Trên nền tảng của mười dấu hiệu này, “thế giới nội tâm” vốn hoàn toàn độc lập với thế giới bên ngoài sẽ được phát triển. Tuy nhiên, ở giai đoạn này các dấu hiệu này vẫn còn được nhận thức như sự biệt lập với chủ thể là tâm tỉnh giác.

			Cuối cùng, vì đây là lời nguyện cầu khát khao, nên ta cầu khẩn đến vị đạo sư từ ái và các vị tổ (những người nắm giữ dòng truyền thừa – ND) của dòng truyền thừa thiêng liêng, bởi vì thực hành chỉ có thể đạt thành tựu khi có sự kết nối với dòng truyền và lòng sùng mộ tới đạo sư.

			Nhờ năng lực của Phật tính,

			Nguyện cho khẩu, nội khí, và thức của con bất động.

			Nguyện trí tuệ tăng trưởng, và được hỷ lạc trong thiền quán,

			Nguyện con đạt giai vị Du Già Bất Động.

			Nguyện cầu các đấng cứu độ, đức Bổn sư từ ái, và chư tổ dòng truyền.

			Xin hãy gia trì cho con mau thành tựu!

			Đoạn kệ này nói đến du già thứ hai trong Sáu Kim Cương Du Già, có tên Du Già Bất Động. Nhờ du già này, tri kiến tính không đạt được trong thực hành trước sẽ liên kết không tách rời với sự tỉnh giác của người tri kiến bên trong, và do đó khẩu của ta, nội khí và sự tỉnh giác trở nên không lay động. Trong khi du già đầu tiên cho phép ta nhận thức tính không của mười dấu hiệu như các đối tượng của tâm, thì du già thứ hai tạo cho hành giả năng lực “hòa trộn” các dấu hiệu này với tâm và trải nghiệm hỷ lạc của quán chiếu (nội quán đặc biệt). Trước giai đoạn này, ta thực hành với thị giác và hình thể. Ở đây, ta thực hành với mỗi căn và đối tượng của nó một cách riêng biệt, bao gồm cả âm thanh, hương, vị và xúc giác. Ở giai đoạn này, các điều kiện đặc biệt như phòng tối không còn cần đến nữa.

			Nhờ năng lực của Phật tính,

			Nguyện mười luồng khí của kinh mạch trái, phải nhập vào trung mạch.

			Nguyện con chứng nghiệm được luồng hỏa hầu,

			Và giọt tinh HANG nơi đỉnh đầu tan chảy xuống.

			Nguyện con đạt được giai vị Du Già Sinh Lực.

			Nguyện cầu các đấng cứu độ, đức Bổn sư từ ái, và chư tổ dòng truyền.

			Xin hãy gia trì cho con mau thành tựu!

			Du già thứ ba trong Sáu Kim Cương Du Già được biết tới như Du Già Sinh Lực. Trước đó, tính không tự nó đã được hòa trộn với sự tỉnh giác. Bây giờ, hai yếu tố đó lại được kết hợp với nội khí, do đó sẽ không còn sự phân biệt giữa ba yếu tố. Mười dòng khí của các kinh mạch trái và phải (lalana và rasana) được hợp nhất bởi vì chúng được rút vào kinh mạch trung tâm (avadhuti), theo đó sự vận hành của nội khí trong các kinh mạch trái và phải bị chấm dứt. Đạt được điều này bằng cách tập trung vào trung tâm rốn, nơi có sự trải nghiệm về ngọn lửa hỏa hầu cháy rực (có tên là tummo). Khi năng lượng trong trung mạch được tăng cường, nhiệt bốc lên và làm tan chảy chủng tự HANG đang quán tưởng ở đỉnh đầu. Khi năng lượng bắt đầu nhỏ giọt xuống, nó làm sinh khởi và tăng trưởng mạnh mẽ trải nghiệm về lạc.

			Nhờ năng lực của Phật tính,

			Nguyện tinh trắng gìn giữ và ổn định nơi trán.

			Nguyện con chứng nghiệm thường lạc khi tinh tan chảy,

			Và đạt được giai vị Du Già Bảo Tồn.

			Con cầu nguyện với các đấng cứu độ,

			Đức Bản sư từ ái, và chư tổ dòng truyền.

			Xin hãy gia trì cho con thành tựu!

			Đoạn kệ này nói tới du già thứ tư, có tên là Du Già Bảo Tồn. Trong giai đoạn trước hành giả có khả năng lưu giữ các tinh chất lỏng của cơ thể và do đó hợp nhất tính không, sự tỉnh giác và các khí vi tế. Qua du già này, ba yếu tố đó được hợp nhất cùng với tinh chất lỏng vi tế bất diệt có mặt tại trung tâm của sáu luân xa vi tế. Khởi đầu với tinh chất màu trắng được lưu giữ và ổn định ở luân xa trán, hành giả luyện cách dẫn tinh chất xuống dọc theo trung mạch, từ luân xa nọ tới luân xa kia. Một khi thực hiện điều này sẽ có được trải nghiệm về đại lạc. Niềm hỷ lạc tăng dần khi tinh chất vi tế tiếp tục tan chảy, dâng lên đến trạng thái gọi là mười sáu khía cạnh hoan hỷ.

			Nhờ năng lực của Phật tính,

			Nguyện tất cả các luân xa, kinh mạch tràn đầy tinh chất đại lạc.

			Nguyện con thành thục được ba phối thân,

			Và thực chứng giai vị Du Già Chính Niệm.

			Con cầu nguyện với các đấng cứu độ,

			Đức Bản sư từ ái, và chư tổ dòng truyền.

			Xin hãy gia trì cho con thành tựu!

			Du già thứ năm trong Sáu Kim Cương Du Già được gọi là Du Già Chính niệm. Ở giai đoạn này, hành giả hoàn toàn có khả năng điều khiển sự vận hành của các tinh chất vi tế, cho phép chúng tụ lại hoàn toàn ở sáu luân xa như tinh chất của đại lạc. Để đạt được định lực mạnh mẽ nhất, tất cả tinh chất thô và vi tế cần phải tập trung tại điểm mở dưới của trung mạch. Đạt được điều này bằng cách luyện tập với ba loại phối ngẫu: phối ngẫu vật lý, phối ngẫu quán tưởng và đại phối ngẫu là tính Không. Thông qua hai loại phối ngẫu đầu tiên, có thể làm hiển lộ loại thứ ba, là phối ngẫu duy nhất có khả năng duy trì trạng thái thường lạc bất biến theo đúng nghĩa rốt ráo (liễu nghĩa).

			Nhờ năng lực của Phật tính,

			Nguyện sáu luân xa của thân vi tế tràn đầy tinh trắng của thường đại lạc.

			Nguyện con chứng nghiệm được tâm vô nhị bất động. Và đạt được giai vị Tam Muội Du Già.

			Con cầu nguyện với các đấng cứu độ,

			Đức Bổn sư từ ái, và chư tổ dòng truyền.

			Xin hãy gia trì cho con thành tựu!

			Giai đoạn cuối của Sáu Kim Cương Du Già là Tam Muội Du Già. Phát triển đến sự nhất tâm vững chắc trong trạng thái thường lạc tối thượng, hành giả tiến bộ qua mười hai giai đoạn chú tâm của bồ tát. Bước đầu của quá trình này là sự thành tựu được đạo lộ tự tri, đó là tiến trình lần đầu tiên trải nghiệm trực tiếp được tâm bất nhị vững chắc của tính không tối thượng cùng với sự nhất tâm hoàn hảo. Tại thời điểm đó, hành giả đạt được sắc tướng tương đối của Kalachakra, tương tự với sắc tướng thực tế của bản tôn giác ngộ. Bằng cách duy trì trạng thái chú tâm này, từng luân xa một trong số sáu luân xa từ dưới lên sẽ tràn ngập tinh chất trắng của đại lạc thường hằng. Khi quá trình này phát triển, hành giả đạt được tiến bộ dọc theo đạo lộ thuần thục. Tổng thể, hành giả trải nghiệm 21.600 thời khắc của đại lạc bất biến, tịnh hóa 21.600 ô nhiễm, làm tan dần các nội khí và triệt tiêu các nguyên tố thuộc về thân vật chất. Khi tất cả các phiền não chướng và sở tri chướng đã bị triệt tiêu theo cách đó, hành giả sẽ đạt được Phật quả trong dạng hoạt hiện của bản tôn Kalachakra thành tựu toàn hảo.

			Nhờ năng lực của Phật tính,

			Nguyện thân con chẳng bao giờ rời tư thế du già,

			Nguyện tâm con chẳng bao giờ xa rời chính pháp biệt truyền thậm thâm

			Và nguyện con thành tựu giai vị của Sáu Kim Cương Du Già.

			Con cầu nguyện với các đấng cứu độ,

			Đức Bổn sư từ ái, và chư tổ dòng truyền.

			Xin hãy gia trì cho con thành tựu!

			Đoạn kệ này là lời nguyện cầu khát khao cuối cùng hướng tới sự thành tựu đạo lộ Sáu Kim Cương Du Già. Ta cầu nguyện cho thân mình không bao giờ tách rời khỏi tư thế du già đặc biệt và tâm mình không bao giờ xa rời các chỉ dẫn thâm sâu mà đạo sư đã truyền cho. Trong trường hợp này, các chỉ dẫn cơ bản chính là những hướng dẫn về tư thế và các kỹ thuật thiền định du già uyên thâm, được truyền khẩu từ đạo sư chứ thường không phải được viết ra.

			Hồi hướng

			Nhờ công đức này,

			Nguyện mọi chúng sinh từ bỏ những bận tâm vô nghĩa của luân hồi,

			Nguyện họ thiền định về đạo lộ Kim Cương Du Già cực quý giá này,

			Và nhanh chóng vén màn giác ngộ Kalachakra!

			Chúng ta kết thúc thực hành Kalachakra với bài nguyện hồi hướng, mong cầu cho tất cả chúng sinh từ bỏ những mối quan tâm vô nghĩa của luân hồi và thay vào đó, hãy tận dụng cơ hội quý giá nhất mà họ có được để đạt tới giác ngộ. Nói trong trường hợp cụ thể này, ta cầu cho họ có được kết nối với đạo lộ Kim Cương Du Già cực kỳ ý nghĩa như đã được trình bày ở đây trong bản văn này, và có được năng lực để thiền định về Sáu Kim Cương Du Già, và như vậy nhanh chóng vén bức màn giác ngộ Kalachakra.

			Nhờ công đức này,

			Nguyện con nhanh chóng đạt được Sáu Kim Cương Du Già,

			Và dẫn dắt tất cả chúng sinh không sót một ai,

			Đến quả vị giác ngộ Kalachakra!

			Phần hồi hướng thứ hai này nhấn mạnh đến mong muốn của cá nhân, muốn đạt được Sáu Kim Cương Du Già, không chỉ lợi ích cho bản thân, mà còn để dẫn dắt tất cả chúng sinh không ngoại lệ, đến trạng thái giác ngộ Kalachakra. Điều này còn nhắc nhở rằng, Sáu Kim Cương Du Già là pháp tu Đại thừa, qua đó ta nhận lãnh trách nhiệm dẫn dắt tất cả chúng sinh đến bờ giác. Ý định này là cái sẽ quyết định kết quả thực hành của ta.

			Nhờ công đức này,

			Nguyện tất cả chúng sinh tích lũy đủ đầy

			Công đức và trí tuệ bản nguyên,

			Và như thế, đạt được hai thân Phật!

			Cuối cùng, ta hồi hướng thiện hạnh để tất cả chúng sinh hoàn thành việc tích lũy công đức và trí tuệ nguyên sơ, là các nguyên nhân để đạt được pháp thân của thực tại giác ngộ và các dạng sắc thân giác ngộ. Các dạng sắc thân là sự phô diễn không gượng ép để làm lợi ích cho các chúng sinh; và trong trường hợp này, các ngài hiện hoạt ở dạng bản tôn Kalachakra.

		

	
		
			PHẦN IV: 
Hai Pháp Đạo Sư Du Già Bổ Sung
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					— Kunkyen Dolpopa Sherab Gyaltsen —

					Pháp Vương của Dòng Thánh truyền Jonan

				

			

		

	
		
			Chương Mười Một: 
Pháp Đạo Sư Du Già Dolpopa

			Mưa Gia Hộ Cho Sá Pháp Du Già Củ Dòng Truyền Thừa Kim Cương

			Trong truyền thống Jonang, có ba pháp đạo sư du già riêng biệt được sử dụng trong khóa nhập thất ba năm theo truyền thống – Đạo sư Du già Nền tảng (đã mô tả ở phần trước trong sách này), Đạo sư Du già Dolpopa và Đạo sư Du già Taranatha. Ba pháp này đưa ra phương pháp thực hành mạnh mẽ để kết nối chúng ta với dòng truyền thừa thiêng liêng vì Dolpopa và Taranatha được coi như hai vị thầy phi thường có ảnh hưởng lớn nhất trong dòng Jonang-Shambhala về Kalachakra.

			Trong quá trình nhập thất, đạo sư du già được cam kết thực hành nhiều nhất là ba tuần. Trong tuần đầu là tụng Đạo sư Du già Dolpopa, tuần thứ hai là Đạo sư Du già Taranatha, và trong tuần thứ ba, Đạo sư Du già Nền tảng. Các thực hành thâm sâu này không chỉ là các pháp tiền khởi, mà còn đóng vai trò quan trọng trong thực hành Sáu Kim Cương Du Già. Sau khi hoàn thành pháp đạo sư du già như những thực hành tiền khởi, theo truyền thống, ta cần tụng một đạo sư du già trong mỗi thời, cho cả khóa bao gồm bốn thời mỗi ngày. Trước tiên, ta tụng Đạo sư Du già Dolpopa, sau đó Đạo sư Du già Taranatha, và cuối cùng là Đạo sư Du già Nền tảng. Khi kết thúc cả ba thì ta lặp lại từ đầu.

			PHÁP ĐẠO SƯ DU GIÀ DOLPOPA CÙNG LỜI BÌNH GIẢNG

			Pháp Đạo sư Du già Dolpopa có tên là “Đạo sư Du già – Mưa Gia hộ cho Sáu Kim Cương Du Già của dòng truyền Kim Cương”. Thực hành này có thể được xem như cơn mưa gia hộ bởi vì các lời tụng và cầu nguyện có mục đích đưa ta vượt khỏi tâm trí thông thường nhờ thỉnh cầu sự gia hộ của đạo sư Dolpopa và các đạo sư khác của dòng truyền thừa. Điều này mở ra cánh cửa để đạt sự chứng ngộ mật thừa nhờ trao cho chúng ta năng lực thực hành chân thực Sáu Kim Cương Du Già như được trao truyền theo dòng truyền thừa này. Các nguyên lý cơ bản và cấu trúc của pháp này cũng giống như trong Đạo sư Du già Nền tảng được mô tả trước đây trong sách này.

			Quán tưởng

			Kunkyen Dolpopa xuất hiện trước mặt ta

			Trong hình tướng Đức Kim Cương Trì màu xanh dương,

			Được bao quanh bởi toàn bộ Ruộng công đức.

			Ngài nhìn về phía ta với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.

			Trong thực hành này, ta quán tưởng ruộng công đức hai lần. Lần đầu, ta kiến lập ruộng công đức như nền tảng để quy y và phát tâm bồ đề, và sau đó ta lại khởi sinh ruộng công đức như nền tảng để thực hành đạo sư du già. Hãy quán tưởng toàn bộ ruộng công đức ngay lập tức hiển hiện trong không gian phía trước ta. Đức Kunkyen Dolpopa ngự trên tòa sư tử ở trung tâm, không tách rời với Đức Kim Cương Trì. Một khi hình quán tưởng đã được thiết lập ổn định, hãy tiếp tục với Quy y:

			NAMA SHRI KALACHAKRAYA

			Với niềm tin sâu sắc, con xin quy y Đạo sư, Bản tôn và Tam Bảo.

			(Lặp lại dòng trên ba lần.)

			“Nama” biểu thị sự tôn kính và “shri” có nghĩa là vinh quang. “Với niềm tin mãnh liệt con xin quy y” có nghĩa là tâm trí của ta là sáng tỏ và tràn đầy niềm hoan hỷ, biết ơn và hào hứng. Niềm tin này cũng cần phải thiết tha và xác quyết, với sự tin cậy hoàn toàn vào đạo sư, bản tôn và Tam Bảo.

			Con nguyện phát vô lượng tâm từ, bi, hỷ, xả tới tất cả chúng sinh!

			Con nguyện tinh tấn hành trì pháp đạo sư du già uyên thâm

			Để làm lợi lạc cho hết thảy chúng sinh!

			Khi đó ta phát khởi nguyện ước vị tha của tâm Bồ Đề, trước tiên bằng cách trưởng dưỡng tứ vô lượng tâm – từ, bi, hỷ và xả – và khao khát đạt giác ngộ hoàn toàn vì lợi ích của chúng sinh. Sau đó, ta làm mạnh mẽ thêm quyết tâm của mình bằng cách cam kết về Bồ Đề Tâm, nguyện rằng ta sẽ thực hành đạo lộ uyên thâm là đạo sư du già để làm lợi cho tất cả chúng sinh.

			Nguyện vạn pháp bất tịnh và nhất thời tan vào tính không.

			Ta hòa tan toàn bộ ruộng công đức trở lại vào tính không bằng cách nhắc nhở ta về chân tính của các hiện tướng. Hãy để toàn bộ hiện tướng bất tịnh và tạm thời hòa tan trở lại vào trạng thái bất nhị, giống như bóng trăng dưới mặt hồ.

			Ngự trên ngai ở đỉnh đầu con,

			Trên tòa sen năm lớp, đĩa mặt trăng, v.v...

			Đức Bản sư xuất hiện như Đức Kim Cương Trì vĩ đại.

			Thân ngài màu xanh dương, có một mặt, hai tay.

			Bây giờ ta lại kiến lập ruộng công đức bằng cách quán tưởng đạo sư gốc của ta trong hình tướng đức Kim Cương Trì, có thân màu xanh dương, một mặt và hai tay. Ngài ngự trên đỉnh đầu ta trên pháp tòa với năm lớp đệm, bao gồm hoa sen xanh lá, đĩa mặt trăng màu trắng, đĩa mặt trời đỏ, đĩa rahu đen và đĩa kalagni vàng. Mỗi lớp đều có một ý nghĩa tâm linh – hoa sen biểu thị sự tinh khiết, đĩa mặt trăng tượng trưng trạng thái thức, đĩa mặt trời tượng trưng trạng thái giấc mộng, đĩa rahu tượng trưng trạng thái ngủ sâu và đĩa kalagni tượng trưng trạng thái trí tuệ nguyên thủy. Tất cả tạo thành một tổng thể các kinh nghiệm của ta và nền tảng, trên cơ sở đó ta giác ngộ chân tính tối thượng của hiện thực.

			Mặc dù ta được hướng dẫn quán tưởng đức Kim Cương Trì, song trong thực hành này, thông dụng hơn cả là quán tưởng đạo sư gốc của ta trong hình tướng đức Dolpopa. Tuy nhiên, ta cũng có thể chọn quán hình tướng Kim Cương Trì trong khi hồi tưởng tới những phẩm tính của đức Dolpopa toàn tri. Vì pháp này do đức Dolpopa soạn ra, nên ta không thấy nhắc tới việc sử dụng hình tướng của ngài trong quán tưởng – chỉ dẫn này được bổ sung thêm vào sau để tôn xưng công đức của ngài đối với dòng truyền thừa, đồng thời kết nối với sự hiện diện tâm linh của ngài.

			Ngài ngồi trong thế kiết già,

			Với y phục thanh lịch và bảo trang trân quý

			Thân ngài được trang nghiêm đồ trang sức bằng xương.

			Ngài cầm chéo chày kim cương và chuông trước ngực.

			Ở đây nêu chi tiết hơn hình tướng quán tưởng của Kim Cương Trì, bản chất của ngài không tách biệt với đạo sư gốc của ta và Đức Dolpopa. Ngài ngự trên tòa ở thế kiết già và mặc đồ lụa là, châu báu và đồ trang sức bằng xương, tất cả đều tượng trưng cho các khía cạnh cụ thể của thực tại giác ngộ. Chày kim cương và chuông chéo nhau trước tim ngài biểu thị sự hợp nhất bất khả phân giữa từ bi và trí tuệ.

			Bốn trung tâm trên thân ngài hiển lộ bốn chủng tự,

			Hào quang phát ra từ chủng tự HUNG nơi tim ngài,

			Triệu thỉnh tất cả chư bản sư, chư đạo sư dòng truyền thừa

			Và toàn bộ ruộng công đức – nơi quy y,

			DZA HUNG VAM HO 

			Trở thành bất khả phân với chư vị.

			Ở trán của Đức Dolpopa xuất hiện chủng tự OM, ở cổ họng AH, ở tim HUNG , và ở rốn HO. Từ chủng tự HUNG nơi tim, các tia sáng chiếu tỏa về mọi phía. Khi ta đọc chủng tự DZA, ánh sáng này được gia trì bởi tất cả các đạo sư gốc và các đạo sư của dòng truyền thừa. Khi chủng tự HUNG được tụng, ánh sáng tụ lại trên đỉnh đầu Kim Cương Trì. Với chủng tự VAM, ánh sáng hòa tan vào Kim Cương Trì và với HO ngài trở nên bất khả phân với trạng thái giác ngộ của chư đạo sư. Hãy tự nhắc nhở rằng, đức Kim Cương Trì, đức Dolpopa và tất cả các đạo sư của dòng truyền thừa, kể cả đạo sư gốc tôn quý nhất của ta, tất cả đều cùng một bản tâm không thể tách rời.

			Thỉnh cầu Đạo sư

			Hỡi Đạo sư tôn quý!

			Con xin kính lễ thân, khẩu, ý của ngài.

			Thân ngài được trang nghiêm bởi các hảo tướng và các vẻ đẹp trường tồn, toàn thiện.

			Ngữ Phạm Thiên của ngài vang dội khắp mười phương.

			Tâm của ngài là định đại ấn không nhầm lẫn.

			Ở đoạn kệ này, ta khởi đầu bài cầu nguyện tới đạo sư bằng sự ca tụng các phẩm tính tuyệt vời của thân, khẩu, ý của ngài. Các tướng và vẻ đẹp bất biến của ngài ngụ ý đến 32 tướng chính và 80 dáng vẻ phụ của Phật, trong khi ngữ du dương giống ngữ Phạm Thiên của ngài ngụ ý đến giọng nói êm dịu, dễ chịu và tốt lành của chư thiên cõi sắc giới vi tế. Tâm đại ấn không nhầm lẫn là ngụ ý đến phẩm tính bất biến của tâm giác ngộ, giống như dấu ấn của nhà vua không thể thay đổi. Đại ấn còn là sự ám chỉ đến Đại thủ ấn tối thượng – sự giác ngộ trực tiếp nghĩa rốt ráo.

			Con đỉnh lễ ngài, hiện thân của ba mươi sáu đấng Như Lai,

			Được hiển lộ khi ba mươi sáu uẩn được hoàn toàn tịnh hóa

			Nhờ Sáu Kim Cương Du Già như Thu Nhiếp, và v.v...

			Đoạn kệ này là khởi đầu của thực hành cầu nguyện bảy nhánh, trong đó chúng ta lễ lạy và tôn kính đạo sư như là hiện thân của ba mươi sáu đức Như Lai. Trong Mật điển Kalachakra, có sáu Bộ Phật đại diện cho sáu uẩn – (1) sắc uẩn là Tỳ Lô Giá Na, (2) tưởng uẩn là A Di Đà, (3) thọ uẩn là Bảo Sinh, (4) hành uẩn là Bất Không Thành tựu, (5) thức uẩn là A Súc Bệ và (6) trí [bản nguyên] uẩn là Kim Cương Tát Đỏa.

			Sáu bồ tát tượng trưng cho sáu năng lực của giác quan – (1) năng lực của thính giác là Kim cương thủ (Vajrapani), (2) năng lực khứu giác là Hư Không Tạng (Khagarba), (3) năng lực thị giác là Địa Tạng Vương (Kshitigarba), (4) năng lực vị giác là Quán Âm (Lokeshvara), (5) năng lực xúc giác là Trừ Cái Chướng (Sarvanivarana) và (6) năng lực ý căn là Phổ Hiền (Samantabhadra). Khi chư bồ tát này kết hợp với chư vị Phật, chúng ta có tổng thể ba mươi sáu kết quả. Ví dụ, trong trường hợp A Súc Bệ (Akshobhya), ta có Kim Cương Thủ – A Súc Bệ, Hư Không Tạng – A Súc Bệ, Địa Tạng Vương – A Súc Bệ, Quán Âm – A Súc Bệ, Trừ cái Chướng – A Súc Bệ, Phổ Hiền – A Súc Bệ. Bộ sáu này tương ứng với sự tịnh hóa hoàn toàn của thức uẩn thông qua năng lực của sáu giác quan, phù hợp với các phương pháp thiền trong sáu Kim Cương Du Già. Với năm Bộ Phật khác cũng được hiểu tương tự.

			Với niềm hoan hỷ và động cơ thanh tịnh

			Con kính dâng đại dương vô tận cúng phẩm Phổ Hiền Như Lai,

			Bao gồm mọi thiện hạnh của thân, khẩu, ý trong ba thời!

			Đoạn kệ này là phần hai trong bảy nhánh nguyện cầu, là quá trình ta quán tưởng vô số món cúng dàng tới đạo sư và Tam Bảo, với động cơ thanh tịnh muốn giải thoát tất cả chúng sinh. Nó bao gồm không chỉ các vật phẩm vật chất, mà còn cả các thiện hạnh của thân, khẩu, ý được tích tụ trong ba thời. Đức Phổ Hiền là ngụ ý tới Phật Nguyên thủy, ngài an trụ trong sự rộng mở vô hạn của pháp thần, và “cúng phẩm của Phổ Hiền” là cách để mô tả cái vô hạn và bản chất trùm khắp của những cúng phẩm của ta. Trong truyền thống Kalachakra, chúng ta có thể quán tưởng mười hai vị Dakini cúng dàng. Từ tâm mỗi vị nữ thần xuất hiện thêm mười hai vị nữ thần nữa. Rồi theo cách đó, họ tiếp tục nhân lên từ mỗi vị cho đến khi trở thành vô số.

			Con thành tâm sám hối mọi lỗi lầm

			Đã tích tụ qua thân, khẩu, và ý,

			Và nguyện cho tất cả được tịnh hóa!

			Con tùy hỷ hết thảy mọi thiện hạnh!

			Tận đáy lòng con thỉnh ngài chuyển Pháp luân không ngừng nghỉ!

			Con khẩn cầu ngài mãi ở lại luân hồi

			Vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

			Bảy nhánh nguyện cầu tiếp tục bằng sự tự thú của ta về mọi tiêu cực tích lũy qua các hành động của thân, khẩu, ý, và nguyện cho chúng được tẩy sạch, với quyết tâm mãnh liệt không lặp lại chúng trong tương lai. Rồi chúng ta nhân công đức của mình lên bằng cách tùy hỷ với các thiện hạnh của bản thân cũng như của tất cả chúng sinh. Mặc dù tâm bi của đạo sư là vô tận, ngài sẽ chỉ dạy dỗ nếu chúng ta thành tâm thỉnh cầu ngài chuyển Pháp luân. Mặc dù trong thực tế đạo sư là vượt khỏi sinh tử, nhưng chúng ta vẫn phải nài nỉ ngài ở lại mãi trong luân hồi mà không nhập niết bàn, vì lợi ích của mọi chúng sinh.

			Hỡi Đức Bản tôn sư!

			Bản tâm ngài không tách rời với bốn thân Phật.

			Ngài là chính yếu trong các vị Kim Cương Trì,

			Đã hoàn tất ba tích tụ và đạt mười hai đạo lộ.

			Xin hãy gia trì cho con!

			Bởi vì đạo sư là hiện thân của tất cả chư Phật, bản tâm của ngài là không tách rời với bốn thân Phật – (1) thân nguyên thủy (svabhavikakaya), (2) pháp thân toàn tri, (3) báo thân hỷ lạc và (4) hóa thân phô diễn. Bởi ngài là hiện thân của tất cả các đạo sư truyền thừa giáo lý mật tông thâm sâu, ngài là vị chính yếu trong tất cả các vị trì giữ kim cương. Ba tích tụ là ngụ ý (1) hào phóng (bố thí), (2) thiền định và (3) trí tuệ, trong khi mười hai chặng đường (hay đạo lộ) ngụ ý tới các giai đoạn chứng ngộ trên đạo lộ Kalachakra, tương ứng với sự triệt tiêu các thành phần vật chất của cơ thể và năng lượng của chúng ở sáu trung tâm – luân xa.

			Con khẩn cầu Đức Bản tôn sư!

			Ngài đã chứng ngộ hoàn toàn năm trí,

			Và đã chuyển hóa trọn vẹn

			Tám đối tượng của nhận thức nhị nguyên,

			Do luôn an trụ trong Bản giác bất nhị.

			Xin hãy gia trì cho con!

			Năm trí của Phật được hiển lộ như sự tịnh hóa của năm uẩn. Chúng bao gồm: (1) pháp giới thể tính trí, (2) đại viên cảnh trí, (3) bình đẳng tính trí, (4) diệu quan sát trí, và (5) thành sở tác trí. Tám đối tượng của tri kiến nhị nguyên là tám đối tượng của tám dạng nhận thức – (1) sắc: màu sắc và hình dáng, (2) âm thanh, (3) hương (mùi), (4) vị, (5) xúc chạm, (6) ý thức (tinh thần), (7) nhận thức sai lầm, và (8) a-lại-da thức (thức nền tảng). Khi đã tịnh hóa, chúng được trải nghiệm như tám vị nữ bồ tát. Tuy nhiên, tất cả những điều đó được tịnh hóa nhờ vào sự hòa trộn của trạng thái tỉnh giác của ta với đạo sư, người an trú trong trạng thái tỉnh giác nguyên thủy bất nhị.

			Hỡi Bản tôn sư, con khẩn cầu ngài!

			Công hạnh giác ngộ của ngài và của các đạo sư là một.

			Giải thoát và trưởng dưỡng những đệ tử may mắn,

			Nhờ mười hai lực thành tựu của giai đoạn sinh khởi và hoàn thiện.

			Xin hãy gia trì cho con!

			Vì đạo sư là hiện thân của tất cả các đạo sư nên hoạt động bi mẫn của ngài không khác với hoạt động của tất cả các đạo sư đưa đến giải thoát và làm chín muồi tâm linh cho tất cả các đệ tử may mắn của ngài. Phạm vi của hoạt động bi mẫn này tăng dần khi hành giả tiến bộ qua mười hai thành tựu về năng lực của các quá trình sinh khởi và hoàn thiện. Mười hai thành tựu này xảy ra trong quá trình thực hành sáu Kim Cương Du Già, được biết đến với tên Tam Muội Du Già, và tương ứng với sự tiêu tán các thành phần vật chất trong cơ thể và năng lượng của chúng tại sáu trung tâm luân xa. Để đạt mỗi một trong số các thành tựu này, ta cần nhiều sự gia trì từ vô số chư Phật.

			Con thỉnh cầu Đức Bản tôn sư!

			Ngài là một với tất cả các bản tôn,

			Các uẩn của ngài là sáu Bộ Phật,

			Các thức của ngài là tám vị bồ tát,

			Tay, chân ngài, v.v... là tập hội chư tôn phẫn nộ.

			Xin hãy gia trì cho con!

			Ở đoạn kệ này, ta thỉnh cầu đạo sư như hiện thân của tất cả các bản tôn; các bản tôn giác ngộ, an bình và phẫn nộ là nguồn cội mọi thành tựu mật thừa. Sáu Bộ Phật (đã nêu trước đây) là khía cạnh thanh tịnh của sáu uẩn. Tám vị Bồ tát là khía cạnh thanh tịnh của tám năng lực tri giác, trong khi tập hội các bản tôn phẫn nộ là khía cạnh thanh tịnh của năm năng lực hành động: (1) năng lực của khẩu, (2) năng lực của tay, (3) năng lực của chân, (4) năng lực của hậu môn, và (5) năng lực tối cao.

			Con thỉnh cấu Đức Bản tôn sư!

			Ngài là một với tất cả chư Phật,

			Bản tính ngài là Diệu Pháp thân;

			Ngài đã viên mãn hai bồ tư lương,

			Và phô diễn vô số hóa thân làm lợi lạc chúng sinh.

			Xin hãy gia trì cho con!

			Bây giờ chúng ta thỉnh cầu đạo sư như hiện thân của tất cả chư Phật. Bản tâm của ngài không tách rời với pháp thân, thân chân lý cao quý. Vì ngài đã hoàn thành xong hai tích lũy là công đức và trí tuệ nên ngài có khả năng phô diễn vô số hóa thân vì lợi ích của chúng sinh. Thông qua sự tích lũy công đức và trí tuệ theo cách này, ngài đã làm hiển lộ hai thân Phật – (1) pháp thân của thực tại giác ngộ và (2) vô số sắc thân.

			Con thỉnh cầu Đức Bản tôn sư!

			Ngài chính là Bảo tạng Pháp vô nhiễm,

			Hiển lộ như giáo lý, và biệt truyền liễu nghĩa,

			Để dẫn chúng con đến chân lý tối thượng.

			Xin hãy gia trì cho con!

			Với đoạn kệ này, ta coi đạo sư như hiện thân của toàn bộ giáo pháp thanh tịnh, bao gồm 84.000 pháp môn của Phật, được coi như những phương thuốc để đối trị với từng phiền não tinh thần được biết tới. Nó bao gồm các giáo huấn và các bản văn với nghĩa rốt ráo, ngụ ý tới những giáo huấn có nghĩa rõ ràng trong các lời giải thích, đặc biệt các giáo huấn thuộc thời chuyển pháp luân thứ ba. Ở đó, mô tả thực tại phi thường của Phật tâm và tạo lập nền tảng cho quan điểm Zhentong (Tha không Kiến) vô song của Dolpopa. Nhờ vào ngôn từ và sự trình bày của các giáo huấn và các bản văn này, chúng ta được dẫn dắt tới sự trải nghiệm trực tiếp chân lý uyên thâm không thể nghĩ bàn, giống như ngón tay có thể chỉ tới mặt trăng, cho dù nó không phải là mặt trăng.

			Con thỉnh cầu Đức Bản tôn sư!

			Ngài là Pháp vương trong Tăng đoàn Cao quý,

			Là tập hội chư vị thuộc mười địa bồ tát,

			Đã hoàn toàn được giải thoát và thành tựu;

			Ngài là thiện tri thức, nơi quy y của chúng sinh.

			Xin hãy gia trì cho con!

			Bây giờ chúng ta thỉnh cầu đạo sư như hiện thân của chư pháp chủ trong Tăng đoàn Cao quý, những người bạn đức hạnh không tỳ vết, là những người hỗ trợ chúng ta trên đường đạo. Họ là chư vị cao quý đang tiến thẳng đến Phật quả mà không còn bị thoái lui, nhờ vào sức mạnh của công đức và trí tuệ của mình, và họ đã ở giai đoạn trực nhận được tính không của thực tại. Cuộc hành trình này phải trải qua mười giai đoạn, được biết đến như mười địa của bồ tát, đó là quá trình vượt qua các che chướng vi tế, vi tế hơn và vi tế hơn nữa và các phẩm tính như sự rộng lượng, hạnh nhẫn được hoàn thiện. Hoàn toàn được giải thoát và thành tựu là ngụ ý rằng được tự do khỏi tái sinh vào luân hồi, nhờ đã đạt khả năng nội kiến và có được cái thấy tính không của bồ tát.

			Con thỉnh cầu Đức Bản tôn sư!

			Ngài không khác với hết thảy chư Hộ Pháp,

			Những vị tiêu diệt tất cả kẻ thù và chướng ngại,

			Bằng sức mạnh của lòng bi mẫn bất nhị.

			Xin hãy gia trì cho con!

			Ớ đây, chúng ta coi đạo sư như sự hiện thân của toàn bộ chư hộ pháp, những người tiêu diệt hết mọi kẻ thù và chướng ngại. Họ là các vị hộ pháp thế gian hoặc đã đạt giác ngộ và có hình tướng phẫn nộ. Vai trò của họ là bảo vệ giáo lý của đức Phật tránh khỏi bị lu mờ hay bị xuyên tạc và giúp cho những hành giả chân chính vượt qua các kẻ thù cũng như các chướng ngại bên ngoài và bên trong. Những chướng ngại bên ngoài bao gồm sức khỏe kém hay những hoàn cảnh ngăn trở việc thực hành pháp, còn những tri kiến bị méo mó hay bị lôi cuốn bởi các hoạt động làm sao nhãng việc thực hành thì được coi là các chướng ngại bên trong. Lòng bi mẫn bất nhị là ngụ ý đến loại bi mẫn đồng thời xảy ra với sự tỉnh giác về bản chất huyễn ảo của thế giới hiện tượng và do đó không bị gắn kết với những hy vọng hay bám chấp.

			Con thỉnh cầu Đức Bản tôn sư!

			Ngài là cội nguồn của mọi thành tựu,

			Người ban các thành tựu tối thắng và thông thường,

			Vì ngài đã thiện xảo trong các hoạt động

			Tức tai, tăng ích, kính ái và hàng phục.

			Xin hãy gia trì cho con!

			Bây giờ, chúng ta thỉnh cẩu đạo sư như là nguồn cội của mọi thành tựu, bởi vì nhờ nương theo các chỉ dẫn của ngài mà chúng ta có thể đạt được những thành tựu tối thắng cũng như những thành tựu thông thường. Những thành tựu thông thường ngụ ý đến những khả năng siêu việt như nhìn thấu cái vô hình và các năng lực thần kỳ, còn các thành tựu phi thường liên quan đến việc đạt được các phẩm tính giác ngộ. Bốn quyền năng siêu việt của Phật là: (1) làm an bình (tức tai), (2) làm tăng trưởng (tăng ích), (3) làm kính phục (kính ái), (4) hàng phục. Đó là các phương tiện Phật sử dụng để mang lại vô lượng lợi lạc cho chúng sinh. Là một hành giả Kim Cương thừa, ta cần rèn luyện mình để thấy mọi việc đạo sư thực hiện hoặc nói ra đều là sự bộc lộ của bốn năng lực này, bởi vì ta đang học cách tiếp nhận ngài như một vị Phật sống.

			Con thỉnh cầu Đức Bản tôn sư!

			Ngài xua tan tất cả tối tăm,

			Vì đã xóa sạch mọi tà kiến

			Nhờ biên soạn, tranh biện và giảng giải

			Kinh, mật điển, luận thuyết và các trực chỉ.

			Xin hãy gia trì cho con!

			Lúc này, chúng ta thỉnh cầu đạo sư ở khía cạnh người thầy hoàn hảo, người xua tan bóng tối của vô minh và các tri kiến sai lầm. Ngài làm được điều đó nhờ biên soạn các bản văn, tham gia tranh biện để đập tan tà kiến, giảng giải lời của Phật ở trong kinh điển hay mật điển với sự trích dẫn tới các luận thuyết hay bình giảng tin cậy, và cuối cùng, nhờ ban truyền các chỉ dẫn cốt tủy hay những lời khuyên tâm huyết, là những hướng dẫn khẩu truyền cốt lõi của dòng truyền thừa.

			Nhờ trực nhận cam lồ Diệu Pháp uyên thâm,

			Nay con nguyện theo ngài như hình với bóng.

			Hỡi Đức Bản tôn sư! Xin hãy hộ trì để điều này thành hiện thực!

			Đoạn kệ này là lời tuyên bố cam kết của ta đi theo các chỉ dẫn giáo Pháp vô cùng quý giá để tới được chân lý tính không thâm sâu. Bởi vì Pháp này là vô cùng giá trị, chúng ta cũng cam kết dâng hiến và phụng sự đạo sư, theo chân ngài như hình với bóng. Bằng cách làm mạnh mối kết nối với đạo sư theo cách này, chúng ta có thể tích lũy được công đức, giúp ta hiểu được ý nghĩa uyên thâm của các lời dạy của ngài.

			Không màng đến thực phẩm, áo quần, đồ xa xỉ,

			Từ bỏ tà nghiệp và lối sống bất tịnh,

			Nguyện lưỡi con nếm được cam lồ giáo Pháp.

			Hỡi Đức Bản tôn sư! Xin hãy hộ trì để điều này thành hiện thực!

			Bây giờ, ta cam kết phát triển một tâm tri lành mạnh với sự từ bỏ bằng cách hứa nguyện thực hành Pháp mà không màng đến đồ ăn mặc và đồ xa xỉ. Hứa nguyện này được dựa trên sự từ bỏ các kế sinh nhai sai lầm và bất tịnh của chúng ta, bao gồm các hoạt động gây tổn hại sinh mạng, lừa đảo, trộm cắp, nói dối hay các hành vi phi đạo đức khác.

			Nay con nguyện sống nơi biệt lập,

			Nhất tâm thiền định về ý nghĩa uyên thâm,

			Nguyện con đạt đại ấn giải thoát ngay trong đời này.

			Hỡi Đức Bản tôn sư! Xin hãy hộ trì để điều này thành hiện thực!

			Sau khi xác quyết với một tâm trí từ bỏ, bây giờ chúng ta hứa nguyện đơn giản hóa cuộc sống của mình và biết đủ trong một nơi cô lập, một nơi với điều kiện thuận lợi để phát triển thiền định nhất tâm tốt nhất nhờ sự nỗ lực quán sát về ý nghĩa thâm sâu của Pháp. Bằng sự dâng hiến này chúng ta có thể đạt được đại ấn giải thoát, hoặc kết quả cuối cùng là Phật quả, ngay trong một đời.

			Nguyện con thấy bốn chủng tự ở các luân xa

			Trên thân thể đạo sư như bốn Thân Phật.

			Nguyện con nhận được bốn quán đỉnh,

			Bằng cách chú tâm hoàn toàn vào chúng.

			Hỡi Đức Bản tôn sư! Xin hãy hộ trì để điều này thành hiện thực!

			Đoạn kệ này là lời nguyện cầu khát khao muốn nhận được bốn quán đỉnh từ đạo sư. Bốn quán đỉnh này nhận được bằng cách ta tập trung vào bốn chủng tự ở bốn luân xa chính trên thân đạo sư – trán, cổ họng, tim và rốn. Với mỗi một trong bốn quán đỉnh này, ta đánh thức bốn Thân Phật trong chính dòng tâm thức của mình – hóa thân, báo thân, pháp thân và tự tính thân (svabhavikakaya).

			Nhận Bốn Quán đỉnh

			Từ chủng tự OM trên trán Bản sư,

			Một chủng tự OM trắng phóng ra

			Hòa tan vào luân xa trán của con.

			Nhờ thần lực này, nguyện con được quán đỉnh Bình.

			Xin Đức Bản sư độ trì cho con được thành tựu!

			Như trong Đạo sư Du già Nền tảng, bây giờ chúng ta nhận bốn quán đỉnh. Bắt đầu bằng quán đỉnh bình, xảy ra khi ta quán tưởng chủng tự OM trên trán đạo sư phát ra ánh sáng trắng chói lòa và hòa tan vào luân xa trán của ta.

			Nhờ năng lực này, nguyện con tịnh hóa được

			Các che chướng của thân và trạng thái lúc thức,

			Chứng bốn hỷ và hiển lộ hóa thân kim cương.

			Xin Đức Bản sư độ trì cho con được thành tựu!

			Quán đỉnh bình này tịnh hóa các che chướng của thân ta, do chúng đã được tích lũy thông qua các hành động bất thiện như ăn cắp, v.v... cũng như những che chướng trong trạng thái thức, khi mà luân xa trán hoạt động tích cực nhất. Bốn niềm hoan hỷ được trải nghiệm khi các chất lỏng thô trong thân ta được tinh lọc và trở nên vi tế dần lên tại mỗi luân xa chính. Quá trình này cũng tiêu diệt các vướng mắc hay các chướng ngại tạo thành các “nút thắt” xung quanh các luân xa. Hơn nữa, quán đỉnh này khai mở cho ta tới hóa thân kim cương bất hoại, hay khía cạnh hóa thân của Phật tâm trong ta.

			Từ chủng tự AH nơi cổ Bản sư,

			Một chủng tự AH đỏ phóng ra

			Hòa tan vào luân xa cổ họng con

			Nhờ thần lực này, nguyện con được quán đỉnh Bí mật.

			Xin Đức Bản sư độ trì cho con được thành tựu!

			Tiếp theo ta nhận được quán đỉnh bí mật như luồng các tia sáng đỏ chói lọi phát ra từ cổ họng của đạo sư và tan hòa vào luân xa cổ họng của ta.

			Nhờ năng lực này, nguyện con tịnh hóa được

			Các che chướng của khẩu và trạng thái ngủ mơ,

			Chứng bốn đại hỷ và hiển lộ báo thân khẩu kim cương.

			Xin Đức Bản sư độ trì cho con được thành tựu!

			Quán đỉnh này tẩy sạch các che chướng của khẩu liên quan tới nói dối, nói lời thô bạo và v.v... Nó cũng tịnh hóa các che chướng của trạng thái ngủ mơ, liên quan tới luân xa cổ họng và quyết định khả năng của ta tham gia các thực hành như du già giấc mộng. Bốn niềm hoan hỷ cao cấp được trải nghiệm khi các chất lỏng hoặc tinh chất vi tế tiếp tục được tinh lọc, và ta được khai mở tới báo thân của ngữ kim cương, là khía cạnh báo thân của Phật tâm trong ta.

			Từ chủng tự HUNG nơi tim Bản sư,

			Một chủng tự HUNG đen phóng ra

			Hòa tan vào luân xa tim của con

			Nhờ thần lực này, nguyện con được quán đỉnh Bản trí.

			Xỉn Đức Bản sư độ trì cho con được thành tựu!

			Bây giờ ta nhận quán đỉnh trí nguyên sơ như luồng tia sáng đen chói lòa phát ra từ chủng tự HUNG nơi tâm đạo sư và hòa tan vào luân xa tim của ta.

			Nhờ năng lực này, nguyện con tịnh hóa được

			Các che chướng của tâm và trạng thái ngủ say,

			Chứng bốn tối hỷ và hiển lộ Pháp thân ý kim cương.

			Xin Đức Bản sư độ trì cho con được thành tựu!

			Quán đỉnh này tịnh hóa các che chướng của tâm liên quan tới ham muốn, tà kiến và v.v... và cũng tịnh hóa che chướng của trạng thái ngủ sâu, liên quan tới luân xa tim. Bốn niềm hoan hỷ tối cao được trải nghiệm khi tinh chất được thanh lọc vi tế hơn nữa tại bốn luân xa. Theo cách này ta được khai mở tới pháp thân của ý kim cương, là khía cạnh pháp thân thường trụ của Phật tâm trong ta.

			Từ chủng tự HO nơi rốn Bản sư,

			Một chủng tự HO vàng phóng ra

			Hòa tan vào luân xa rốn của con.

			Nhờ thần lực này, nguyện con được quán đỉnh Thứ Tư thiêng liêng.

			Xin Đức Bản sư độ trì cho con được thành tựu!

			Cuối cùng ta nhận quán đỉnh thứ tư thiêng liêng như luồng ánh sáng vàng chói lọi phát ra từ chủng tự HO ở rốn đạo sư và hòa tan vào luân xa rốn của ta.

			Nhờ năng lực này, nguyện con tịnh hóa được

			Hết thảy các khuynh hướng bám chấp,

			Chứng bốn tự hỷ và hiển lộ kim cương Bản Trí Lạc Không.

			Xin Đức Bản sư độ trì cho con được thành tựu!

			Quán đỉnh này tịnh hóa các khuynh hướng bám chấp vi tế nhất được lưu giữ trong thức nền tảng và làm cơ sở cho tất cả các xu hướng tiêu cực của thân, khẩu và ý. Bốn niềm hoan hỷ nguyên sơ được trải nghiệm khi các tinh chất được thanh lọc triệt để nhất, và ta được khai mở vào trạng thái kim cương trí nguyên thủy của lạc và không, đó chính là khía cạnh thân nguyên sơ của Phật tâm trong ta, biểu thị sự bất phân chia của ba thân.

			Hóa tán

			Đức Bản tôn sư trên đỉnh đầu con

			Tan thành ánh sáng, tan biến vào con.

			Ngài ngự trên tòa sen tám cánh nơi trái tim con.

			Xin Đức Bản sư độ trì cho con được thành tựu!

			Như trong Đạo sư Du già Nền tảng, ta kết thúc thực hành bằng cách hóa tán quán tưởng và thừa nhận rằng đạo sư tối thượng không là ai khác mà chính là bản tâm ta. Để làm được điều này, ta quán tưởng đạo sư trên đỉnh đầu ta tan ra thành ánh sáng và truyền xuống theo kinh mạch trung ương của ta tới tòa sen tám cánh ở nơi tim. Ta cần phải nhận ra một cách dễ dàng sự không tách biệt giữa đạo sư với tâm ta. Hãy ở trong trạng thái tự nhiên này lâu tới mức có thể. Khi tâm trí bắt đầu bị xáo trộn, ta có thể tiếp tục đọc các lời nguyện và thỉnh cầu.

			Hồi hướng

			Nhờ thực hành này, nguyện tất cả chúng sinh

			Tịnh hóa hoàn toàn các ô nhiễm và chướng ngại,

			Và nhanh chóng đạt được Bản tâm Như Lai.

			Ta kết thúc bằng việc hồi hướng công đức cho lợi ích tối cao của các chúng sinh khác. Trong trường hợp này, ta nguyện cầu tất cả chúng sinh tịnh hóa được mọi ô nhiễm và chướng ngại làm ngăn trở họ nhận ra được thực tại Phật tâm của họ. Ta cũng nguyện cầu cho họ nhanh chóng đạt được bản tâm Như Lai, tại đó nền tảng của sự hiện hữu chân thực của ta, Như Lai tính, hoàn toàn được hiển lộ.

			Nguyện con không khởi dù chỉ một tà tâm,

			Về hiện tướng giải thoát của Bản Tôn sư.

			Với lòng sùng mộ, thấy mọi việc ngài làm đều là tuyệt hảo

			Nguyện sự gia trì của Đạo sư thấm nhập tâm con!

			Trong niềm khát khao, ta nguyện không khi nào đánh mất cái thấy chân thực, rằng mọi hiện tướng mà ta trải nghiệm đều chỉ là sự phô diễn của sự tỉnh giác nguyên sơ của đạo sư vinh quang. Với cái thấy ấy, ta cố gắng rèn luyện tri kiến thanh tịnh, thấy rằng mọi hoạt động của đạo sư đều là những cơ hội để phát triển các thực chứng.

			Trong những kiếp sống tương lai,

			Nguyện con không bao giờ xa lìa Đức Bản tôn sư.

			Nguyện không xa rời niềm vui thực hành Pháp bảo.

			Nguyện thành tựu tất cả các quả vị giác ngộ, các đạo lộ.

			Nguyện con nhanh chóng đạt quả vị Kim Cương Trì.

			Ta kết thúc thực hành với lời nguyện không bao giờ xa lìa với đạo sư, cả nghĩa thông thường là vị thầy của chúng ta, và nghĩa rốt ráo là bản tâm của ta. Ta nguyện không bao giờ xa rời việc thực hành Pháp quý báu, và như vậy nguyện cho ta tiếp tục con đường đến giác ngộ, trải qua mười địa bồ tát, ứng với năm giai vị (năm chặng trên đạo lộ), và cuối cùng đạt giác ngộ hoàn toàn là quả vị Kim Cương Trì.
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					Bậc thầy Rimé vĩ đại, người đã gìn giữ sự thanh tịnh của Truyền thống Jonang

				

			

		

	
		
			Chương Mười Hai: 
Đạo Sư Du Già Taranatha

			Nơi Nương Tựa Để Thu Luợm Thành Tựu

			Đạo sư Du già Taranatha là pháp đạo sư du già thứ ba trong truyền thống Jonang, và là thực hành ngắn gọn nhất trong ba pháp đạo sư du già. Nó có tên là “Nơi nương tựa để thu lượm thành tựu” bởi vì thực hành này là nền tảng (“nơi nương tựa”) để đạt tới chứng ngộ tâm linh. Từ “thành tựu” ngụ ý cả những thành tựu thông thường như khả năng thấu thị hay năng lực thần diệu, cũng như thành tựu tối thắng là giác ngộ. Chúng ta chỉ có thể nhổ tận gốc các phiền não bằng sự giác ngộ, và đó là lý do vì sao nó được coi là tối thắng.

			Vì Taranatha là vị đạo sư phi thường trong dòng Jonang Kalachakra, cho nên pháp đạo sư du già này cho ta cơ hội tạo sự kết nối với sự hiện hữu tâm linh của ngài, và do đó tạo kết nối với tất cả các đấng giác ngộ. Trong các tu viện dòng Jonang ngày nay, pháp đạo sư du già này được thực hành vào tuần thứ hai trong khóa tu đạo sư du già tập trung với thời lượng ba tuần. Chúng ta cần luôn nhớ rằng đạo sư du già là pháp tu căn bản vì nó làm tăng trưởng sự kết nối không chỉ với dòng truyền thừa, mà quan trọng hơn cả là kết nối với tinh túy của mọi thực hành mật thừa – sự hiện hữu của Phật tâm trong bản thân ta. Chính sự chứng ngộ này là mục đích của việc thực hành Sáu Kim Cương Du Già nhằm đạt tới giác ngộ hoàn toàn.

			PHÁP ĐẠO SƯ DU GIÀ TARANATHA CÙNG LỜI BÌNH GIẢNG

			Nguyên lý cơ bản và cấu trúc của thực hành này cũng giống như của pháp Đạo sư Du già nền tảng đã được mô tả ở phần trên. Điều quan trọng nhất cần nhớ là, theo nghĩa tối hậu đạo sư chính là tâm trí tuệ của chính ta, và việc cầu nguyện tới vị đạo sư bên ngoài thực sự chỉ là phương tiện thiện xảo để giúp ta nhận ra được cái trí tuệ bên trong này.

			Quán tưởng

			Con thành kính đỉnh lễ Tôn Sư.

			Mọi hiện tướng chỉ là sự hóa hiện từ tâm.

			Tự tính tâm là trống không, sáng tỏ, phi khái niệm.

			Hiện tướng dù khác nhau, chúng không tách rời Giác tính.

			Pháp đạo sư du già này khởi đầu bằng lời ca tụng tôn xưng hoặc lễ lạy đấng Bản Sư, là hiện thân của tất cả chư Phật và là mối liên kết cá nhân ta với sự giác ngộ. Sau đó, ta mô tả tính không của chân lý tương đối, chỉ ra rằng mọi hiện hữu tương đối chỉ là sự biểu lộ của tâm. Tuy nhiên, chân lý tuyệt đối – Phật tâm của ta không phải là trống rỗng, mà là Quang Không (không, mà sáng tỏ). Do đó, vạn pháp mà ta nhận biết chính là biểu lộ của sự phóng chiếu của tâm và không phải là chân tâm.

			OM SHUNYATA JNANA VAJRA SVABHAVA ATMAKHO HUNG

			Với thần chú này, mọi hiện hữu tương đối sẽ hòa tan vào trạng thái tính không (shunyata), hiện ra giống như sự phản chiếu của mặt trăng trong nước tĩnh. Không giống như các thần chú trước đây, câu chú này nhắm tới điểm sâu sắc hơn cái Không đơn thuần, bởi vì nó nhấn mạnh đến khía cạnh “đầy đủ” – là thực tại tối hậu – Phật tâm, là nền tảng của ta.

			Tự tính con là tịnh độ Akanishta.

			Ở trung tâm là cung điện rực rỡ,

			Đức Bản sư ngự trên tòa sen, đĩa nhật nguyệt, được nâng bằng tòa sư tử.

			Sau khi trụ tâm một lát trong trạng thái tự nhiên, ta bắt đầu quán tưởng một lâu đài ánh sáng ở trung tâm cõi Akanishta (cõi tịnh Liên Hoa), cõi tịnh của báo thân hỷ lạc. Đức bản sư tôn quý ngự ở trung tâm cung điện trên ngai sư tử, có tòa sen, đĩa mặt trời và đĩa mặt trăng, trong không gian phía trước ta. Điều này biểu thị sự uy nghiêm, thanh tịnh, trí tuệ và từ bi.

			Ngài chói sáng như trái núi vàng,

			Phản chiếu trăm ngàn ánh mặt trời.

			Ngài nhìn con mỉm cười hoan hỷ.

			Đức bản sư hiện ra chói sáng và mỉm cười với ta, như muốn nói “Tốt lắm”. Sắc tướng của đạo sư không được chỉ rõ ở đây nên ta có thể quán tưởng ngài như đức Kim Cương Trì, hay trong hình tướng của đức Taranatha, hay thậm chí trong hình tướng cơ thể vật lý của đạo sư gốc. Trong bất kỳ hình tướng nào, bản tâm của ngài cũng không tách rời với sự hiện diện tâm linh của đức Taranatha và với bản tâm của đạo sư gốc của ta.

			Phía trên Ngài chư đạo sư dòng truyền thừa thần kỳ xuất hiện,

			Xung quanh là chư Heruka, như Kim cương Hợi mẫu (Vajravarahi)

			và biển mây chư Bản tôn.

			Chư đạo sư dòng Jonang-Shambhala xuất hiện phía trên đức bản sư, xung quanh là chư bản tôn an bình và hung nộ (còn gọi là “Heruka”) đông đúc nhiều như mây.

			Chư Phật, Bồ Tát mười phương hiện ra trước mặt con

			Và ngập tràn mặt đất là hóa thân chư La Hán vinh quang.

			Bao quanh tất cả là các Không Hành nữ,

			Chư thần Hộ Pháp và tùy tùng,

			Chờ tuân thủ mọi chỉ dẫn của Đạo Sư.

			Bây giờ, ta gom tụ thành tập hội bao gồm tất cả chư Phật, chư bồ tát mười phương (bốn phương chính, bốn bàng hướng và trên, dưới). Chúng ta cũng quán tưởng chư la hán như những hóa thần của Phật, bồ tát. Bao quanh là chư Dakini và hộ pháp, những vị bảo hộ cho chúng ta chống lại các chướng ngại ngoài và trong. Họ ở tư thế sẵn sàng thực hiện những chỉ dẫn của đạo sư, bởi vì họ chính là sự hiện thân của đạo sư để hoàn thành những vai trò nhất định.

			Cả tập hội rúng động như biển mây bão chớp,

			Ngập tràn không gian và lãnh địa xung quanh.

			Chư Thánh giả với kim thân rạng rỡ

			Tùy căn cơ thị hiện để cứu độ chúng sinh,

			Truyền trao pháp Đại Thừa không ngừng nghỉ.

			Tâm chư vị an trong Tịnh Quang Đại Lạc

			Khi thi triển các đại dương chính hạnh.

			Đoạn kệ này chỉ mô tả khái quát tập hội trong quán tưởng. Tập hội chư vị không nên phẳng lặng, chắc thực và cố định, mà phải rực rỡ, linh động và rộng mở tới không gian vô tận. Mặc dù chư vị ở trong trạng thái tâm tịnh quang của đại lạc, vượt khỏi mọi ý niệm nhị nguyên, các ngài liên tục ban giáo lý Đại thừa làm lợi lạc chúng sinh và phi nỗ lực, một cách tự nhiên thực hiện cả biển công hạnh.

			Tất cả chỉ là chủ ý thị hiện của Đấng Tôn sư,

			Bởi vạn pháp trong Ta Bà, Niết Bàn

			Chỉ là sự phô diễn diệu kỳ Bản Trí của Tôn sư.

			Toàn bộ quán tưởng của ta thực chất là sự hiển lộ của đấng tôn sư, bởi vì đạo sư là không tách rời với bản tâm của chính ta và là sự hiện thân của toàn bộ các đạo sư trong dòng truyền thừa, cũng như của các bản tôn, chư Phật, chư bồ tát, la hán, Dakini và hộ pháp. Giữa tập hội bao la đó, ta chủ ý tập trung vào đạo sư bởi vì ngài là cẩu nối giữa cá nhân ta với sự giác ngộ.

			Theo tri kiến tối cao của Phật giáo, mọi hiện hữu trong luân hồi và niết bàn đều là sự phô diễn diệu kỳ của trí tuệ nguyên thủy của đạo sư, mà đó chính là Phật tâm của bản thân ta. Ớ mức độ tuyệt đối, ví dụ, ngũ uẩn chính là năm vị Phật và năm nguyên tố là năm vị phối ngẫu của các ngài, còn lục căn là sáu vị bồ tát cùng với lục trần là sáu vị phối ngẫu của các ngài.

			Khẩn cầu Đạo Sư

			Con xin dâng cúng thân thể, tài sản và công đức ba thời của con

			Cùng mọi thứ cúng phẩm từ các cõi tịnh độ khắp mười phương.

			Sau khi thiết lập sự quán tưởng với đạo sư là đối tượng quy y chính, bây giờ ta cần quán tưởng trong tâm tràn ngập những món cúng dàng, kể cả thân thể ta (mà ta quý hơn tất cả), của cải và toàn bộ thiện hạnh của ta cũng như của mọi người trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngoài ra, ta còn phải quán các cõi Phật mười phương để dâng cúng.

			Con xin dâng mọi thứ từ tâm nguyện thanh tịnh:

			Chúng sinh sáu cõi gồm bạn-thù, quyến thuộc,

			Cùng với mọi cúng phẩm làm hài lòng trong ba cõi.

			Nhờ năng lực của quán tưởng và cầu nguyện,

			Con dâng tất cả như vô lượng cúng phẩm diệu kỳ.

			Tiếp tục thực hành cúng dàng bằng cách hiển lộ trong tâm ta vô lượng đồ cúng dàng phi thường và tuyệt hảo, với niềm khát khao thanh tịnh duy nhất là để kết nối với Trí tuệ Phật và làm lợi lạc cho chúng sinh. Đồ cúng dàng của ta bao gồm cả toàn bộ chúng sinh trong sáu cõi – người và súc sinh, cũng như những chúng sinh vô hình như chư thiên, bán thần, quỷ đói và chúng sinh địa ngục. Ta cũng cần gom vào đó cả những người yêu quý, bạn bè quyến thuộc và kẻ thù. Thông thường, trong pháp cúng dàng chúng ta chỉ nghĩ tới những đồ ta yêu thích hay những thứ dễ chịu, nhưng thực ra không hề có sự khác biệt nào giữa những thứ ta yêu thích hay ta ghét bỏ, bởi vì tất cả chúng đều chỉ là sự phóng chiếu của tâm ta. Do đó, chúng ta cúng dàng mọi thứ mà không thiên vị, không phán xét; hãy để sang bên mọi sự bám chấp hay ác cảm của ta.

			Tất cả những kho báu cúng dàng này được hiển lộ

			Từ Bản giác của chư Phật, Bồ Tát, Dakini mười phương ba thời.

			Tất cả sự hiển bày vô tận và phi thường này

			Chính là sự phô diễn từ tâm Đạo sư, chẳng khác tâm con, pháp thân bất hoại.

			Đoạn kệ này đưa ra nghi vấn là, từ đâu tất cả các cúng phẩm này xuất hiện. Một cách rốt ráo, tất cả đều là sự biểu lộ từ tính giác nguyên sơ của chư Phật và các đối tượng quy y khác, và nói riêng, tất cả đều không là gì khác ngoài sự phô diễn của tâm đạo sư, không tách rời với chính tâm ta. Vì vậy, ta khởi đầu bằng cách phóng chiếu ra cả biển mây đồ cúng dàng như cái gì đó bên ngoài ta, nhưng sau đó nhận ra rằng toàn bộ chỉ là sự phản ánh của bản tâm Phật trong chính ta, không tách rời với đạo sư.

			Hỡi Bản Tôn sư, Ngài là hiện thân của chư Phật.

			Hỡi Bản Tôn sư, Ngài là hiện thân của chư Pháp.

			Hỡi Bản Tôn sư, Ngài là hiện thân của chư Tăng.

			Bây giờ, ta cầu nguyện với đạo sư như hiện thân của Ngoại Tam Bảo – (1) Phật, (2) Pháp và (3) Tăng. Đây là những sự hiển lộ bên ngoài và là sự hỗ trợ ban đầu cho sự tu tập của ta. Cả ba đều được hiện thân trong thân thể vật lý của đạo sư.

			Ngài là Pháp Vương Tối cao, hiện thân của tất cả các Đạo Sư.

			Ngài là hiện thân chư Bản tôn;

			Chư Dakini và Hộ Pháp là quyến thuộc của Ngài.

			Con khẩn cầu ngài, đức Kim Cương Trì,

			Xin ban gia hộ cho con và những ai có đức tin nơi Ngài!

			Bây giờ, ta cầu nguyện với đạo sư như hiện thân của Nội Tam Bảo – (1) Đạo sư, (2) Bản tôn và (3) Dakini. Ta cầu nguyện tới đạo sư như vị Pháp vương tối cao, hiện thân của tất cả các đạo sư nắm giữ dòng thánh truyền và truyền bá Pháp Bảo. Cũng chính đạo sư là hiện thân của chư Bản tôn giác ngộ, nguồn cội của mọi thành tựu, của chư Dakini, nguồn cội của các hoạt động giác ngộ và hộ trì nội tại, cũng như chư hộ pháp, bạt trừ chướng ngại trên đường tu. Ta nói rằng, chư vị hiển lộ như đoàn tùy tùng của đạo sư bởi vì các ngài không tách rời với bản tâm giác ngộ của đạo sư. Ở mức độ tương đối, chư vị xuất hiện để thực hiện các chỉ dẫn của đạo sư giống như người đưa thư của hoàng đế. Cuối cùng, ta nguyện cầu với đạo sư như đức Kim Cương Trì, là bản tâm của đạo sư giác ngộ và là nguồn cội mọi sự gia trì.

			Hỡi Tôn sư, Ngài là Đức Kim Cương Trì trong cõi báo thân tịnh độ.

			Ngài là Heruka oai nộ khi chinh phục tất cả thế lực xấu ác.

			Ngài là Đức Thích Ca đối với chúng sinh có hạnh xả ly thuần khiết.

			Ngài là bậc hiền triết vĩ đại đối với các vị tu hành khổ hạnh.

			Giống như pha lê có thể phản chiếu nhiều màu sắc, tâm từ bi của đạo sư tôn kính cũng phản chiếu trong vô số hình tướng, tùy thuộc vào công đức, căn cơ của các chúng sinh khác nhau. Với những ai có tri kiến thanh tịnh, ngài xuất hiện ở dạng đức Kim Cương Trì trong tịnh độ với thân hỷ lạc. Với những chúng sinh ngang ngược hay độc ác, cần phải được thuần hóa thì ngài xuất hiện dưới dạng Heruka phẫn nộ, tâm bi mẫn giác ngộ được thể hiện ở dạng hung nộ để điều phục mọi tội lỗi. Với những ai có tâm xả bỏ trong sáng, như các vị la hán thời đức Phật, ngài hiện ra trong dạng con người như đức Thích Ca Mâu Ni, và đối với những ai thích sống khổ hạnh, ngài hiện ra như nhà đại hiền triết, để chỉ rõ con đường trung đạo chân thực.

			Với các Phật tử ba thừa, Ngài thị hiện như Bồ Tát, Độc Giác, và Thanh Văn cao quý.

			Ngài cũng thị hiện như Brahma [Phạm Thiên], Vishnu, Shiva, hay các hiền triết, thánh nhân.

			Đức Phật đưa ra ba loại đường tu nhằm mục đích phù hợp cho các loại đệ tử có khát vọng khác nhau, đó là ba thừa: (1) Bồ tát thừa, (2) Duyên giác thừa và (3) Thanh văn thừa. Bồ tát thừa là cuộc hành trình trải dài qua rất nhiều kiếp sống, mang theo tâm nguyện hoàn thành ước vọng thành Phật để có thể một cách tự nhiên, phi nỗ lực giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi khổ đau và đạt tới giác ngộ. Duyên giác hay “độc giác” thừa là con đường phát triển trí tuệ thâm sâu nhờ vào sự tự quán chiếu, mà không cần có vị thầy bên ngoài và đạt được quả vị là giác ngộ không trọn vẹn. Thanh văn thừa bao gồm nghe và tuân theo giáo lý nền tảng của đức Phật và đạt quả vị là giải thoát cá nhân khỏi luân hồi. Đối với các đệ tử thuộc bất kỳ thừa nào, vị đạo sư sẽ thể hiện như một vị thầy tâm linh thích hợp, có thể là Bồ tát, Độc giác hay Thanh văn cao quý.

			Dòng cuối của đoạn kệ là di chỉ về trí tuệ thâm sâu của Taranatha và quan điểm hoàn toàn bất phân bộ phái của ngài. Vị thầy không chỉ hiển lộ như một đạo sư Phật giáo, mà còn có thể xuất hiện dưới dạng một vị hiền giả hay thánh nhân của các truyền thống khác, như Phạm Thiên (Brahma), Vishnu (Tỳ Thấp nô) và Shiva (Thấp Bà) trong Ấn giáo (Hindu giáo); hoặc như các vị đại thánh là chúa Giê-xu hay nhà tiên tri Mohammed. Vì chúng sinh có vô vàn căn cơ và phong cách, nên chư Phật phải giáo hóa theo các hệ thống tôn giáo khác nhau để đưa họ đến gần hơn với chân lý.

			Có khi Ngài thị hiện làm vua, lúc khác là hành giả du già,

			Đôi khi là nhà tu khổ hạnh, hay một tăng nhân bình dị.

			Con khẩn cầu Ngài, Bậc thi triển các đại hạnh tùy thuận chúng sinh.

			Suy nghĩ và mong cầu của chúng sinh thì chẳng thể nghĩ bàn,

			Cũng vậy, giáo huấn của Ngài thâm sâu, rộng lớn chẳng thể lường.

			Trong đoạn kệ này ta tiếp tục nguyện cầu tới đạo sư như sự thị hiện dưới bất cứ sắc tướng nào mà có thể mang lại lợi lạc trong thế gian. Ngài xuất hiện ở vị trí nhà vua, người thiện xảo trong công việc thế gian, để mang lại hòa bình, công lý và nhiều giá trị tâm linh cho đa số dân chúng. Ngài cũng xuất hiện như hành giả du già hay nhà tu khổ hạnh để thị hiện con đường từ bỏ và giới luật cho các đệ tử; hay như nhà sư thanh tịnh với bộ y áo khiêm nhường để thị hiện hành vi đạo hạnh và cuộc sống thanh bần, hết lòng chỉ vì lợi ích của chúng sinh khác. Do đó chúng ta nguyện cầu với đạo sư, người thực hiện những công hạnh lớn lao tùy theo nhu cầu của mỗi chúng sinh. Cũng như vậy, vì tâm tư và nguyện vọng của chúng sinh là vô cùng đa dạng nên các phương pháp của đạo sư dùng để truyền Pháp cũng vô cùng phong phú.

			Giống như cầu vồng và mây xuất hiện trên bầu trời,

			Hiện ra, tồn tại, rồi lại tan biến vào bầu trời.

			Ngài là pháp thân của thực tại giác ngộ, phi thái cực,

			Thi triển chính hạnh tự nhiên, không tạo tác.

			Dù Ngài hành động đa dạng, phù hợp mọi căn cơ,

			Tâm luôn trụ trong tỉnh giác, và pháp giới bất nhị.

			Hai đoạn kệ này mô tả theo vần điệu lòng từ bi tự nhiên, phi nỗ lực của đạo sư; đó là các công hạnh vĩ đại tùy thuận theo nhu cầu của chúng sinh. Những hoạt động tự nhiên này giống như cầu vồng, hay những đám mây. Chúng xuất hiện và biến mất tự nhiên vào bầu trời bao la, tùy theo vô vàn nguyên nhân hay điều kiện, như độ ẩm, góc chiếu của tia nắng, v.v... Cũng vậy, các công hạnh vĩ đại của đạo sư xuất hiện từ không gian rộng mở của Pháp thân chân thật – trạng thái sáng tỏ, tự tỉnh giác và vô biên bất nhị của pháp giới (nền tảng của thực tại) – phụ thuộc vào các nhân và duyên, như công đức và khát vọng của các chúng sinh khác nhau.

			Ngài vượt thoát nhị nguyên: sinh – tử, đi – đến, thân – sơ.

			Con khẩn cầu Ngài, tự tính thân của thực tại giác ngộ.

			Tận đáy lòng con kính lễ với lòng sùng mộ không ngơi!

			Pháp thân nguyên sơ của thực tại giác ngộ của đạo sư thì hoàn toàn vượt thoát mọi khái niệm như sinh và tử, đến và đi, gần và xa. Lòng sùng mộ thường trực mà ta khởi lên với đạo sư từ tận đáy lòng không là gì khác hơn chính sự thành tín và xác quyết của ta vào thực tại của Phật tâm ở bản thân ta. Do đó, nguyện cầu tới đạo sư là phương tiện rất thiện xảo để đưa ta đến gần hơn với chân lý thiêng liêng này.

			Con quy y Ngài, hiện thân mọi nguồn cội quy y.

			Con cúng dàng vô lượng phẩm hạnh, mà vẫn biết chúng không thực có.

			Con sám hối, tịnh hóa mọi ác nghiệp, dù chúng vẫn là Không từ khởi thủy.

			Với đoạn kệ này, ta bắt đầu bằng bảy nhánh nguyện cầu. Trước tiên, ta bày tỏ sự tôn kính với đạo sư, hiện thân của mọi nguồn quy y. Sau đó, ta dâng cúng vô lượng vật phẩm thanh tịnh và sám hối, tịnh hóa mọi ác nghiệp của ta. Tuy nhiên, điều này mang ý nghĩa thâm sâu hơn khi ta nhắc đến sự tỉnh giác về tính không của các món cúng dàng và theo nghĩa rốt ráo, cũng không có gì phải sám hối bởi vì bản tâm của ta vốn thanh tịnh từ nguyên thủy. Những từ ngữ vô cùng sâu sắc đó giúp ta có được tri kiến liễu nghĩa về thực hành pháp này, bởi vì nó nhắc nhở ta về bản chất hư huyễn của thế giới hiện tượng.

			Con tùy hỉ mọi thiện hạnh có trong khắp luân hồi và niết bàn.

			Nguyện Pháp âm Không tính của Ngài không bao giờ dứt.

			Nguyện bảy nhánh được tiếp tục với việc ta tùy hỷ các thiện hạnh của toàn bộ chúng sinh và thỉnh cầu đạo sư không ngừng chuyển pháp luân. Thực ra, từ viễn kiến chân lý tuyệt đối, thậm chí những lời của đạo sư cũng không là gì khác hơn âm thanh trống rỗng, là sự chiếu soi của pháp thân vô sinh diệt, được cảm nhận ở dạng âm thanh.

			Pháp thân của thực tại giác ngộ thì vượt ngoài sinh tử.

			Nguyện Ngài chuyển Pháp luân không ngừng nghỉ.

			Nguyện Ngài mãi trụ thế vì lợi lạc của chúng sinh.

			Với đoạn kệ này, chúng ta thỉnh cầu đạo sư không ngừng giảng dạy pháp báu tùy thuận với căn cơ của chúng sinh, và thỉnh ngài ở lại mãi trong luân hồi để cứu vớt chúng sinh.

			Con xin hồi hướng mọi thiện hạnh,

			Để tâm con không tách biệt với Ngài, hỡi Tôn sư!

			Nguyện tất cả chúng sinh đều đạt giác ngộ tối thượng!

			Bảy nhánh nguyện cầu kết thúc ở đây bằng việc ta hồi hướng toàn bộ thiện hạnh của mình, nhằm mục đích là tâm ta trở nên bất khả phân với tâm của Tôn sư, nghĩa là ta sẽ thấy được thực tại thiêng liêng của Phật tâm trong ta nhờ việc nhận ra bản tâm của đạo sư. Ta cũng hồi hướng thực hành này bằng việc phát bồ đề tâm, với tâm đại bi mong cầu cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau và đạt giác ngộ tối thượng.

			Hỡi Tôn Đức Drolway Gonpo, Đấng Cứu Độ của chúng sinh,

			Xin hãy gia trì con bằng cả thân, khẩu, ý của Ngài.

			Xin hãy tức thì ban cho con bốn quán đỉnh!

			Bây giờ, ta thỉnh cầu Đức Drolway Gonpo, thường biết đến với danh hiệu Taranatha, là đấng cứu độ của tất cả chúng sinh khỏi những khổ đau không thể tránh trong cõi luân hồi. Ta cầu xin ngài gia trì cho ta qua thân, khẩu và ý của ngài và ban cho ta bốn quán đỉnh. Vì đoạn kệ có nhắc đến tên đức Taranatha, tác giả của pháp đạo sư du già này, cho nên chắc là nó được ai đó thêm vào sau thời của đức Taranatha.

			Nhận bốn quán đỉnh

			Nguyện thân con chuyển hóa thành Nội Lạc.

			Nguyện khẩu con chuyển hóa nhờ Lực thần chú.

			Nguyện tâm con chuyển hóa thành Quang minh Trí!

			Hỡi Đạo sư Toàn hảo, con khẩn cầu Ngài gia trì con ngay lúc này.

			Khi ta nhận ba quán đỉnh đầu trong số bốn quán đỉnh, thân ta chuyển hóa thành thân kim cương Nội Lạc, khẩu ta thành khẩu kim cương với các năng lực của thần chú, và tâm ta thành tâm kim cương không tách rời với trí tuệ quang minh của Phật tâm trong ta. Đoạn kệ này còn bao hàm ý nghĩa ở tầng sâu hơn, ứng với các hướng dẫn trực chỉ trong mật thừa, đặc biệt là nhắc tới năng lực của thần chú.

			Ánh sáng phát ra từ trán, cổ họng, tim, và rốn của Đạo sư,

			Hòa tan vào bốn luân xa tương ứng trên thân con.

			Xin ban cho con bốn quán đỉnh: thân, khẩu, ý, và Bản Trí Kim cương!

			Khi tụng đoạn kệ này, ta bắt đầu nhận bốn quán đỉnh. Ánh hào quang trắng rực rỡ phát ra từ trán đạo sư, còn các chùm tia sáng chói lòa màu đỏ, đen và vàng phát ra từ các trung tâm khác – tương ứng là trung tâm ở cổ họng, tim và rốn. Các chùm sáng này hòa tan vào bốn luân xa của ta khi ta nhận quán đỉnh thân, khẩu, ý và kim cương trí nguyên sơ. Với từng quán đỉnh, các ô nhiễm riêng biệt được tịnh hóa và các năng lực tâm linh cụ thể được thành tựu. Ta có thể trở về các mục đã trình bày phía trước để hiểu kỹ hơn.

			Nguyện con nhận được quán đỉnh Tịnh Bình.

			Nguyện con nhận được quán đỉnh Bí mật.

			Nguyện con nhận được quán đỉnh Trí – Đại Lạc hợp nhất.

			Nguyện con nhận được quản đỉnh thứ tư thiêng liêng của Đại Ấn phi khái niệm!

			Với đoạn kệ này ta thực sự nhận được bốn quán đỉnh – cái Bình, Bí mật, Trí và quán đỉnh thứ tư linh thiêng. Mỗi quán đỉnh đều ứng với khía cạnh riêng biệt của Phật tâm trong ta, như có thể nói “Bạn có Cái đó!”. Quán đỉnh thứ ba ở đây được dịch đúng nghĩa là “quán đỉnh của sự hợp nhất đại lạc với trí tuệ nguyên sơ”. Quán đỉnh thứ tư được mô tả như đại ấn vượt khỏi mọi khái niệm, bởi vì nó trực chỉ đến thực tại tối hậu của Phật tâm trong ta, hoàn toàn vượt thoát mọi ý niệm nhị nguyên, nguồn gốc của tư duy khái niệm.

			Tan hòa

			Hỡi Đại Pháp Vương, con không nơi nương tựa nào khác ngoài Ngài,

			Ngài là nơi chân quy y duy nhất của con.

			Giống như nước đổ vào nước,

			Nguyện con tan hòa vào Ngài như Một!

			Thêm một lần cuối nữa chúng ta khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của ta vào đạo sư, người được coi như Đại Pháp vương và là đối tượng quy y chân thực duy nhất của ta, hay người cứu độ thích hợp duy nhất cho ta thoát khỏi khổ đau của luân hồi. Sau đó, đạo sư tan hòa thành ánh sáng, trở nên bất phân với dòng tâm thức của ta, giống như nước đổ vào nước. Tuy nhiên, khi nhiều trải nghiệm hơn, quá trình hòa tan này có thể giống với chiếc bình bị vỡ và không gian trong bình hòa tan hoàn toàn với không gian xung quanh bình. Nhờ thực hành lặp đi lặp lại pháp này, và đơn giản quan sát tâm đạo sư và tâm ta hợp nhất như vậy, ta có thể phát triển lòng tin vững chắc vào thực tại của Phật tâm – cái luôn có sẵn trong ta.

			Nguyện Đạo Sư tan thành tinh chất cam lồ

			Và rót đầy bốn luân xa của con, ban quán đỉnh cho con.

			Vì đạo sư tan thành ánh sáng và hòa nhập vào ta, hãy quán tưởng bản chất của ngài ở dạng cam lồ đại lạc trắng sáng tràn ngập các luân xa trán, cổ họng, tim và rốn của ta, và như vậy tịnh hóa mọi ô nhiễm và các năng lượng bất tịnh lưu giữ trong các luân xa đó. Niềm hoan hỷ lạ thường sẽ xuất hiện vì các luân xa năng lượng đó được kích hoạt, và như vậy ta được quán đỉnh lần nữa bởi sự gia trì thân, khẩu, ý và bản trí của đạo sư.

			Hãy thiền quán về Chân Đạo sư, Đại Pháp thân của thực tại giác ngộ không tách rời tâm hành giả, và hãy trụ trong trạng thái vô niệm này.

			Một lần nữa, ta cần thiền quán về sự bất phân giữa thân chân như của đạo sư với tâm của chính ta. Ta gọi đó là đạo sư tự hữu, trạng thái giác ngộ tự nhiên vượt mọi ý niệm nhị nguyên. Trạng thái này chỉ có thể được chứng ngộ khi niềm tin và lòng sùng mộ nâng ta vượt khỏi tâm trí nhị nguyên thông thường.

			Hồi hướng

			Trong mọi kiếp vị lai, nguyện con luôn được sinh ra trong gia đình ưu tú,

			Với tâm trong sáng, không kiêu ngạo,

			Với lòng đại bi và đức tin nơi Đạo Sư.

			Nguyện con luôn giữ trọn giới nguyện với Đức Bản sư.

			Ta kết thúc thực hành này với các đoạn kệ hồi hướng. Ở đây, ta nguyện cầu được tái sinh ở nơi có đủ điều kiện cần thiết để đạt tiến bộ trên đường tu, càng nhanh càng tốt. Cụ thể, ta cầu nguyện để có được cơ hội thực hành các pháp thiện xảo, thâm sâu nhất về lòng sùng mộ với tôn sư, phương tiện giúp tích lũy cả đại dương công đức và trí tuệ.

			Nguyện con không khởi dù chỉ một tà niệm,

			Về những hiện tướng giải thoát của Đức Bản sư.

			Nhờ lòng sùng mộ nên luôn thấy được

			Mỗi việc Ngài làm đều là toàn hảo;

			Nguyện sự gia trì của Đạo Sư thấm nhập tâm con.

			Với lời nguyên này, ta cầu được giải thoát khỏi mọi chướng ngại trên đường tu. Đặc biệt, ta nguyện cầu được thoát khỏi tri kiến bình phàm, tập trung vào khiếm khuyết của đạo sư và ngăn trở ta đạt chứng ngộ. Thay vào đó, ta cầu nguyện để phát triển được tri kiến (Cái Thấy) thanh tịnh, nhận ra sự thanh tịnh trong mọi hành động của đạo sư, làm nền tảng cho giác ngộ.

			Trong mọi kiếp vị lai, nguyện con không bao giờ xa lìa Đức Bản Sư.

			Nguyện con không xa lìa niềm vui hành trì Diệu Pháp.

			Nguyện con đạt tất cả các quả vị giác ngộ và đạo lộ,

			Và mau chóng đạt cảnh giới của đức Kim Cương Trì.

			Lần nữa, chúng ta kết thúc thực hành bằng nhận thức rằng đạo sư chính là nền tảng, trên đó mọi che chướng được loại trừ, mọi phẩm tính được phát triển. Vì lý do đó, ta cầu nguyện để không bao giờ xa rời ngài, cũng như các giáo lý quý báu của ngài, nhờ đó ta đạt được hỷ lạc tối cao – giác ngộ hoàn toàn và đầy đủ.

			Đây là pháp tu Đạo Sư Du Già tuyệt hảo cho phép ta đạt được Phật quả chỉ trong một đời. Đừng khởi tâm nghi ngờ.

			Sáng tác bởi Jetsun Taranatha, ở tuổi 29.

			Thực hành này được soạn bởi đại học giả, thành tựu giả dòng Jonang Jetsun Taranatha vào đầu thế kỷ 17. Lời tuyên bố cuối cùng của ngài nhắc ta rằng pháp đạo sư du già này là tối uyên thâm, hiếm gặp và vô cùng trân quý vì nó dẫn đến sự kết nối với dòng thánh truyền Sáu Kim Cương Du Già. Do đó, nó là pháp tu rất mạnh mẽ và hiệu quả, giúp ta có thể đạt trạng thái Phật quả tối thượng chỉ trong một đời, như nhiều tấm gương các đại hành giả trong quá khứ. Pháp này chính là một cơ sở vững chắc cho sự xác quyết, và do đó ta không được có dù chỉ thoáng chút nghi ngờ nào về nó.

		

	
		
			Lời Kết

			Từng nghe nói rằng, Kalachakra là Vua của Mật thừa. Cả người thông minh lẫn kẻ ngốc nghếch ở Xứ Núi Tuyết đều biết đến nó nhờ lòng từ bi của chư bảo hộ tối cao của Tây Tạng, những vị ban Đại Quán đỉnh Kalachakra hết lần này đến lần khác.

			Và nữa, những đệ tử đã trưởng thành, có năng lực và chí tín, những người thực hành pháp chân chính không mệt mỏi, đang ở đâu? Và điều quan trọng hiện nay cần suy xét là, tại sao ở Xứ Tuyết, ngay cả nghiệp tốt (pháp thiện lành) như thế mà đã trở nên gần như biến mất.

			Vì hoàn cảnh sống bị chìm trong sự sao lãng do bao sự vụ khác nhau, áo giáp kiên nhẫn của tôi đã bị đánh cắp bởi sự lười nhác. Mặc dù sự phân tích và hiểu biết này không phải là sự mô tả vượt trội, bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ dẫn dắt bạn trên đạo lộ tuyệt hảo.

			Vì vậy, nảy sinh từ động cơ trong sáng, tôi tặng liều thuốc của hạnh phúc và cát tường này cho những ai mới bước vào đường tu. Nguyện chân lý của lý duyên khởi tạo ra sức mạnh vĩ đại, và nguyện chư Dakini, chư hộ pháp luôn luôn bảo hộ chúng ta.

			Từ nay, nương đạo lộ mang ý nghĩa thâm sâu, liễu nghĩa – sáu du già, các pháp làm ngưng dứt sự loạn động của khí trong các kinh mạch vi tế, và đại lạc do sự hợp nhất với Đại Phối Ngẫu Tính Không; nguyện chúng ta chứng ngộ trạng thái cực lạc của mười sáu loại hỷ.

			Ngay cả nếu các chúng sinh khác và bản thân tôi không thể chứng ngộ tâm yếu của Pháp uyên thâm và bí mật này, trong tương lai nguyện chúng ta sẽ có được cơ hội hưởng thụ Pháp liễu nghĩa và bí mật của Thời đại Vàng dưới sự dẫn dắt của mandala của vua Kalki Phẫn nộ.

			OM AH HUM HO

			Con đỉnh lễ và quy y tất cả Chư Tôn kính

			Như chư Pháp vương Kalki, tập hội các bản tôn trí tuệ,

			Và chín mươi sáu hóa thân hoàng tộc

			Ngự trong dòng thánh truyền của cõi Mật thừa tối thượng Shambhala

			Bao quanh bởi tràng hoa núi tuyết như bông sen tám cánh;

			Thủ phủ Kalapa hiển thánh trên đỉnh Kailasha;

			Xung quanh đó là những khu vườn đẹp đẽ và những hồ sen trắng;

			Ở giữa rừng đàn hương là mandala giác ngộ;

			Trên các cánh sen phía ngoài

			Là chín trăm sáu mươi triệu thành phố riêng biệt, v.v...

			Nhờ năng lực của thiện hạnh được tạo ra qua nỗ lực này,

			Khi chúng con bỏ lại thân thể đời này,

			Nguyện chúng con được sinh làm tùy tùng của vua Kalki quang vinh trong cõi Shambhala

			Và thành tựu được giáo lý Kalachakra!

			ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཧོཿཧཾ་ཀྵཿ
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					 – Cõi Shambhala tối thượng -

					Chư vị bảo hộ Giáo lý Kalachakra

				

			

		

	
		
			Về Tác Giả

			Khentrul Rinpoche Jamphel Lodrö là người sáng lập và giám đốc tinh thần của Dzokden. Rinpoche là tác giả của nhiều cuốn sách, bao gồm Khám Phá Sự Thật Thiêng Liêng của Bạn, Con Đường Trung Đạo Vĩ Đại: Làm sáng tỏ quan điểm của Jonang về Tha-Không Tánh, Một Cuộc Sống Hạnh Phúc Hơn, và Kho Tàng Ẩn Giấu của Đạo Lộ Thâm Sâu.

			Rinpoche đã dành 20 năm đầu đời để chăn bò yak và trì tụng thần chú trên cao nguyên Tây Tạng. Được truyền cảm hứng từ các vị Bồ Tát, ngài rời gia đình để tu học ở nhiều tu viện khác nhau dưới sự hướng dẫn của hơn 25 đạo sư trong tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Bởi cách tiếp cận bất bộ phái của mình, ngài đã đạt được danh hiệu Đạo sư Rimé (không thiên vị) và được xác định là hóa thân của Đạo sư Kalachakra nổi tiếng Ngawang Chözin Gyatso. Trong khi cốt lõi của những lời dạy của ngài là sự thừa nhận rằng có giá trị to lớn trong sự đa dạng của tất cả các truyền thống tâm linh được tìm thấy trên thế giới này; ngài tập trung vào truyền thống Jonang-Shambhala. Giáo lý Kalachakra (Bánh xe Thời gian) chứa đựng những phương pháp sâu sắc để hòa hợp môi trường bên ngoài của chúng ta với thế giới bên trong của cơ thể và tâm trí, cuối cùng mang lại Thời đại Hoàng kim của hòa bình và hòa hợp (Dzokden). Khentrul Rinpoche đã thực hiện sứ mệnh cuộc đời mình là truyền bá những giáo lý quý giá này bằng càng nhiều ngôn ngữ càng tốt trên toàn cầu để chúng ta có thể thực sự chuyển hóa thế giới của mình, từng người một từ trong ra ngoài.
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			Tri Kiến Của Rinpoche

			Dzokden được thành lập với mục đích rõ ràng là hỗ trợ Khentrul Rinpoche thực hiện tầm nhìn của ngài nhằm mang lại Thời đại Hoàng kim của hòa bình và hòa hợp trên thế giới này. Khi cộng đồng của chúng tôi tiếp tục tăng trưởng và phát triển, ngày càng có nhiều người tham gia vào nỗ lực phi thường này.

			Để giúp bạn hiểu được phạm vi tầm nhìn của Rinpoche, chúng tôi có thể nói về tám mục tiêu phản ánh những ưu tiên ngắn hạn và dài hạn của Rinpoche:

			Mục tiêu trước mắt

			Nói cho cùng, hạnh phúc đích thực, lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua sự chuyển hóa cá nhân sâu sắc. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần những phương pháp để phát triển trí tuệ và hiện thực hóa tiềm năng lớn nhất của mình. Vì lý do này mà Rinpoche đặt ưu tiên lớn cho việc bảo tồn Dòng Jonang Kalachakra. Có bốn cách mà Rinpoche đề xuất để thực hiện điều này:

			
					Tạo cơ hội kết nối với dòng truyền thừa Kalachakra đích thực và đầy đủ với sự cộng tác chặt chẽ với các thiền giả tận tâm hết lòng ở Tây Tạng xa xôi. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra tất cả sự hỗ trợ cho việc thực hành Kalachakra phù hợp với các đạo sư truyền thừa đích thực đã duy trì truyền thống này trong hàng ngàn năm. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách đặt làm tượng và tranh vẽ, viết sách và giảng dạy trên khắp thế giới. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm tính xác thực của tài liệu, dựa trên kinh nghiệm sâu sắc của những thiền giả có chứng ngộ cao đang cống hiến cả cuộc đời cho những thực hành này.

					Thành lập các trung tâm nhập thất quốc tế để nghiên cứu và thực hành Kalachakra. Để tích hợp giáo lý vào tâm thức, điều quan trọng là có cơ hội tham gia vào các giai đoạn thực hành chuyên sâu. Vì vậy, chúng tôi đang nỗ lực tạo ra cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ và nuôi dưỡng các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi tham gia vào các khóa tu ngắn hạn và dài hạn. Điều này bao gồm việc mua đất và xây dựng mọi thứ cần thiết để tiến hành các khóa tu tập thể và biệt tu. Mục tiêu lâu dài của chúng tôi là phát triển mạng lưới các trung tâm như vậy trên khắp thế giới, hình thành một cộng đồng toàn cầu hỗ trợ nhiều học viên khác nhau.

					Dịch và xuất bản các văn bản độc đáo và hiếm có của các bậc thầy Kalachakra. Hệ thống Kalachakra đã là chủ đề của vô số kinh điển trong suốt lịch sử lâu dài của Tây Tạng. Cho đến nay, chỉ một phần nhỏ những văn bản này được dịch và có thể tiếp cận được ở phương Tây. Mặc dù các văn bản lý thuyết rất quan trọng nhưng chúng tôi muốn tập trung đặc biệt vào những hướng dẫn cốt tủy để hướng dẫn những hành giả tận tâm đạt được trải nghiệm sâu sắc hơn về những giáo lý sâu sắc này.

					Phát triển các công cụ và chương trình cho trải nghiệm học tập có cấu trúc. Với các nhóm học viên phân bổ trên khắp thế giới, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là tận dụng tối đa các công nghệ hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của học viên. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển một nền tảng giáo dục trực tuyến mạnh mẽ cho phép cộng đồng quốc tế của chúng tôi tiếp cận các chương trình học tập chất lượng, trực quan, có cấu trúc và hấp dẫn.

			

			Mục tiêu dài hạn

			Trong khi mỗi chúng ta nỗ lực hướng tới việc đạt được sự bình yên và hòa hợp tối thượng trong tâm trí mình, chúng ta không được đánh mất sự thật rằng chúng ta tồn tại trong bối cảnh của một thế giới tràn ngập sự đa dạng lớn về các cá nhân. Những cá nhân này tạo ra nhiều niềm tin và thực hành khác nhau, từ đó định hình cách chúng ta liên hệ và tương tác với nhau. Trong thực tế phụ thuộc lẫn nhau này, điều quan trọng là tìm ra các chiến lược khả thi để thúc đẩy sự khoan dung và tôn trọng nhiều hơn. Để đạt được mục tiêu này, Rinpoche đề xuất bốn lĩnh vực hoạt động cụ thể:

			
					Thúc đẩy sự phát triển của Triết lý Rimé thông qua đối thoại với các truyền thống khác. Với mong muốn trở thành thành viên mang tính xây dựng của một xã hội đa nguyên, chúng ta cần học cách dung hòa những khác biệt của mình. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi mong muốn giúp mọi người phát triển những phẩm chất tích cực nhằm thúc đẩy thái độ tôn trọng lẫn nhau, cởi mở với những ý tưởng mới và mong muốn ham học hỏi để vượt qua sự thiếu hiểu biết của mình.

					Phát triển những người kiểu mẫu có uy tín cao bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho những hành giả thật tâm. Để đảm bảo tính xác thực của các truyền thống tâm linh của chúng ta, điều bắt buộc là phải có những người hiện thực hóa những nhận thức cao nhất. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tạo ra một chương trình học bổng tài chính nhằm tạo điều kiện cho những học viên chân chính mong muốn cống hiến cuộc đời mình cho sự phát triển tâm linh, bất kể hệ thống thực hành của họ là gì. Bằng cách giúp mọi người hiện thực hóa những lời dạy, họ trở thành những tấm gương tích cực cho những người xung quanh, truyền cảm hứng và hướng dẫn các thế hệ mai sau.

					Hiện thực hóa tiềm năng to lớn của các học viên nữ bằng cách phát triển các chương trình đào tạo chuyên biệt. Văn hóa Tây Tạng có một lịch sử lâu dài trong việc đào tạo những bậc thầy có chứng ngộ cao thông qua việc đào tạo chuyên sâu những người được công nhận là có tiềm năng to lớn. Thật không may, việc tìm kiếm tiềm năng thường chỉ tập trung vào các ứng cử viên nam. Rinpoche tin rằng việc có những người phụ nữ kiểu mẫu mạnh mẽ, có nhận thức cao, có thể giúp mang lại sự cân bằng hơn cho thế giới của chúng ta ngày càng trở nên quan trọng. Vì lý do này, chúng tôi đang nỗ lực phát triển một chương trình đào tạo độc đáo nhằm mang đến cho phụ nữ cơ hội phát huy tiềm năng tâm linh của họ. Mục đích của chúng tôi là thiết kế một chương trình giảng dạy chuyên biệt cũng như cơ sở hạ tầng tài chính để hỗ trợ đầy đủ mọi khía cạnh giáo dục của họ.

					Thúc đẩy sự linh hoạt hơn của tâm trí và sự hiểu biết rộng hơn về thực tế thông qua các chương trình giáo dục hiện đại. Trong một thế giới đang phát triển nhanh chóng, chúng ta cần suy nghĩ lại về các loại kỹ năng mà chúng ta đang dạy con mình. Những cấu trúc cứng nhắc trong quá khứ thường không được trang bị đầy đủ để chuẩn bị cho học sinh những thách thức mà họ sẽ gặp phải trong cuộc đời. Vì vậy, chúng tôi mong muốn phát triển nhiều chương trình giáo dục khác nhau có thể giúp trẻ em trở nên linh hoạt hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn với bối cảnh của chúng. Một phần quan trọng của các chương trình này là phát triển nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của tâm trí chúng ta trong trải nghiệm hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi cũng mong muốn mang lại những cải cách trong hệ thống giáo dục tu viện để giúp chúng phù hợp hơn với thế giới hiện đại này.

			

			Làm thế nào bạn có thể cống hiến hỗ trợ của bạn?

			Những điều trên sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ và tham gia của các bạn. Tầm nhìn tầm cỡ này đòi hỏi rất nhiều công đức và sự hào phóng từ nhiều nhà hảo tâm trong nhiều năm. Nếu bạn muốn đề nghị hỗ trợ, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.
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